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LỜI NÓI ĐẦU 


° 

“Từ Cách mạng tháng Tám đến nay, số lượng thuật ngữ thực vậi 

học khá đầy đủ đề phục vụ những yêu cầu rộng rãi về giảng dạy 

và nghiên cứu điều tra nguồn lợi thực vật ở nước ta, góp phần làm 
giàu kho từ vựng tiếng Việt 


Cuốn TỪ ĐIỀN THỰC VẬT HỌC giới thiệu nội dung của một số 
thuật ngữ chọn lọc trong số những thuật ngữ thựe vật học hiện đang 
dùng, nhằm đáp ứng những yêu cầu trước mắt về tham khảo, giảng 
dạy, nghiên cứu và họe tập thực vật học, đồng thời chuần bị tư liệu 
cho công việc chuần hóa thuật ngữ khoa học kỹ thuật tiếng Việt sau này- 


Những thuật ngữ đưa vào cuốn này thuộc các bộ môn: giải phẫu 
hình thái, phân loại, sinh lý, sinh thái, địa thực vật. Mặc dù các 
thuật ngữ được lựa chọn trong các công trình nghiên cứu, cáe sách 
giáo khoa và các từ điền, có cân nhắc kỹ lưỡng về tính chính xác 
khoa học, nhưng một số thuật ngữ vẫn có thề sửa đồi cho tốt hơn 
trong lần xuất bản sau. 

Các tác giả đã cố gắng biên soạn cho phù hợp với nhu cầu của 
đông đảo bạn đọc, nhưng đây là cuốn từ điền được bièn soạn lần 
đầu, trong lúc còn thiếu nhiều tài liệu tham khảo, nên chắc chắn 
còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến 
xây dựng của bạn đọc đề chỉnh lý cho lần xuất bản sau. 


Nhà xuất bản Khoa học và kẹ thuật 


kx 


CÁCH DÙNG 


1. Các thuật ngừ đều xếp theo vần chữ 
cải, theo cách xếp thông thường từ chữ đầu. 
Thí dụ: 

Bao phán 


Bao rễ mầm 


“« Trong trường hợp có nhiều thuật ngữ 


đồng nghĩa, thuật ngữ được coi là chính 
thức và được dùng rộng rãi là thuật ngữ 
được giải thích, còn thuật ngữ kia được coi 
là đồng nghĩa, ký hiệu là đ.ng. 

ở. Trong trường hợp cần đề bạn đọc tham 
khảo thêm thuật ngữ có liên quan, chúng 
tôi đề chữ ø. kèm theo thuật ngữ tham khảo, 
Thí dụ: 


Lá đại bào tử ø. lá bào tử. 


À 


Aga — Sản phầm thu nhận được từ các Tảo đỏ và Tảo nâu, có cấu tạo chủ 
yếu gồm các polisaearit. Aøa sử dụng trong thành phần của môi trường dinh 
dưỡng đề nuôi cấy các vi khuần, nấm và tảo và trong còng nghiệp mứt kẹo. 


Alealoit — Các hợp chất hữu cơ chứa nitơ, có nguồn gốc thực vật. Tỉnh thê 
alcaloit không màu, cấu tạo đơn giản nhất có 10 nguyên tử caebon. Alealoit 
không phô biến đồng đều trong hệ thực vật, có trong nhiều loài cậy của các 
họ Thuốc phiện, Cà, Hoàng liên, Đậu. Ngay trong cùng một cây có thê gặp 
một vài loại alealoiL (tới 15 — 20 loại như ở các cây thuốc phiện, ký ninh) và 
số lượng alealoit thay đồi phụ thuộc vào điều kiện sinh trưởng của thực vật. 
Alcaloïit tham gia vào các phản ứng hóa học trong trao đồi chất ở thực vật, như 
nicotin bị biến đổi đần dần cùng với sự tích tụ protit trong các hạt đang chín 
của cây thuốc lá. Alealoit được sử dụng nhiều trong y dược học (eafein. cocain, 
quinin, moocphin.,.) và nông nghiệp (thuốc trừ sâu). 


Aleuron — Hạt protein hình thành trong thực vật (ở nội nhũ hoặc lá mầm) 
dưới dạng hạt tròn, không màu. Aleuron là chất đỉnh dưỡng dự trữ cho phôi 
sử dụng khi hạt nảy mầm. Chúng xuất hiện trong không bào của chất nguyên 
sinh mà khi mất nước trong quá trình hạt chín dẫn tới việc hình thành hạt 
protein dưới dạng cứng. Có hai loại aleuron: aleuron đơn là những hạt nhỏ 
có cấu trúc đồng nhất, có trong hạt của cáe cầy có bột, như trong hạt hòa thảo; 
aleuron phức là những hạt có cấu trúc ngoài các tỉnh thề protein còn có các 
thê ấn nhập dạng cầu khác. chứa philin và một số loại muối (như nho, trong 
aleuron có tỉnh thê canxi oxalat). Aleuron phức có trong hạt của các cây có dầu 
như thầu dầu, trâu, các cây họ Cải. 


Ánh — Chồi ngầm hình thành từ chòi nách của hành, eó đặc 
tính như hành. Ánh có thể dùng đề trồng. đ.ng. hành con 
(hình 1). 


Anthoxian — Sắc tố glucosiL dỏ, tím hoặc xanh lam hòa tan trong 
dịch tế bào của hoa, quả, lá và thân, cành. Những sắc tố này 
lạo nên màu sắc của lá vào mùa thu và màu sắc chồi non, búp 
lá vào mùa xuân. 
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| : c g :nh 3), 
Áo — Màng mong bao quanh một cơ quan của cây, như ả9 hành (hình Ý) 


H “” 2 3.6 ° xa « rà bảo vệ 
Ao bao — Màng nhỏ, mỏng, đôi khi rụng SƠHm; bao bọc v : 
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những ôö túi bào tử của Dương xỉ. đ.ng. áo túi: - 
ì è â iêt các loại: 
Dựa theo hình dạng của áo bao, có thê phân biệt các !0ä 
Ào bao dạng cốc — áo bao loe ở phần trên và co chân, hà 
khi loe thành dạng chuông, dạng đấu, như ở họ Dương xi mộc, 
Áo bao dạng ống — áo bao khép kín và kéo dài thành ống. 
như ở họ Lá màng, 


Áo bao đơn — áo bao do mép phiến lá mềm cuộn lại, như Ở 
một số loài thuộc họ Guột lá dừa. 


Ào bao giả — áo bao do mép lá chét gập xuống dưới, che chở cho ò 
túi, như ở cây tóc thần Vệ nữ (Adiantum capilluspeneris), hoặc một số loài 
thuộc các họ Bòng bong, Móng trâu, 


Áo bao kép — áo bao đo mép phiến lá xẻ dôi như ở họ Quạt xòc, hoặc 
do mép phiến lá tạo thành dạng chuông hay dạng ống, có khi chia hai môi bao 
bọc cả ö túi như ở họ Lá màng, eỏ khi hai môi úp vào nhau như Ở họ Cu Ìv. 


Áo bào từ — Màng mỏng ngoài cùng bọc vỏ bào tử, thường không dính sát 
vào vỏ bào tử. Ao bào tử thường tồn tại ở một số Dương xỉ. Các đặc điềm 
hình thái của áo bào tử có ý nghĩa trong việc phân loại bào tử của Dương xỉ. 


Áo hạt — Phần hình thành từ cuống noãn sau khi thụ tỉnh, bọc một phần hoặc 
toàn bộ hạt. Ao hạt thường mọng nước, có màu trắng trong, xanh hoặc tím; có 
thề dính với hạt hoặc không dính với hạt. Áo bạt thường gặp ở quả của các cây 
thuộc họ Bồ hòn, như nhàn. vải. hôm chôm, cọ phèn, v.v... Ta thường gọi là 
cùi. đ. ng. tử v. | l 


Áo hạt giả — Một kiều áo hạt hình thành do bờ mép của lỗ noãn mở rộng 
sau khi thụ tỉnh, phát triên từ trên xuống dưới. Áo hạt giả có ở cây tam phỏng 
(Cardiospermum halicacabum) thưộc họ Bö hòn. đ.ng. tử ý giả. 


Áo túi — đ. nợ. áo bao. 


Áp suất rễ — Áp suất trong các mạch dẫn của rễ thực vật, ÁP suất rễ và sự 
thoát hơi nước gây nên sự dáng nhựa nguyên (nước và các chất khoảng hòa 
tan trong nước) lên trên theo thản. Về cơ bản, hiện tượng thầm thấu gây nên 
áp suất rễ : các tế bảo rễ tiết mội cách vhủ động các chất hữu cơ và “chất 
khoáng vào mạch dẫn, tạo nên áp suất thầm thấu trong mạch dẫn cao hơn dung 
dịch đất. Áp suất rễ thường bằng l — ð at (đôi khi tới 10 aL) và phụ thuộc vào 
các điều kiện sống của rễ. Khi nhiệt độ bên ngoài thấp, hoặc do thiếu oxi, áp 
suất rễ giảm xuống: còn khí rẻ chết thì áp suất rễ bằng không. Áp suất rễ cực 
đại vào ban ngày, còn vào ban đêm thì áp suất rễ cực tiều. 


Auxin — Chất kích thích sinh trưởng được tạo thành trong các tế bào của thưc 
vật, thuộc nhóm hoemon thực vật. Với nông độ thấp, auxin kích thích sư sinh 
trưởng của thực vật (sinh trưởng của rê ở đoạn thân hoặc cành, sự phân chia 
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tế bào trong nuôi cấy mô của thực vật) với nồng độ cao thì auxin có tác động 
kìm hãm sinh trưởng. Auxin hình thành trong những phần non đang sinh 
trưởng mạnh của thực vật bậc cao: đỉnh sinh trưởng của thân, đầu rẻ, trong 
các lá non và chồi non; cũng như ở nấm và một số thực vật khác. Hàm lượng 
cao của auxin ở các eơ quan đang sinh trưởng thúc đầy dòng các chất dinh 
dưỡng vận chuyền tới đó. Auxin có thề dịch chuyền xuống dưới theo thân, 
hoặc lên trên theo rễ. Sự phân bố không đồng đều của auxin Ở các cơ quan 
trục được giải thích bằng các vận động sinh trưởng hoặc tính theo của thực vật. 
Trong các mô của thực vật, auxin ở trạng thái tự do hay liên kết, chỉ có auxIn 
ở trạng trái tự do mới có hoạt tính, Ở thực vật, auxin tương tác với các hoc- 
mon thực vật khác (giberenlin, kinin) cũng như với các sản phầm chuyền hÓa. 
Cơ chế Lác động của auxin rất đa dạng và chưa được nghiên cứu đầy đủ. Người la 
cho rằng, auxin hoạt hóa sự sỉnh tông hợp một số protein — enzim, tham g1a 
vào thành phần cấu trúc vách tế bào, hoặc vào phức hợp không bền vững với 
axit.ribonueleie, điều hòa quá trình phân chia tế bào. 


Auxin được sử dụng trong trồng trọt đề thúc đầy sự ra rễ của các thực 
vật tròng bằng hom, cành. 


Axetoliza — Phương pháp hóa học trong nghiên cứu bào tử phấn hoa, dùng 
xử lý các vật mẫu nhằm phân hủy nội chất của hạt phấn và bào tử, phân hủy 
các chất khác bám trên vỏ đề làm rõ cấu tạo và các dạng kiến trúc của vỏ hạt 
phấn và bào tử.. 


- 
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Bản giám định thực vật — Bắn mô tả khoa học của một loài thực vật với những 
đặc điềm cần thiết e€ho phép nhận biết loài đó và phân biệt với các loài lân 
cận. Theo Luật quốc tế về danh pháp thực vật, bản giám định loài mới phải 
viết bằng tiếng Latin. | 


Bao chung — lập hợp các lá bắc xếp thành vòng, bao lấy một eụm hoa như ở 
cụm hoa hình rồ của họ Cúc hoặc ở tán hoa của họ Hoa tán, ổ. ng. tồng 
bao (hình 3). 


` 


Bao dầu rẽ — Phần nội bì cùng với các sản phầm của các lớp khác của vỏ, cấu 
tạo giống như chóp rễ, thường thấy ở những thực vật thủy sinh không có chóp 
rê, như cây lá sắn (Hjudrocharis), bèo tấm (Lemna), bèo Nhật bản (Eichhor nia). 


Bao hoa — Tập hợp những bộ phận dạng phiến mỏng nằm ở phía ngoài hoặc 
trên mép đế hoa, bao bọc và bảo vệ các bộ phận sinh sản (nhị và nhụy) 


+ 
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ở bên trong. Bao hoa có thê phân hóa thành đài hoa và tràng hoa; nhưng cùng 
có những bao hoa chưa phân hóa rõ rệt. Căn cứ vào cấu tạö và hình DHỐI cE Lọa 
bao hoa có thề phân biệt các loại bao hoa (hỉnh ?). 


Hình 3. Bao chung a. Bao chung Hình 4. Dao hoa: 1. Đao hoa 
của tán hoa; b. Bao chung của đơn :2. Bao hoa kép; 3. Hoa trần ; 
cụm hoa hình rồ; e. Bao chung 4. Pao hoa hình cánh của cây 
bồ đọc của eụm hoa cây hạt rệp. sen gió (Anermmone). 


Bao hoa đơn — bao hoa chỉ có dài mà không có tràng, như ở thâu dầu, 
hoa tỉ gôn, v.v... 


Bao hoa kép — bao hoa có cả đài và tràng, như ở hoa hồng, râm bụt, v.v... 
Đôi khi còn gặp bao hoa kép có đài con như ở các họ Hoa hồng. Bông hoặc 
bao hoa kép có nhiều vòng cánh hoa. 

Bao hoa hình cánh — bao hoa có hình dạng và màu sắc như cảnh hoa. 


Ngoài ra có trường hợp hoa trần, hoàn toàn không có bao hoa, các lá 
bắc dính vào gốc của hoa được coi như một thành phần của bao hoa. 


Bao lá kèm — ở. nợ. bẹ chìa. 


Bao lá mầm — Bao màng hoặc bao bọc mầm cây họ Lúa, là phiến lá thứ nl ãt 
đề bảo vệ ngọn mầm khỏi bị tồn thương khi ngoi lên mặt đất. Sau khi nấy 
mầm, bao lá mầm bị phá vỡ. đ. nợ. diệp tiêu. : 


Bao màng nấm — Mô giả hoặc khối tế bào dạng màng bao 
bọc hoàn toàn mũ nấm và chân nấm ở chỉ Nãm sây 
(Amanila) và Nấm rơm (Voloariella). Khi nấm trưởng thành, 
bao màng rách và hinh thành bìu ở chân nấm. đôi khi 
còn những vậy ở trên mũ nấm. ở. ng. bọc chung, 


Bao nhỏ — Bao chuug của các tấm đơn trong một tấm kép 
như ở hoa của các cây cà rốt, thìa là, mùi... đ, ng. tồng bao 
Hình 5. Bao nhỗ. nhỏ, tiều bao (hình 5). 


Bao phần — Thành phần của nhị, dạng túi, chứa hạt phấn, thường göm hai ô 
(bao phấn hai ô), ít khi có một ô (bao phấn một ô), hoặc bốn ô (bao phấn 
bốn ô) (hình 9). 


^——— 
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Hình 6. Lát cắt ngang _ Hình 7. Cách đính của bao phần: 1. Đính lắc 
bao phần: 1. Biều bì; lư; 2. Dính xiên; 3. Đính ngang; 4. Đính 
2. Tầng eơ; 3. Bó libs—gỗ ; bên; 5. Đính gốc; 6. Dính lưng. 


1. Trung đới: 5 Ô phấn; 
6. Hạt phấn. 


Hình thức dính của bao phấn trên đầu chỉ nhị có ý nghĩa quan trọng 
trong hình thái học so sánh và phân loại thực vật. Bao phấn có các cách đính 
sau (hình 7): 

Bao phấn đính bên — bao phấn đính vào chỉ nhị ở phía bên cúa bao phấn, 

Bao phẩn đính gốc — bao phấn đính vào chỉ nhị ở phản gốc của trung đới. 

Bao phấn dính lắc lư — bao phấn có thề quay trên điềm đính ở đầu của 
chỉ nhị mảnh. 

Bao phấn đính lưng — bao phấn đính vào chỉ nhị ở một diềm của trung 
đới. 

Bao phấn đính ngang — bao phăn hai ô, đính ngansa trèn đầu chỉ nhị. 

Bao phấn đính xiên — bao phấn hai ô tách nhau một phần và đính xiên 
trên đầu chỉ nhị. 

Căn cứ vào hướng của bao phấn có các loại sau: 

Bao phấn hướng bên — bao phần có đường mở ở phía bên, như bao phãn 
của các họ Hoàng liên, Tiết dê. 

Bao phấn hướng ngoài — bao phău-có lưng của bao phăn đối diện với 
nhụy, hướng mặt của bao phấn ra phía cánh hoa như ở cây cơm cháy (Sam- 
bucus Jauanica). 

Bao phấn hướng trong — bao phần có 
lưng đối diện với cánh hoa và hướng mặt của 
bao phấn vào nhụy, như họ Hoa chuông. 

Khi hạt phấn chín, bao phấn mở tung 
các hạt phấn ra ngoài, thường có các kiều sau 
(hình ð): _ 

Bao phấn mở dọc — bao phấn nứt dọc 
từ trên xuống dưới theo kẽ giữa hai ô phấn, 
như ở cây cơm cháy (Saimmbucus Ja0anicd), hỌ. mình §. Cách mở của bao phấn. 
Hoa chuông. | I. Mở dọc; 2. Mở lỗ: 3. Mở nắp: 
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Bao phấn mở lỗ — bao phấn mở ở đỉnh bởi những lỗ nhỏ như Ở họ Cà. 


X ~ là r4 A DỊ è CL- 
Bao phấn mở ngang -- bao phấn nứt ngang như ở cây măng cụt (Gar 


nia Inangostana). 
( P _. à 
Bao phấn mở van — bao phấn mở thành cánh cong lên như lưỡi 6â; 
như ở họ Long não. 


Ngoài ra, ở họ Cúe, bao phãn của các nhị dính với nhau làm thành một 
ống, mở theo khe nứt dọc, gọi là bao phấn dính. | 


Lá 


Bao rẻ mầm — Màng bao quanh rễ mầm ở thực vật một lá mầm, có lác dụng 
bảo vệ rễ mầm. Khi hạt nắy mầm, rễ mầm xuyên vỡ bao 'rày VÔ tHỢP đài 
ra xuống phía dưới, còn bao rễ mầm có thề bong ra, rộp lên hoặc bị tieu đi. 
đ. nợ. căn tiêu, 


Bào phòng — Phần lõm ở tân của một số tảo (như Tảo nâu...) chứa các cơ 
quan sinh sản, trên đá sinh ra túi giao tử. 


Bào tàng — Tầng sinh bào tử, lớp ngoài cùng của bẩn nấm, gồm các tế bào 
sinh bào tử xen kẽ với các tế bào không sinh sẳn hoặc các sợi bên. 


Bào tử — Mầm nhỏ cỡ hiền vi của thực vật giữ vai trò sinh sản hoặc bảo vệ 
thực vật khôi những hoàn cảnh bất lợi. Bào tử thường gồm một số tế bào 
(đơn bào tử) íL khi hai, bốn (tứ bào tử) hoặc một vài tế bào. Bảo tử thường 
có dạng cầu, đạng bầu dục, ít khi dạng trụ hay các dạng khác, Ở phần lớn 
thực vật, bào tử có màng bền chắc và có cấu tạo phức tạp, đôi khi có phần phụ. 
Màng này giữ cho bào tử có khả năng nẩy mầm sau một thời gian nghỉ dài, 
chất nguyên sinh của bào tử chứa các chất dinh dưỡng. 


Theo cách hình thành và vị trí của bào tử trong chu kỳ phát triền của 
thực vật, có thê chia bào tử thành ba nhóm:: 
.a) Hợp tử lưỡng bội hình thành do phối hợp của các giao tử (bào tử noãn của 
nhiều Tảo lục và Nấm trứng, bào tử sinh trưởng của Tảo silie), hoặc cộng hợp 
tử nhiều nhân lưỡng bội do phối hợp những túi giao tử nhiều nhân (bào tử 
hợp của Nấm tiếp hợp. bào tử noãn của một số Nắm trứng). 
b) Bào tử nguyên phân, trong phần lớn trường hợp, có nhân đơn bội, ở một 
số thực vật khác có nhân lưỡng bội hoặc chứ: song nhàn, 
e) Bào tử giảm phân dơn bội, tạo thành do giảm phàn xuất hiện nøavy sau khi 
phân chia của tế bào hoặc nhàn. Các bào Lử động hay bào tử bất động của Tảo 
lục, của một số íL Nấm cỗ và Nắm Tảo, bào tử của nhiều Tảo đỏ, tứ bào tử 
động và bất động của Tảo lục, Tảo nàu và Tảo đó, những bào tử bất động của 
Năm nhầy, bảo Lử chồi của nấm men, bào tử túi và bào tử đảm của Năm túi 
và Nấm dảm được hình thành theo các cách này. 


Thực vật bậc cao chỉ tạo thành bào tử giảm phân, hình thành các *bộ 
bốn từ những tế bào nguyên bào tử trong túi bào tử. Bào tử phát triền trên 
thề giao Lử, mà ở Hêu, thề giao Lử chiếm ưu thế trong chủ trình phát triền, 


ìn ỗ : Ï f Í là ân tả ' Eêu sửa 1. 
còn ở các nhóm còn lại, chúng chỉ là nguyên tản. Ở Hêu và Dương xỉ, bào tử 


được hình thành trong túi bào tử và được phát tán nhờ không khí và tờ. 
Những Dương xỉ đẳng bào tử sản sinh ra những bào tử giống nhau về hình 


t 


llu) 
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thái và sinh lý, các bảo tử này nảy mâm tao ra nguyên tắn lưỡng tính. Nhừng 
thực vát dị bào tử (một số Dương xÏ và tất cã thực vật có hạt) tạo ra những 
bào tử đực (Liều bảo tử) và bảo tử cái (đại bảo tử). Tất cá thực vật dị bào 
tứ có nguyên tán tiêu giảm, nhất là nguyên tán đực; còn ở thực vật có hạt, 
nguyen tán phát triền trong túi bào tử. 

thực vật có hạt, hạt phấn phát triển từ các bào tử đực, còn nội nhũ 
sơ khai ở thực vật hạt trân và túi phôi ở thực vật hạt kín phát triền từ bào tử cái, 


Bảo từ áo — đ. nợ. bào tử vách dày. 


Bào tử bau dục — Bào tử vô tính sinh ra ở ngọn của một sợi như là bào tú 
dính, nhưng eó hinh bầu dục hoặc kéo dài và thường sinh ra trong những bào 
phòng rỗng hoặc khoang bào tử. 


Bào từ cái — Bào tử lớn khi nấy mầm sinh ra một nguyên tắn cái mang túi 
noãn. Bào tử cái thường gặp ở những cây thuộc họ Thạch tùng. Quyền bá và 
một số loài tảo dị bào tử. đ. nợ. đại bào tử. 


Bào tử chòi — Hào tử sinh sắn sinh dưỡng của nấm men, dạng chöi nhỏ nảy 
sinh tử tế bào mẹ (men bia). Sau khi hình thành, nó có thể tách rời khỏi tế 
bào mẹ hoặc vẫn dính trên tế bào mẹ thành một chuỗi tế bảo, tức là mội 
sợi giả, không bền, rất dễ rời nhau. đ. nợ. bào tử mầm. 


Bào từ diệp — đl. nợ. lì bào tứ. 


Bào tử đảm — Bào tử sinh sẵn hữu tính đặc biệt cúa Nấm đảm (Basidiornu- 
celes) hình thành ở ngoài dảm. Bào tứ đảm rất giống nhau về hình thái nhưng 
về mặt sinh lý đã có sự phân tính, do đó khi được phát tán chúng sẽ nấy 
mầm tạo thành những sợi nấm sơ cấp khác dấu. 


Bào tử đính — Bào tử hình thành ớ bên ngoài các tế bào sinh ra chúng và 
phần lớn tạo thành chuỗi, có khi tụ lại thành khối, có khí nằm đơn độc từng 
cái một ở trên một cuống (cuống bào tử dính). Bào tứ dính có nguồn gốc ngoại 
sinh, rất ít khi bán nội sinh, là bào tử sinh sản đặc trưng cho nhiều loài Nấm 
túi và Nấm khuyết. 


Bảo tử động — Bào tứ có khả năng tự chuyền động do có một hoặc một số 
roi bằng chất tế bào. Bào tử động đặc trưng cho tảo và một số nấm có quá 
trình sinh sản xấy ra ở trong nước. 


Bao từ đót — Bào tứ sinh sẵn sinh dưỡng của nấm được hình thành từ những 
tế bào có màng móng được tách ra dần đàn ở đầu sợi nấm thành từng đốt 
một riêng rẽ nhau. Mi đốt ấy về sau nảy mầm và cho một sợi nấm mới. Hiện 
tượng sinh sản này thường thấy khi nấm sống trong môi trường lỏng. 


Bào từ đực — Dào tử nhỏ khí nắy mầm sinh ra một nguyên tản đực mang túi 


tính. Dào Lứ dực thường gặp ở những cây thuộc họ Thạch tùng, Quyền bá và 
một số loài tảo dị bào tứ, đ. nợ. tiêu bào tử. 


Bảo tử gi — Bào tứ đảm có nội chất màu da cam, hình thành từ những tế 
bào mẹ hai nhân của Nấm gỉ (Uredinales) trên một trong hai cây ký chủ mà 
nấm gáy bệnh đề hoàn thành chu kỷ sinh sản. 


nh theo kiều tiếp hợp ở Nấm 


Bào từ hợp — Bào tử do quá trình sinh sản hữu tí ng phân hóa 
> 


mốc (fucoraies). Khi tiếp hợp nội chất của hai tế bào đặc biệt khô 
ở trên một tản hoặc hai tản khác nhau. đ.ng, bào tử tiếp hợp. 


\ 


-_ Bào từ khoang — Bào Lử đính nhỏ, một nhân, nằm ở đầu những cuống ngăn 
mọc ra tử mép túi bào tử khoang dạng chén của Nấm gi (Ù redinales). 


Bào từ không động — Bào lử không có cơ quan chuyên hóa vận động. 


` : : : : ` ` co 1i bào tử. 
Bào từ kín — Bào lử vô tính của nấm được hình thành ở {roHs , 
¬x : v „ „ SỐ : T. Š Ø S 
Khi tủi vỡ, eáäe bào tử kín phóng thích ra ngoài và phát lh iên thành HỘTEING SỢI 
~- z.X ` vả ` x _ k4 ^ “ Ấ 1 ° 
nắm mới. Bào tử này đặc trưng cho sinh sản vô tính của Năm bậc thấp 


-Bào từ mầm — đ.ng. bào tử chồi. 
Bào tử ngoại sinh — Bào tử hình thành ở ngoài tế bào mẹ. đ.nợ, ngoại bào tứ: 


Bào từ noãn — Bào tử hình thành do quá trình sinh sản hữu tính kiêu noän 
giao ở Năm trứng (Oom/ceies). Sau một thời gian nghỉ, bào tử noãn này mẫm 
hình thành ra những sợi nấm mới, ngắn và nhanh chóng lại tạo nên những túi 
bào tử. 

| 


Bào từ nội sinh — Bào tử hình thành ở trong tế bào mẹ. đ.ng. nội bào tử. 


Bào tử phát tán — Bào tử và hạt phấn đã tách ra khỏi cơ thê mẹ và phát tấn 
trong không khí. Trong các mẫu thực vật hóa đá cũng gặp loại bào tử này, Bào 
tử phát tán là đối tượng nghiên cứu của môn cô bào tử — phấn hoa. 


Bào tử phấn — Bào tử sinh sản sinh dưỡng của Nấm. Bào tử phấn dày, nhỏ, 
nằm ở ngọn sợi nẫm. Bào tử phãn văn dính vào syi nấm cả khi sợi nấm chết, 
lúc đó phú lên thề sợi nắm như một lớp phấn. Bào tử phấn thường riêng lẻ, 
rất ít khi thành chuỗi. 


Bào tử phán hoa học — Khoa học nghiên cứu về hạt phấn và bào tử. Bào tử 
phấn hoa học nghiên cứu về hình thái, cấu tạo, phát triền, phân bố và phát 
tán của bào tử và phấn hoa thực vật. Bào tử phấn hoa học bao øồm: hình 
thái học bào tử phấn hoa, hệ thống học bào tử phấn hoa, eŠ bào tử phấn hoa 
học, phương pháp phân tích bào tử phấn hoa. Bào tử phãn hoa học có: liên hê 
mật thiết với nhiều ngành khoa học khác như thực vật học, eô sinh vât học, 
địa tầng học, cô địa lý học, cô khí hậu học, khảo cồ học... "¬ 


Bào từ quả — Bào tử hình thành trên ngọn các sợi của túi quả và phát triền 
từ túi quả của Tảo đồ. Rất hiếm gặp các bào tử quả đơn độc. 

Bào tử tăng trưởng — Bào tử hình thành do kết hợp của hai Tảo silie đảm 
bảo phục hồi lại kích thước ban dầu của tảo sau nhiều lần phần chia đã bị 
thu nhỏ đi (từ 1/2 đến 1/ð kích thước ban đầu). 


Bào tử tiếp hợp — đ.ngợ. bào tử hợp. 


Bào từ túi — Bào tử đặc biệt của Nấm túi (Ascomwceles) hình thành trong quá 
trình sinh sẵn hữu tính. Bào tử túi có hai lớp vỏ không màu hoặc eó màu, có 
vách ngăn hoặc không có vách. 
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Bào từ vách` đây — Bào tử đơn bào có màng dày bao bọc, bên trong chứa 
nhiều chất dự trữ, thường là lipit và sống nghỉ trong những điều kiện bất 
lợi (giá rét, khô hạn). Gặp hoàn cảnh thuận lợi, bào tử này sẽ nảy mầm và phát 
triền thành sợi nấm mới (như nấm mốc), hoặc có thề sinh ra cơ quan sinh sản 
hữu tính (như nấm than), đ.ng. bào tử áo, 


Bàn — Mô thứ cấp gồm những tế bào hình phiến sít nhau, chứa đầy không khí 
và không hóa gỗ, nằm trên các lớp bề mặt của rễ, thân, cành của thực vật hạt 
tràn, những cây gỗ và ở những phần giả của thân, rễ thực vật hai lá mầm. 
Bần che chở thân và rễ già, do Lầng sinh bần lục bì tạo nên. Các tế bào của 
mô này thắm subcrin nên không thấm nước. Bần tạo thành những lớp dày hay 
mỏng (rất dày ở cây sồi bần, Quereus suber). Các lớp ngoài có thề tách ra thành 
mảng (ở cày mạ nang, P/afanus), hoặc tồn tại lâu, bị nứt ra thành vỏ ngoài, 
Bàn còn non có nhiều lỗ bì giữ vai trò của lỗ khí trong các mô bì cơ cấp. Bần 
ơ vỏ thần thường được khai thác làm nút chai, cốt mũ, vật cách điện. 


Bất đằng giao — Kiều sinh sản hữu tính, trong đó hai giao tử khác nhau về 
kích thước, hình đạng hoặc tập tính kết hợp với nhau. Ví dụ, ở tảo Eudorima, 
giao Lử đực chuyền động có kích thước kháe với giao tử cái (dôi khi quá trình 
này gọi là đị giao). Mức độ cao của bất đẳng giao thề hiện ở thực vạt và động 
vạt đa bào, là tế bào trứng bất động thụ tỉnh do tỉnh trùng (hoặc tỉnh tử) 
chuyền động. 


Bàu — Bộ phận dưới của nhụy, do một hay nhiều lá noãn đính mép mà thành. 
Phía trên bầu có vòi nhụy và đầu nhụy (hình 9). 


Hình 9. Đầu: 1. Đầu Hình 10. Các loại bầu: 1. Bầu dưới; 
nhụy; 2. Vòi nhụy; 2. Đầu nửasdưới; 3. Đầu trên; 4. Các 
ở. Bầu. loại bầu kép. 


Tùy tbeo cẫu tạo, vị trí của bầu với các thành phần khác của hoa, có các 
loại bầu sau (hình 10). 


lấy 


Bảu dưới —- bàu nằm dưới các bộ phận ngoài của hoa. Bau nam Ø “` 
lõm của đế hoa. Bầu dính liên với vách trong của đế hoa, như bầu Ở các hoa 
của huệ, ôi, gioi, chuối. Còn gọi là bầu hạ. ` 


Bầu dưới giả — bầu của những dạng hoa có đế hoa lõm hình nón và các 
lá noãn dính ở trên đó, về hình dạng ngoài là bầu dưới, nhưng thực ra là bầu 
trên, như hoa hồng. l 

Bầu đơn — bầu cấu tạo bởi một lá noãn, lâm thành bầu một ô, như bầu 
của họ Đậu. | 

Bầu kép — bầu cấu tạo bởi hai lá noăn trở lên, thường làm thành một SÒ Ô. 


` , ~ `» . .^ , ~ L4 ^ “ à h 
Bầu lá noãn hợp — bầu cấu tạo bởi nhiều lá noãn dính nhau đề tạo thàn 
một ô hay nhiều ô, mỗi ô ứng với một lá noãn. 
Bầu lá noãn rời — bầu cấu tạo bởi nhiều lá noãn rời nhau, năm sat nhau 
trên cùng một trục, có nguồn gốc từ nhiều hoa riêng rẽ, như bầu hoa cua ngọc 
lan, sen, hồi. Còn gọi là bầu lá noãn phản. 


Bầu một ô — bầu cấu tạo bởi nhiều lá noãn hợp thành, các lá noän dính 
nhau ở mép ngoài vả tạo thành một ô, như bầu của hoa thuộc các họ Liêu, 
Long đởm, Lệ đương, hầu hết họ Lan và chỉ Hoa tím (V¡øla). Bầu một ô do 
một lá noãn tạo thành như bầu đơn cúa hoa họ Đậu. 

Bầu nhiều ô — bầu cấu tạo bởi nhiều lá noãn mà các mặt bên dính lại 
với nhau thành những vách ngăn, chia bầu thành một số ô, số ô băng số lá 
noãn, như bầu của hoa các họ Hành tồi, Mó hạc, Hoa chuông. Ngoài các vách 
ngăn thật, còn có những vách ngăn giả do các chỗ lỗi trong thành bầu tạo nên, 
như ở các họ Hoa môi, Vòi voi, Lanh. 

Bầu nửa dưới — bầu chỉ có nửa dưới dính liền với đế hoa hoặc với bao 
hoa và nhị, nửa trên thì rời như bầu của hoa ở eác chỉ Có tai hồ (Saziƒraga), 
Kim ngân (konicera), Cơm cháy (Sambucus). Còn gọi là bầu bán hạ, hoặc bầu 
giữa, bầu trung. 

Bầu trên — bầu nằm phía trên đài và các bộ phận khác của hoa, bầu 
nằm trên phần lồi của đế hoa. Bầu khòng dính liền với các bộ phận khác của 
hoa, như bầu ở hoa cà chua, loa kèn trắng. Còn gọi là bầu thượng. 

lộ) thực vật hạt kín, sau khi các noän đã thụ tỉnh, bầu thường biến đồi 
thành quả. 


Bẹ — Phần rộng ở gốc của lá. lá bắc hay bao chung, bao lấy hoàn toàn mội 
đoạn thân. ˆ 


Bẹ chia — Bẹ do hai lá kèm dính liền với nhau thành một cái bao. Bẹ chìa 
là một đặc điềm của họ Hau rắm và của các cuống hoa ở một số loài Cói túi 
(Carez). Bẹ chìa có hình đạng rất khác nhau (hình 11). đ.ng. bao lá kèm, 


Bẹ lá — Phân gốc cuống lá phình rộng, phát triền dài ra thành hình eái bao 
ôm lấy thân, ớ phần lớn thực vật một lá mầm và một số thực vật hai lá 
mầm. Bẹ lá đặc trưng cho một số họ như Lúa, Háy, Hoa tán và một số chi 
như Cói túi (Carez) và nhiều loài thuộc họ Cau. Bẹ lá tương đối cứng chắc, bảo 
vệ chồi ngọn của cây, cho bông dang hình thành, Bẹ lá có các dạng cơ bản: 
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Bẹ lá cuốn còn gọi là bẹ !lá lợp — bẹ lá có mép này trùm lên mép kiã. 
như bẹ lá cây 


Bẹ lá không nứt, còn gọi là bẹ lá kín —= bẹ lá không mép, 
mía dò hoa trắng (Cosius speciosus), Cói túi (Carez). 

Bẹ lá mở hay bẹ lá mép hở — bẹ lá nứt dọc tới hoặc gần tới chỏ đốt thân, 

Bẹ lá nứt, có một vết nứt dọc bẹ lá. Còn lại là bẹ lá có mép, bẹ lá có 


kẽ nứt như bẹ lá của ngô, lúa. 


% 


Hình 11. Các dạng bẹ chìa : Hình 12. Các dạng bẹ 
1. Bẹ chìa hình bầu dục dài; 2. Bẹ chìa lá: 1. Bẹ kín; 23. Bẹ 
đỉnh chia răng xẻ thùy ; 3. Bẹ chìa quanh mở ; 3. Pẹ cuốn; 4. Đẹ 
thân; 4. Bẹ chìa dạng vảy ; 5. Bẹ chìa có dạng sợi; 5. Mo. 


răng; 6. Bẹ chìa xẻ tua; 7. Bẹ chìa dạng 
cốc chân cao. ¬ 


Ngoài ra còn có bẹ lá hẹp, bẹ lá phình, bẹ lá dạng chén, bẹ lá đạng cánh. 
Một số loài thuộc chỉ Cói túi (Care+) và thuộc họ Cau, có bẹ hình võng lưới 
gọi là bẹ dạng sợi. Bẹ lá to và rộng bản gọi là mo, như mo cau (hình 12). 


Bì khòng — đ.ng. lỗ bì. | , 


° ° ˆ" ° _. ~ °ˆÐ^A , x m : 
Biến dị — Những biến đôi xuất hiện (rong quá trình sống của thực vạt, bao 
gồm tập hợp những lính trạng của con cháu không giống hoàn toàn những tính 
trạng của bố mẹ. 


Biến dị di truyền là những biến đổi do xuất hiện các đột biến và tô 
hợp các đột biến đó trong các lần giao phối về sau. Biến đi đi truyền là cơ 
sở cho tất cả tỉnh đa dạng của cá thề, bao gồm những khác biệt rõ rêt về chất 
lượng (biến đị chất lượng), không liên hệ với nhau bằng các dạng chuyền Hếp; 
những khác biệt về số lượng thuần Lúy (biến đị số lượng), tạo tÌPMULh 10 dãy 
liên tục, trong dầy dó, các thành phần gần nhau khác biệt nhau tương đối 
nhỏ; những biến đỏi của các lính trạng riêng biệt (biến đị độc lập), hoặc 
những biến đồi Lương quan của một số tính trạng (biến dị tương quan) : những 
biến đôi có ý nghĩa thích ngài (biến dị thích ứng), cũng như những biến đồi: 


1ã 


không khác biệt; thậm chí còn làm giám khá năng sống của sinh vại (biến dị 
không thích ứng). Tất cả các kiều biến dị di truyền tạo thành cơ sở vật chất 
cho quá trình tiến hóa. / 

Biến dị không di truyền bao gồm những biến đôi của tính trạng và đặc 
tính ở cá thề hay một nhóm cá thè xác định do tác động của các nhân tố bên 
ngoài (dinh dưỡng, nhiệt độ, ánh sáng, độ äm...). Những biến dị không di truyền 
(thường biến) được biều hiện cụ thề ở từng cá thẻ, nhưng không được di truyền. 
chúng chỉ xuất hiện ở các cá thê cũa thế hệ sau, khi có những điều kiện tươnE 
tự điều kiện nảy sinh chúng trước đó. 


Giữa biến đị di truyền và biến dị không di truyền có mối liên hệ chát 
chẽ. Những biến đồi không di truyền là sự phản ánh khả năng được xác định 
về di truyền của sinh vật, đáp ứng bằng những biến đồi cúa tính trạng và đặc 
tính dưới tác động của các nhân tố môi trường ngoài. Trong phạm vỉ HH: 
những biến đôi không di truyền được xác dịnh bởi mức phản ứng của genotip 
trong điều kiện môi trường. 


Biến dị đi truyền và không di truyền được nghiên cứu bên trong từng 
cá thê sống (biến dị cá thề) hoặc khi so sánh những tập hợp cá thê khác nhau 
(biến dị nhóm). Biến đị nhóm bao gòm những khác biệt giữa các tập hợp có 
quy mô khác nhau, từ những khác biệt giữa các nhóm cá thê không lớn lắm 
trong giới hạn một quần thề đến những khác biệt giữa các giới sinh vật với 
nhau (ví dụ: động vật và thực vật). Thực chất, tất cả các hệ thỗng phân loại 
sinh vật được xây dựng trèn cơ sở phân tích so sánh các biến dị nhóm. 


Biến dị và tính đi truyền là cờ sở của quá trình tiến hóa cũng như thực 
tiền chọn giống thực vật. 


Biền thái — Sự biến dạng cúa các cơ quan chú yếu của thực vật, thường liên 
quan với việc thay thế chức năng cúa cơ quan hoặc những điều kiện hình 
thành chức năng. Biến thái diện ra trong quá trình phát triền cá thề của thực 
vật và ở những thay đôi tiến trình phát triền cá thề của eơ quan, được hình 
thành và củng cố trong quá trình tiến hóa. Thường chồi và lá chịu biến thái 
nhiều hơn các cơ quan khác, do thích nghỉ với tính đa dạng của điều kiện môi 
trường. 

Biến thái của chồi điền hình thường thấy ớ thực vật các vùng khò cạn. 
Ở thực vật có thân mọng, thân trở thành eơ quan trữ nước và quang hợp (xương 
rồng), còn các lá không được phát triền dầy đú, tạo thành gai đề giảm bề mặt 
bốc hơi nước. Chồi còn biến thái thành cành dạng lá (măng tày), cuống dạng 
- lá (cây lá giả). Hoặc biến thái một phần của chồi thành các gai có gỗ, không lá 
(cày lê gai, bồ kết); ở các cây leo, sống trong diều kiện thừa độ im và thiếu ánh 
sáng, chồi biến thành các tua cuốn (lạc tiên. nho). 

Biến thái của lá thành các tua cuốn như ở các cây họ Đậu, hoặc các lá 
chét thành tua cuốn (đậu Hòa lan), Ơ thực vật ăn sâu bọ, lá biến thành lá 
bình đề bắt sâu bọ. Có trường hợp lá bị tiêu giảm thành các vảy nhỏ, cứng 
trên cuống dạng lá. 

Đối với các thực vật nhiều năm, thường là cây thảo có chồi ngầm biến 
thái, bảo đảm cho cây qua thời kỳ bất lợi, lại phục hồi sinh trưởng hoặc sỉnh 
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sản sinh dường; như củ, thân rẻ, hành hoặc củ dạng hảnh. Biến thái dữ 2F ======e-..ol 
thường liên quan với chức năng dự trữ (rễ củ) hoặc đảm nhiệm những chức 
năng đặc biệt trên mặt đất (rễ màn của lan, rễ thở của đước...) 
Hoa cũng là chồi biến thải, thích nghĩ với sinh sản bàng hạt; lá dài, 

tràng, nhị và nhụy, lá noãn, về nguồn gốc tương ứng với lá. còn đế hoa là 
thân. Điều này được chứng minh bằng hiện tượng tăng sinh của hoa của các 
cây hoa hồng, thủy dương mai. 

—— Biển thái có thề xảy ra trong các giai đoạn khác nhau của quá trình phát 
triền cơ quan, hoặc biến đôi về hình thái và chức năng của cơ quan này thành , 
cơ quan khác. Phần lớn biến thái không xảy ra đối với cơ quau trướng thành. 


Biệt giao — Dặc tính của hoa có nhị và nhụy chín khác lúc. Có thê là nhị 

chín trướe trong một số hoa; còn ở một số hoa khác, nhụy lại chín trước. 

Đặc tính này khỏng chỉ ở trong hoa lưỡng tính, mà có cá trong hoa đơn tính 

của thực vật một lá mầm và hai lá mầm. Biệt giao hoàn toàn nếu nhụy chín: 
sau khi nhị héo (hoặc ngược lại). Biệt giao không hoàn toàn nếu nhụy chín và 

nhị vẫn còn chức năng sinh lý (hoặc ngược lại). Tính nhị chín trước có thê 

quan sát được ở tất cä các loài cây thuộc các họ Cúc, Hoa tán, v.v. Tính nhụy. 
chín trước íL khi gặp hơn, như ở các loài thuộc các họ Cải, Hoa hồng, Hoàng 

liên, v.v. Điệt giao cũng thấy ở thực vật bào tử có các cơ quan khác tính không 

chin đồng thời. 

Biệt giao có ý nghĩa đối với sự thụ phấn tréo. 


Bièu bì — Lớp màng ngoài cùng trong suốt không màu, bảo vệ thản, rẻ và lá 
khỏi các tác động bên Trgoài. bBiều bì thường chỉ gồm một tầng tế bào gắn 
chặt với nhau, có màng ngoài dày và hóa cutin, trên đó rải rác các lỗ khí và 


_lông. Ngoài ra, một số biều bì tiết ra sáp. Tế bào biều bì thường có vách đa 


giác hoặc lượn sóng, không có gian bào (hình 73). Ơ hầu hết rẻ, biêều bì có 
cùng nguồn gốc với các mô khác và tồn tại trong thời gian ngắn ở đỉnh rẻ.Ơ ` 
chồi của thực vật có mô phân sinh phàn lầng, tầng ngoài cùng trở thành biều 
bì, Ơ chòi của thực vật qhân thảo có mô phản sinh không phản tầng, biều bì 
phôi là nguôn gốc của biều bì. , | 
. 5 ` ` ` ` ^ ` ^“ ° , ^ ° ` ` ` 
Biều bì thường tồn tại trong suốt đời sông ở lá, thần thảo và hoa, Ø hầu 
_ š r‹ V2 T- , : ( .^ ¬- ~ lỐt'+> 3g \ 

hết thân gøó, biếu bì tỏn tại trong một số năm. Biểu bì ở rẻ chỉ tồn tại trong 
một thời gian ngăn, 


Bièều bì nhiều lớp — Mô biểu 
bì bao gồm nhiều lóp tế bào, 
hình thành tử nguyên bì phần 
chia song song với bề mặt chu 
vi. Diều bì nhiều lớp thường 
gặp ở nhiều loài thuộc chỉ Fieus, 
Becgonia và Peperomia. Biều bì 
nhiều lớp có lớp ngoài cùng 
tương tự .biềêu bì một lớp, còn 
các lớp khác ở trong cấu Lạo 
thành mô dự trữ nước. Ở một IHình 13. Biều bì và các lỗ khí ớ lá. 
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SỐ loài thuộc chỉ Peperomia mô dự trữ nước khá dày. Bao màng rẻ của lan là 


một loại biều bì nhiều lớp. 


Biều đò bào từ phấn hoa —.Phương pháp trình bày các kết quả nghiên cứu 
bằng đồ thị, như: tỷ lệ thành phần các dạng bào tử phấn hoa hóa dá tron 
từng phức hệ bào tử phấn hoa, sự biến đồi của chúng trong các tầng trầm tích 
có liên quan với sự xuất hiện các dạng bào tử phấn hoa hóa đả kế tiếp nhau, 
các nhóm đặc trưng cho các điều kiện eö khí hậu, cỗ sinh thái, lịch sử thực 


~ bị 


vật... Các dạng biêu đồ bào tử phấn hoa thường gặp !à: 
_ Ề “ “1A ` n : 4 š “ ^ ` A v.v 
Biều đồ tông quát, biều đồ biểu thị sự biến đồi tý lệ thành phản các 
dạng bào tử phấn hoa, bằng những ký hiệu tượng trưng cho từng dạng bào tư 
phấn hoa. í 
.^ 3" , .. .” ` c1 ˆ. “ : Ầ Tn ' 
Biều đồ phát triền, biều đồ biều thị sự thay đồi vai trò của từng đạng 
hóa đá bào tử phấn hoa trong các tầng kế tiếp nhau. Gó hai kiêu biểu đồ phát 
... ..^. ` Ũ € rr+*^ , `" .A ... » bộ ` 4 
triển: 1. Biều đồ cột đứng; 2 Tô chức đồ. Kiều biều đồ này thường áp dụng 
cho các tầng nghiên cứu không liên tục và thường xa nhau. 
. ` ` ` ` . ` ` ` ° ˆ , 2 Ũ 
Biều đồ vòng tròn là biều đồ trình bày tỷ lệ các dạng hóa đá trong mọi 
phô bào tứ phấn hoa. 


Biều đò khí bậu — Biều đồ Lrình bày các vếu tố khí hậu, thúy văn như nhiệt 
độ và chế độ mưa ầm với lượng mưa hàng năm, chỉ số khô hạn với thời ký và 
mức độ khô hạn của một vùng nào đó. , 
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Bièều đồ phãu diện — Bản vẽ lát cắt dọc qua một ö tiêu chuẩn của một kiêu 
thảm thực vật lớn đùng đề mô tỉ cấu trúc, hình thái và thành phần loài cây. 

. Phương pháp này đã được áp dụng có kết quả trong công tác nghiên cứu 
thảm thực vật rừng nhiệt dới. Còn có thê sửa đôi, bỗ-sung phương pháp này 
đề nghiên cứu. Những thành phần thực vật và các dạng sống mà cả về các đặc 

Đ D ` ‹ Tin c=) 

tính sinh học khác của các loài cây, cũng như những đặc tính lâm sinh học của 
chúng như bề cao, đường kính. độ tàn che, cấp làm sản, v.v... 
Biều sinh — Phương thức sống của thực vật phát triền không tiếp xúc với 
đất, phái mọc bám trên thực vật khác làm chỏ dựa đề hút thu muối khoáng 
từ bụi tích tụ ở gốc cày và nước từ khí quyền. Điều kiện chiều sáng yếu ở tầng 
tán thấp của rừng xích đạo thích hợp cho các loài thực vật biêu sinh kích thước 
nhỏ thực hiện quang hợp. 
Bìu — Túi nhỏ dạng màng bao bọc chân năm, có nguồn gòe từ bao màng năm. 

L . ° ~ ° ` Ñ 
Bó — Tập hợp các mạch hay sợi của những cơ quan của thực vật bậc cao, 
dùng đề vận chuyên hoặc nâng đỡ. 
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Bó mạch — Bó gòm các yếu tố dẫn là gỗ và libe, thực hiện chức năng dẫn 
nước và nhựa. Tùy theo cấu tạo và cách sắp xếp của các yếu tổ đẫn mà chia 


ra (hình 14). 
S ` _. k¿ , x v * ` ^ `- x Sx. 
Bó mạch chồng — kiêu bó mạch “ có yếu tỏ bibe và øÒ säp xếp chồng 
` n ` * *» : ` P4 ` G+:i ¬ » ẤN ~ 
lên nhau, thường thì libe năm ngoài còn go năm trong. Kieu này phô bièn nhất 
trong thân sơ cấp của đa số thực vật hai lá màm và một lá mầm. 
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Bỏ mạch chồng kép — kiều bó mạch đủ, trong đó yếu tố gò nằm giừa 
hai yếu tố libe ngoài và libe trong. Kiều này ít gặp hơn bó mạch chồng. có 
trong thân của các cây thuộc các họ Bầu bí, Cà, Cúc, Hoa chuônø, Sim. 

Bó mạch đồng tâm — kiêu bó mạch đú, trong đó yếu tố libe bao quanh 
gỗ thành vòng kín, hoặc ngược lại. Kiều này thường thấy trong một sö thàn 
rẻ của chỉ Hoàng tỉnh (Polugonalim) hoặc trong sinh trưởng thứ cấp của thần 
thực vật một lá mầm. 

Bó mạch đủ — kiêu bó mạch có đủ 
các yếu tố libe và gồ. 

Bó mạch hình chữ V— kiều bó 
mạch dủ trong đó yếu lố gỗ xếp thành 
hình chữ trên bản ngăn ngang. Đây là 
kiều trung gian giữa bó mạch đồng tâm 
và bó mạch chồng. ” 

Bó naạch hở — kiều bó mạch trong 


Hình 14. Các loại bó mạch : 
: 1. Bó mạch chồng: 2. Bó mạch chòns 
, , " h) t2 H : h A^ TA ° le) “In „ c hẺ > 
đó có tầng phát sinh dang hoạt động đề kép; 3, 4. Pó mạch đồng Íảm: 5. Bó 
tạo nên các yếu tố libe và gỗ mới. Các mạch xuyên tâm. 
øỗ và libe thứ cấp (chủ yếu là gỗ) tích 
ly lại ngày càng nhiều làm cho các cơ quan tăng trưởng theo chiều dày. 
Kiều bỏ mạch này thường gặp ở đa số thực vật hai lá mầm và thực vật hạt 


trần. Còn gọi là bó mạch mở, ` 
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Bó mạch kín — kiêu' bó mạch trong đó chỉ có yếu tố libe sơ cấp và gỗ 
sơ cấp, tầng phát sinh không có hoặc không hoạt động như ở thân cây ngô. 
Còn gọi là bó mạch đóng. , 
` , . .-^ , . 2 : xã sẽ . . 

Bó mạch thiếu — kiêu bó mạch trong đó chỉ có yếu tố libe hoặc chỉ có 
yếu tố gỗ mà thôi, nên thường gọi tương ứng là bó mạcH libe hoặc bó mạch gỗ. 

Bó mạch xuyên tâm — kiều bó mạch đủ trong đó các yếu tố gỗ và libe 
xếp xen kẽ nhau theo hướng xuyên tàm. Kiều này thường gặp trong rễ thực 
vật một lá mầm và trong cấu tạo sơ cấp của rễ thực vật hai lá mầm. Còn goi 
là bó mạch tỏa tỉa. 


^ 


Bó nhị — Tập hợp nhị dính liền nhau. Ở bộ Bông, hoa có nhiều nhi dính 
với nhau thành bó riêng (bộ nhị nhiều bó) hoặc thành một bó chưng dạnh 
ống (bộ nhị một bó): ở họ Đậu, có chín nhị đính thành một bé và môt whl 
tự do (bộ nhị hai bó). l : 


Bọ (Ordo) — Đơn vị phân loại trên cấp họ và dưới cấp lớp. Bộ có khi đươc 
chia thành nhiều phân bộ. Các phân bộ lại được chia thành nhiều ho có 
quan hệ với nhau về phân loại học và hệ thống học; nhiều bộ lại tập hợp 
hành liên bộ, hay phân lớp. Tên khoa học của bộ trong thực vật học phần 
lớn có hậu tố là — al2s. Ví dụ : bộ Đậu — Ƒabales, bò Hoa hồng — Rosales... 


Bọ bón — l, Bộ bốn hạt phấn, lặp hợp gồm bốn hạt phăn hoàn toàn dính vói 
nhau, có chung nguồn gốc từ một tế bào mẹ, 

2. Bộ bốn bào tử, tập hợp gồm bốn bào tử eái (đại bào tử) do môt tế 
bào mẹ sinh ra, Trong bốn bào tử cái này chỉ eó một phát triền thành nguyên 
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tắn cái ở ngay trong túi bào tử cái (nang đại bào tứ). Ví dụ: bộ bốn cưti vã Mi 
Quyên bá (Selaginella). Căn cứ cách sắp xếp bào tứ trong bộ ĐỘNG ĐIẦNN TẾ TÔI 
loại sau : : : 
Bộ bốn chéo — bốn bào tử trong đó hai bào tử nắm trên mặt phảng “ni 
nhất, hai bào tử nằm trên mặt phẳng thứ hai. Hai mặt phẳng này vu©n§ 0° 
với nhau, tạo đường chéo góc giữa bào tử này với bào tử kia. 
Bộ bốn chuỗi — bốn bào tử xếp thành một chuỗi thắng. : 
ˆ Bộ bốn hình chữ T~— bốn bào tử cùng nằm trên một mặt pháng và 
xếp thành hình chữ T. ^ 
Bộ bốn hình tháp — bốn bào tử xếp thành một hình tháp bốn mặt, môi 
đỉnh là một bào tử, : „ 
Bộ bốn hình thoi — bốn bào tử cùng nằm trên một mặt phẳng và xếp 
thành hình thoi. : ¬ 
Bộ bốn hình vuông — bốn bào tử củng nằm trên một mặt pháng và xếp 
thành hình vuông, mỗi góc là một bào tử. 


Bộ hai — Tập hợp gồm hai hạt phấn dính nhau có nguồn gốc cùng mội tế bào 
mẹ ở trong mỗi ô phấn. 


Bọ một — Hạt phấn hoặc bào tử chỉ cấu tạo bởi một tế bảo sinh sản dơn 
độc. Thường gặp ở hầu hết các loài thực vật có hạt, cũng như ở Dương #i, Rêu, 
Rêu tản, v.v. 
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Bộ một giả — Bộ một không chính thức, thực 
chất là hạt phấn (thuộc bộ bốn hạt phấn) 
gồm một tế bào duy nhất còn lại sau khi tế 
bào kia đã bị tiêu biến; vỏ ngoài của hạt 
phấn này còn lại là vỗ cũ của bộ bốn. Bộ một 
giả thường gặp ở một số cây thuộc họ Cói. 


Bộ nhị — Tập hợp các nhị (kê cả nÌị 
lép) trong một hoa đủ. Số lượng nhị trone 
bộ nhị rất thay đồi tùy nhóm thực vật. là 
cơ sở cho phân loại của Linnaeus. Tùy theo 
cấu tạo sắp xếp và số lượng nhị trong bộ nhị 
mà chia ra các bộ nhị sau này (hình 15). 

Bộ nhị bốn dài hay bộ nhị bốn trội — 
bộ nhị có bốn nhị vượt hẳn các nhị khác, 

Bộ nhị gấp đôi số — bộ nhị có số lượng 
nhị gấp đôi số cánh tràng. 


Hình 15. Các loại bộc nhị: Í. Bộ nhị Độ nhị gẠP nhiều số — bộ nhị có số 

“bốn đài ; 2. Bộ nhị hai đài; 3. Bộ nhị lượng nhị gấp nhiều lần số cánh tràng. 

hai bó: 4. Bộ nhị r*h bó ; 5. Bộ nhị Bộ nhị hai bó — bộ HẪI cổ câo nhì gùấh 
nhiều bó. ì 


nhau thành hai bó, như ở các cây họ Đậu, 
một bó gồm chín nhị, còn bó kia chỉ có một nhị, 

Bộ nhị hai đài hay bộ nhị hai trội — bộ nhị có hai nhị vượi lên trên các 
nhị kia. | 
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Bộ nhị hai vòng — bộ nhị có các nhị sắp xếp thành hai vòng, các nhị 
vòng ngoài sắp xếp đối diện với các lá đài, các nhị vòng trong thì sắp xếp đối 
diện với các cánh hoa. Bộ nhị hai vòng thường có số lượng nhị bằng số 
lượng lá đài và cánh hoa. Trong bộ nhị hai vòng, nếu các nhị ở vòng ngoài 
nẫm đối diện với cánh hoa còn nhị vòng trong lại xếp xen kẽ, thì bộ nhị 
được gọi là bộ nhị hai vòng đảo. Nếu hai vòng nhị đó lại được sắp xếp trên 
cùng một hàng thì bộ nhị được gọi là bộ nhị hai vòng đảo giữa. Nếu các nhị 
đáng lẽ nằm đối diện với cánh hoa ở ngoài, lại nằm ở vòng trong, thì bộ nhị 
được gọi là bộ nhị hai vòng đảo giả. Còn gọi là bộ nhị vòng kép; 

Bộ nhị một bó — bộ nhị có các nhị dính liên nhau thành một bó hoặc 
thành một ống như ở hoa của họ Bông, 

Bộ nhị một vòng — bộ nhị có các nhị sắp xếp thành một vòng. Số lượng . 
nhị thường bằng số lượng cánh hoa và các thành phần khác của hoa. Còn gọi 
là bộ nhị vòng đơn, 

Bộ nhị ngang số — bộ nhị có số lượng nhị bằng số lượng cánh tràng. 

Bộ nhị nhiều bó — bộ nhị có các nhị dính với nhau thành 3—5 bó trở 
lên, như ở cây gạo, 

Bộ nhị nhiều vòng — bộ nhị có các nhị sắp xếp thành nhiều vòng. Kiêu 
này thường:ít gặp, như bộ nhị ba vòng ở chỉ Hồi (Illieium), bộ, nhị bốn vòng 
ở họ Long não.. 

Bộ nhị tụ — bộ nhị có Bê: bao phấn dính nhau. 

Bộ nhị xếp xoắn, các nhị sắp xếp theo đường xoắn ốc. Kiều này là kiểu 
nguyên thủy của bộ nhị, từ kiều khởi sinh này mà hình thành nên các kiều bộ 
nhị xếp vòng hoặc bó. Thường gặp ở các họ thấp trong thang tiến hóa của thực 
vật hai lá mầm như ở các họ Ngọc lan, Sồ, Na, Sen, Súng, nhiều chi của họ 
Hoàng liên... 

Bộ nhiều — lập hợp gồm nhiều hạt phấn. Số lượng hạt phấn trong bộ nhiều 
thường là bội số của 4 (ví dụ 16, 32, 61). Bộ nhiều hình thành là do các 
bộ bốn kết hợp trong quá trinh tạo thành hạt phấn. Bộ nhiều gặp ở một số cây 
thuộc họ Trinh nữ. 

Bộ nhụy — Tập hợp những lá noàn trong hoa, hình thành do một hoặc một 
số nhụy. Căn cứ vào số lượng và cách sắp xếp lá noãn mà có các loại bộ nhụy 
sau (hình 16). 

Bộ nhụy đều— bộ nhụy có các 
lá noãn xếp đối xứng nhau. 

Bộ nhụy không đều— bộ nhụy 
có các lá noãn không đều nhau, sắp 
xếp xoắn ốc hoặc vòng. 

Bộ nhụy lá noãn hợp — bộ 
nihụy có các lá noãn dính với nhau 
hoàn toàn (bộ nhụy lá noãn hợp 
thật), hoặc ở mép (bộ nhụy lá noãn ` mm 
hợp bên), hoặc các vách của bầu 5 xâm n riêm v ÊÐc? 'hêy TT Bit hyn: Ti 


tạo thành bị hủy một phần, chỉ CÒN. noặn hợp ở mức độ khác nhau; a) Núm nhụy: 
trụ do mép lá noãn tạo nên (bộ b) Vòi nhụy; e) Bầu 
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nhụy lá noãn hợp một ô trụ). Bộ nhụy lá noăn hợp còn có nhiều TH Kh 
hợp còn vòi và đầu nhụy rời; bầu và vòi nhụy đều hợp, đâu NHỤy TỔN; A9 
đầu nhụy đều họp... | ý 4# 

| Bộ nhụy lá noãn rời — bộ nhụy có bao nhiêu lá noãn thi có bầy kh 
nhụy và các lá noãn này không dính với nhau. Đây lả đặc điềm tiến hớa thắp 
gặp ở các họ Ngọc lan, Hoàng liên, Hoa hồng. 


Bộ nhụy một lá noăn, hay bộ nhụy đơn. 


Ơ thực vặt hạt trần, bộ nhụy là tập hợp những lá noän mở, gọi là nón. 


Bọ thề nhiễm sắc — Tập hợp các thề nhiễm sắc trong tế bào đặc trưng cho cá, 
thê. nòi, giống hoặc loài. Có hai loại bộ thề nhiễm sắc: 


Bộ thề nhiềm sắc đơn bội — bộ thề nhiễm sắc có số thê nhiễm sắc bằng n, 
đặc trưng cho các tế bào sinh dục và các tế bào của thề giao tứ. 


Bộ thề nhiễm sắc lưỡng bội — bộ thề nhiễm sắc có số thê nhiệm sác bằng 
2n, ở hầu hết trong các tế bào của cơ thê. 


- Khi thụ tỉnh, hai bộ thề nhiễm sắc đơn bội của giao Llứ đực và cái kết 
hợp lại thành hợp Lử có bộ thề nhiễm sắc lưỡng bội. Khi giảm phân, số lượng 
thề nhiễm sắc giảm đi một nửa và hình thành giao tử với bộ thề nhiễm sắc 
đơn bội. Số lượng thề nhiễm sắc là'đặc điềm phân loại của các loài thực vật. Số 
lượng đó không đồi ở một loài thực vật nhất định trong những điên kiện sống 
nhất định, như ở lúa là 21, ở cây thuốc lá là 48. 


Bôm — Nhựa dầu thực vật đặc biệt chứa một hàm lượng quan trọng các axit 
benzoie và xinnanic và các este của chúng (cánh kiến trắng, bồm Pêru và 
Tolu). Những loại như bôm Canada, copahu là sản phầm không có các dẫn xuất của 
các axit benzoie và xinnamie, nên không thnộc về loại bồm nói trên. 


Bông — Cụm hoa không hạn hay cụm hoa chùm mang hoa không cuống hoặc 


có cuống rất ngắu, do đó các hoa tựa như 
đính trên trục của cụm hoa. 


Bong bào từ — Bòng mang bào từ trên ngọn 
của chồi ở nhiều thực vật bậc cao: Lico- 
podiophuia, Sphenophultales, Calamii ales, 
Jquiselophula... Bông bào tử cấu tạo bởi các 


lá bào tử hợp lại, trong đó phát triền túi 
bào tử. 


Bông chét — Dòng nhỏ của bông kép. có 
cuống hoặc không cuống. Trên trục của 
bông chét có một đến nhiều hoa, mỗi hoa 
có mày hoa ngoài, ở trong có nhị, nhụy 
và các vảy bao hoa, Ở gốc mỗi bông chét, 


mày trong và mày 


Hình 17. Bôug chét của họ Lúa: TẠP TANN HẠNG 
1. Bông chét; 2. Hoa; 3. Nhị và thường có - hai mày : 
nhụy; a. mày; b. mày hoa. ngoài (hình 17). 
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Bóng đơn — Bông không cuồng đính trên một trục dài như bỏng cay mà đẻ. 


Bông giả — Dòng có trục hoa mang những nhánh bên rất ngàn, ấp sát vào 
trục hoa. 


Bóng kép — bông có trục hoa chính không mang họa, còn các trục thức cấp 
mang mỗi cái một bông nhỏ. Còn gọi là chàm bồng, như bỏng nhiều cây 
họ Lúa. 


Bông mo — Đông có một trục mang họa không cuồng, bạo bọc bởi một lá bắc 
Lo (mo). Bông mỏ có thề không phân nhánh như ở họ Báy, hoặc phân nhánh 
như ở họ Cau (hình 78), 


Bông nạc — Bòng có trục hoa phát triền hóa nạc. Còn gọi là báp 
(như bắp ngô). 


Buòng — I. Dòng mò có các trục hoa phân nhánh và mo chúng CÚ nØ,. 
không có màu sắe sặe sỡ. Đặc trưng cho họ Gau. 


2, Cụm hoa thường to, dạng chùm, đầu hoặc chủy, có những 
hoa đơn tính, kèm những lá bắc lớn hoặc chứa trong một mo chung, 
như buồng chuối ở họ Chuối. 


Buồng phấn — Khoang nhỏ trên đường ống của lỗ noãn đvào noần /ịnj 18 
tâm. Buöng phần thu nhận hạt phần nhữ đâu nhụy thực sự. 3UuOng — bôngmú 
phắn có ở Thực vật hạt trần như các họ Tuế, Dây gắm, họ Hiáy 


C 


Cá thề + Từng cơ thẻ sống hợp thành một đơn vị phàn biệt trone một loài 
hoặc một chi. Trong sinh học, về từ nguyên, cá thề là một thề riêng lễ của 
một loài, không thê sống được khi bị chia cát. Dạng đi truyền của loài được 
giữ trong suốt thời kỳ trướng thành mà ngay hiện tượng tạo sẹo và tái sinh 
cũng phải thề hiện được dạng sống đi truyền của cá Ltbề loài đó. 


Canloza — \lột loại polisaecarit không Lan trong nước, chứa trong thực vật 
Canloza cầu tạo từ các phân tử glueoza liên kết theo chuỗi xoắn. Canloza tích 
tụ, trải trên các rãnh của tấm rây libe. Khi thực vật bị tồn thương, eanloza hình 
thành trên vách tế bào mô mềm và tạo thành thề chai. Canloza có cä trong 
vách tế bào của một số tảo và nấm. 
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Can họn 


Gành hông phần nhánh, không lá, mọc từ bộ 


phận dưới đất cua 


cấy, tang họa hoặc eìm hoa ớ HDưộn, như 


trú lí 


(Cân pmoin 


Canh 


/, 


„HCUA cặc cây nắng, loa kèn đó, 
q<—'r ng, hành, thủy tiên (hình 19). 


Ihán nhánh cấp một của thân 
gác cầy 1ó, GảnH phát sinh từ những chỗi 
ớ 110aVy địt 109i thân cây, CGành cũng eó 
dú các bộ phận nh thân chính, chí khác 
là nhỏ lớn và mọc xiên chứ không mọc 
ting đứng như thân cây. Góc gia cành 
và thân đáoc trưng cho từng loại cây, làm 
sao cho Thôi eây eó một đáng riêng, 


Cành có thê biến 


tÏ.01J. đuỐng noãn, 


Hình 19. Căn hoa: T. Thủy tiên : 


thái thành lá, 2..Hành- 


thanh gai hoặc thành tua euốn, 


Canh dạng lá 


` ` # + ư P „° ˆ lý IÊ T DỊ 7 
Chói biến thái của thực vật có dạng lá thực hiện chức nắng 


quang hợp, lá trên cành đạng lá bị tiêu giảm mạnh, biến thành gai, ke 
bị rụng tủ sớm. Vị trí của cành đạng lá ở nách (thường là dạng vảy), cũng Kenn 
việc hình thành hoa trên cành đạng lá, mà những hoa này không bao giờ xuât 
hiện trén lá bình thường, chứng tỏ bản chất thân của cành dạng lá. Cành dạng 


h9 


lá đặc trưng cho các thực vật ở vùng đất khô hạn mà người ta xem đó là sự 
P % "; # — ` họ r1 H T1 
thích nghị đề giám bớt sự thoát nước (bề mặt nhỏ, vị trí thắng đứng...) đ.nự 


Ji) € 
J 


Canh 


l1, 


leo ~ Cảnh cúa thân, mắnh và rất đài mọc leo hoặc càn một giá tựa 
“nhưng khóng quấn, như cành leo của cây nho. 


JJinJ, 20. Cảnh ngắn của l, Lé 


( MJ r1 [117 ) 
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và 2, ương (0H13). 


Cảnh ngắn — Cành có gióng ngắn, không rõ ràng 
gấp ở thực vật hạt trần (Bạch quả, Thông) và 
thực vật hạt kín (Lê, Dương) (hình 20). 


Cảnh khi hậu — Tập hợp các điều kiện khí hậu. 


thuộc phạm vi nơi sống của thực vật, quyết 
định sự sinh trưởng của thực vật, đ.ng. khí hậu 
cảnh, 


Cảnh sinh thái — lập hợp các điều kiện ngoại 
cảnh (khí hậu, đất đai, sinh vật, v.v.) thuộc 

. . Lá tỏ : Ề 
J4 vi nơi sống cửa thực vật, đ.ng. sinh thái 
an. 


Cảnh thò nhưỡng — Tập hợp eắc nhân tố thô 
nhường của môi trường, tác động đến sự sinh 
trưởng cưa thực vật, đ.ng. thồ nhưỡng cảnh. 


Cánh — Màng mồng, hoặc màng có đạng lá dính 
vào thân, cuống lá, quả... (hình #iM }à 


Cánh hoa — Bộ phận dạng phiến mỏng ở phía trong đài, hợp thành tràng. Cánh 
hoa thường có màu sắc rực rỡ, nguyên hoặc phân, rời hoặc hợp. Cánh 
hoa đôi khi eó thêm các phần phụ, hoặc dinh 
với nhị. Cánh hoa có thê biến đồi thành tuyến 
mật, dạng sừng như ở hoa ô đầu (Aconiiuin). 
Cánh hoa có những dạng biến đôi đặc biệt như 
(hình 22): 
Cánh bên — cánh hoa ở hai bên cánh cờ, 
phủ lên cánh thìa, ở họ Đậu. 
Hình 2121. Cánh quả; 2. Cảnh ở - Cánh cờ — cánh hoa phát triền, lớn hơn 
PHÒNG) bốn cánh kia, phủ lên bai cánh bên, ở họ Đậu. 
của ho Lan, mặt trên to hơn, màu sắc sặc sỡ, dạng 
1 a mật hoa. Cánh môi tạo thành 


Cảnh môi — cánh hoa 
môi ba thùy, phần gốc kéo dài thành cựa chứ 
bàn đạp cho côn trùng đến lấy mật 
và thụ phần cho hoa. 

Cánh mũ — cánh hoa dạng 
mũ chụp đầu, tạo thành bởi các 
cảnh hoa như ở hoa ô đầu, hoặc 
bởi các lá, có lỗ hồng ở dưới. Cảnh 
mũ có ở họ Hoa môi. 


Cánh thìa — cánh hoa dạng 
thìa, nằm sắt nhau và cong vào 
trong, bị hai eánh bên phủ lên trên. 
Cánh thìa bọc lấy nhị và nhụy ở 
bên trong, có ở họ Đậu. 


Cạnh — Gờ lõi bao quanh mòi 
số quả tạo thành gan hay những Hình 99 1. Cánh hoa ở họ Đậu: a. Cánh bèn š- 
dường men, thường thấy tronø b. Cánh cờ ; e. Cánh thìa; 2. Cánh môi ở họ 
quả bộ đôi (họ Hoa tán) và quả Lan; 3. Cánh mũ ở họ Hoa môi và hoa ô đầu, 
kiện nhỏ. 


Carotin (C¿oH;¿) — Sắc tố da cam trong nhóm earotinoit; chất tiền vitamin A. 
-Carotin được thực vật tông hợp, có nhiều trong lá khi thực vật ra hoa; có 
nhiều ở cà röL, hoa hồng, lê đá... Carotin có vai trò quan trọng trong quang 
hợp, hô hấp và sinh trưởng của thực vật. | 


Carotinoit — Nhóm sắc tố đỏ, da cam, vàng do vỉ khuần, nấm và thực vật 
bậc cao tự tông hợp. Xếp vào nhóm sắc tố này có carotin và xanthophin; 
lieopin (CuH;s)—trong quả của cà: chua, hoa hồng, cà; zeaxanthin — (C¿oH;sOs„) 
— trong hạt ngô; violanxanthin và flavoxanthin — trong quả của bí ngô 
criptoxanthin (G,oH;;O) — trong quả của dưa bở; phisalin (C;¿ H,;¿O„) — trong 
hoa và quả cây tầm bóp; fueoxanthin (C„gH;ạOs) — trong Tảo nâu. Hồ 
lượng tương đối của các carotinoit khác nhau thay đồi trong quá trình phát 
triền 'của thực vật và ảnh hưởng của điều kiện môi trường. Trong tế bào, 
carotinoit tập trung nhiều nhất ở lạp thề. Carounoit thúc đầy thực vật thụ 
tỉnh, kích thích hạt phấn nảy mầm và ống phẫn sinh trưởng. 'Carotinoit 
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Ï | ñ “ÍP à trình 
tham gia hấn thu ánh sáng trong quá trình quang hợp; cH"§ như trong qua trú 


vận chuyên oxi trong thực vật. | 
ác nhau, trong đó n86ười 


Cấp phân loại — Nhó : â ai Ỏ re độ kh SE: 
p phân loại — Nhóm bậc phân loại ở các mức đẹ an hệ gần gũi 


ta xếp một số lượng lớn nhiều !hay ít các dạng thực vật có qu 
với nhau về mặt phân loại học vào một cấp. 


- , : ¿ ^ z n loại là: 
Các cấp theo quy ước được quen dùng trong các hệ thông phâ : 


Giới, Jteqgnum 
Ngành; !)¡pisio 
Phân ngành, Subdiuisio 
Lớp, Classis 
Phân lớp, Subclassis 

Bộ, Ordo 

Phân bộ, Subordo 

Họ, Familia 
Phân họ, Subfœxnilia 
Tông, 7'ribus 
Phân tông, Sub‡ribus 
Chi, Genus 
Phân chỉ, Subgenus 
Tô, SecHo 
Phân tổ, Subseclio 
Dãy, Series 
Phân dãy, Subseries 
Loài, SŠpecies 
Phân loài, Subspecies 
Thứ, Varielas 
Phân thứ, Subuarielas 
Dạng, Forma 
Phân dạng, Subforma. 


N 

Cầu thè — Các hạt có trong tế bào thực vật. Cầu thê có thề là tập hợp các 
ribosom, hoặc là những phần của lưới nội chất. Cầu thê có hoạt tính của các 
photphataza và các esteraza không đặc hiệu. 


Cay — Một cá thể của một loài thực vật, nảy sinh từ một hạt, bào tứ _ 
từ một cơ quan sinh dưỡng của cây mẹ. Theo nghĩa rộng, eây tương ứng với 
nghĩa thực vật. 


Cay ăn được — Cây có các bộ phận dùng làm lương thực, thực phầm, như 
các loại hạt (gạo, đậu, ngô, kê, vừng...), các loại củ (khoai lang, khoai sọ, 
sắn, củ cải..), các loại thân (su hào...). các loại thân rễ (gừng, riêng, hoàng 
tỉnh...), các loại quả (bầu, bí, mướp, cam, chanh, dứa, dào, dừa...), các loai lá 
(cải, diếp, mồng tơi...). 


Cay bóng mát — Cây có tán lá Llạo ra bóng ràm che mát, Chúng ta trồng 
nhiều loại cây gỗ và dây leo làm giàn cây bóng mát. Trong các loại cây có 
cây dái ngựa, St0ielenia mahogani; phượng vĩ, Delonizx regi4; muồng hoa vàng 
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nhạt, Cssia surdilensis; muông hoa đào, Cassia nodosa; sẫu, Dracontomelim 
duperreanuin;: bàng lang nước, Lagerstroemia špeciosa; long não, Cinnamonum 
camphora. v.v. Trong các loại dày leo có thiên lý, Telosima cordala: tigôn, 
A/digonon leplopus; hoa giấy, Bougainoillea speclabilis... 


Cây bụi — Cày thân gỗ nhiều năm, thân chính không có hoặc kém phát triền, 
cành nhánh bắt đầu từ gốc của thân chính. Chiều cao của cây bụi thường không 
vượt quá 7m. Vị dụ: cây sim, "hodomurlus tomentosa. Những cày bụi có 
cành hóa gỏ dựa vào những eây khác mà leo lên gọi là cây bụi leo. Ví dụ: 
cầy hoa giấy, BougainuiHea s pectabilis 


Cây cảnh — Cây trồng đề làm cảnh gồm những cây có dáng dẹp, lần gọn, 
có màu sắc của lá, eụm hoa hay hoa đẹp, hoặc có hình dạng kỳ lạ như các 
loài trong họ Xương rồng chẳng hạn. 


Cây chủ — Cây làm nơi cho động vật hoặc thực vật sống ký sinh. Ví dụ: cây 
sau sau, Liqguidambar ƒormosana là cày chủ của cày tâm "gứi dẹt, Viseum 
arlieulaltin; cây đậu chiều, Cajanus ƒlapus là cày chủ của rệp cánh kiến đỏ, 
Taechardia lacca. 


Cay có chất Ti nn — Cày cung cäp nguyên liệu nhuộm dùng trong dệt—nhuộm 
hoặc trong chế biến thực phầm. Những chất nhuộm thường tập trung ở lá, 
củ hơặc thân của từng loài cây nhất định. 


Cay có đầu — Cây chứa dầu dùng làm thực phầm, hoặc dùng trong công 
nghiệp. Hàm lượng dầu thường tập trung trong hạt (lạc. vừng., sở, thầu đầu); 
củi (ờa...]: 


Cây có rẻ móc — Cày leo bám lèn giá thề bảng những rẻ phụ (rẻ móc) mọc 
ra từ các mẫu. Ví dụ, cầy tràu không (Piper bele), rây leo (Pothos secandens). 


Cây có sợi — Cây cung cäp nguyên liệu dùng trong ngành dệt hoặc trong các 
ngành kinh tế quốc dân khác. Quan trọng nhất là cày bông, rồi đến một 
số cây khác như: lanh, gai. đáy, gai mèo, chuòi sợi, gòn, bo, thùa, cói... Một số 
cây hoang dại có sợi cũng được khai thác đề dùng như: móc, đùng đình, v.v. 


Cây có tanin — Cày có chứa tanin. Nhiều họ cày có tanin như Thông, Đề, 
Đỗ quyên, Hoa môi, Đậu, Sim, Rau dăm, Hoa hồng, Cà phê. Tanin có ở 
trong: vỏ (sồi, đé Cao bằng, bạch đàn, lựu...); rễ và thần rễ (đầu tây, huyền 
sâm, đại hoàng); øỏ (một số loài keo ta); lá (sim, bàng..); hoa (hoa hồng đỏ); 
quả (hồ dào, bàng); hạt (lựu, cô la) và trong mô bệnh lý (ngũ bội tử ở cày muỗi). 


Cây có tỉnh đầu — Cày (có chứa tỉnh dầu thuộc các họ: Thông, Cam, Hoa tán, 
Sim, Hoa môi, Tỉnh đầu có trong tất cả các bộ phận, đặc biệt là ngọn cày 
có hoa (bạc hà, nhài, hương nhu..), rễ hay thàn rễ (hương bài, gừng, riềng, 
nghệ...), vỏ (quế), gỗ (long não), quả (hồ tiêu, hồi, cam, mùi, thìa TẦ„ ./) và hạt 
(nhục đậu khấu, sa nhàn). Tỉnh dầu được tạo thành trong các tế bào chưa phàn 
hóa hoặc tế bào lớn hơn (họ Long não), trong các bộ phận tiết như: lòng tiết 
ở các họ Hoa môi, Cúc; túi tiết ở các họ Sim, Cam; ống tiết ở các họ Thông, 
Đào lộn hột, Hoa tân; Cúc. 
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Cây công nghiệp — Cây cung cấp các sản phầm dùng làm nguyên “HệU SN 
công nghiệp. Có nhiều nhóm cây khác nhau; cây có sợi như bồng, MM 
gai; cây có dầu như lạc, vửng, sở, trầu, dừa, thầu dầu; cây có nhựa như Sơn, 
cao su; cây có tỉnh đầu như bạc hà, số, màng tang, hồi, v.V.; cây dùng làm 
thực phầm như mía, đậu nành, chẻ, thuốc lá, cà phê; cây có tanin như sú, VẹI, 
v.V.; cây có chất nhuộm như củ nâu, chàm, v.v. 


Cây cùng gốc — Cây có các hoa đơn tính (hoa đực và hoa cái) cùng ơ tren 
một cây. Ví dụ; cây ngô có hoa đực lập hợp thành chủy (cờ) Ở trên ngọn, 
còn hoa cái tập hợp thành bắp ở nách lá. Bí ngô, dưa chuột, dưa hấu, cau 
dừa, sồi, đẻ... đều là những cây cùng gốc. 


Cây gia vị — Cây làm tăng vị của thức ăn, Người ta có thể dùng cành lá 
(rau mùi, thìa là, húng' lắng, húng quế, rau răm...), lá (chanh, mơ lông...). 
Ẵ 


thản rễ (sả, gừng, riềng...), hành (hành, tối, kiệu...), hoa (hoa hiện, nụ đỉnh 
hương...), quả (ớt, hồ tiêu, hồi, nhục đậu khấu, thảo quả, ØÏÒI...)- 


Cay gỗ — Cày sống nhiều năm, eó thân sinh trưởng thứ cấp, hóa ĐỖ, thàn 
chính phát triền mạnh, trên thàn chính phân cành bên và chồi mang vom 
lá. Thân chính của cây gỗ to nhỏ, cao thấp có cành nhánh nhiều hay Ít tHY 
thuộc vào từng loài. Thân khá cao, 25 — 40m, có khi tới 100m. Ví dụ: cây sấu, 
cày bàng, cây bạch đàn. Cây gỗ có các loại (hình 23): 


Cây gỗ nhỏ, cây gò cao dưới lõm; 

Cây gỗ nhỡ, cây gỗ cao 15 — 25m; 

Cây gỗ lớn, cây gỗ cao trên 25m: 
(Ì. nợ. cày thân gỗ. 
Cây hai năm — Cây sống qua hai thời kỳ sinh 
dưỡng; trong năm đầu tiên, cây chỉ phát triền. 
các cơ quan sinh dưỡng, đến năm thứ hai, 
ngoài các cơ quan sinh dưỡng cây còn ra hoa, 
kết quá. Sau đó eày chết. Các cày hai năm như : 
cú cải, cà rốt, nhiều loại eây rau và cày cảnh 
khác. Ký hiệu của cây hai năm là 2 hay lo 


Cay hoang dại — Cây mọc ở môi trường tự 
nhiên, không cé tác động chăm sóe của con 
16ưƠI. 

Nhiều cày hoang dại có ích lợi, eó thề 
khai thác sử dụng ngay, hoặc dùng đề lai tạo. 
chọn giống cây trồng. : 


Cây khác gốc — Cây có các hoa đực-và các 
hoa cái hoặc các cơ quan sinh sản đưe và các 
cơ quan sinh sản cái (ở thực vật không có 
hoa) ở trên các cả thề khác nhau, Vị dụ, cây 
chà là cảnh (Phoeniz roebelenii), cây liễu (Salix 
Hình 22. Các loại cây gỗ babuloniea). 
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Cay lá eứng — Cây có là gom nhiều mô cứng và khoảng cách gian bào giản, 
bề mặt lá eó lớp cutieun dày ngăn cẩn cây thoát hơi nước mạnh. Cày lá cứng 
thường sống trên đất cằn, chịu dược khí hậu khô, như phần lớn cày lá cứng 
thuộc các họ Cói, Lúa, Cúc. 


Cây lâu năm — Cày có thời gian từ lúc gieo tròng đến khi thu hoạch là nhiều 
năm, trái với cây một năm; thường là những cày thân gò như bưởi, cam, 
quít. mít, v.v, 


Cay leo — Cày chỉ phát triền được nhờ các giá tựa. Gây leo bằng nhiều cách : 
tự quấn lại xung quanh giá tựa như củ từ, hoa bia, bìm bìm, mông LƠi; nhờ 
các cuống lá móe vào giá tựa, như cây hoa ông lão; nhờ rẻ phụ (Œrẻ KIỜO 
của cây hoa thường xuân); nhờ các eơ quan chuyên hóa riêng, như tua cuốn, 
nhánh (nho) hoặc lá (đậu Hà Lan). 


Cây màm — Giai đoạn phát triều của thực vật, đặc trưng bằng sự xuất hiện 
trên mặt đất những mầm non nảy mầm từ hạt, cú, hành và các cơ quan 
sinh sản khác, Ban đầu cây mầm dinh dưỡng dựa vào sự phân hủy các chất 
đỉnh dưỡng cỏ sẵn của hạt (củ, hành,...). Dòng thời với sự phát triển hoạt động 
đồng hóa của lá, eây mầm bắt đầu tông hợp các chất hữu cơ giúp cho sự sinh 
trưởng của cày về sau này. Hình đạng của cây mầm rắt đa dạng. Ơ các cày họ 
Lúa, cày mầm (eòn gọi là mạ ở lúa) eó dạng đùi, là lá mầm bao lấy các lá 
khác và chồi mầm; ở thực vật hai lá mầm, cây mầm gồm có thân mầm và lá 
mầm hoặc thân mầm với lá ban đầu. 


Cây mọc ngẫu nhiên — Cày không thường gặp: nhưng được phát hiện ở 
một nơi mới, do những tác động truyền giống ngàu nhiên ngoài ý muốn của 
con nØười. 


Cay mọng — Cây thảo có thần nạc phát triền, có nhiều hình dạng khác nhaư 
như hình cầu, hình phiển màu lục thực hiện chức năng của lá. Thàn 
biến thành cơ quan dự trữ nước, còn lá thường rất nhỏ, đòi khi biến thành 
gai nhọn đẻ giảm bớt bề mặt thoát hơi nước (cày eó thàn mọng nước). như ở 
họ Xương ròng. Các họ Hành, Gai, : 
Thầu dầu, Thuốc bỏng có lá phát 
triền thành lá mọng, chứa lượng 
nước lớn. Sự biến thái này thích 
nghỉ với hoàn cảnh sống trong 
những điều kiện khô hạn (hình 24): 
Cay một năm — Cây hoàn thành 
chu kỳ sống trong một thời kỷ 
sinh dưỡng (từ 2—5 tháng). Hạt 


' : ạ h Hình 24. Cây mọng nước: 
của chúng thường này mầm vào 1. Aloe; Ð9. OpunHid. 


mùa xuân hay hè, ra hoa kết quả 
vào mùa thu và chết đi. Ký hiệu cây một năm là 1 hay @. 


Cay ngày dài — Cây sinh trưởng và ra hoa kết quả khi độ đài ngày trên 
16 giờ, Cây đài ngày chủ yếu là các cây ở vùng ôn đới và vĩ độ bắc. Ví du: 
, ` v Là 4l h k2 9 * ` * k 

lúa mì, yến mạch, lúa đại mạch, củ cải và thuốc phiện... 


.. —»<- 


Cay ngày ngắn — Cây sinh trương và ra hoa kết quả khi độ 'dài ngày dưới› 
10 — 12 giờ. Cây ngày ngắn thường là các cây ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới. 
Ví dụ, kim phượng, đậu tưởng, Kké đầu ngựa, cúc trắng, cúc vàng... 


Cây ngày trung tính — Câv sinh trưởng và ra hoa kết quả không phụ thuộc 
vào độ đài ngày. Ví dụ, cà chua, đậu ngựa, đậu Hòa lan. 


Cay ngũ cốc — Nhóm cây trồng cho hạt quan trọng nhất, cung cấp lương thực 
và thực phầm cho eon người, thức ăn gia súc và nguyên liệu công nghiệp thực 
phầm. Phần lớn cây ngũ cốc thuộc họ Lúa (lúa, lúa mì, vến mạch, lúa mì đen, 
kê, ngô...) và thuộc các họ khác. 

Cây ngũ cốc gieo trồng phỏ biến trên thế giới. Trong đó nhiều HN ` 
lứa mì, lúa (chủ yếu là các nước ở châu Á), ngô (trồng nhiều nhất ở Bắc Mỹ), 
lúa mì đen (châu Âu), đại mạch (châu Âu, Á và Bắc Phí), kê và cao lương 
(châu Á, Phị), l 


Gây nhập nội — Cây có nguồn gốc ở một lãnh thô khác được đưa vào trồng 
ở một nước mới, do con người, hoặc do truyền giống ngẫu nhiên. Từ xưa 


. đến nay, ở nước ta có nhiều cây nhập nội dùng làm lương thực, thực phầm 


(cao lương, cải bắp, su hào, su lơ, cần tây, tối tây, hành tây); làm cảnh (huệ:› 
la đơn, và nhiều loài cúc...), lấy gỗ và bóng mát (bạch đàn, xà cừ, phi lao...), 
nguyên liệu công nghiệp (mía, bòng...), làm thuốc (địa hoàng, xuyên khung, 
bạch chỉ,...); và những cây không hoặc íL có lợi như bèo tây, cỗ lào... 

Cô trường hợp cây nhập nội đã phát triền tốt hơn so với nơi gốc của 
cày đó, như cây xà cừ là ví dụ điền hình ở Việt nam. 


Cay nhiều năm -- Cây thảo hoặc cày nửa bụi, sống trên hai năm. Một số 
cây sống một số năm, nhưng một số khác sống đến 20 — 30, thậm chí đến 100 
năm (Scorzonera). Đến một tuồi nhất định, cây nhiều năm có thê ra hoa và kết 
quả hàng năm; khác với cây một năm và cây hai năm, chỉ ra hoa kết quả một 
lần trong đời. Ở một số cây nhiều năm, lá còn lại quanh năm (cây thường 
xanh). Ở phần lớn cây nhiều năm, trong thời kỳ không thuận lợi (mùa đông, 
thời kỳ khô hạn trong năm), lá và các cơ quan trên mặt đất chết đi, chỉ còn 
các cơ quan sống ngầm trong đất (thân củ, rẻ củ, hành). Đôi khi người ta xếp 
cả cây gỗ và cây bụi vào cây nhiều năm. 

Đôi khi, cây nhiều năm ở nhiệt đới như cây thầu dầu (ficinus comimmunis) 
lại là cây một năm trong điều kiện ôn đới,hoặc cỏ poa (Poa prdalensis) là cây 
một năm ở đồng bằng, lại phát triền như cây nhiều năm ở vùng núi cao. 

Cay nhỡ — Cây thân gỗ nhiều năm, thân chính là thân trụ không phân nhánh 
gốc. Chiều cao của cây nhỡ thường không vượt quá 7m. 

Cay nhỡ tháp — Cây bụi có kích thước thân nhỏ, hóa gỗ một khoảng ở gốc và 
sống nhiều năm. Hàng năm hình thành những chồi mới, eòn phần ngọn không 
hóa gỗ sẽ lụi vào cuối thời kỳ sinh dưỡng. Ví dụ: cây cỏ lào, Eupalorium odo- 
ratum. Còn gọi là cây nửa bụi. 

Cay phân bố toàn cầu — Cây phân bố rất rộng, sống ở những môi trường và 
những vĩ tuyến khác nhau, không theo một quy luật sinh thái nhất định. 
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Ở nước 1a cũng có nhiều loài cây phán bố toàn cầu. Ví dụ: thạch tùng 
lucopoditn clapaltuin; rau quyếU, PIeridHiun aquHHm; rau sam, J?orhuacd 
oleracea; rau muối, (henopoditin đỨburn; rau khúc, ŒmapphaHiuiu leo - dĐuAn : 
có lỏng vực /2chinocloa crus - 4H; có gà, (ynodon daehgplon; bèo tấm, Lemna 
minor, V.V. 


Cây rụng lá — Cây có tân lá rụng hàng nắm hoặc theo mùa, sau khi đã hoàn 
thành chức năng sinh lý. Cây rụng lá chía ra: 

Cây rụng lá hoàn toàn — cây eó tân lá rụng hết, còn cảnh trợ trụi trong, 
mùa rụng lá và chí khôi ng toàn bộ tán lá mới vào mùa sinh trướng tiếp 
theo, nhì sôi rừng, bàng, sến,V.V. 

Cây rụng lá không hoàn toàn — cây eó bộ tán lá không rụng hoàn toàn 
trong mùa rụng lá như cây sấu, v.V... lo 


_ã sót lại — Cây đại diện cuối cùng của một nhóm thực vật cỗ xưa, dã phát 
triên rất phong phú ở một thời kỳ lịch sử địa chất nào đó và nay còn lại 
rái hiểm, Ví dụ, bạch quả, Ginkgo biloba; thạch tùng, LJcopodium; quyền bá, 
Selaginella.. Ở nước ta còn gặp những loài cây sót lại thuộc các chí như 
Annamoecarua, Bueklandia, (Oecas, Ducampopinus, lhokienia, (ri pIoslrobus. 1ibo^ 
cedrus, Iueopoditn, Ihoiplelea, Rhodoleia, v.v... Gòn gọi là cây hóa đá sống. 


Cây thảo — Cây có thân mềm trên mặt đất, thân không hóa gỏ, chết lụi vào 
cuối thời kỳ lạo quả. đ. nợ. cây thân thảo. Ví dụ: cây bấc, củ nãn. 

Tùy theo số năm tôn tại mà phân biệt: 

Cây thảo một năm — cây thảo hoàn thành một chu kỳ sống trong một 
thời kỳ sinh dưỡng (một mùa hoặc một năm). Ví dụ: rau tàu bay, rau muối 
(Ghenopodiumn album vat. 0piridliš) 

Cây thảo hai năm — cây thảo mà trong năm đâu chỉ phát triền lá gần gốc 
rễ, còn thân mang hoa và quả sẽ xuất hiện ở năm thứ hai và sau đó cây chết 
lụi. Ví dụ: cà rốt (Dœucus carola). 

Cây thảo nhiều năm — cây thảo có thân ngầm sóng dai nhiều năm, còn 
phân trên mặt đất thì hàng năm sẽ chết đi. Hàng năm các chồi mới trên mát đất 
được hinh thành tử thân ngầm dưới đất. Ở vùng nhiệt đới, các chồi của cây - 
tháo nhiều năm có thê không bị chết đi mà lại thường xuyên được phát triền 
"tử thân ngầm. Ví dụ, cói hoa dâu (CWperus cephaloles), cói đất chua (Cụperus 
haspan). Còn gọi là cây thảo lâu năm, cây thảo sống dai. 

Cây thân gỗ — (Í. ng. cây gỖ. 
Cây thân thảo — đ: nợ. cây thảo. 
Cay thuốc — Cây có sản phầm, các bộ phận hoặc toàn cây dùng làm thuốc 
chữa bệnh. 
` 

Ở nước ta có tới 1500 loài cây thuốc, nhiều loài đã được dùng dưới dạng 
bào chế, nhưng nhiều loài còn được dùng đưới dạng thuốc sắc hay tân, viên 
theo kinh nghiệm dân glan. 
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Cây thức ăn gia súc — Cây trồng hoặc mọc tự nhiên, dược dùng làm vn 

^* » Ẫ _ 7 z Ÿ %s Ö; “IV se 
trong chăn nuôi, bao gồm: cây ngũ cốc, cây có đạm, các loại rau, bèo, € 


1A „` . / ï 1 ăn cho 
Cay thực phầm — Cây tròng hoặc mọc tự nhiên, được dùng làm » thạc ca 
. `» ˆ ~ w ^ “ & ` , > b r b H eu 
người, bao gồm cây ngũ cốc, cây có đạm, cây có dầu, cày ăn qua, nì : 
rau. nấm-ăn được, v.v.. l s 


^ ˆ , ~„ Ầ T 1 " ImO€ 
Cây thường xanh — Cây có tán lá xanh quanh năm, do có những lá sử 
liên tiếp thay những lá già khô rụng. Trái với cây rụng lá (theo mủ). 


Cay tiên phong — Cây khởi đầu diễn thế thực vật, mọc trước tiên LÊN banh 
sau rãy dốt rừng, ở những vùng đồi núi, hoặc sau một lai nạn đỏ rửng 
nào khác. Phần nhiều là cây ưả sáng, mọc nhanh, gỗ trắng mềm. Có hai loại 
cày tiên phong: | | 

Cây tiên phong định cư là loại cây tiên phong có đời sống dài, Thiện hàn 
cao, tồn tại trong rừng tải sinh cùng với cây tiên phong tạm thời và JHHDETE 
loài cây định vị mọc sau. Các loại cày tiên phong định cư như chẹo (ngelhar- 
dlia chrgsolepi3), ràng ràng mít (Ormosia balansae), lim xẹL (PeHophorum l2n- 
kinensis), sau sau (liquidambar [ormosana). 

Cày tiên phong tạm thời là những cây tiên phong có đời sống ngan, mọc 
chiếm chỗ làm thay đồi vi khí hậu của các cây con của nhiều loại cây khác 
mọc tiếp. Cày tiên phong tạm thời thường gặp như ba bét (NaHolus apel1a), 
ba soi (Macaranga denliculata), sòi tía (Sapium discolor), hu đay (Comimner- 
sonia echinala), muối (Rhus sinensis), bồ đề (SIyraz tonkinensis) V.V... 


ˆ°^ , la ~ ` ˆ^ . * ^ a 
Cây tròng — Cây có nguồn gốc tử cây hoang dại, được trồng đề làm lương 
thực, thực phầm, làm cảnh, làm thuổe; v.v, 


Cay ven đường — Cây mọc dọc đường đi. Trên vệ đường đất cát pha thường 
gặp những cây chịu khô hạn như có gà, Cụnodon dacHulon; cỏ may, Chrg- 
S0opogo1t aciculalus... ở mé dường gần nước, thường có những loài cày ưa 
ầm vừa như rau má, Ceniella asialica; cày nhọ nồi, Eeiipia aiba: rau đệu, 
AHernaithera sessilis, v.v. Thành phần các loài cày ven đường thay đồi theo 
hoàn cảnh môi trường của từng nơi nhất định. 


Chan vòi nhụy — Bộ phận phình 
lớn, có dạng đĩa, bao quanh bầu. 
của hoa họ Hoa tán (hình 9ã). 


Chất điệp lục — đ.ng. chlorophyla. 


Chất nguyên sinh — Chất sống 
dang hoạt động, có cấu trúc không 
đồng đều, thay đổi tùy theo các 
Hình 25. 1. Hoa có chân vòi nhụy; 2. Hoa bồ dọc phần khác nhau ở trong tế bào 

và phản bố theo một trật tự eó 
tô chức nhất định. Chất nguyên sinh là một phức hợp các yếu tố có cấu 
trúc vật lý riêng và biều thị các mối liên hệ chức phận chặt chẽ. Các thành 
phần đặc trưng nhất gồm những cao phân tử tương ứng với các polime. Chất 
nguyên sinh mang các tính chất của những cao phân tử, và là một hệ lý — hóa 
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có cấu trúc thay dòi, chuyền đệ dàng từ lrạng thải rắn sang trạng thái lỏng. 
Chất nguyên sinh thường trong suối, không màu, nhớt, gần giống lòng trăng 
trứng, điền hinh eó 75% nước. nhưng có thề thay đôi rất lớn, có khi tới 99% 
(ở sữa) và 15% (ở hạt khô). 


Trong thành phàn của chất nguyên sinh có proti! (các axit amin, poÌipep- 
tít, protein), lipit (lipit đơn gian và phức tạp), øluxit, các chất khoáng. 


Chất nhày — hợp chất có trong hoa (thục quỷ và nhiều cây họ Bông), hạt 
(lanh, húng đỏi). lá (cây mồ hôi, tóc thần), rễ (thục quỳ, vông vang). Trong 
thành phần của chất nhầy có các polisacarit phân nhánh (galactomannan) và 
chuỗi (glueomannan). Ở nhiều nhóm thực vật (lanh, mã đề, một số cây họ Giải...) 
còn có axit uronie và các gluxit trunø tính khác. Trong cấu tạo của vách tế bào 
và gian bào của Tảo nầu và Tìo đó eó một nhóm chất nhầy đặc biệt (aga, 
cacraginin, axit aløinie). Khả năng nở phồng của chất nhầy trong nước. gIúp 
cho sự hút nước của hạt khi hạt này mầm. Chất nhảy tích tụ trong các mò của 
thực vật có tác dụng làm tăng tính chịu hạn của thực vật. Hàm lượng chất nhày 
cao đặc trưng cho cáe thực vật hoang mạc như eáe loại xương rồng và xương khô. 


Ở nhiều vi khuần. màng tế bào phủ một lớp vỏ nhãy, có tác dụng bảo 
vệ vị khuần khỏi bị thực bảo. Các Niêm khuẩn và Tảo silie lông chim chuyên 
động dược nhờ việc tiết chất nhầy dịnh hướng trong môi trường. Ở mội 
số vi khuần khác, chät nhầy nối những tế bào vi khuần riêng biệt thành tập 
đoàn, tạo thành dải hoặc màng. 


Chất nhày được sử dụng trong công nghiệp được và thực phầm và một 
số lĩnh vực khác. 


Chất nhiễm sảc — Vặt chải của thè nhiễm sắc có ái lực lớn đối với các chất 
nhuộm kiềm, có mặt trong nhân tế bào của động vật và thực vật. Trong thời 
gian phân chia tế bào, chất nhiễm sắc hình thành những cấu trúc trong thê 
nhiễm sắc. 


Chất nhiềm säc gồm 96% nueleoproteit, holoprotei, photphatil, canxi 
. và.magiê đính trên các holoproteit và photphatt. Độ khác biệt của các chất 

nhiễm sắc tủy thuộc vào axiL nueleie và protein tạo thành. Căn cứ vào hoạt 
tính đi truyền mà phân biệt hai loại: chất đị nhiềm sắc và chất nguyên nhiễm sắc. 

Chất dị nhiễm sắc — øöồm chủ yếu là ribonucleoproteit, đesoxyribonu- 
cleoprotei và holoproteiL (histon). Chất đị nhiễm sắc chủ vếu ở tâm động, phản 
bố ít trên các đoạn cúa thẻ nhiễm sắc và tồn tại trong nhân nghĩ. Về mặt dị 
truyền, chất dị nhiễm súe không hoạt động và eỏ vai trò chuyền hóa. Trong 
chất này chỉ có phức hệ da gen. 

Chất nguyên nhiễm sắc, göm chủ yếu là đesoxyribonueleoproteit, holoprotei 
(globulin), ít nhuộm màu hơn chất đị nhiềm sắc. Chất nguyên nhiễm sắc phân 
bố nhiều ở các đoạn của thể nhiễm sắc và mất màu vào cuòi kỳ phân bào. Vé 
mặt di truyền, chất nguyên nhiễm sắc hoạt động, những miền của thề nhiễm säc. 
chứa chất nguyên nhiễm sắc giàu gcn. : 

Những thay đổi dù nhỏ nhất của chất nguyên nhiễm sắc đều dẫn đến 
những hậu quả đối với đời sống của tế bào. 
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Chai tế bảo — Phần chất nguyên sinh ngoài nhân của tế bào, giới hạn bởi 
màng tẻ bào. Trong chất tế bào chứa các cơ quan tử (các thể sợi, phức hệ 
Golgi, lưới nội chất, ribosom, lạp thể) liên quan với việc thực hiện các chức 
năng cơ bản của tế bào, các thể vùi tạm thời (các hạt lipit, øluxit, prolLit, các 
sắc tố và các hạt tiết), các cấu trúc chuyền hóa. Tất cả các cấu trúc này nằm tron8 
dịch trong suốt, là phần chất tế bào tương đối đồng nhất, dung dịch keo của 
nhiều phân tử. : : 


F\ ` ( 
Chất by bào, màng tế bào và nhân đóng vai trò quan trọng (rong hoạt 
động sống của tế bào. 


Chất ức chế sinh trưởng thực vật — Các chất kìm hãm sự sinh trướng của 
thực vật (ức chế sự nảy chồi, sự nảy mầm của hạt, sinh trưởng của thân): 
Các chất ức chế sinh trưởng thực vật tự nhiên tích lũy với số lượng lớn tron§ 
các mô của chồi và hạt trong thời kỳ thực vật nưừng sinh trướng và chuyền 
sang trạng thái nghỉ (vào mùa thu ở ôn đới, "mùa khô ở nhiệt dới). Vào mùa 
xuân, trước khi chồi và hạt này mầm, hàm lượng chất ức chế sinh Lrưởng giảm 
xuống rãi thấp. Thuộc về chất ức chế sinh trưởng thực vật tự nhiên có các hợp 
chất có phenol (eđumarin và các dẫn xuất, axit salisilie, naringenin...) và các leF- 
pennoit (axit apxizic..). Các chất ức chế sinh trưởng có thể ức chế lác độn? 
kích thích đối với quá trình sinh trưởng của các hocmon thực vật. 

Hiện nay, người ta đã tông hợp được nhiều chất có tá: dụng như các 
chất ức chế sinh trưởng trong tự nhiên. Như axiL 2.1 đieloro phenoxiaxetic 
(2,4—D) dùng làm thuốc diệt cổ dại: xianamit, dinitrooctoerezol làm chắt gay 
rụng lá... : 


Chỉ (Genus) — Đơn vị phân loại trên cấp loài, tập hợp các loài gần nhau về 
phát sinh giống loài. Một chi có thề gồm hằng chục loài; trong một số lường 
hợp, chỉ giàu loài có hàng trăm loài, hoặc chỉ nghèo loài chỉ có 2—3 thậm chí 
1 loài. Trong một chi nhiều loài có những đặc diễm phân loại khá gần gũi, chia 
thành nhiều phản chi. Nhiều chỉ hay phân chi có đặc điểm chung tập hợp thành 
một họ, phân họ hoặc tông. : 

Tên khoa học của chỉ bằng tiếng Latin hoặc Latin hóa. Ví dụ; chỉ Cifrus 
gồm các loài Cifrus medica (cây chanh), Cilrus grandis (cày bưởi), CHrus Japonica 
(cây quất), v.v... 

Khi trích dẫn nhiều tên loài trong một chi, có thẻ viết tắt tên chỉ ở 
những tên loài tiếp theo. Ví dụ: Cilrus medica, Ở. grandis, C. Japonica. 


Chi nhị — Phần hẹp và dài ở phía dưới bao phẫn của nhị hoa, tác dụng như 


một cuống của bao phấn và giúp bao phấn vươn ra ngoài, Chỉ nhị có thề - 


ngắn dài khác nhau và ngay trong một loài cũng có thề khác nhau, như ở họ 
Cải có sáu nhị thì hai nhị vòng ngoài có chỉ nhị ngắn, còn bốn nhị vòng trong 
có chỉ nhị dài. Hình dạng các chỉ nhị rất khác nhau, thay đôi từ hình phiến 
rộng đến dạng sợi. Chỉ nhị rộng và ngán là kiều nguyên thủy. còn kiêu hình 
trụ dài là đặc trưng cho những bọ phát triền. cao. Cũng có loài thục vật có 
bao phấn không cá ehŸ nhị, như % họ IIồ đào (bình 26) ` 
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Chỉ nhị tó loại rời nhau (nhị rơi), có loại liên nhau (nhị dính); các chỉ 
ah: dính nhau có thê thành một bó, hai bó hay nhiều bó. Ở hoa có nhiều 
vòng cảnh, có thề thấy những 
dạng chuyền tiếp trung gian giữa 


f4 Là * ˆ 2 
H cánh hoa và chỉ nhị, đặc biệt ở 
t4 S€H, SÚNØ, V.V. 

hủ , ¬- 

; _ 'Chi số xép lá — Chỉ số biêu hiện 


cách sấp xếp lá trên thân, thường 
biều diễn bằng phân số trong 
dó tử số là sở vòng lá và mẫu 
số là số lá Kiến mỗi chu kỳ. 
Ở chỉ số 1/2, lá được xếp thành hai đãy tháng, gọi là lá xếp hai dãy, thường 
gấp ở nhiêu thực vật một lá mầm. Ở chỉ số 1/3, lá xếp ba dãy, thường gặp Ở 


đình 26. 1. Chỉ nhị ở bộ nhị một bó; 2. Chỉ nhị 
dính với ống tràng; 3. Chỉ nhị ở bộ nhị hai 
bó: 1. Chí nhị ở nhị eó bao phấn dính. 


họ Cói, Ở chỉ số 2/5 và 3/8 lá xếp năm dãy và tám dãy, thường gặp ở nhiêu 
cây gÕ... 

Các chỉ số xếp lá theo phân số 1/2, 1/3, 2/5, 3/0, 5/13, 5/21, v.v. hinh thành 
cấp số Eibonasi nghĩa là cấp số trong đó môi số lbạnz bằng tông của hải số 
hạng liền trước nó, đ.ng. công thức xếp lá, 


Chlorophyla — Sắc tố quang hợp màu lục thườag chứa trong lục lạp của 
tế bào thực vật. Chlorophyla có trong hầu hết thực vật tự dưỡng, trừ nấm. Ớ 
thực vật bậc cao và Tảo lục có chlorophyla a và b, ở Tảo nâu xà Táo silic có 
chlorophyla a và e, ở Tảo đó có chlorophyla a và đ. Baeteriochlorophyla ở vì 
khuần quang dưỡng có cấu trúc tương tự chlorophyla ở thực vật bậc cao 


Chlorophyla tham gia trực Liếp vào quá trình quang hợp của thực vật. đ.ng. 
chất diệp lục. 


Chóp rẽ — Phần dạnz chụp ở đỉnh 
của rễ non. bao bọc và bảo vệ điểm 
sinh trưởng của rễ. Chóp rẻ bao góm 
cuc tế bào sống, vách móng. hình hơi 
thuôn, liên kết yếu vói nhau. Chức năng 
bảo vệ của chóp rẻ dựa trên cơ sở các 
tế bào chóp rễ thường xuyên đỏi mới, 
tái sinh, còn các tế bào bên ngoài tiếp 
vúc với đất thì chết đi và hóa nhày, 
giúp cho rễ ăn sâu vào dất. Tất cả thực 
vật ở cạn đều có chóp rẻ, thực vật thủy 
sinh hoàn toàn không có chóp rễ (hình 27) 


Chòi — Cơ quan sinh dưỡng cấu tạo 
bởi điêm sinh trướng ở trên đỉnh cúa 
trục thân, các mảm lá và lá non, phân 
bố chặt chẽ trên trục và che phú lắn nhau, có các lá vảy bao bọc (hình 28). 
Chöi bất định — chöi phát triền ở bất kỷ cho nào của thân già, rễ hoặc 
lá. Chồi bất định hình thành sau khi cây bị tỏn tiương, có (thế phát triền ở 
lãng sinh bần của rễ, tầng sinh chóp trung tru của thân Mô RSTU sinh gân lá. 


Htnh 92. Phân đỉnh rễ non : 


¡. Chóp rẻ; 3. Điềm sinh trưởng. 


3. 


* 


Chồi bên — chỏi có vị trí ở bên thân hoặc cành. Thường là chỏi nách, 
hoặc chồi phụ. Sau khi phát triền, chúng hình thành cành bên. 

Chồi gỗ hay chỏi !á — chồi chỉ sinh lá, thường hẹp và nhọn. Còn gọi là 
chồi dinh dưỡng. 

Chồi hoa hay chồi quả — chồi ngoài lá là nơi hình thành hoa MAY: EạHI 
hoa, thường mập và ngắn. 

Chỏi hoạt động — chồi đang 
sinh trưởng và phát triền, 

Chỏi hồn hợp — chồi sinh nhiều 
lá hơn hoa (cây nho), 

Chòi nách — Chồi hình thành ở 
nách lá, đôi khi có hai ba chồi nách 
(họ Hồ đào, lúa). Chồi nách mọc 
đối, mọc so le hay mọc vòng, Nhi 
mất chỏi ngọn, các chồi nách phát 
triền mạnh. 

Chồi ngọn — chòi ở đỉnh thản 
hoặc cành. Chöỏi ngọn phát triền làm 
thân đài và cao lên. (âv họ Cau chỉ 
có chôi ngọn. 


Chỏi ngủ — chòi bắt định không 
phát triền ngay, vẫn giữ khả năng 
sống trong một số năm, khi các cành 
và thân trên bị tôn thương, chồi ngủ 
hoạt động và phát triền thành cành 
mới. Chồi ngủ đòng. thường gặp ở 
các cây ôn đới. Ở một sö thực vài 
thủy sinh. chồi ngủ đông bắt đầu 
hoạt động vào mùa xuàn, (á-h khỏi 
cây mẹ và hình (hành cây mới. Chồi 
mùa hè trái lại, không có vay báo Hình 26. Các loại chồi:' 
bọc nên không thè qua dông. I. Chồi hoa: 2. Chồi nách; 3. Chồi ngọn: 4. 

„.  Chöỏi phụ: 5. Chồi ngủ ;6. Chồi tải sinh: 7. Lát 

Chôi phụ — chỏi mọc cùng chỏi cát ngang đỉnh chồi: a, Mầm lá; b. Mầm chồi 
nách. Chỏồi phụ bên, nằm cạnh chồi | nách. 
sơ sinh. Chồi phụ đỉnh nằm liền với 
chồi chính, xếp thẳng đứng theo một hàng như ở bồ kếp và thuốc lá, hoặc theo 
hai hàng như ở mộc hương và đậu tằm. 

Chöi (ái sinh — chỏi băt định phát sinh từ rễ thành một số cày mới. Chồi 
tái sinh thường gặp ở thực vật hai lá mầm. Chồi tái sinh còn gọi là ehồi gốc 
nếu chồi hinh thành cày non từ rễ chính; còn nếu hình thành cây non từ các 
rễ con thì gọi là chỏi rẻ. 

Chỏi trần — chỏi của thực vật vùng nhiệt đới ầm hoặc cây thân mộc 
sinh trưởng liên Lục và da số cày thảo, thường không có vảy lá bảo vệ. | 

Chồi vẩy- chồi dược các vảy dày bảo vệ (cây thân gỗ sinh Lr ưở ng 
không liên tục). boäc do một lớp gồm hay nhựa đo vậy tiết ra (ở các họ 
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Thòng. Kẹn, Dương), hoặc do các lòng xen kè giữa các lá IIOD (hẹn), Choi 
váy thường chỉ hoạt động vào mùa xuân nàm s¡u, Chỗi vảy lá thường do các 
váy là những lá phát triền không đầy đú. Chỏi Vậy cuống lá, các vav có nguồn 
gốc cuống lá. Chồi vảy lá kèm, các vảy có nguồn gốc lá kèm. 


Chu bì — đ.,ng. vỏ bao. 


®@hu vi xích đạo — Tiết diện gi hạt phấn hoặc bào tử khi quan sát tử một 
cực của chúng. Ở các hạt phấn đắng cực, nếu khòng bị thất lại ở sảng 
thì chu vi xích đạo lớn nhất trùng với dường xích dạo: Ởở các hạt phàn 
đăng cực nếu bị thắt lại ở giữa trục cực thì chu vi xích đạo lớn nhất . 
trùng với đường xích đạo. Các hạt phấn eó cửa trên xích đạo và chu Sỹ xích 
dạo hình nhiều cạnh; cửa có thể nằm ở đính gốc, giữa các cạnh. Các bạt 
phẫn có chu vi xích đạo phân thùy thì cửa có thê nằm ở đỉnh thùy hoặc ở hỗốc 
lõm giữa các thùy. ` 


Chùm — ®um hoa không hạn, cấu tạo bởi một trục có độ dài khác nhau 
mang mật số hoa phân bố trên chiều dài của trục. Hoa mọc ở nách lá bắc, mỗi 
hoa có một cuống nhỏ gần bằng nhau. Có khi chùm bị tiêu giám, chỉ cỏn lại 
một hoa và hoa duy nhất đó chiếm vị trí tận cùng gií. Chùm thường gặp Ở 
các cây họ Đậu, Cải (hình 20): 


Chùm dạng bông — chùm mang hoa có cuống ngắn (trái lại bông kép 
mang hoa không cuống hoặc có cuống rất ngắn). 

Chùm đơn — chùm hoa có trục chính không phân nhánh. 

Chùm hai dãy — chùm hoa phân bố thành hai dãy ở hai bên chiều dài 
của trục cụm hoa, như ở nhiều thực vật một lá mầm. 


Chùm kép — chùm hoa trong đó trục chính dài và phát triển phân nhánh 
đơn như một chùm, còn các nhánh bên là những chùm nhỏ như cụm hoa 
nho, quế. 


Chùm xoắn — chùm hoa giống như xim một ngả, nhưng phân biệt bởi 
vị trí lá bác và thường có lá bắc con. 


Hình 29. 1. Chùm kép; 2. Chùm xoắn, Hình 30. Chuôi. 


Chuôi — Phần hẹp dạng cán nối khối phấn với gót dính ở nhị hoa họ Lan 
(hình 30). 
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ä: 


Chụp —- Phần bụng của tủi noän ở Hiệu, được phôi HÀ" lên W0N§ sinh trưởng 
và bao lấy thè túi bào tứ chín, Ở Tu tân, chị? bị thể túi bào tứ chín 
xuyên qua và làm thành HỘI cái bịẹ Ử pc thẻ Lú! bào TƯ. 


Chùy — Gụm hoa chùm (cụm hoa không hạn) Trong đó cúc trục | li cấp, 
đơn hay kép xuất phát từ nhiều điềm khác nhau của Trục SƠ cấp và có chiều 
dài giảm đần từ thấp đến cao, làm cho toàn bộ cụm bøa c hình nón. 


Chuyền động của chát t6 bào — lliện tượng sinh lý của chẤt lế bào thuộc 
các tế bào sống. Ở các tổ bào trần nhĩ ở Nấm nhầy (MiyroimpJcelLes) thì sự 
chuyền động của chất tế bào kéo theo sự chuyền động của cá lế bào theo 
kiều amip. Ở các tế bào có màng cứng, thì sự chuyên động của chất tế bảo 
chỉ có ở bên trong tế bào. Sự chuyền động đó có thề ở trong điều kiện bình 
thường hoặc khi có các yếu Lỗ tác động như nhiệt độ, ánh sáng hoặc bị lòn | 
thương, Người ta phân biệt một số kiều chuyền động khác nhạu, thông thường 
là chuyền động khuyếch tán và chuyền động vòng. 

Chuyền động khuyếch tán — chuyền động của chất tế bào chấy theo dải 
chất tế bào xuyên qua không bào trung tâm, có các hướng khác nhu và có 
khi ngược chiều nhau. Niều chuyền động này thường thấy ở lông chỉ nhị cây 
lẻ bạn (Rhoeo discolor), bí ngô (Cueurblla pepo). 

Chuyền động vòng — chuyền động của chất tẾ bào theo một hướng Xung 
quanh không bào, ở những tế bào trưởng thành có một lớp chất tế bào bao 
xung quanh một không bào trung tâm !ởa. Kiều chuyền động này thường gắp 
trong các tế bào của lá thực vật thủy sinh như rong mái chèo (ValHisnerL4). 


_ rong xương cá (1f0riophulHam). 


Cò rẻ — 1. Phần chuyền tiếp từ rẻ sang thân, phâu 
tách trụ đưới lá mầm với rễ chính ở the vật. Đòi khi 
phần này dày lên mạnh mẽ và phân biệt rõ, đặc biệt Ở 
cây mầm : ở thực vật trưởng thành khó phân biệt cồ ré.' 
Thường eÖ rẻ nằm trong đất và tại vùng cồ rẻ hình thành 
rất nhiều rẻ phụ. Từ cô rễ, thân và rễ sẽ phát triền theo 
hai hướng ngược chiều nhau (hình 31). 


2. Phần ranh giới giữa rẻ chính va thân của thực 
Œ. vàt,có bó mạch. 


Cò thực vật học — Lĩnh vực thực vật học nghiền cứu 
ca. ễ về thực vật của các thời kỳ địa chất. Cô thực vật học 
"v.w.. H R¿ nghiên cứu toàn bộ lịch sử của thế giới thực vật, sự tiến 

chính. hóa của chúng và tìm nguyên nhân của sự phân bố hiện 
nay của thực vật trên Trái Dt. CGồ thực vật học cũng là 
một bộ phận của cô sinh vật học và có liên hệ rất mật (thiết với sinh địa tầng. 


Công thức xếp lá — đ.ng. chỉ số xếp lá. 


Cộng sinh — Hiện tượng sống chung cùng cô lợi, hỗ trợ lăn nhau giữa bai 
loài khác nhau, hoặc nhiều loài khác nhau trong cùng môi trường, là một 
trong những hỉnh thức thích nghỉ với diều kiện tồn tại và xuất hiện trong quá 
trình tiến bóa của sinh vật : | 

\ 
3 


Cộng sinh có thê thực biện ö mức đò các sinh, vật đa bào, cùng như ở 
mức độ tế bào (cộng sinh nội bào). hoặc ở những dạng sinh vật có quan hè 
vật chủ và vật ký sinh (cộng sinh đếi kháng).. 

Ở thực vật, những hiện tượng cộng sinh điền hình như giữa cây hệ 
Đậu và ví khuần đề hình thành những nột rễ, đảm bảo cho cây có khả năng 
đồng hóa nitơ trong không khi, hút nước và chất khoáng trong đất trồng; giữ. 
hệ sợi nấm và rễ một số loài lan, đảm bảo ch^ cây lan sinh trưởng và cho 
hạt lan nảy mầm; giữa tảo và nấm trong địa ÿ, V-Y... 

Ngoài ra còn gặp những trường hợp thực vật cộng sinh với động vật, 
như hệ vi sinh vật đường ruột của động vật; vi sinh vật với ví sinh vật v.v. 


Cột nhị — Dô phận của chỉ nhị dạng cội gắn liền với vòi nhụy. t.nụ. 
trụ nhị. 
Cơ quan sùng chức — Cơ qnan có hình dạng và chức năng giống nhau 


nhưng nguồn gốc hình thành khác nhau. Sự biến thái này chính là kết qua 
thích ng của thực vật đổi với các điều kiện môi trường, thông qua chọn lọc 
tự nhiên lâu dài. Ví đụ: gai là biến dạng của thân bồ kếp (Gleditschia). biến 
dang của lá Xương rồng bà (Opuniis). biến dạng của lá kèm ở Hoàng liên ga! 
(Perberis), biến dạng của cuống lá `ở một loài thực vật cô thuộc chỉ Hoàng kỷ 
(4stragalus). Tất cä các loại gai trên đều có tác dụng giảm thoát hơi nước hoặc 
bảo vệ cày khỏi bị động vật phá hoại (hình ở). 


Cơ quan hợp sỉnh — Các cơ quan cùng 
loại dính liền với nhau ở gốc của cơ quan 
như hoa hợp sinh, là hợp sinh. 


Cơ quan sinh dưỡng — Cơ quan bảo 
đảm các quá trình đỉnh đưỡng và sinh 
trưởng của thực vật. 'Ở thực vật bậc thấp, 
cơ thề elÏ là một tắn, hoặc đơn bào (tảo 
đơn bào và nấm bậc thấp) hoặc là một 
chuỗi tế bào (tảo đạng sợi và thề sợi nấm) 
hoặc là.eác tập đoàn đạng cầu...; ở tảo 
có tô chức cao, tẳn đã phân thành mô và 


Hình 32. Cơ quan cùng chức: 


. N HQ : I1. Gai thân bồ kếp; 2. Gai sơn tra; 
cao, cơ quan sinh đưỡng là lá, thân và rẺ. 3. Gai cam; 4. Gai lá đương hòe; 5. Gai 


Cấu tạo hình thái và giải phẫu của các cơ xương rồng bà; 6. Gai hoàng liên ga. 
quan sinh dưỡng đó thích nghi với chức 

năng do chúng đảm nhiệm. Khi thay đồi tính chất chức năng, các cơ quan đó 
bị biến dồi theo (biến thái), cơ quan sinh dưỡng còn có chức năng sinh sản. 


cơ quan tượng đối rõ ràng. lù thực vật bậc 


Cơ quan sỉnh sản — Cơ quản đầm nhiệm chúc năng sinh sản ở thực vật. 
Ở đa số thự. vật bậc thấp và tất cả thực vật bậc cao, trong quá trình phát 
ptriền của chúng có. sự xen kẽ thế hệ vô tính (thề bào tử) và thế hệ hữu tính 
(thề giao lử). Các cơ quan sinh gản là túi bào tử (túi đẳng bào tử hoặc túi bào 
tử đực và túi bào tử cái) hoặc là túi giao tử. Ở thực vật sinh sẵn sinh dưỡng 
các cơ quan sinh dưỡng cũng có chức năng sinh sản. 
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¬ ˆ % h ‹ trẻ vật. Môi Vu 
Cơ quan từ -- Các cầu trúc thường xuyên của tế bào be động sống 
` ` l sr ¬ h Í 0¿ Ỷ ' 
quan từ thực hiền những chức nàng xác định, liền quan kiều ôi chối, Ïrdne 
của Lẻ bào, Các cơ quan tử đỏ là ty thề, phức hệ Golgi, lưới nẹ pc 


\ H \ ` \ * è Mì thè, V.V, 
thề, ribosoin, ngoài ra trong tể bào (hựe vật còn có lip the, cau 


Cơ quan tương đồng — Coð quan có cùng một nguồn gỏc te (hoi RGEP „iu 
rõ rệt về hình đạng hoặc chức nùng sinh lý. Sự biển thải nà\ tủ * mH 
vật thích ứng với điều kiện söng thông qua kết quả chọn lọc tự nhiên lầu đài. 
VỊ dụ: Tua cđuồn ở lá đầu Hà Lan đề - l 
lèee, là đạng bình ở Nắp ẩm (Ýepen- 


q A 
xì ếP Lï vì tia EXV TA, 
thes) đề bàt Sau bọ, là „nOiqin, (túi phần € mNj 
N v⁄ t 


Ây 


vàng 


`” 


của nhị... đều eó nguồn sốc từ lả. 


- 
` 

„ 
\ xử 


Gai ở bồ Rếp, thàn cù ở khoai tây, 
thần vav ở tôi thần rễ ở hoàng tỉnh, 
có nguồn gốc từ thân (hình vờ). 


Cơm (quả) - Mô đạn mò mềm. khi 
chin thường ngọt, tạo thành phần lon 
khỏi lượng của một số quả nạc (nho 
cà chua, v.v.). 


Cù —- Phần phìinh to của than, rễ, thân 
tè. Thường phần biệt : 


Củ dưới mặt đặt — củ đc biến 
dạng của rễ, thàn củ, thàn bồ có lá 
tiêu giẩm rät nhỏ, thường lạ những — Hình ở3. Cơ quan tương đồng: 1. Củ khoai 
vảy nhỏ. rụng sớm. Các chồi phát triền KT. THÊN GI/SM ĐẠNS lò GHIẠN TC HHk t Ã 
› b 3z SP rìa: 4. Thân rẻ hoàng tính; 5. Thân vảy 
hành tôi; 6. Tua cuốn đậu hòa lan; 7. Bình 

ở nắp ấm; §. Hình cắt ngang bao phấn. 


tử các nách lả của củ gọi là mắt (khoai 
lang, Khoai tày, v.v.). Còn gọi là cũ 
địa sinh, 


Cụ trên mặt đất — củ do biến dạng của thần, thường có lá (su hào. hành, 
một sở loài lan. v.v.). Còn gọi là eủ khí sinh. 


Củ thường là nơi dự trữ chất đỉnh dưỡng, chủ yếu là tỉnh bột, các loại 
gluxit Kháe, đôi khi là đầu hoặc nước. Đa số các loại củ đóng vai trò lớn trong 
đỉnh đưỡng của người và động vật, hoặc dùng trong còng nghiệp, dược liệu. v.v. 


Củ còn là cơ quan sinh sản dinh đưỡng, nảy chồi thành những cây mới. 


Củ dạng hành — Chồi ngầm phình to phía trên cồ 
'e, là bộ phận sinh dưỡng chứa chất đỉnh dưỡng dự 
trữ, về hình dạng ngoài gần giống dạng hành : nhưng 
về cầu irúc giống củ, có các vảy lá, chồi nách và 
gióng, như củ mã thày (Heleocharis pÌanlaginea), củ la 
dơn (Giadiolus communis) (hình 34)` 


Cùi — Ì. Lớp mô xốp có nguồn gốc vỏ quả lữa, dầy 
ly se 4 "SN XU 2e" lễ khi ‹ r5 có kết rãng H hoặc giàu hồng đào 
a. Chồi đỉnh; h. Gióng. bó _ TÊN DI, trăng bạ ì g 

như cùi bưởi. 
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y lu sú . `". : Š. „S4 x. 
p mỖ cứng có nguòn gốc nội nhù, hóa đặc khi quả già, như qua dừa. 


3. Lớp áo hại cũng quen gọi là cùi, như cùi nhãn. 

Roệt Ta rät nhiều thân và lá còn sống cùng với những phần thân 
ịh co Hi le cua những nắm trước. Cụm gốc có mức độ dày đặc khác nhau 
ủy tính chất phần nhánh của phần gốc thân. Cụm gốc là đặc tính chủ yếu 
của các loài thuộc họ Lúa, Cói, | 
Cụm hoa — Lập hợp các họ 
lá bắc đơn giản. Các lá b 
một cụm hoa có từ một 


a trên một trục cụm hoa. Trục hoa chỉ có các 
ñc này có khi hợp thành bao chung. Số lượng hoa trong 
đến hàng vạn hoa. Cụm hoa có các loại sau: 

óc ý cN — cụm hoa có bao hoa chung dạng chén, với một hoa cái 
có nhụy lộ rõ năm ở giữa cụm hoa. Hoa đực nhiều, mỗi hoa có một nhị, chỉ 


nhị ngắn, kèm theo một lá bắc dạng vảy. Cụm hoa mọc ở nách lá, điền hình ở 
chỉ Có sữa (Euphorbia). : 1 


Cụm hoa ché 


Cụm hoa có hạn — cụm hoa đơn có những trục hoa sớm kết thúc bằng 
một hoa và là giới hạn tăng trưởng của trụe hoa. Nụ của cụm hoa có hạn nở 
từ phía trên trước và tiếp dần tới những nụ hoa ở phía dưới. Cụm hoa có hạn 
bao gồm các kiều cụm hoa như: bông kép, chùm kép, chùy kép, ngù kép, tán 
kép, chủm lân, xim, xim đơn, xim kép, xim hai ngấ, xim nhiều ngÄ... 

Cụm hoa đầu — cụm hoa không hạn có trục chính rất ngắn, các hoa 
không cuống hay gần như khêng cuống, sắp xếp sí nhau trên truc thành một 
khối hình cầu, như ở chỉ Đậu ba lá (7rifolium. | 


Qụm hoa đơn — cụm hoa chỉ có một hoa đơn dộc và trục cụm hoa không 
phân nhành. 


Cụm hoa hùnh rồ — cụm hoa không hạn có nhiều hoa không cuống đính 
trên một trục rút ngắn, có phần tận cùng phát triền đày và rộng, lõm, phẳng, 
hoặc có khi lồi. Mỗi hoa mọc ở một kẽ lá bắc mỏng gọi là vảy. Các lá bắc 
ngoài bất thụ, tập trung xung quanh eụm hoa thành bao chung đề bảo vệ cụm 
hoa khi còn là nụ. Cụm hoa này đặc trưng cho nhiều cây họ Cúc. 

QGụm hoa kép — sụm hoa gồm nhiều chiếc và có trục ceạm hoa phân 
nhánh thành nhiều cấp. 

Cụm hoa không hạn - 
cụm hoa đơn, trục cụm hoa tiếp 
tục tăng trưởng trong một thời 
gian tương đối dài, các lá bắc 
và hoa mới tiếp tục xuất hiện 
từ điềm sinh trưởng ở đầu trục 
cụm hoa. Nụ hoa đầu tiên và các 
nụ hoa ở dưới nở trước và các 
nụ hoa lần lượt nớ tiếp theo lên 
đến ngọn, hoặc nở từ ngoài vào 
trong. Cụm hoa không hạn gồm 
các cạm hoa như bông kép, bông 
mo, chùm, chùy, cụm hoa đầu, Hình 35. Cụm hoa không hạn: 1. Chùm; 3. Ngủ ; 
cụm hoa hình rô, cụm hoa Sung. 3, Chùy; 4. Bông; 5. Bông kép; 6. Bông mo; 7. Tán 
đuôi sóc, tán (hình 35). 8. Tán kép; 9. Cụm hoa đầu; 10. Cụm hoa rồ. 
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u mọc Xen kẻ. Prên trục 


(umt họa piữc — cụm hoa có hai Rieu khác nhí ị 
_ han. Gòn ĐỌI là cụm 


cạm hoa lÀ em hoa không hạu, trục bên là cụm hoa có 


hoa hồn hợp. 
hoa biến thành to, 


g đó. để | 
Llỗ nhỏ qua đó sâu 


eó HỘ 

h 
on mọc Ở mIẶI L£0n, phần 
họa này thường gấp ỡ chi 


Cụm họa sung — cụm hoa không hạn trọn 
đày lên và hóa nạc, đỉnh lõm xuống thành túi, trên 
bọ truyền phân. Toàn bộ họa đơn tính của cụm h 
trên thường là hoa đực, phần dưới là hoa cái. Cụm 
Đa (Fieus) (hình 30). 


Hình 26. Cụm hoa sung; 1. Cụm Làn Du: 1. lv? " sân ty gỐC : 
hoa sung; 2. Hoa cái có vòi đài; 3. Cụm lá hoa thị ngQP. 
+ Hoa eái có vòi ngắn: 4. Hoa 

đực 


Cụm lá — Tập hợp nhiều lá xếp sít nhau thành cụm, mẹc ở gốc hoặc ở ngọn 
thân hay cành, Thường gặp là:eạm lá hoa thị, eạm lá gồm nhiều lá xếp sít 
nhau thành vòng tròn kiều hoa thị. Tùy theo vị trí mọc có thề chia ra: 


Cụm lá hoa thị gốc — cụm lá kiều hơa thị, mọc sát gốc của thân hoặc 
cành, như ở cây chỉ thiên (Elephanlopus scaber). 


-Cụm lá hoa thị ngọn — cụm lá kiều hoa thị, mọc ở ngọn thân hoặc cành. 
như ở cây bảy lá một hoa (Paris polyphuHa) (hình 37). 


Cùng nguyên tắn — liện tượng của thực vật chỉ có một loại nguyên tản, như 
ở dương xỈ. 


Cùng tân — lliện tượng cúa thực vật chí có một loại tắn. 


Cuống — Toàn bộ phần kéo dài là trục của một cơ quan tận cùng của thực 
vật, như cuống quả, cuống hoa, cuống lá, cuống túi bào tử, v.v... 


Cuống chung — Cuỗng của lá kép. 


Cuốøng dạnglá — Cuống lá gíẹp thành hinh phiến lá, thay thế chức năng sinh 
lý của phiến lá, mà phiến lá đó đã bị tiêu giãm hoàn toàn hay một phần. Ở 
mặt trên cuống dạng lá lỗ khí tương đối ít, chiếm diện tích tương đối nhó, do 
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đó giảm thấp sự thoát hơi nước, thực vài thích ứng một cách tốt hơn với sài sẻ 
cảnh snôi trường khô hạn. Ví dụ: lá của các loài eam quit là lá kép đơn giản 
hóa chỉ eòa- lại một lâ nhỏ, có clunz cuỗng đạng lá: có khi cuống dạng lá và 
lá chét to nhỏ gần bảng nhau. 


Cuống dạng l4 có khi phát triền như một lá kép lông chin: Lực sự. 
ĐEDND TY nh tiệc tràng boa — ở. ng. Cuống tràng hoa. 
\ . ` ` 
Cuóng hoa — Cuống ở đưới đế hoa và thường mọc 


ở nách lá bác. Cuống hoa có thê dài. nøắn. hoặc 
\ khi không phát triền trong trường hợp hoa không 


xxx. 
' í 


cÍ / ⁄, 


| 


MÀ LÍ ¡ ị 
t —¬ÀJM tứ uống (hình đồ). 
N la ` VÀ 7 /⁄Z 
X—NW hà l2 _— ñ . Ề ¿se 1% 
=.“ nống lá — Phần của lá thường thu hẹp lại, nỔI Hiên 
` j " lá với bẹ lá ở thực vật hai lá mâm. Cuống lả 
nhiều khi bị đẹt lại ở mặt trên và kéo dài vào trong 
tình 38- Cuống hoa pÌiến lá bởi gân chính hay trục. Ở thực vật một lá 


mầm. không có cuống lá. Nhờ có cuống, mà lá được định 
hướng trong không gian và bắp xếp thuận lợi nhất cho việc tiếp nhận ảnh sáng. 
Hình dạng, kích thướa và các đã» tính hình thái khác của cuống lá cũng 
rất khác nhau và đặc trưng pho các nhóm thực vật 
| 
Cuống nấm — Đoan truc đà và hẹp mang 
mũ nấm. | 


\ 


Cuống nhị — Phần đễ hoa của hoa dực. 
phát triền kéo dài, nâng bộ nhị lên, tách 
biệt với bao hoa. 


Cuống nhị nhụy — Phần đế hoa của hoa 
lưỡng tính, phát triền kéo đài, tạo thành 
cuống hoa chung, nãng bộ nhị nhụy lên trên, 
tách biệt với bao hoa, tạo điều hiện thuận 
lợi cho việc thụ phấn và phát tán hạt, Cuống 
nhị nhụy thường gặp ở các họ Cầm chướng, 
Màn màn (hình 39). 


Cuồng nhỏ — đ. nụ. Cuống riêng. 


Cuống nhụy — Phần đế hoa phát triền kéo " 

đài, nâng bộ nhụy lên tách biệt với bao hoa. Hình 39. Cuống — Hình 40. Cuống 
Cuống nhụy thường gặp ở một số đại điện | nhị nhụy P0 hoa 
của họ Cầm chướng và họ Xiàn màn. 102 2buà 


Cuồng noãn — Dây rốn hay sợi nhó nối liền ndần với giá noăn và nâng đỡ 
noãn ở trong khoang của bầu. đ. ng. cắn noăn (hình 40). , 
| 


Cuống quả — Cuống hoa sau khi tạo quả (hình “4Í. 


Cuống riêng — Cuống của lá chét. đ. ng. cuống nhà (hình 49). 


có | 3. s8 ác bỏ phản 
Cuông tràng hoa —- Đoạn cuỖng giừa đài hoa và tràng họa nắng các bộ ph 
Điệu ¬ : : 2/5). ` 

bên trong cao lên. đ. ng, cuống giữa đài — tràng hoa (hình 22). 


_ q\ 


| 


Hình ¿1. Quả có cuông: - Hình 49. Cuỡng riên(: (tình 43. Cuống 
a) Cuống quả; b) Quả: a) Phiến lá chai tràng hoa 
©) Quả và cuống bồ đôi. b) Cuống riêng. ., 
Cưtin — Phần hợp thành quan trọng nhất của màng cutin thực vật, san 


phầm tiết ở trên biều bì. Các hợp chất eơ bản cửa cutin là axit œø — oximono- 
cacbonie, chứa 1õ—18 nguyên tử € trong chuỗi niach thắng và 2 hoặc 3 nhóm 
hyđroxin. Hàm lượng cutin trong biều bì thay đội rất lớn (từ 0,8% ở lá bạch 
dương đến trên 15% ở lá thùa). | 

Do tính bền vững với tác động bên ngoài và tính ky nước mà culin có 
vai trò bảo vệ. Biều bì cutin hóa gtừ cho thực vất khỏi bị mất nước và vi sinh 
vật xâm nhập. 


Cửa — Phần móng của vỏ hạt phẫn và bào tử, hoặc phần có cảu tạo đặc biệt 
trong điều hòa thê tích. Cửa là nơi ống phấn (lí ra khi hạt phấn nảy mầm. Các 
đặc điềm về hình thái đề phản biệt hạt phấu và bào tứ là số lượng, vị trí và 
cấu tạo của cửa. 

Về cấu tạo, cửa có thê là cửa đơn, nếu chỉ có các 4 ùng chuyên hóa đặc 
biệt trên lớp ngoài của vỏ ngoài hại phấn (rănh, lò, vùng cứa): hoặc cửa phức, 
nếu có các vùng chuyên hóa cả trên lớp ngoài (rãnh. lỗ, vùng cửa) lẫn lớp 
trong (miệng) của vó ngoài hạt phấn. 

VỊ trí của cứa có thề ớ cực trèn, eựe dưới, hai cực, nắm trên xích đạo 
Loặc phần tán đồng đều trên xích đạo hay trên toàn bộ bề mặt hạt phấn, bào 
tử. Một số hạt phấn eó hình dạng và vi trí eửa không điền hình như eác hạt 
phân thuộc họ Có dùi trống. 


Cựa — Phan kéo dài hình òng nhỏ, rỗng giữa ở gốc của 
-_ đài hoặc tràng của một số loại hoa như cựa ở hoa “phi yến 
Sà và một số hoa họ Lan. Trong cựa thường chứa mật hoa 
—` 
(hình 44). 
2) Cực — Điển chính giữa cúa các phản vỏ hạt phấn và bào 


tứ, bị ngáh cách bới xích đạo," hoặc giới hạn của phần nằm 
trong lòng và phần năm trên bề mặt eủa bò bốn. Cực hướng 
Hình 44. Cựa. lên phía rgoài cúa bộ bốn gọi là eựe trên (hay cực xa tâm), 
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` 


ngược lại đực hướng vào trung tầm bộ bốn gọi là cực dưới (hav cức hướng 
tâm), Các bào tủ hoặc hạt phấn có hai cực phản biết với nhấu mọi là bào lú 
phán cực hoặc hại phần phản cực. Phần lớn bào từ Dương xí, liêu, Thách 
tùng, hạt phân một sỏ thực vật có hạt có tính phân cức. Các hài phản hoặc 
bào tử có 2 cực giống nhau được gọi là hạt phấn đẳng cục hoặc báo tử dụng 
cực. [rong trường hợp này rảt khó phân biết dâu là eực trên hoặc cực dưới 
Hạt phấn của phán lớn các thực vật hai kín là đăng cực. 


Cương mô ~— đ./1/. mô cứng, 


Cytokinin — Ghàt phỏ biện trong Hhực vật và ví síình vạt. Oytokinim là dẫn 
xuất của 0-aminopurin, Cytokinin eó nhiều trong hạt, qua: trong rẻ, thần và 
lá có ít hơn. CyloRinin kích thích sự phần chỉa của tế bào, tham gia vào sự 
- hình thành rè và thần, phân hóa các cơ quan mới, thúc dÈv sự sống của lá đã 
bị cát (như Khi dựa ey(okinin vào lá đã bị cất và úa vàng. làm cho lá hóa lục 
drở lại). Những chức nàng quan trọng này của ey(okinin liên quan với vai trò 
của nó trong việc hình thành AHN, ADN, protlil cùng như sự phân phối các 
sản phàm chuyền hóa ở thực vật, Từ nấm men. người ta cũng chiết ra dược 
chất có ho: tính lương tự, gọi lì kinetin. 


D 


Dác (gò) — Phần gỗ non ở bên ngoài, có hoạt tình sình lý tiếp giáp với tầng 
phát sinh. Dắc khác với gỗ lõi bởi màu sắc sáng hơn, độ bèn cơ học kém hơn 
và chứa nhiều nưze hơn. Dác là mò đắn nhựa nguyên và cầu tạo bởi các tế 
bào mô mềm; và là mỏ sông Đắc đề bị sâu bọ và năm gày bệnh phá hoại hơn 
các phản gỗ khác 


Dải mô tiết — ÀÍö liết đặc biệt, dưới đạng đải nhỏ trong vỏ quai của các cây 
họ Hoa tán. 


Danh lục (thực vật) — Bàng kẻ có hệ thống các tên khoa học của thực vật 
nhằm mục đích thông kê phân loại thành phần thực vạt. 


Danh pháp (thực vật) — Ì*hép đạt tên khoa học cho thực vật theo những qui 
tăc và những điều do các Hội nghỉ thực vật học quốc tế qui định !rong Luật 
quốc tế về danh pháp thực vật, 


Danh pháp tên kép — anh pháp do Linnaeus để xuất dề đặt tên loài. Tên 
chỉ đặt trước tên loài, bảng tiếng lan hoặc Latin hóa, theo những qui tắc 
chính tóm tắt như sau: 


l) Danh pháp được chấp nhận đề đát tên cho những sinh vật là danh 
pháp tên kép. Mỗi sinh vật dược phân biệt bởi một tên chị. tiếp theo dó lả Lén 
loài: Arolia chapaensls. 


2) Tên chí là môt đanh từ ở nguyên cách đơn hoặc ghép, nhưnE phi 
viết liên bằng tiếng Latun. hoặc Latin hóa và chữ cái đầu viết hoa: Aralid, AJ osolts 

ø) Tên loài theo ba cách sau: 

à = Danh từ ớ sinh cách hoặc tính từ gợi ý một tính trạng của lơài (dạng, 
màu sắc, nơi phát hiện được lăn đầu hoặc nơi phố biến loài đó v.v...):ewlindrieus. 
của pearid, (lba, lonkinensis... 

b— Tên người dùng làm tén loài, viết ớ nguyên cách và thém ¡ nếu là 
tên đàn ðòng, hay thêm ứz nếu là tên đàn bà: poilanei, m<q"„ĂôrkHsÍt ; 

Tên đất cũng thao danh từ: Lalin thông thường: Sami — Petrl Lử lén đáo 
SainL —- Plerre : hoặc tính từ ví dụ: ehapaensis từ tên thị trấn 5ap4... 


e— Tên được viết liên thành một từ: Af4yosotis trong đó ghép Mjo — bắp 
và Olis — tai. 


4) Tên tác giá đặt tên loài được viết tiếp theo tên loài: bằng kiều chữ ^ 
khác với kiểu chữ tên chỉ và tên loài: Teonongid lonEinensi5 Stapf. Tên tác 
giả là tên viết tắt của tên họ khi tên này là đa âm. Ví dụ: L. thay cho Linnaeus. 
F. — Fabrieius. Gagn. — Ganapain. Không có dấu phản cách gia tén tác giá và 
tên khoa học. 
5) Luật «quyên ru tiên » là nguyên tắc cơ bản đề giữ lại tên có hiệu lirc 
được đặt sớm nhất. 
«- Dạng bảo tử phần hoa — Những hạt phấn hoặc bào tứ hóa đá được gặp trong 
các trầm 1ích địa chất. Thuật ngữ này dược sứ dụng trong phương pháp phân 
tích bào tử — phấn hoa tương tự như thuật ngữ đơn vị phán loại trong phân n 
loại học thực vậi. 


Dạng lá — Những dạng chỉnh của lá, cơ sở của phân loại học và nghiên cứu 
hình thái học thực vật. Các loại dạng lá thường thây (hình 22). 


Đạng bũu dục — phiến lá tương đối hẹp ở đầu và góc lá, phần giữa phiên 
lá nớ rộng (lẻ, kim ngàn). 


\ 


Dạng dại — phiến là dài, hẹp, có chiêu dai gâp 9 lăn chicu rộng (lua). ` 

Dạng hợp siidh — hai lê mọc doi nhàn, gốc phiến lá dính liên nhau, bao ( 
lấy thân hay cành (có ban, cảy dinH). 

Dụng khiên ~ phiến lá gản Iron. chòng lá ở giữa phiên la. l 

Dạng kiếm — phiên lá đán, hẹp, tháng dứng (đuoöi điều). | 


Dạng kửn — phiến lá nhỏ và đài (thông). 
Lạng mũi TC — phiến lá dạng mũi mác (rau mác): 
Dụng muôi — phiến lá tương đối dài, dầu lá thuôn tròn. gòc lá hẹp dần 
(thúng thông bò). ? 
Dạng ngọi giáo ~ phiên lá eó chiều dài gấp ð — 1 lần chiều rộng. gốc la 


"ông. đâu» lá nhow (liên) 


ịt 


[lạng ngọn giao ngược = phiền là ma chien di tấp 3 — 4 lần chiếu rộn 
góc la thốn đàn, đầu là rộng (cây nữa). 


Dụng than - phiền lá nó cộng, góc lá lòin @áu Ha) 
Lạng thủng - gốc phiên Tà mờ rộng ôm Tay than địa canh (ht đường) 


Dạng Thuôn - phiến Tạ có chiêu đài lớn hỏi chiên FOHE: Elnion cớ hai đầu 
là và gồc lá (truc đủO), 

lang Tlm — phiến Tà thốt nhọn dân vẻ phía đầu Tà, BÓC lá nở rộng, lượn 
tròn, dạng ti" hoặc đạng tam giác (cấy họa ĐẠI, điệp cả), 


1+ 
láng Đron — phiên là tròn, chiêu đài bàng chiếu rộng giữa phiên là rộng 
nhất (Paun má, mơ, to Ca), 


lạng trụ — phiền Tà đài vũ trốn, đụng ông (Tinh): 


lạng trừng — phiểu là có chiên dài gấp hà 2 lán chieu rộng, đau là 
hẹp hơu phần gần góc lá (@mưởng, 1019): 


Ngoài ra còn có đang quật (bạch qua) hien đài: 


Dạng nông Đang sinh 
thái của thực vật Không 
phụ thuộc vào vị trí đơn vì 
phản loi, là KèU quả của 
dâu tranh sinh tồn và thích 
nghỉ sinh thải. 


Gần cứ vào VỊ tít của 
những chồi mới mọc so với 
mặt đàt và hình thức báo 
vẻ của chủng chòng lại 
những điều kiện sinh thái 
bất lợi như mùa đồng, mùi 
khô, đề chia rà 5ö nhóm đạng 


sống chình. v 
© Hinh 4Ö, Cúc đạng lá: L Đạng báu dục ; Š: ng 


l) Thực bụi ciÌỏi cuo, dũi: 3Ó Đặng lười: sítth : (. Dan khiến; 5. lang 
gỏm những caV lo, CV HÏIÖs — Riêm; 6. Đạng Ki; [ung mài mác; 8, Dạng 


muối; 9, Dạng ngọn điío; 1Ú, Đang ngọn giáo 
ngược ; 11. Dạng thân: 13, Dạng thủng 14, Dạng 
Ilhuôn: lTÍ,. Đạng tìm: tà. Dạng tròn: 16, Dạng 


cây bụi mà chói là hính 
thành trong mùa đồng thun 
lợi, ở cao trên mặt đấu lv ái *ean: 1?, Đang trông: 18, Đang lrớng 
có thề rụng nhưng thần và - ha: 19, Thuế A6) 

còn sông. Căn cứ vào chiớu 

cao lại có thẻ chía ra: 


Thực vật chồi cao tÓ (cao Trên d0nh}, 


Thực vật chỏi cao nhữ (cao S— 30m); 
Thực vật chói cao nhỏ (cao từ 2 — ÔN), 
Thực vật chòi cao tháp (cao dưới 2m1): ˆ 


Thực vật chồi cao có thể ghép thêm { trang núi rung Tà, thường xanh, 
chồi có vấy, chồi không váv: Ví dụ: thức vài chồi cao cúng là. thực vật chồi 


cao Thường vành, v ^ 
v 


3) Thực 0ật chồi trên mặt đãi, gồm những cây bụi nhỏ và Cuế tháo, bi ng 
mùa không thuận lợi, bộ phận ở trên đất sẽ héo chết đến cho trên mặt đải 
một ít hay ở chỗ ngang mặt đất. Chòi sẽ xuất hiện ở ngay trên mặt đất: 

3) Thực 0uật nửa chồi ần, gồm những cây gỗ, trong mùa không thuạn lợi, 
. có các bộ phận trên đãi chết héo cả và chồi chỉ nhô ngang mặt đất. ke: giản , 
các lá ở gần mặt đất ra trước và sau đó có một phần thân lẻn cao đẻ ra hoa 
kết quả. 

Vùng ôn đới lạnh có nhiều thực vật nứa chỗi ân. "¬ 

4) 7hực oậL chồi ần, gồm những cây trong mùa không thuận lợi. Voi t 
bộ phận trên đất đều tàn lụi, còn phần giò, cú vẫn sống đề trải qua mùa rẻi 
hay mùa khô. Chồi xuất hiện ở dưới mặt đấit. 

Còn có thê chia ra: 

« Thực vật chồi trong đất — gồm những cây có chỏi trong đất sinh từ than 
rẻ, giò, thân củ và rễ củ. 

Thực vật đầm lầy — gồm những cày có chồi trong đâm lầy, trỞ thành bộ 
phạn sinh đưỡng khí sinh và ngoi lên khỏi mặt nước đầm lây. 

Thực vật thủy sinh — gồm những cây có chöi ở trong nước hoản toàn. 

9) Thực 0oật chồi mùa hè, gồm những cây có các bộ phàn sinh dưỡng đều 
chết trong mùa không thuận lợi trừ hạt giống. Đến mùa thuận lợi (mùa xuân 
hay mùa mưa) hạt nảy mầm thành cây mới. 


Dây treo — Dãy tế bào dính phôi vào túi phôi. Dây treo có thê đơn bào hoặc 
đa bào, tạo thành một lớp hay nhiều lớp. Ở một số loài thực vật, dây treo 
chóng tàn. có cẩu tạo tạm thời; hoặc phát triền thành giác mút đặc biệt, được 
giữ lại trong các giai đoạn cuối của phát triền phôi (họ Thuốc Bóng); hoặc tiêu 
giảm, chỉ gồm 3 — 1 tế bào (họ Đậu); hoặc không có dây treo (họ Trình nữ). 


Đi truyền — Quá trình truyền những tính trạng từ một thế hệ sinh vật này 
sang một thế hệ sinh vật tiếp theo. 


Di truyền học — Khoa học về các quy luật di truyền và biến dị của sinh 
vật. Đối tượng nghiên cứu của di truyền học là virut (di truyền học virut), vi 
sinh vật (di truyền học vi sinh vậL), thực vật (di truyền học thực vật), động 
vật (di truyền học động vài), con người (di truyền học về người). Di truyền 
học là khoa học cơ sở của chọn giống, nhằm tạo ra các đạng sinh vật có ích 
cho con người, hoặc diều khiên sự phát triền cá thề của sinh vật. 


Đi truyền học thực vật — Khoa học nghiên cứu tính di truyền và tính biến 
dị của thực vật bậc cao (nghiên cứu di truyền ở năm và tảo thường xếp 
vào di truyên học vị sinh vật). 2i truyền học thực vật áp dụng phân tích lai, 
phân tích đơn thê trong việc xác dịnh về vai trò từng thẻ nhiễm sắc trong di 
truyền và phát triền các tính trạng ở thực vật. Quá trình phát sinh đột biến 
thực nghiệm tạo nên nhiêu dạng cây trồng mói; phương pháp tái tô hợp nhân 
tạo bằng cách!lai tạø và nhân bội số thẻ nhiễm sắc (da bội) bằng conchixin: 
áp dụng: lai xa và di truyền tế bào đè đưa tính trạng quý từ cây hoang dại 
vào cây tròng; phương pháp lai xa kết hợp với tính bất thụ đực chất tế bào 
đề tạo các dạng ưu thế lai... Di truyền học thực vật còn sử dụng rộng rãi các 


{ 
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hiệu qua của sinh sản vó phối, sinh sản sinh dưỡng, tính tự không hợp đối 
với tự thụ phấn. những đặc tính di truyền của thực vật tự thụ phấn và thụ 
phấn tréo. Di truyền học thực vật còn áp dụng những khái niệm và phương 
pháp của sinh học phân tử (lai ADN, XDN — AHN...), đi truyền quần thê và 
thống kè sinh học đề hạn chế các thành phàn phụ và genotip trong các biến 
dị phenotip nói chung, tăng cường hiệu quả của chọn lọc nhân tạo. Tất cả 
những phương pháp trên nhằm eäi thiện các đặc tính kinh lễ quý của cày trồng 
như năng suất, tính bền vững với các điều kiện môi trường không thuận lợi, 
một sỏ đặc tính hóa sinh và công nghệ của thực vặt (hoặc hạt). tính qua đồng, 
lính xuân hóa, tính chín sớm... Ngô, đậu Hà Lan, cà chua, dại mạch... là những 
_ thực vật được nghiên cứu KỸ về đi truyền, xác lập được vị trí gen và bản đồ 
thể nhiễm sắc ở các cảy này. z 


_ Dị bào từ — tiện tượng hình thành các bào tử có kích thước khác nhau ở một 
SỐ thực vật bậc cao (Thúy đương xỉ, Quyên bá). Bào tử cái hay đại bào tử 
khi nảy mầm cho ra tấn cái, bào tử đực hay tiều bảo tứ thì cho ra tản dực. 
Ở thực vật hạt kín, tản đực là ống phấn với nhân sinh dưỡng và hai tính tử, 
tắn cái là-túi phôi hình thành trong noãn. 


Đị cực -- lạt phần hoạc bào từ có các cực khác nhau về hình dạng hoặc 
các dàu hiệu hình thái khác nhàn như cấu trúc bề mặt. Hiện tượng dị cực gặp 
ở Tài cá các bào tử Dương xí, liêu và một số hạt phấn thực vật hạt trần và 
hạt km. 


Đị dưỡng — l"hương thức định dường của những thực vật không có chất diệp 
lục và những vì khuần không thể tự thực hiện sự tông hợp mọi thành phần 
vật chất cho eơ thẻ, mà phải phụ thuộc vào sinh vật khác. __ 

Phương thức này bao gỏm: ăn thịt, cộng sinh. hoại sinh, hội sinh và 
kỶ sinh. 


— Dị giao — Kiều sinh sản hữu tính. trong đó hai giao từ Kết hợp khi thụ tính, 
khác biệt nhau vẻ hình dạng ngoài. Theo nghĩa hẹp, các giao tử của cả hai 
-giới tính chỉ phản biệt nhau về kích thước mà khỏng phản biệt về hình dạng, 
Lập tính (ví dụ: các giao tử có roi chuyền động của một số tảo). Giao tử lớn 
gọi là giao từ cái (tế bào trứng), giao tử nhỏ gọi là giao tử đực (tỉnh trùng 
hoặc tính từ). Theo nghĩa rộng, dị giao bao gồm noãn giao (ở tất cả các động 
vạt, thực vạt bậc cao và nhiều thực vật bậc thấp), lrong trường hợp này tế 
bào trứng và tính trùng (hoặc tỉnh tử) khác biệt nhau về kích thước, hình dạng 
và tập tính. 

2. Sự Rết hợp của hai giao tử có nguồn gôc tử hai cá thề khác nhau, hai 
hoa khác nhau hoặc hai gòe khác nhau. 


Dị giao tử — Các giao tử Khác nhau về hình dạng và kích thước. Thông thường 
giao tứ cái lớn hơn giao tử đực. 


Dịch nhân — khối chất nhớt đồng nhất, hoặc lỏng, hoạc ở trạng thái gel, 
tạo thành phân lớn nhàn tế bào và giữ ở dạng lơ lửng một hay nhiều hạch 
nhân. Dịch nhìn bắt màu kém với các thuộc nhuộm axit, hoặc bazơ tùy theo 
trạng thái sinh lý học của tế bào. l 
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Dịch tế bảo — Chất lông do chất lễ bào của tế bào thực vật sống LỈỂU Rẻ 
chứa đầy trong không bào, gòm có nước và các chất khác nhau. thường qưới 
dạng dung dịch keo. Độ nhớt của dịch tế bào trung bình lỏớn hơn nước 
hai lần. Trong các hạt nghỉ và các bào tử thực vật, xảy ra mài nước lròng 
dịch tế bào, còn khi chúng nảy mầm -- thì ngược lại. 0 
địch tế bào ít hơn trong các tể bảo già. Thành phần của dịch 
cho họ, thậm chí cho từng loài thực vật, và phu thuộc vào điện kiệ _ 
trưởng. tuồi của thực vật và từng tè bào của thục vàt: Trong dịch tế bào chứa 
các gluxit — glueoza, furetoza, saeroza (nho, tảo, lè, củ củi đường): inulin 
(thược được, cúe...). pectin (họ Cam, tảo) và cả glueosil (hespeidin. amygda- 
lin...), tanin, axit amin (leusin, tirosin), alealoit (micoti, anabasin, eofeTn), axIl 
hữu cơ (axit oxalie, axit limonie) và axiL vò cơ. Các tính thề canxi oxalat con 
gặp dưới dạng ần nhập trong dịch tế bào. Ở một số tảo biền còn chửa ea loi 
và brom. Màu sắc của dịch tế bào do các sắc tố: lam, tìm, đỏ (anthoxian) và 
vàng (anthophcin). Dịch tế bào điều hòa tỉnh thầm thấu, sức trương củu tế bào, 
sức chống chịu của mỏ và cơ quan thực vật, là nơi chứa nước và các chất khác 
nhau tham gia vào quá trình trao đồi chất của tế bào, nơi chứa các sản phầm 


Trong các tế bảo 
ế bào đặc trưng 
" Sinh 
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chuyên hóa cuối cùng. 


Diễn thế — Sư thay thể liên tiếp của một quản lạc thực vài (quàn lạc sinh 
3 môi 


vật, quần lạc địa sinh vật) bằng một quần lạc thực vạt khác trong I„MIC 
trường xác dinh. 

Diện thể nguyên sinh — điện thể xây ra trên nén thò nhường. khởi dâu 
cho việc hình thành một quần lạc thực vật tiên phòng: 

Diễn thế Thứ sinh — điền thể tiếp theo xây ra trên Khu vực quản LẠC 
bị phá hoại do tác động của còn người, hoặc thiên nhiên, nhưng còn sót lại 
những yếu tố thồ nhưỡng. hạt giống của quần lạc cũ, 

Diễn thể phụ thuộc vào mối quan hệ giữa sinh vặt vì môi trường, 
tác động qua lại giữa các sinh vật, vào sự biến đồi của môi trường (khí hậu, 
thồ nhường. chế độ nước, chế độ ảnh sáng, v.v.). vào hoạt động của con người. 
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Những -thav đồi trong đòi sòng của thực vật và động vật có thề đạt tới 
đỉnh cao của quản xã. Đỉnh cao này sẽ ồn định dưới điều Kiện khi hậu riêng 
tương ứng và đặc trưng bởi sư càn bàng giữa hệ thực vật và hệ động vật củng 
với môi trường xung quanh, với điều kiện không cỏ sự can thiệp tiêu cực. 
Nhưng do môi phụ thuộc vào các vếu tỏ khí hàu, thồ nhường, dịa hình, nhàn 


tác... thay đổi liên tục, nên khỏng có một quần lạc nào hàng định » trong 


quá trình diễn thế làu dải: 
Nghiên cứu diễn thể có ý nghia lớn nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên và xảy dựng nhùng quần lạc địa sinh vật nòng nghiệp có lợi, 


Dinh dương của thực vật — Quá trình hút thu và dòng hóa các nguyên tỏ 
hóa học cần thiết cho sự sống của thực vật từ môi trường xung quanh; bao 
gôm quá trình vạn chuyền vật chất từ môi trường vào tế bào thực vật và quả 
trình biến dồi hóa học thành các hợp chất đặc trưng cho Toài thực vật. Sự hút 
thu và sử dụng chất đinh dưỡng (đồng hóa) cùng với sự phần hủy và Liêu hao 
những chất này (đị hóa) họp thành quá trình chuyền hóa~- cơ sở hoạt động sông 


của cơ thê thực vật, 
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Các nguyên tổ hóa học tồn tại trên Trái đất, hầu hết được phát hiện ở 
thực vật. Quan trọng nhất là eacbon, oxi, hiđro, nitơ, photpho, lưu huỷnh, kali, 
canxi, molypđen... Những nguyên tố dính dưỡng được hút thu từ không khí — 
dưới dạng khí cacbonie (CO;) và từ đất — đưới dạng nước (HạO) và các ion 
muối khoáng. Các thực vật ở cạn bạc cao có đỉnh đưỡng khí hay dinh dưỡng 
bằng lá (quang hợp) và dinh đường đất hay dinh dường bằng rễ (dinh dưỡng 
lhoáng). Các thực vật bậc thấp (ví khuần, nấm. tảo) hút CO¿;, H:O và muối 
trên toàn bộ bê mặt cơ thê. 


Nhu cầu của thục vật với nguyên tô dinh đưỡng rất khác nhau, trong đỏ 
nhiều nhất là oxi và hidro, do vậy lượng nước chiếm 80—90% cơ thể thực vật. 
Thực vật còn sử dụng lượng nước lớn hơn khối lượng của chúng hàng trăm lần 
trong quá trình thoát hơi nước (đề chống nóng). Trong thành phần chất khô: 
cacbon chiếm 45%, oxi 12%; và hidro 6 — 7%. Các chất khoáng, chủ yếu có 
nitơ và kali, trên 5 — 7% trọng lượng chất khô. Không một nguyên tố dinh 
dưỡng nào có thẻ thay thế cho một nguyên tố dinh dưỡng nào khác. Thực vật 
thiếu một nguyên tổ đỉnh dưỡng bắt kỷ, sẽ ngừng sinh trưởng hoặc chết. Trong 
trường hợp thừa một nguyên tổ dinh dưỡng bất kỷ eñing xảy ra hiện tượng như 
thiến nguyên tố đỉnh đường. 


Dịnh dưỡng của thực vật có thê phản thành những kiều như: tự dưỡng, 
dị dưỡng. ký sinh. cộng sinh, v.v. 


Dĩnh dường của thực vật bảo đảm vật chất và nang lượng cho các quá 
trình như: duy trì hoạt động sống, sinh trưởng của cơ quan, dự trữ chất dinh 
dường và sinh sản. Khi không đủ chất dinh dưỡng, quá trình đỉnh dưỡng nhằm 
bảo đảm duy trì các quá trình liên quan với hoại đọng sống và sinh sản. Rhi 
thiếu đỉnh đưỡng vùa phải, các phần non của thực vật (các lá ở ngọn. đầu rẻ) 
vẫn còn tiếp tục sinh trưởng nhờ sử dụng lại các chất dinh dưỡng từ các lá 
già hơn. Nhi thiểu đỉnh dưỡng trầm trọng, sinh trưởng bị ngừng lại và tất cả 
các dự trữ đỉnh dưỡng đành cho sinh sản. Trong trồng trọi. áp dụng các biện 
pháp bón phân tưới nước, thau chua rửa mạn cho đất, các biện pháp canh tác, 
phòng trừ có dại... nhằm tạo ra phức hệ điều kiên thích hợp cho dinh dưỡng 
cúa thực vật. 


Đ 


Đa bội — St tăng số lượng thề nhiệm sắc trong các tè b 
dộng vạt: Hiện tượng đa bội phồ biến ròng rãi trong giới thực vật. khi 
xảy ra đa bội, có hiện tượng sai lệch sö lượng thề nhiễm sắc lường bòi (2n) 
trong tế bào sinh dưỡng và số lượng thề nhiễm sắc đơn bội (n) Ir 


ào của thực vật hay 


ong tế bào 


ñl 


sinh sản. Có thẻ hình thành cáe tẻ bào có số lượng thể nhiễm se gáp 3 lần (2n) 
bốn làn (In). năm lần (ñn)... số lượng thể nhiễm sắc dơn bội cơ sở (n). Các cơ 
thẻ có các tế bào như VẬY, Hiển ưọi tương ứng là thẻ tam bội, thê tứ bội, thẻ, 
ngũ bội... và thẻ đa bội nói chung, 

Sự tăng sô lượng thề nhiềm sắc trong tế bào có the do tác động của 
nhiệt độ cao hoặc thấp, do bức xạ ion hóa, các chất hóa học; cũng như thay 
đổi trang thái sinh lý của tế bào. Gác nhân tố kề trên làm e ân trở sự phân ly 
của các thể nhiềm se rong nuuyên phân hay giảm phản và hình thành các tế 
bào có số lượng thề nhiềm se tầng bội so với tế bào bán đáu. Trong các chất 
hóa học, conchixin là chät cản trở quá trình hình thành thoi phân bào, có hiệu 
qua gây đa bội eao nhất, Đa bội eó thê hình thành đo bội nguyên phán, là quá 
trình tăng bội thể nhiềm sắc không có sự phân chia của nhân tế bảo. 


Khi các thẻ nhiễm sắc không phân ly trong giảm phân, các lế bào sinh 
sản được hình thành eö số lượng thề nhiễm sắc biến đổi, thường là lường bội 
(giao tít không giảm nhiễm), Các giao tử như thế kết hợp với nhau, tạo thành 
hợp từ tứ bội (1u), hoặc khi rao tử không giảm nhiễm kết hợp với g1ao Lĩ 
bình thường (n), tạo thành hợp tử tam bội (3n). 


Sự xuất hiện các tế bào có số thể nhiễm sắc gấp 2, 4 hoạc 5 lần (hay 
hơn) số thê nhiềm sảe đơn bội, gọi là đột biến bộ gen, còn các dạng nhận được 
gọi là các thê nguyên hội. Cùng với các thê nguyên bói, các thể léch bội xuái 
hiện khi các tế bào của chúng có sự thay đôi số lượng của từng thê nhiễm sác 
trong bọ gen (ví dụ, mía và cảy lai của lúa mì — mạch đen). Còn da bội do 
Lăng số lượng thề nhiễm sắc của cùng một loài thì gọi là đa bội cùng loài: còn 
sự tăng bội số lượng thề nhiễm sắc của cây lai khi lai khác loài (hoặc lai khác 
chỉ) gọi là da bội khác loài. 


Ở các dạng thực vặt đa bội, dôi khi có hiện tượng không lõ hóa - lăng 
kích thước của tế bào và cơ quan (lá, hoa, quả), cũng như tăng hàm lượng một 
số chất trong cây, làm thay đổi thời hạn ra hoa và kết quả. Những đặc tính 
này thường thấy ở thực vật thụ phấn tréc hơn ở thực vật tự thụ phấn, có nhiều 
ý nghĩa trong chọn giống và nhân giống của thực vật. 

Hiện tượng đa bội có ý nghĩa to lớn trong Liến hóa của các cày trông và 
cây hoang đại (người ta cho rắng khoảng 1/3 các loài thực vật xuất hiện do đa 
bội, mặc dù một số nhóm thực vật như Thông, Nấm rất hiếm gặp đa bội). Bằng 
chứng tiến hóa cúa da bội là các cây đa bội, khi eác loài của một chi hay một 
họ tạo thành một dãy nguyên bội với số lượng thề nhiễm sắe của các loài 
trong dãy là bội số của số thê nhiễm sắc đơn bội cơ sở. Ví dụ, ở lúa mì 7riticum 
¡monoceoccum có 2n = I1 thê nhiễm sắc,.T. turgidum và một số loài khác có 
2n =28. Tr. œeslipuum và một số khác có 2n = 12. Dãy đa bội của các loài thuộc 
chỉ Solanum là dãy với 12, 21, 36, 15, 72 thề nhiềm sắc. Dãy da bội thường 
có ở một số họ như Lúa, Hoa hỏng, hiếm hơn ở các họ Dễ, Hoa tản. Thường 
các dãy đa bội tôn tại liên quan giữa các chỉ của cùng một họ, ví dụ #halielrum 
và -1guilegia của họ Hoàng liên, hay Sali~ và Populus của họ Liễu, 


Đa giao - Đặc tĩnh của thực vật có hoa lương tỉnh và hoa dơn tính củng 
göc hoặc khác gốc. Gác thực vật này gọi là thực vật đa giao, như cày lần 
bì, thích, kiêu mạch... 
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Đa phôi — liền tượng hình thành một số phòi trong một hại. Đa phôi có 
thể xuất hiện trong một túi phòi (da phỏi thực) hoặc ở túi phòi khác nhau 
(da phôi gii). Đa phôi thực xuất hiện khi một số túi phôi hình thành từ một 
hợp tử do sự phần ehia hợp tử không bình thường (uất kim hương), hoặc do 
sự phần tách màm phôi hay các tế bào dỉnh của mầm phôi (sen súng, họ Lan), 
lẻ bào cuống poän (rau sơn cánh). Da phối thực đòi khi xuất hiện từ một hoặc 
hai tế bào kèm (lưỡi đồng, loa kèn, trình nữ) háy tế bào đòi cực (he). Các 
phôi phụ có thề xuặt hiện không có sự thụ tính, từ tế bào noän tàm (cam, 
loi) và võ trong của noãn (hẹ). Đa phôi giả xuất hiện khi trong noãn hình 
thành một số túi phòi (dâu tây, cúc trừ sâu): hoặc do phát triên một số bào 
tử cái (loa kèn, dầu bông) : hoặc các túi phôi phụ hình thành do sinh sẵn vô 
bảo từ (cúc bồ eát, nuải). 


Đai — Phần vỏ ngoài bào tứ dày lên hình vòng liên tục trên xích đạo của 
cũc tè bào Dương xỉ. Khi phản loại các bào tứ hóa đá, căn cứ vào đai, 
người ta thành lập các đơn vị phân loại eơ quan như Zonotriletes — bào tử 
có đai có khe nứt ba tỉa; Zonomonoletes — bào tứ có đai có khe uứt thăng. 


Đai thực vạt — Vành đai phản bố thực vật theo vĩ độ khác nhau. Mỗi đai 
thực vật là một kiều thực bì theo vĩ độ. 


Đai thựo vật thế giới — Vành dai phân bố bốn quản hệ lớn của thực vật 
trên lục địa: rừng, đồng có, hoang mạc và sa mạc cây bụi, dài nguyên. Chúng 
còn được chia ra nhiều quần hợp loài có ý nghĩa đối với đời sống con người 
và động vạt. Do mối liên hệ chặt chẽ giữa thực bì với khi hậu, nên sự phân 
bố của thực bì là tiêu chuần đề phân loại khí hậu. Các sơ đồ thực bì và khí 
hàu khi biều thị trên bản đồ thường có những nét giòng nhau. Các vành đai 
thực bì bị phân bố gián đoạn, đứt quãng do lượng mưa và vĩ độ ở những nơi 
đó có khác nhau, 


Đài — Bao ngoài cùng của hoa, cấu tạo bởi các lá đài, thường có màu 
lục. Các lá đài có thề rời nhau hoàn toàn (đài phần hay đài rời, ở họ Cái) 
hoặc các lá đài dính nhau nhiều hay ít : 

theo chiều dài (đài hợp, ở râm bụt, 
càm chướng). Đài đều khi các lá đài 
đối xứng nhau qua một trục, ngược lại 
là đài không đều. Đài của một số thực 
vật rụng sớm khi hoi nở (thuốc phiện), 
hoặc đài vẫn còn lại sau khi hoa nở, 
đôi khi lại phát triền, tham gia vào tạo 
quả. Đài đồng trưởng vàn tiếp tục sinh 
trướng sau khi hoa tàn (ở họ Đầu, cày 
BH J0): SII: DẠmg AB, ðÓ THÊU SẴI cụ vn vào đan đại; j5. Đặt đhul 
sặc sỡ hấp dàn côn trùng thay cho tràng, 3, 4. Đài đối xứng hai bèn; 5õ, Dài cố 
còn tràng thì lại không phát triền : đài con; 6. Đài biến thành mào lông. 
hoặc không có tràng (cây đuôi điều, 


_ cây tú càu). Đài bị tiêu giảm hoàn toàn, hoặc biến thành mào lông ở các họ 


Hoa tán, Cúc (hình 46). 
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“Đài con — Dao chúng lạo thành phần phụ của đài, do các lá kèm của các lá 
đài tạo thành (dâu tây), hoặc do các lá bắc xếp xít nhau (rầm bụt, bông) 
hoặc do các lá bắc cùng với các lá bắc cón tạo thành (cầm chướng). d.ng, 
đài phụ, 
Đài nguyên — Kiều thire bì đặc trưng cho đới áú cực bác. Đài nguyên có khí 
hậu lạnh và đất đòng giá vĩnh cửu, lượng mưa hàng năm íI hơn 250inm, 
Trên vùng núi của bán dảäo Seandinavi, Uran, Xibia, Alaska, Bác Canađa còn 
có các đài nguyên núi cao. Đài nguyên chủ yếu có các thực vật nhiều nám như: 
rêu, địa y, thực vật chồi nửa ần và thực vật chồi trên mặt đất thân, thảo (cây 
bụi rậm:, cây thần rễ, cây có nguyên tần...), cầy chồi trên mặt đất, cây bụi rụng 
lá (Sali+ polaris...), eầy bụi thường xanh (12pclruim hermaphrodiltim, Ledum 
decummbens...), cây bụi thấp rụng lá, cây gỗ thấp (Bclula nana, 7cluna ©Z#ilis, Salix 
lanafa); đ&c cây một năm eó Koenigida islandiea...; thực vật chồi ân thân hành 
có lloydia serolina... là eäe loài duy nhất. 

Đài nguyên đặc trưng bởi tính đa trội (trong một quần xã KH YẾP ,eỦ 
một số loài trội, thuộc về các dạng sống khác nhau) và cấu trúc khẩm liên lÓ d 
với vi địa hình miền lạnh, Đài nguyên nằm giữa các vùng băng giá phía bác 
và miền Taiga ở phia Nam. | 


Đài phụ — đ.ng. Đài con, 
Đại bào tử — đ.nợ. bào tử cái. 


Đảm — Cơ quan sinh bào tử ở Nấm đảm (Basidiomuceies). Đảm hình thành do 
các tế bào ở đỉnh có nhân kết hợp với nhau. Đảm điền hình có đạng chùy 
mang bốn bào tử đơn bào (bào tử đảm) ít khi hai. 

Tùy theo cách hình thành đảm và sự có mặt vách ngăn hay không. người 
ta chia ra: đảm nguyên hay đảm không vách, là đảm đơn bào khòng có vách ngăn, 
thường gặp ở những nấm đảm lớn, có mũ phá hoại gỗ: đấm ngăn hay đảm có 
vách, là đảm đa bào, có vách ngăn ngang, như ở Nấm than (U/siilaginales), Năm gì 
(Uredinales): hoặc có vách ngăn đọc như Nấm mộc nhĩ trắng (TreimelLalex). 


Đẳng bào từ — lliện tượng hình thành các bào tử có kích thước bằng nhau 
ở thực vật. Hiện tượng này đặc trưng cho Dương xỈ (đặc biệt là các 
thủy đương xỉ như bèo ong, rau bợ nước, bèo dâu...), Cỏ thắp bút, Thạch tùng 
(trừ Quyên bá). Ở một số Có tháp bút, tùy theo điều kiện định dưỡng và chiếu 
sáng mà từ các bào tử có hình dạng ngoài giống nhau hoặc phát triền thành 
các tẩn đực, tương đối nhỏ hơn với các túi đực, hoặc thành các tẳn cái, lớn 
hơn với các túi chữa noãn, nghĩa là khi điều khiền điều kiên nảy mầm của bào 
tử, có thê làm thay đi giới tính của tản. 


Đăng giao — Kiều sinh sắn hữu tính, trong đó hai giao tử kết hợp, giống nhau 
về hình thái. Đắng giao thường thấy ở các nấm bậc thấp như bộ Năm mốc 
(ÄMucorales) và ở tảo (táo Spirogura, ÍougeoHu, v.v.) và ở nhiều nhóm động 
vật nguyên sinh (Ihizopoda, Eadiolaria, Gregarina). Các giao tử được kết hợp 
khi đắng giao khác biệt nhau về đặc tính sinh lý và hỏa sinh. 


Đẳng giao tử — Các giao Lử giống nhau về hình thái. 
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Đàu lá — Dỉnh của phiến lá. Đầu lá có nhiều hình dạng khác nhau. chia ra 
các kiêu-sau (hình 12). 

Đầu là bằng hay đàu lá cụt: 

Đầu lá có gai nhọn, øai đầu lá to hoặc nhỏ. mảnh ngắn hay cong: 

Đầu lá hai thủy : 

Đàu lá hình tìm ngược; 

Đầu lá lõm; 

Đâu lá nham nhớ: 

Đàu lá nhọn hoặc đầu lá nhọn kéo dài, hơi con§; 

Dầu lá thuôn dải, đầu lá nhọn, nhưng kéo dài thành đuôi nhọn. Nếu phản 
đuôi kéo đài đặc biệt thì gọi là đầu lá hình đuôi nhọn dân; 

Đầu lá tù; 

Đầu lá xoắn, đầu láƒđạng sợi mềm và xoắn lại. 
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Hình 47. Các dạng đầu lắ: I. Đầu lá 
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Hình 48. Các đạng đầu nhụy : Ì: Đâu 


nhọn; 2. Đầu lá thuôn dài: 3. Đầu lá nhụy hình suo: 3. Đàu nhụy có 
tù: 4. Đầu lá lõm: 5. Đầu lá nhọn kéo ._ lông; 3, 1. Đầu nhụy phân nhánh : 
đài: 6. Đầu lá cụt: 7. Đầu là hình tím; 5. Đầu nhụy hình nắm, 


8. Đầu lá có gai nhọn to; 9 Đầu lá có 
gai nhọn eong; 10. Đầu lá dài xoắn; 
11. Đầu lá nham nhớ: 12. Đau lá hai 
thùy : 15. Đầu lá hình duôi; I1. Đầu lá 
có mũi nhọn: 15. Đầu lí hình râu lúa. 


Đàu nhụy — Phần phình to ở định của vòi nhụy. Ở nhụy khôỏng có vòi. đầu 
nhụy đính trực tiếp vào bầu. Dầu nhụy có nhiều dạng: dạng đĩa, dạng sao, 
dạng núm... Biều bì của dầu nhụy thường lồi löm, gồm những tế bào giàu chàt 
nguyên sinh, có nhiều lông tuyến và tiẻt ra địch ngọt giỏng như tuyên màt› 
giúp cho hạt phấn bám và nảy mầm. Đảu nhụy của lọ Lan và các cày thụ 
phấn nhờ gió có nhiều lông. đ.nợ. núm nhụy (hình 428). 

Đấu - Bao chung ớ một số hoa, cùng phát triền với quả, hóa gò và tồn tại, 
tạo thành một cái đáu ở gốc hay bọc kín quả. Mặt ngoài đầu có vảy, gờ xếp 
vòng hay gái nhọn. Ở họ Dẻ, đấu có nguồn gốc thân, còn những vảy nhỏ 
hoặc gai ở trên mặt đấu lại có nguồn gốc lá, một số loài thuộc họ Long não: 


BR) 


đấu có nguồn gõø hỏn hợp vừa thân vừa lá, Ở các họ Hoa hồng, TP Vụ, GP PHÊ) 
đấu có nguồn gõe lá (hình 49). 
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Hình: 19. Đầu : l, D&+ 3; Phi Hình 35: _ d: ìng để hoa > 
A‹ : hoa lồi : 
b. c. hoa lõm: 


Đe — Nhóm tế bào có  Ì dày hóa gỗ hoặa hóa bản, xếp thành dạng chén 
Ở gốc Của noãn, 


Đế hoa — Trục của hoa, mang các thành phần của hơi (bao họa, nhị, nhụy), 
Dạng của để hoa đặc trưng cho từng nhóm cây hoặc loài cây khác nhau 
và là cơ sở đè phần loại thực vật hai lá mầm (hình 20). 

Đế hoa lõm — để hoa eó dạng chén, la noãn bị bao bên trong đế hoa 
nạc, như ở chi Puruas, 


Đế hoa lồi — Đế hoa nở rộng, nhô eao lên và hóa nạc có quá bế dính ở 
mặt trên, như ở chỉ Fragaria. 

Còn có các dạng để hoa như: đế hoa dạng túi, rồng giữa, nhị và nhụy 
phần lớn đính ở trên vách trong nhụy chín thành quả bế nạc như ở các chỉ 
Rosa, Picus. Đế hoa dạng chùy như ở chỉ P?ubus. Đế hoa dạng chủy tròn, nớ 
phình to như ở Sen. Đế hoi dạng đĩa như ở một sỏ cây họ Cúc (hướng dương... 


Cấu tạo của đế hoa và cấu tạo của thản cành giống nhau, phía trong 
tàng biều bì có một vòng bó mạch. Khi hình thành quả. đế hoa có thể là mội 
phần của quả nạc. 


Địa — Bộ phận của đế hoa mở rộng ra ở bên trong đải hoặc tràng hoa và 
nhị, có các dạng vòng, đĩa, cöc lay hạt mang các tuyến mặt hoặc tuyến 
thơm đề hấp đẫn sâu bọ, như ở các họ Chè, Cà, Hoa môi (hình 51). 


“Địa lý thực vật học — Khoa học nghiên cứu quy luạt phân 
bố các loài thực vạt trên Trái đất. 


Địa thực vật học —- Khoa học nghiền cứu quần xã thực 
vật, thành phản, cầu tạo, đặc tính của quần xã thực 
vật cùng với các cơ chế tự điều chính và phát triền, năng 


Hình 51..Đĩa ở dây ` 


thường xuân suất sử dụng và cái tạo quần xá thực vật, Địa thực vật học 
(Hcdera heli.r) còn nghiên cứu hình thái quản xã, eắc môi tương tác sinh 


: học trong quản xã, môi trường địa chất, lịch sử phát triền 
và khí hậu quàn xã, quân xã cây trông. Địa thực vật học liền quan chặt chế 
với sinh thái học thực vật, sinh thái họe động vật, thồ nhưỡng học, khí hậu học 
địa lý thực vật học và địa lý động vật học, địa mạo học, 0,0. 


s6 


vớ ———— 


Điềm hợp 


I hàn mốc noãn, chuyền tiếp sang cuông noãu, nơi noãi: đính 
VÀO 0iú Hoàn, 


> 


DiỀm nình trường - Phản ngọn hình nón eúL gồm những tế bào khới đầu 
ở ngọn thần hoặc đâu rẻ đang sính trưởng eău tạo từ mô phân sinh ngọn. 
(Ý Táo, Hẻu, Đường xí và Có thấp bút, điềm sinh trướng là một tế bào khởi 
dâu, hình thái, góc tròn, hướng lên trên, ớỚ Thạch tùng và thực vàt có hạt 
diềm sinh Lrưởng là một nhóm tế bào khởi đầu, sắp xếp thành lớp song song. 
với bề mặt của cơ quan, Do sự phần chỉa những tế bào khởi đầu mà tạo nên 
sự sinh trường của thực vật. Sinh trưởng bề mặt khí các tế bào khởi đầu ở 
lớp vò phản chi vường góc với nhau 
và sinh trưởng thề tích khi các tẻ 
bào khởi đầu phần chia theo các 
hung Kkhảe nhau, (mg. nón sinh 
IrưởnØ. 


Đính noàn — liệu đính của noàn trên 
giá noần hày là cách sắp xếp của noàn 
trong bầu (hình 52). đ.ng đính phôi. 


Đính noàn bên —/f.ng. đính noãn vách. 


Định noàn đáy — Kiều đính noän 
° _ x} 

ph:in đáy của bầu hoặc trên một đoạn dỉnh: 3. Đính noãn giữa; 4. Dính noãn giữa 

nỏi đài của trục hoa (các ho Trach` tư do: 3, Định noãn trục méiy: 6, Đính noän 

* , 5 „.. " qe; 7, Du ionn vách, 

ta, Cúc), đ.ng., dính noãn øốc. trục: 7. Đính noä l 


Ironø đó noăn duy nhất đính vào /inan ä9. 1. Dính noãn đáy: 2. Đính noãn 


Đính noäãn đỉnh — RNiều dính noãn trong đó noän đính vào phản dính của Ô 
bìu, trong trường hợp này noần gọi là noãn treo (cây nho, cày chưng bầu). 


` -. l % R : ~ z ˆ ˆ 

Đính noäãn giữa — lieu đính noàn trong đó các noän đính trên gàn gìn 
%<« F à ® ^* .ãa ' 

mi lá noàn (cày thuốc phiện). 


a của 


Đính noän giữa tự do — Kiều đính noăn trong đó các noän đính trên một 
cột trung tàm do phần gốc các. lá noãn và phía trên của để hoa củng phát 
triền về phía trong của bầu: eöL này không đạt tới đỉnh của bàu. Bầu chỉ có 
một ô là đo phần trên của trục và vách tiêu giảm (cây trần chàu). #.ng. đính 
noïin trung tàm. 


Đính noan gốc — /.1⁄. dính noän đáy. 


Đính noän mép — Kiều dính noần trong đó các noàn định trên đường bụng 
trong bầu đơn, một ô (họ Đầu). 


Đính noãn mép trung tâm — /.0/. định noän trục. 


Đính noán trắc mô — 0. đính nöoãn vách. 


*, 


Định noãn trục — Kiều đính noän trong dó các noàn dính ở trục giữa của 
các ô do mép bụng các lá noãn hợp với nhau thành bàu kép. Nói cách khác, 
noãn đính theo mép cuốn vào ở giữa bầu (các họ Gam, Hành tôi, Bồng. v.v.) 
ng. đính noãn trung trụ, đính noĩn mép trung tầm. 


Định Mung. YrWe già Kiều đính noän trong đó các noän đính trên các mép 
hợp nhau của các lá noãn, hoặc trên phan của để hoa giữa báu (các hụ Cầm 
chưởng, Đuôi công) ng, đính noän trung tâm rời. 


*“ 


[linh noän trung tâm — /.n/, đính noñn øiữa tự do. 
Đính noán trung tâm rời — (Í.nợ,. đính noàn trục giả. 
Đinh noãn trung trụ — /.1. đính noãn trục. 


Dính noän vách — Kiều đính noãn trong đó giá noãn hơi kéo dài về phía 
trong của ô báu hoặc các lá noãn dính với nhau ở mép làm thành bàu một ô. 
Do đó các noãn đính trên những giá noãn ở thành của bầu (các họ Thuốc phiền, 
Gái, Hoa tím, Đụ đú, Lan...) ng. định noäãn bên, đính noän trắc mô. 


Đính phôi — đ.n¿. đính noän,: 


Đoạn — Phản phản chia của một lá kéo dài dến tận đường gan chính của lá 


hoặc đến øỏc lá (hình 53). 


Đọt — Thân non sinh ra từ gốc của cây nhiều năm, như đọt măng tây: 
Đồng giao — I. Dặc Lính của hoa lưỡng tính có nhị và nhụy chín đóng thơi, 
báo đảm cho khả năng tự thụ phấn. 


2, Sự tạo thực?vật lai do giao tứ dực và cái có CHNG bộ gen giống nhau. 


Đòng trưởng — Các phản của hoa 
(không kề bảu. tiếp tục phát triền 
sau thời kỷ thụ tỉnh (hình 22). 


Đót — Một phản có thê tách khỏi 
cây ở một điểm khớp, như đốt 
của cành dạng lá (phí lao). 

Mọt phản sinh dưỡng của 
thực vật bậc thấp, giới hạn bởi 
màng và chứa nhiều nhàn, như đòi 


Hình 52. Các đoạn của Hình 51. Đài đồng - C(ua Tảo, Nấm 
thủy lá xế hoàn toàn: (rRƯỞNE của cây 
t thủy lá. tăm bóp (Phụsaii.) Đột biến lien đóöi câu trúc di 


truyền gián đoạn và đòt ngột xuất 

hiện ngấu nhiên (đột biến tự nhiên) hay nhàn tạo (đột biến nhân tạo). 

Những đột biến xuất hiện đột ngột trên cúc cá thẻ riêng rẻ, thường là 
không có nguyén nhân rõ ràng. Ở tất cä các cá thề, đột biến khòng biều hiện 
ra dưới cùng một vé: tính biểu hiện đặc trưng cho mức độ thay đồi khác nhau, 
tán số biêu hiện hoác độ xâm nhập đặc trưng cho từng loại đòt biến. 

Đột biến có nhiều kiểu : 

1) Đót biến gen, những biên đôi củi gen ve hóa học và vạt lý. Đột biến 
eó thê là trội, nứa trội hoặc lặn. 

2) Đột biến thề nhiớm súc, những biến đồi cấu trúc cúa thè nhiễm sắc, 
đổi chỗ các gen mà không làm biến đôi chúng, Những gen này do kết quả đứt 


BÍ 


gầy các thê nhiễm sắc và nối liền các đoạn theo một trại tự mới; bao oöm 
các loại thiếu: đoạn, chuyèn đoạn; dồi doạn và đảo đoạn. 

3) ĐỌỘI biển bộ gen xây ra đo sự tàng bội bộ thè nhiềm sắc, là nguồn gốc 
của tỉnh da bội, Hộ thề nhiềm sắc lưỡng bội 2n chuyền thành 3n, ‡n, Ôn.. 

Dọt biến thường ồn định, tuy nhiền, frong một SỎ trường hợp, chúng đặc 
biết không on định và được cõi là ngược chuyên (đột biến nghịch). 


Đột biên có tác dụng xác định đến các tính trạng di truyền của thực 
vật, là nguyên liêu chọn lọe tự nhiên trong quá trình tiễn hóa và cũng là cơ 
sử ứng dụng trong công tác cải tạo và nhàn giống cây trồng. 


Đơn giao — Dặc tỉnh eủa thực vật hạt trần chỉ kết hợp đơn giao từ hoặc thụ 


tĩnh đơn tỉnh (rùng. Ñ) thực vật hạt kín có hoa, xảy Ta hiện tượng thụ 


tỉnh Kếp do hai nh tử, một kết hợp với noãn cầu và một kết hợp với nhân 
thứ cặp, 


Đuôi sóe — Cụm hoa hoặc bòng, thường rủ xuống, đồm những hoa đơn tính, 


mà nhị hay nhụy chỉ được bỉo về bởi những v nay đơn giản như cụm hoa của 
hồ đào, nhiều cây họ Dẻ, 


Duôi sóe đực thường có đốt ở gốc, khiến cho nó có thê tách rời thành 
khỏi sau khi hoa nở, Cụm hoa này đặc trưng cho các cây gỗ thuộc các bộ như 
Cảng lò (Đetufales), Dễ (Fagales) và Hồ đào (8g 6 cán v.v... Có khi cả hoa 
đực và hoa cải xếp thành đuôi sóc, như ở liễu, duyên, dương hoặc chỉ có hoa 
đực mà thôi như ở sồi, hồ đào, phi. 


Đường nói — Dường mở dọc theo lá noãn khi quả dại hay quả nang chín. 
Qua đại hay quả nang một lá noần (quả đậu) có hai dường nối, trong đó 
một là đường mỏi theo gần giữa của lá noàn, còn một đường nối là mép lá 
noän tiềp giáp với nhau, Phường phân biệt hai loại sau: 

Đường nöi bụng, chỗ hợp nhau của mép lá noàn, Noăn đính trên đường 
này. Đường nối bụng dẻ nhàn ra được khi quả chín, Có những quả nang (thuốc 
lá, khoai tây, lanh, v.v...) khi chín thì mở bằng đường nóòi bụng. 

Đường nòi lưng là gàn giữa của là noàn, hơi nòi gò lên, Ehi quả chín, 
đường nòi lưng rất dẻ phàn biệt, Có loại quả (bỏng, bách hợp, v.v...) Khi chín 
thì nẻ theo đường nòi lưng. 


| E 


Fucoxanthin (C,H„O,) — Sắc lò vàng của Tảo nàu, Tảo vàng ánh và To 

silie, thuộc nhóm caroLInOIIL lueoxanthiu tồn tại trong to cùng với chloro~ 
` > % 

phyla, Pueoxanthin tham gia vào quá trình quang hợp, chuyên nàng lượng 

nh sáng hút thu đước cho chlorophyla. 
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Gai - Bộ phận phụ, cứng và nhọn, ở ngoài thàn, cành hoặc ở một số cơ quan ' 
khác của thực vật. Gai có các loại: gai đơn, gai phân nhánh. (ai có nguồn góc 
khác nhau đo cành, lá, lá kèm. chồi hoa hoặc rễ biển thái. Gai có tác dụng giảm 
thoát hơi nước và bảo vê, 
° ù H ˆ ` ` $ \ ` , ` 2 H4 › r3 Ộ 
Gai kim — Gai do lông biều bì dính vào nhau từ lớp bần ở những chô không 
^* -Ð* + kẻ £ . &y SA P ^ r Lá c ầ ý 
nhất định (của vỏ. Gai kim không liên quan với hệ thống bó mạch, nên c0 
s XÃ 1. : _- 
thể nung để đàng, mà không làm rách mò gỗ (hình 55). 
Ô xự  Í 
3 (| kh 
MÌÌ| ⁄** Ñ*ủ 
*x ti 
Xà % 
2 
Các dạng gai ` Hình 56. Lá kèm biến thành gai: 
họ Hoa hồng I. Cây hoàng liên gai; 2. Cây xương 
ròng bàn. tay. 
Gai lá — Gai do lá hay lá kèm biến thái đề giảm diện tích thoát hơi nước ở , 
những thực vật ưa khô hạn (hình 20}. 
Gai nhỏ — Gai có mũi nhọn nhỏ thường thấy ở mép lá thực vật ưa khô hạn 
(hình 57). : : 
_, 
" 
Hình 57. Gai nhỏ. Hình 58. Gai thần đo chồi nách 
[. Cây sơn tra, 2, Cây bồ kếp 
. 


Gai thân — Gai do chồi nách cúa cây phát triền thành, Gai thàn thường mọc 
ở nách lá; là gai đơn như ở cây chanh, bưởi hoặc là sai phân nhánh như 
ớ cây bồ kếp. Gai thân có liên quan với hệ thống bó mạch nên khi bị tách ra sẽ 
làm rách mô gỗ (hình! 53). 


60 


Gan — Phần lỗi ở mặt dưới của lá hay mát trên của lá đài, cánh hoa, hay của 
qua do các bó libe — gỏ phân nhánh (hình 29) 


HHình 5Ø. 1. Gần ở đài hoa SHene: ilinh 00. Uàn là : 
— Tràng hoa J0squiane: 3.Quả a, Gán chính; 
L_athiIrtts. b. Gân bến; 
Œœ, (7711 €O1)- 


Gần lá — Những bó mạch phân bố trên phiến lá, từ euong lá tới đâu lá và 
mép lá, có liên hệ với bó mạch của thân, tạo thành hệ bó mạch của cây. Ngoài 
bó mạch, có lúc gàn lá eòn có mô cơ giới và mô vách móng. Bó mạch càng lộ 
trở đản theo hướng từ thần tới phiến lá. 
Thông thường gàn là nồi rõ ở mặt dưới của 
lá. nhưng cũng có loài thực vật, gân lá nỏi 


FỒ Ở mài †rên (hinh 60, 61), Gần là có các 36 
loại chủ yếu sau: ... 
Gần bên — gân tỏa ra hai bèn gân 
chính theo một góc nhất định. sóc này có Ậ 
š nghĩa quan trọng khi mô tả và định tên Bị ƒ 
thực vật. Còn gọi là gân cấp hai. ị ¬ 
(raần chân vịt — hệ gân lá göm các sản ỳ + 
chính tỏa dạng chân vịt, theo hướng của các lấN 
: “——- 


phiến lá, từ hai bên các gàn chính, phản ra m"mự h 
m : R : _ R Š: SỀ Tình 61. Các loại gàn là: [: Gần chân 
nhiều gân bên và những gàn con. Hệ gân 02 2: 0 0 ĐÓ lv nề 
: Ã ‹ . xa + Vịt; 2. Gần lông chim; 3. Gần mạng; 
này đan với nhau thành mạng lưới nhữ Ở ‡ Gạn song song: 5: Gần tỏa tỉa 
lá nho, thích. 


Một số thực vật một lá mầm cũng eóö gần chàn vịt như cày bảy lá một hoa 


Gàn chính — gân xuất phát từ gốc lá và kéo dài ra theo đường chính 
giữa phiến lá, đi thắng tới đầu lá. Có loại sàn chính khòng hoàn toàn đi tới 
đầu lá, có loại gân chính. khi gần tới đàu lá thì phần nháành hoặc cong sang 
hai bên và không tới đầu lá. Còn gọi là gàn giữa, gần cấp một. 

Gân con — gân nhỏ hơn gân bên, tòi thành nhiều nhánh từ gàn bên chia 
phiến lá thành nhiều mắng, mỏi mắng phiến lá đều có gân eon ăn sâảu. đan 
chẳng chịt với nhau thành mạng lưới mỏ dần của phiến lá. Còn gọi là gân cấp ba 


Gán lông chim — hệ gân lá gồm các gàn bên, từ gàn chính phát ra và tỏa 
ra hai bên và song song với nhau, đạng lòng chim như ở lá trúc đào. 
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Gân mạng — hệ gân lá thường gặp ở thực vật hai lá mâm, tạo thành một 
mạng liên kết với nhau như mạng lưới, Gân chính nồi rõ, các gân bên từ gân 
chính tỏa ra các phía và đi tới mép lá. Từ gán bên lại có nhiều gán eon lòa ri. 
Một số ít thực vật một lá mâm cũng có gản mạng. 


tiân ở góc —-hệ gân của lá có sự phân gàn hình chân vịi. Dao gồm mội 
số gan lớn, có kích thước bằng nhau, xuất phát tử gốc phiên lá tỏa ra mép phiến 
lá, Gần chính lớn hơn ở giữa, còn các gân bên ở gÓc thì nhỏ hơn. 


Gan song song — hệ gân lá thường gặp ớ thực vật một lá mm. Gió các 
dạng: gân song song dọc hay gân song song thắng, Gần chính rõ rảng, ơ giữa, 
ác gân nhỏ hai bên và song song với gân giữa, như ở lá ngô, tre, trúc...; gân 
S0NgB song ngang, có các gân bên song song với nhau và thấng góc với gân chính, 
như ở lá chuối, | 


Giá noãn — l"hần mặt của lá noần, trên đó eác noãn dính vào cuống noiäh, 
Ở phần lớn các hoa, số lượng giá noần và số lượng lá noãn thường bằng nhau, 
Do sự liên kết khác nhau của các lá noãn mà có những đạng giá noãn như si: 
giá noãn đáy, giá noãn dỉnh, giá noãn giữa tự do (giá noãn trung lâm), giá noãn 
trục (giá noăn trung trụ), giá noãn vách, 


Giác mút—(Ơ quan hút bám của một số thực vật ký sinh khong có chất 
diệp lục, eó thề đâm sâu vào thân cấy chú đề hút nước và thức án hữu eơ, nh 
ở dây tơ hồng (tình 09). 


Giải phẫu học thực vật — Khoa học nghiên cứu cãu 
trúc bên trong của thực vật, nguỏn gốc và sự phát triền 
của các cấu trúc đó. lHai chuyên khoa eơ sở của giải 
phu học thực vật là. 


Tc bào học thực vật — chuyên nehiên cứu vẻ các 
tê bảo của thực vật, 

Mô học thực vật, chuyền nghiên cứu về các mô, 
những nhóm tế bào phân hóa giòng nhau củng làm một 
clirc năng. 

Giải phần học thực vật còn gó1 là hình thái học 
bên trong, phương phái? chú yếu là dùng pháu tích và 
kính hiền vi: phân biệt với hình thái học, mài phương 
pháp chủ yêu là quan sát bằng mát thường và kính lúp. 


Giảm phán — Sự phản chía tè bào đàn Lớt hình thành 
“các tế bào sinh dục và liên quAan Với việc 
nửa số thẻ nhiễm sie đặc trưng cho tế b 


giìm mội 
ào sinh đường, 


Hình 02, Giác mút: Giam phân eó bà kiều sau: 

a. Thân cày chú; T Ạ ` ” về - 

b„ Dây lỡ Hồng Giảm phân bào tứ giảm phân dặc trưng elhio 
ằœ Giác mút, Lnrc vật bậc cao, diện ra trong các tế bào mẹ ca bào 


tứ đực hoặc bào tử cái trong quá trình hình thành bào 
tứ đực và bào tứ cái. KếL quả của sự giảm phản này là hình thành các bào tứ 
tử dơn bội. 
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Giảm phán giao tử — giảm phân đặc trưng cho tẤI cả động vật đa bào 
và thực vật bậc thấp, xây ra trong các cơ quan sinh sẵn và dàn tới hình thành 
giao tứ. 

Giảm phân hợp tử — giảm phán xảy ra Dong hợi: từ ngày sau khí thị 
tính, dẫn đến tạo thành thể sợi nấm hay tân dơn bội. Giim phần này đạc trưng; 
cho các sinh vật eó sự xen kê thế hệ mà giai đoạn thẻ giáo tủ chiếm tru thế, 
còn giai đoạn thề bào tử chỉ tồn tại trong một thời gian ngắm của hợp từ CTao: 
Nấm, Động vật nguyên sinh). 

Giảm phân có hai lăn phần chia nồi tiếp nhau. Trong làn phân chía đâu 
nhân tế bào mẹ (2n) phân chia thành hài nhân cou ("): Môi nhân cðn HEáV 
sau khí được hình thành, lại tiếp tục phân chia nguyen phân, do đó tạo thành 
bốn nhàn con (n), Sau đó vách tế bào mới được hình thành, chía tế bào thành 
bốn tế bào con. 

Giảm phân duy trì tính không đồi eúa kiểu nhàn trong một sỐ thế hệ 
của loài sinh vật, bảo đắm khả năng tái tô hợp thể nhiễm sắc và gen trong quá 
trình sinh sản hữu tính. nợ, phân bào gimm nhiềm. 


Gian bào — Khoảng giữa các tế bào hình thành do tính thấm của tế bào và 
hiện tượng mún ở các vách tế bào gần nhau, Gian bào có thẻ tiếp tục phát 
triền, dính lại với nhau thành một hệ thống gian bào phần nhánh, làm nhiệm 
vụ trao đổi khí của các tế bào, 


Giao phán - Sự thụ tỉnh xảy ra sau khí hạt phần của họa cây này này In 
trên núm nhụy của hoa cây khác cùng loài. .0. thị phần tréo., 

Giao phân có tính ưu việt vé mặt dĩ truyền, tạo nên thế hệ sau CÓ SỨC 
sống mạnh hơn và có khá năng thích nghỉ cao hơn trong các điều kiện sống 
khác nhau, đặc biệt là tính biến dị cá thê biên hiện rõ rệt hơn. 

- Giao phấn thực hiện nhờ côn trùng và gió hoặc nhờ chim, động vật có vú, 
€ một số thực vật thủy sinh giao phản nhờ nước, 


Giao tử — Ÿẽế bào sinh dục đực hoặc cái trưởng thành. chứa số lượng Lhö nhiễm 
sắc đơn bội, được hình thành sau quá trình giảm phầm. 

Giao tử cái lớn không roi, không chuyên động, gọi là tÈ bảo trứng hay 
H1Oän câu. 

Giao tứ đực nhỏ, có roi, chuyên động nhanh hoặc không roi, gọi là tình 
trủng hay tính tử. 

Sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái trong quá trình thị tỉnh dịn 
đến sự hình thành hợp tứ. 

Các giao tứ có thể được hình thành từ một hoặc hai cơ thê Khác nhau, 
hoặc từ bất kỷ một tế bào sinh đường nào đó (ở một số Tảo), hoặc Lừ những 
cơ quan sinh sắn riêng biệL như ở hoa của thực vật có hoa, 


Giao từ giao — Sứ kết hợi hai giao tứ một nhàn, phản biệt nhau về giới tính, 
các nhân của hai giao tử tạo thành một nhàn hợp tủ. 


Giberenlin — Chất sính trướng của thực vật, được biết tới 27 loại. Chúng là 
các axit hữu cơ có hoạt tính sinh lý cao, Làn đầu tiên giberenlin được nhà 


! § Hộ 


bác học Nhặt E. Kưrosawa phát hiện ra, khi nghiên cứu về bệnh cúa lúa do 
nãm Gibberella ƒujikuroi ký sinh trên mạ (1926). Ở thực vật bậc cao, gibcren- 
lin có nhiều trong các mô sinh trưởng nhanh ; chúng có trong hạt và quả còn 
xanh, cày mầm, lá mầm đã xòe ra và ở lá. Giberenlin tham gia vào hệ thông 
điều hòa sinh trưởng của thực vật. Giberenlin thúc nhanh sự phân chia của các 
tế bào ở vùng gần ngọn của thân và cả sự sinh trưởng của các tế bào dang Ở 
giai đoạn dãn dài, Giberenlin kích thích sinh trướng (chủ yếu của thân và cuống) 
mạnh hơn auxin; trong một số trường hợp chúng'thúc nhanh $Sự sinh trương 
của lá, hoa và quả. Rhi thiếu hoặc thừa. giberenlin, thực vật thê hiện các triệu 
chứng bệnh lý như còi cọc hoặc vống do sinh trưởng quá mức. 

Giberenlin được sử dụng trong trông trọt đề phá vỡ trạng thái nghỉ của 
hạt, tăng độ nảy mầm của hạt, tạo quả không hạt (ở nho), thúc ra quả (ở cà 
chua). nàng cao sản lượng cỏ, Giberenlin được-sản xuất chủ yếu bằng phương 
pháp vi sinh vật, lấy ra từ các sản phầm hoạt động sống cúa nấm /usariLM: 


: 
Giò — Dạng thân trên mặt đảt hình thành tử chồi nách, chói bên hoặc góc 
thân. Ơ một số cày leo, giỏ thân hình thành từ mẫu và Øðốc cuöng lá. Giò than 

.^ ` ° ` ¬ . 2 số y & Z Ế sự ni 
điền hình ở cày phong lan (Girrhiopelalum), thủy tiên CVarcissus), hoạc cây cụ 
cái (Đioäcored). 


‹ š k‹ 
Gióng — Khoảng cách siữa hai mẫu tiếp nhau của thân cây 'hoặc giữa hai cho 
đính của lá trên một cành cây. Ví dụ gióng tre, gióng mía. 71. lóng. 


Giới (egnumm) — Đơn vị phần loại eao nhất trong hệ thống phân loại sinh vạt! 
bao gồm nhiều ngành. 

Từ trước đến nay, người ta thường chia sinh vật thành hai giới: Động 
vật (lnimalia) và Thực vật (IPlantae). Gần đây, một số nhà sinh học chia sinh 
vật thành hai liên giới: Sinh vật chưa có nhàn điền hình (Procaroia) và Sinh 
vật có nhân điền hình (Zueargota). Thuộc liên giới thứ nhat chỉ có một giới 
Afuehota bao gồm Vi khuần và Tảo lam. Thuộc liên giới thứ hai có ba giới: 
Động vật (1niimalia), Nắm CMucelalia) và Thực vật (Thunae. , 


Gọng — Các cuông hoa của một cụm họa Lăn, mọc tỏa ra. .n. nhành tỏa. 


Gót — Vật thể nhỏ dạng tuyến, năm ở phía dưới cùng của các khối phần ở 
trong hoa các cây họ Lan. Gót là một trong các đầu nhụy của hoa đã biến 
thái về hình dạng và biến đổi chức năng. 


Gö — Tạp hợp các mô ở các thực vạt có mạch. Yếu tổ cơ bàn là mò mạch øồm 


những tế bào dài xếp chồng nối tiếp nhau thành đại dọc liền tục: các tế 
bào đều chết và không có chất sống; các vách ngàng thường tiêu biến, vách 


bên thường hóa gỏ và dày lên ở phía trong, tạo thành các mạch; mô mạch. 


thường kèm theo những vều tổ phụ (tế bào mỏ mềm), có vách đày và hóa ĐỖ, 
thực hiện một số chức năng khác, như chức năng nâng đờ. Trong thàn non, gò 
gồm chủ yếu các mạch hóa gỗ còn ít, cùng với libe đề tạo thành bó libe—gồ: 
trên một lát cát ngang, lớp bó mạch sắp xếp chồng chất, libe bạo giờ cũng ở 
gàn vỏ hơn là gỗ. Trong rẻ non lớp bó mạch sáp xếp xen kẽ, libe nằm giữa 
hai bó gỏ. Gö ở thân non và: rễ non là gö sơ cặp còn ở thân già và rẻ già là 
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gỗ thứ cấp. Trong các thân và rễ này, có hai vòng đồng tảm: bên ngoài là libẽ, 
bên trong là gỗ, ngăn cách nhau bởi tầng phát sinh. ở thực vật một lá mầm, 
thường không có gỗ thứ cấp, gỗ và libe thường hợp thành bó libe—gỗ rời nhau. 
Trong một số trường hợp, mô mềm trụ của thân hóa gỗ dảm bảo độ cứng rắn 
của cây. Ở thực vật hai lá mầm và các loài Thông, các lớp gỗ mới tạo thành 
luôn luôn nằm ở ngoài các lớp gỗ cũ, bắt đầu từ mùa xuân và kết thúc vào mùa, 
thu: gỗ mùa xuân thưa và mềm; gỗ mùa thu trái lại, síL và cứng do các mạch 
hẹp, dày, và nhiều thớ sợi. Sự tương phản giữa các lớp gô đó cho phép ta xác 
định tuồi cây. | 


Gỗ cấu tạo chủ yếu là xenluloza (43 — 16%), và lienin (19 — 304), còn 
lại là hemixenluloza, pectin, chất khoáng, một số ít chất béo, tỉnh dầu, alcaloit... 


Gõ lõi — Lớp gỗ nằm ở giữa phần hóa gỗ của thực vật (thân, cành, v. v.). Các 
mạch gỗ đã bị nút lại cho nên không dẫn nhựa nữa mà có tác dụng nâng 
đỡ. Gỗ lõi eó màu sẫm, cửng rắn do màng thấm chất lienin và các chất khác, 
nghèo nước, không còn tính chất đàn hồi. Gỗ 
lõi gồm những vòng hàng năm chồng chất 


lên nhau và bị cắt bởi những tỉa túy. M `2 ko v., CL/ 
/ 2 Xu với „ 


Tỷ trọng của gỗ lõi thường nặng hơn 


dảc, nên có giá trị công nghiệp. .. 
Góc — Phần của thân cây ở dưới cô rễ, từ đó J ) V 7 1 


phát sinh hệ rễ, hay phần dưới của thân 


cây còn lại ở đất sau khi cây bị đốn chặt. v4 tế ø ` 
}I2 “ 7 ⁄2 


Gốc lá — Phần gốc của phiến lá nối với 

cuống lá. Dựa vào hình dạng của gốc lá có Hình 63. Các dạng gốc lá : 

thê chia thành mấy loại như hình 63. I1. Gốc lá nhọn; 2. Gốc lá hình tim: 

3. Gốc lá lệch, gốc lá không cán; 

Gôm — Chất nhớt và dính được tạo thành 1. Gốc lá vát, gốc lá cụt; 5. Gốc lá 

có thê là do qulá trình bệnh lý hoặc cây hình mũi tên; 6. Gốc lá thót dân; 

bị thương tôn (sự chảy gôm), hoặc do quá Ti. ĐỀ đã tưÖNg: 6, TIẾP 4 ca... 

trình sinh lý đề phân ứng bảo vệ chống khô 1} con Về: 0D, Gốc lá có tại; 
: Š 11. Gốc lá hình thận; 12. Gốc lá hình 

hạn. Gôm được cấu tạo chủ yếu bởi các nêm đài. 

gluxit, khi thủy phân sẽ cho các đường khứ: 

arabinoza và galactoza, không tan trong cồn. 

các dung môi hữu cơ và các chất béo. Với nước, gòm sẽ tạo nên hoặc các giả 

dung dịch nhầy (gôm có gòc arabin), hoặc các huyền phù nhớt hay chất nhầy 

gôm có gốc baxorin, adragantin). 


Một số lớn gôm được dùng trong công nghiệp. 


Gôm nhựa — Hợp chất thiên nhiên gồm gôm và nhựa, do sự rỉ nhựa tự nhiên 
hoặc nhân tạo. | 

Gôm nhựa thường là sản phẫm của những thực vật nhiệt đới, thuộc họ 
Hoa tán hoặc họ Đào lộn hột. Tùy theo thành phần mà sản phầm này tan 
nhiều trong nước (nếu nhiều gôm), hay tan nhiều trong cồn (nếu nhiều nhựa). 
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ạ bì — (Í.ng. vo dưới. 


“Z 


Hạch — Vó cứng bao quanh hạt hạnh của một số quả hạch, tạo thành do vÕ 
quả trong hóa gỗ (mận, đào). 


Hành — Thân ngầm dưới dất, dạng quả lê, dạng trứng hoặc cầu dẹt, KuN: hờu 
‹ lá biến đôi thành dạng vảy, úp lên nhau. Vấy ngoài khô, đai, làm nhiệm vụ 
che chở; váy trong là những vảy nạc, mọng có chức năng dự. trữ, Ơ khoảng 
giữa hành là những lá phát triền thành lá sinh dưỡng và chôi sẽ thành cán 
hoa. Hành có thê có nhiều chồi nách. Hành có thể có hoặc không có thân ré, 
còn ở phía dưới là các rễ phụ. Hành là cơ quan sinh dưỡng sống dai, HE đồng 
ở dưới đất, nắy mầm, mọc cán hoa vào mùa xuân sau bắng cách 
sử dụng những chất dự trữ có trong hành. d.ng. giò thình 67). 


Hành con — đ.ngợ. ánh, 


Hành giả — Bộ phận dạng củ phình to ở mẫu (gian đốU, Km ky à 
số lan biểu sinh, chứa nước và chất dự trữ, đề thích gøhi với điêu 
kiện khô hạn. 


Hạt — Cơ quan sinh sản cúa thực vật đo noãn đã thụ tính bà hy 
hình thành một cây mới sau khi nấy mảm. Hạt thường gồm se À 
phôi, có nội nhũ hoặc ngoại nhũ, hoặc có cả nội và ngoại nhũ. 
- lá mầm (ở thực vật hạt kín) với lớp vó bọc ngoài. Ở thực vật hạt 
trần, hạt nằm trên vảy sinh sản, còn ở thực vật hạt kín hạt nằm trong quả. 
Số lượng hạt trong quả thay đôi từ một tới hàng ngàn tùy loài thực vật; hạt 
có kích thước gần bằng quả (quả một hạt) hoặc rất nhỏ (quả nhiều hạt). Trọng 
lượng hạt từ 1% miligam (một số loài lan) tới hàng chục kilogam (dừa). 

Dựa vào sự có mặt của chất dinh dưỡng dự trữ, người ta phân chia 
hạt thành bốn kiều : 

Hạt có vỏ và phôi — hạt có phôi to, phản hóa hoàn toàn, lá mầm phát 
triền lớn, chứa chất dự trữ. Những hạt này hầu như không có nội nhũ và 
ngoại nhũ. Thường gặp ớ hạt các họ Đậu, Bầu bí, Cúe, Cải, v.v. 

Hạt có vỏ, phôi và nội nhũ — hạt có phôi nhỏ, đôi khi không phân hóa 
hoàn Loàn; trừ hạt của họ Lúa, có nội nhù khá phát triền và phôi phân hóa 
hoàn toàn. Trong quá trình tiến hóa, có xu hướng giảm nội nhũ và phôi phát 
triên. Kiều này thường gặp ớ hạt của các họ Hoàng liền, Hoa hồng, Cà, Lanh, v.v. 


Hình 04. 
Hành 


Hạt có vỏ, phôi và ngoại nhũ — hạt có phôi phát triền và có vị trí khác 
nhau đối với ngoại nhũ, kiều này thường gặp ở hạt của các họ Rau muối. Cầm 
chướng, Cà phê, v.V. 

Hạt. có vó, phôi, nội nhũ và ngoại nhũ — hạt có nội nhũ phát triền yếu, 
. thường chí giữ vai trò hút thu, còn ngoại nhũ mang đặc tính nguyên thủy. 
Kiều này thường gặp ở hạt của các họ Súng, Hồ tiêu, Chuối, v.v. 


66_ 


Sau khi hình thành, hạt ở trạng thái nghỉ, có thể qua một thời gian khả 
› đài cho đến khi gặp điều kiện thuận lợi đề nảy mầm. 

Một số quả quen gọi là hạt, như: hạt ngô, hạt thóc chính là quả ngô, 
quả thóc; hạt mùi, hạt thìa là chính là quả bế đôi; hạt tía tô, hạt rau húng 
chính là quả bế tư; hạt bồ công anh... là quả bế có lông; hạt đào, hạt mận,,... 
là quả hạch. 


' Hạt bột — Vô sắc lạp hay hạt hình thành tỉnh bột, không màu ở thực vật, 
Hạt bột chủ yếu có trong các tế bào rễ, thân rễ và rễ củ, dự trữ tỉnh bột thứ 
sinh hình thành từ các đường rút từ lá. | 


Hạt không màu — ở .nợ. vô sắc lạp. 
Hạt lục — đ.ng. lục lạp. 
Hạt màu — ở.ng. sắc lạp. 


Hạt phấn — Bào tử đực chứa trong bao phấn của thực vật có hạt. Hạt phấn 
có kích thước thay đồi, đường kính từ lỗ — 50w đến 150 — 200. Thực vật 
thụ phấn nhờ gió có hạt phãn nhỏ, nhẹ và nhẫn hoặc có thêm hai túi khí như 
ì ở thông. Hạt phãn có: nhiều hình dạng: hình tròn (ở haseolus), hình bầu dục 
(ở Lilium), tử giác (ở Maloa), tam giác (ở Tia). 
Hạt phấn là tế bào có hai nhân (nhân sinh dưỡng và nhân sinh sản), . 
hai màng, màng trong mỏng và màng ngoài dày, cấu tạo bằng xenluloza và 
¿ pectin. Ở màng ngoài có lỗ nảy mầm và các gờ lồi hay khe (đề hạt phấn dễ 
. bám vào đầu nhụy), nhưng cũng có loại hạt phấn không có lỗ nảy mầm. 
Hình dạng, kích thước hạt phấn, đặc trưng cấu trúc của màng ngoài là 
những tiêu chuần đề phân loại các họ, chi và loài thực vật. 
—_ Tuôi thọ của các hạt phấn khác nhau tùy theo các loài thực vật và điều 
_— kiện ngoại cảnh khác nhau. Như hạt phấn của cây ngô, chỉ sống l—2 ngày, 
cây quít 7—10 ngày ; cây mận 30-— 40 ngày ; cày phỉ 40—50 ngày; cây bách 
hợp 60—65 ngày ; cây lê 70— 210 ngày ; cầy mận 1§0—320 ngày ;cày hướng dương 
có thề sống 1 năm. 
Phần lớn các thực vật có hoa, khi chín h 


at phần rời nhau (hạt phấn đơn); 
một số thực vật có hoa, 


hạt phấn dính liền vào nhau thành khối 2, khối 4 
(ở các họ Thị, Lan), khối 8—12—16-—32 (ở họ Trinh nữ). Ở họ Thiên lý và một 
số cây họ Lan, tất cả các hạt phấn liên kết thành 1— 


2 Khối phấn (hình 65, 66). 


| Ẩ - Hình 65. Cấu tạo của hạt 
phấn: a. Màng ngoài; 
b. Màng trong; e. Nhân sinh 
dưỡng; d. Nhân sinh sản. 


Hình 66. Một sö dạng hạt phấn của các: 
cầy: l1 Ciehorium:  °, Lagenarida ; 
3. Canndbis; 4. Pinus: 5, Dianthus ‡ 


0. Salbia; 7. Passiflora. 


5. x12 
vV*, 
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Hạu mô — đ.ng. mô dây, 


Heo mất nước — liiện tượng cáe lá hoặc phản non của thân bị héo rũ do cây 
thoát nước quả nhiều hoặc do đất thiếu nước cung cấp cho cây. Hiện tượng 
này do cầy bị phá vỡ càn bằng nước làm tế bào mất sức trương. i 

Hiện tượng héo mất nước tạm thời xảy ra do không khí nóng gây thoát 
hơi nước quả nhiều, trong khi lượng nước cung cấp cho cây không đủ bù lại, 
khi tốc độ thoát hơi nước giảm xuõng hoặc lượng nước cung cấp kịp bù lại, 
thì các bộ phận héo rũ sẽ trở lại bình thường. Hiên tượng héo mất nước vĩnh 
viễn xảy ra do nước ở trong đất thiếu nghiêm trọng, mà đại bộ phận mô ở cơ 
quan của cây (bao gồm lòng hút, tế bào thịt lả, v.v.) trực tiếp hoặc gián tiếp 
bị tồn thương; sau khi mất lượng nước lớn, nếu hiện tượng trên còn tiếp tục 
thì cây có thể bị chết héo không hồi phục lại được. 


Hẹp phán — Mức độ đa dạng về hình thái hạt phấn của thực vật. Các họ Lhực 
vật hẹp phấn khi tất cả các đại điện của chúng tổ ra có mức độ đồng nhất về 
hạt phấn cao, như các họ Lúa, Rau giền. 


Heteroauxin (axiL B — indoliaxetie, C¡sHạNO;) — chất hóa học có hoạt tính 
sinh lý cao, được tạo thành trong thực vật và ảnh hưởng đến quá trình sinh 
trưởng (hoemon sinh trưởng). Heteroauxin là một loại auxin thường gặp nhất, 
lần đầu tiên thu được từ nấm mốc và các vi sinh vật khác (1934), sau 
này cũng thấy ở các thực vật bậc cao. Heteroauxin hình thành từ triptophan 
trong lá,:sau đó đi chuyền đến thân và rễ đang sinh trưởng của thực vật, ở đấy 
bị oxi hóa và chuyền sang trạng thái hoạt động. Heteroauxin là loại auxIn duy 
nhất được tông hợp nhân tạo. Việc tông hợp heteroauxin tương đối đơn giản 
thúc đầy việc nghiên cứu tác động của chất này trong trồng trọt. Ví dụ: thúc 
nhanh quá trình hình thành rễ các cây trồng bằng hom (thường dùng phối hợp 
với các vitamin C và các vitamin nhóm B). “cụ 


Hệ gan — Tập hợp các gân phân bố trên phiến lá bao gồm gần chính, gàn bên 
và các gân con, Có bốn kiêu hệ gân: | 

Hệ gân thắng không phân nhánh gồm một hoặc một số gân như gân lá 
của bộ Thông (Coniƒerales). 

Hệ gàn phân nhánh, nhưng nhánh phân đi thẳng suốt đến mép lá, như 
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ở gần lá của cây Bạch quả (Ginkgo biloba) phần nhánh thành dạng rẽ đôi. 

Hệ gân song song, có các gân chạy dọc theo lá gần như song song với 
nhau (ở nhiều cây họ Lúa có lá dạng dải) ; hoặc hình cung, các gân hợp lại 
với nhau ở đầu lá và gốc lá. Hệ gân kiều này (song song và hình cung) đặc 
trưng cho thực vật một lá mầm và ở một sô thực vật hai lá mầm (ở mã đề, 
Plantag0). | 

Hệ gân hình mạng, từ một hoặc một số gân chính (gần cấp một), phân ra 
một số gân bên (gân cấp hai), Lử các gân bên lại phân ra các gân con (gân cấp 
ba). Các gân này nối với nhau bằng các cầu nối theo các bướng khác nhau, 
chia phiến ra những mảnh nhỏ. Mỗi mảnh nhỏ có các nhánh cực nhỏ của hệ 
thống dẫn xuyên qua. Hệ gân kiền này đặc trưng cho phần lớn thực vật hai 
lá mầni và một số thực vật một lá mầm (họ Ráy, Lan). Tùy theo cách sắp xếp 
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của các gân lớn trong phiến lá, hệ gân này chia ra: hệ gân hình chân vịt, gồm 
một số gân lớn có kích thước gần bằng nhau, xuất phát từ gốc phiến lá đi tới 
mép phiến lá; hệ gân hình lông chim. có một gân chính lớn nhất nằm giữa, từ 
gân chính có các gân bên nhỏ hơn sắp xếp dạng lông chim. Do sắp xếp và kết 
thúc của các gân bên trong phiến lá, còn có kiều hệ gàn khép kín với các gàn 
bên sau khi từ gân giữa phân ra thì uốn cong và nỗi liền với nhau tạo thành 
mạng lưới, hoặc hệ gân mở với các gân bên từ gân giữa đi thẳng tới mép lá 
không nối liền với nhau. Về tiến hóa, hệ gân lông chim được xem là kiều khỏi 
sinh. Từ đó mà xuất hiện kiều phân gân hình chân vịt của các lá chia thùy. 

Toàn bộ hệ gân lá hình thành hệ thống mạch dẫn của lá. Nghiên cứu và 
mô tả hệ gân lá eó ý nghĩa to lớn đối việc xác định lá của thực vật hiện 
đại và thực vật hóa đá. 


Hệ lá — Tập hợp các lá, là cơ quan bên của chồi của thực vật bậc cao. Hệ 
lá bao gồm các lá dinh dưỡng, các lá bào tử và các thành phần của hoa. 
Các lá sinh dưỡng và các lá bào tử xuất hiện đồng thời, có nguồn gốc chung, 
nhưng trong quá trình tiến hóa thi phát triền song song và độc lập với nhau. 


Hệ rẽ — Tập hợp các rễ của thực vật. +. rễ, 


Hệ thóng — Tập hợp những đặc tính, tính chất, cấu trúc hoặc phần tạo thành 
một cơ quan. hoặc thành một đơn vị, một cấp "phân loại theo một nguyên tắc 
(tự nhiên hay quy ước) nhất định. 

Hệ thống đôi khi được viết gọn, như hệ gần. hệ lá, hệ rẽ... Liên quan 
tới phân loại học có các hệ thống như: 

Hệ thống cơ quan sinh sản — hệ thống, dựa theo phương pháp phân loại 
thực vật do Linnaeus sáng lập căn cứ vào những đặc điềm của các cơ quan 
sinh sản., 

Hệ thông phát sinh loài— hệ thống dựa theo phương pháp phản loại, 
trong đó chú ý tới những quan hệ phát sinh huyết thống của các nhóm sinh vài. 

Hệ thống tự nhiên — hệ thống dựa theo phương pháp phân loại, trong đó 
sảp xếp những quan hệ thân thuộc tự nhiên của các loài. 


Hệ thống học — Khoa học nghiên cứu về phản loại và mỏ tả sinh vật, căn 
cứ vào tính đa dạng và mỗi quan hệ qua lại của sinh vật xây dựng thành 
những hệ thống phân loại. 


Hệ thực vật — Tập hợp những thực vật phàn bố trong một vùng nhất định, 
tạo thành một quần hệ thực vặt hoặc một thẳm thực vật. 
Căn cứ vào vùng phân bố của hệ thực vật, người ta có thề phần ra nhiều cấp 
Hệ thực vật miền 
[lệ thực vật khu vực 
Hệ thực vật quốc gia 
Hệ thực vật địa phương. 


Hiện tượng học — Khoa học nghiên cứu những hiện tượng có chu kỷ ở thực 
vật dưới tác dụng tòng hợp của các nhàn tố khí hậu và đất đai, quan trọng nhất 
là nhiệt độ và lượng mưa. ' 
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Hiện tượng học thực vật ghi lại tất cả những trạng thái sinh trưởng và 
phát dục gi* thực vật từ khi hạt rụng nảy mầm, ra lá, nở hoa, kết quả đến khi 
quả chín và rụng, trùng hợp với những hiện tượng thiên nhiên. Từ đó có 
những ứng dụng trong thực tiễn trồng trọt và nhập nội, thuần hóa sây trồng, 
cũng như nghiên cứu địa lý tự nhiên (khi hậu, đất đai...) đ. nợ. vật hậu học: 


Hình thái học thực vật— Khoa học nghiên cứu về hình dang cấu trúc cùng 
những biến đôi của các dạng thực vật ở những mức độ khác nhau, liên quan 
tới quá trình phát triền cá thề, quá trình phát sinh loài. 


Họ (amilia) — Đơn vị phân loại trên cấp chí và dưới cấp bộ, gồm một hay 
nhiều chỉ cùng một nguồn gốc và bao giờ cũng có một đặc điềm phân biệt rõ 
rệt với các họ khác. Ví dụ: họ Lúa (Poaceae) bao gồm nhiều chỉ như chỉ Lúa 
(Oruza), chỉ Cỏ tranh (Timperata), chi Tre (Bainbusa), V.V. 


Đối với họ có nhiều chỉ mà tính chất của chúng không đồng nhất, người 
ta lại tập hợp các chi thành những nhóm gọi là.phân họ. Các họ và phân họ 
lại có thề bao gồm nhiều tông hay phân tông. Ví dụ: trong họ lúa (Poaceas) 
có phân họ Tre nứa (ambusoideae) và phân họ Lúa (Poatdedae). 


heo Imật quốc tế về danh pháp thực vật, tên gọi của họ từ lên chỉ được 
chọn làm chuần có thẻm hậu tố aeac. Ví dụ: tên của họ Lúa (Poa£eae) từ tên 
chỉ Poa: tên họ Cúc (.1sferaceae) từ tèn chỉ .sfer. 


Hoa — Cơ quan sinh sản đặc trưng của thực vật hạt kín, hay thực vật có hoa, 
Hoa thường ở ngọn thân hoặc cảnh. Cấu tạo của hơi điền hình göm có: 
cuống hoa, đế hoa, đài và tràng (họp thành bao hoa), bộ nhị và bộ nhụy (bộ 
phận có chức năng sinh sản). Tùy từng loài thực vật, hoa có hính đạng, màu 
sắc, hương... riêng biệt. 


v 


Sõ lượng các thành phần của hoa, cách sáp xếp của các cánh hoa và nhị, 
vị trí của bầu so với tràng là những tiêu chuần phân loại học quan trọng. 


Ngoài chức năng sinh 
sản đề thực vật có thẻ tòỏn 
tại, nhiều loại hoa còn có giá 
trị kinh tế và thảm mỹ cao. 


Hoa ba đạng — liên tượng 
hoa ở cùng một loài thực 
vẬI, nhưng đdạpg thứ nhất 
có vòi nhụy dài hơn nÌ!, 


Hình 67. Hoa bà dạng: 1. Vòi nhụy dài hơn nhị ; 2. Vòi ¬ 
nhụy và nhị bảng nhau; 3- Vỏi nhụyv thấp hơn nhị. đạng thứ hai có VvỎI nhụy và 
nhị bằng nhau, đạng thứ ba 


có vòi nhụv ngắn hơn nhị, như ớ rau thiên khuät (FUthrum salicaria) (hình 07). 


Hoa bao hoa đơn—đ.n. hoa không cánh. 
Hoa bàu tren—đ.ng. hoa dưới bầu. 


Họa cái — Hoa chỉ có bộ nhụy, ký hiệu là &$% » 
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Hoa dưới bàu — Hoa có các thành phần (đài, tràng, nhị) đều ở dưới bầu, như 
hoa mẫu đơn (ĐÐaeonia suƒƒrulicosa), hoa mộc lan (ÄMagnolia denudala). đ.ng. 
hoa bầu trên. 


Hoa đói xứng đều ~ ¿.n/. hoa đối xứng tỏa tròn. 


Hoa đối xứng hai bên —- Hoa có các thành phần của hoa dối xứng với nhau 
qua mặt phẳng thẳng đứng, như hoa thuộc các họ Đậu. Hoa môi, v.v. Hoa 
đổi xứng hai bên có thề là hiện tượng khởi sinh như ở họ Lan, nhưng cũng 
có thề là hiện tượng thứ sinh do quá trình tiến hóa hoặc do các ảnh hưởng 
khác. đ.ng. hoa đối xứng không đều. 


Hoa đói xửng không đều—đ.nợ. hoa đổi xứng hai bên. 


Hoa đối xứng tỏa tròn -- Hoa có các vòng của hoa đều dặn, đối xứng với 
nhau qua trục ở tâm của hoa, như hoa cà, hoa đào, hoa mơ, v.v. .nợ, hoa đối 
xứng đều. 


Hoa đò — Sơ đồ trình bày số lượng và vị trí tương quan của các thành phần 
của hoa. Trong hoa đồ, mỗi thành phần được biều tbị bằng một hình vẽ thuần 
túy lý thuyết như sau: 

Hướng của hoa quay về phía cành hoặc cuống hoa, được biều thị bằng 
một vòng tròn trắng ở phía trên hoa đồ. 

Vị trí của lá bắc — bằng hình lưỡi liềm trắng ở phía dưới hoa đồ. 

Nếu hoa ở ngọn thì không vẽ hai hình trên. 

Lá đài bằng hình lưỡi liềm đen hoặc có nhiều gạch chéo: lá đài có gân 
giữa, thì hình lưỡi liềm đen có sống ở giữa, lá đài lẻ thuộc thực vật hai lá 
mầm thì hình biều thị ở phía trên và lá đài lễ thuộc thực vật một lá mầm thì 
hình biều thị ở phia dưới. Trừ trường hợp ngoại lệ là hoa lan và hoa đậu thì 

_Vẽ ngược lại. 

Cánh tràng — bằng hình cung đen. 

Nếu đài hợp hoặc tràng hợp, thì các thành phần được nối với nhau bằng 
nét nối thanh nhỏ. 

Nếu giữa lá đài và cánh tràng có các cách xếp van, xếp lợp, mọc đối, 
mọc so le, đều được phản ánh trên hoa đồ như vị trí xếp tự nhiên. 

Nếu là đài hoặc cánh tràng có cựa, biều thị bằng một hình cung kéo dài 

Bộ nhị bằng hình cắt ngang của bao phấn. 

Hoa đồ còn phản ánh số lượng và cách sắp xếp nhị, nhị rời hoặc nhị 
hợp, vị trí giữa nhị và cánh hoa (mọc xen kẽ, v.v.), bao phấn hướng trong hoặc 
ngoài. Nếu chỉ nhị kéo đài thì hình cắt ngang của bao phấn có thề vẽ to hơn 
một ít, nhị thoái hóa thì vẽ một đường vỏng, nhị lep ghỉ bằng điềm chấm trong 
vòng nhị. 

Bộ nhụy — bằng hình cắt ngang của bầu. Hoa đồ phản ánh số lượng lá 
noãn, lá noãn rời hoặc hợp, số ô của bầu, cách đính noãn, v.v, Nếu hoa đều, 
các thành phần của hoa vẽ theo những đường tròn đồng tâm ; hoa không đều. 
các thành phần của hoa vẽ theo đường bầu dục tương ứng: hoa xoắn, các - 
thành phần của hoa vẽ theo đường xoắn ốc, 


TI 


Hoa đồ, hoa tÌ “ \ x ⁄ : ~ ` ° 
lỨC và mặt cắ ` CỦ: : ưu điềm riên 
nhưng bồ sung cl b mặt cất đọc của hoa có BE 8. 
6 cho nhau trong nghiên cứu về hoa (hình 0Š). 


Hoa đơn dạng - Hiện lượng các hoa có 
cùng một dạng ngoài và cấu trúc bên 
trong trên cùng một cây. 


Hoa đơn tính — Hloa thiếu bô nhi hoặc 
bộ nhụy. Có khi trong một hoa vẫn tồn 
tại nhị và nhụy, nhưng một trong hai bộ 
phận này ở trạng thái thoái hóa. 

Hoa đơn tính cùng gốc — khi hoa 
đực và hoa Cái củng mọc trên một cây 
mẹ, như ở cây ngô, cây dưa chuột. 

Hoa đơn tính khác gốc — khi hoa 
đực và hoa cái mọc trên những cây mẹ 
khác nhau, nói cách khác hoa đưc không 
mọc trên củng một cây với hoa cái. Như 
Èá ˆ Lá F 
Ởở cây.dướng, cây chà là, 


Hoa dù — Hoa gồm bốn thành phần chính : 
đài và tràng (bao hoa), bộ nhị và bộ 
nhụy xếp thành nhiều vòng. 


Hoa đực — Hoa chỉ có bộ nhị và được 
ký hiệu băng dấu « c ». 


' Hoa hai dạng — lliện tượng trên cùng 


một cây, hoặc trên hai cây cái và đực 
khác nhau, hoa có hai dạng ngoài và 
cấu trúc bên trong khác nhau. Một dạng 
có vòi nhụy dài và nhị ngắn; dạng thứ 


hai có vòi nhụy ngăn và nhị lài. như ở' 


hoa thuộc chỉ Anh thảo, Hoặc hoa có dạng 
nở to, rõ và đẹp, eòn một đạng nhỏ không 
nở, như hoa thuộc chỉ Hoa tím. (hình 69). 


dạng : I. Dạng vVÒI 

nhụy Mài và nhị ngắn; 

2. Dạng vòi nhụy ngắn 
và nhị dài, 


ra 


HìnhŸø68 — Các kiều hoa đồ thường 
thấy : 1. Thực vật một lá mầm :a) Nhi; 
b) Bầu; e) Bao hoa; d) Lá bắc: đ) Trục 
hoa ; 2. Thực vật hai lá mầm ;Ÿ73. Hoa 
đồ họ Mao lương; ‡. Hoa đồ họ Gái s 
5. Hoa đồ họ Đậu; 6. Hoa đồ họ Hoa 
tán; 7. Hoa đồ họ Cà;'8. Hoa đồ họ 
Hoa môi; 9. Hoa đồ họ Lan 10. Hoa 
đồ họ Lúa: e) Mày hoa ngoài; ø) Mày 
hoa trong; h) Vậy bao hoa; ¡) Nhị; 
kì Nhụy; ID Trục cụm hoa. 


Hoa kép — lloa có số lượng cánh hoa tăng lên gặp 
nhiều làn so với bình thường, các cánh hoa này do 
nhị và eó khi do lá noãn biến đồi thành. Như hoa hồng 
kép, hoa eầm chướng kép, v.v... 


Hoa không cánh — lloa chỉ có một vòng bao hoa màu 
lục hoặc có màu sắc khắc, như ở oây khô rách. đ,ng, hoa 


/ 


Hoa không đói xứng — Hoa khòng có một mặt phẳng 
nào làm cơ sở đề định tính chất đối xứng, như hoa của 
chỉ Chuối hoa, chỉ Nữ lang: 


+ 


Hoa không đủ —- 1, hoa thiếu. 


° ° ă ˆ xo. Ệ ` lộ “ Á 
Hoa lưỡng tính -- Hoa đủ cä hai bộ phận sính sản nhị và nhụy và được ký 
hiệu bằng đầu « t» hoặc «( ð, như hoa của đào, táo, cam, V:V.: 


Hoa mẫu 3 — lloa có số lượng các thành phần đều bằng 3, hay vã gề hệt 
Jloa mẫu 3 thường gặp ở thực vật một lá mầm và mội số ÍL thực vật hai 


lá mìm, 


5 hay bội số của 5. 


\ & » 
Hoa mầu 5 — lloa có số lượng các thành phần đều bằng , 
ở thực vật một 


Hoa mẫu ð thường gặp ở thực vật bai lá mầm, không có 
lá mầm. 


rồ thuộc họ Cúc, đài tiêu 


Hoa nhỏ — Hoa dụng Ống nằm giữa cụm hoa hình „ đài tiê 
Như hoa nhỏ của cày 


giảm thành vảy nhỏ hoặc sợi, còn cánh tràng hợp đều. 
cúc thÍ xa (Erụlhraea centauriim) (hình 70). 


Hình 70. Iloa nhỏ. (lình 71. Illoa ở thân. 


Hoa ở thân — lliện tượng thường gặp trong rừng mưa nhiệt đới hình thành 
theo hai cách : 
Hoa sinh ra ở các chồi nách của cành nhỏ, cho tới lúc cảnh nhỏ phát 
° , _ s ˆ^ ° - .- : * ` 
triền thành cành lớn. Như vậy cây gò có thẻ mang hoa ở bất kỷ chỏ nào từ 
tán lá xuống tới gốc. 


“ go. : 
Hoa sinh ra từ chồi hoa ở các nách lá của các nhãnh nhỏ mà lá đã rụng, 


chồi hoa phải thúc vỏ của cành cây đề mọc ra ngoài. 


Trên thế giới hiện đã biết trên 1000 loài cây có hoa ở thàn. Ở Việt nam, 
thường thấy những loài thuộc chỉ Sung (Ficus), Mít (airtocarpus), May tèo 
(Dimerocarpus), Dâu gia (Baccaurea), Me rừng (PhụHanthus), Ngót (Sauropus), 
Thị (Điospuros), v.v... (hình 71). 


Hoa quanh bàu — lÍoa có các thành phần (đài, tràng và nhị) đính ở mép để 
hoa dạng chén, quây xung quanh nửa trên của bầu. Thí dụ, hoa màn (ĐPru- 
nus), hoa tai hùm (Sazifraga), V.V... 


Hoa rìa — Hoa dạng lưỡi nằm ở vòng ngoài của cụm họa rồ thuộc ho Cúc, 

. ^ : \ ắ ~.s » „ á. - 
tràng biến thành một thìa lia đạng lưỡi phẳng, nguyên hoặc chia ở đỉnh 
(hình 73). 


Hoa thiếu — Hoa không đủ các thành phần của hoa. thiếu một hoặc nhiều 


vòng hoa. đ.nợ. hoa không đủ (hình 73). 


Hình 73. Hoa vìa. Hình 73. Iloa thiếu. 


Hoa thức — Công thức biều điễn đặc điểm cấu tạo của hoa bằng các chữ cái, 
con số các thành phần và các ký hiệu tương ứng. đ.ng. công thức hoa. 

Ví dụ, hoa thức K¿, C¿, Á¿ G¿ ứng dụng cho tất cả các hoa cúa họ Cải, 
có nghĩa là : 

RK (Nalj+ = đài hoa) — 1 lá đài. 

C (Corolla = tràng hoa) — 4 cánh hoa. 

A (CAndroecium = bộ nhị) — 6 nhị. 

G (Gunoeeitimm = bộ nhụy) — 2 lá noãn. 

Bhi bao hoa không phân hóa thành đài và tràng, người ta dùng ký hiệu 
P (Perianthum = bao hoa). 

Các chữ số Hy Lạp chỉ số lượng các thành phần của mỗi vòng. SỐ lượng 
các thành phần ghỉ bằng một số nhất định: nếu số lượng các thành phản 
khỏng xác định hoặc rất nhiều thì ghi bảng đấu ~: nếu các thành phần đó 
không có trong vòng thì ghi bằng sö 0. 

Nếu các thành phần trong một vòng đính liền nhau, thì chữ số Hy lạp 
ghi trong dấu ngoặc đơn (), nếu chỉ đính ở phần dưới, thi thêm dấu +/¿ ở dưới 
chữ số đó, nếu chỉ đính ở phần trèn, thi thêm dấu øA ở trên chữ số đó. 

Nếu các thành phần xếp trong một số vòng, thì được ghi dấu ~ xen giữa 
các vòng, ví dụ: K3 + 3, có nghĩa là: đài hoa có hai vòng, mỗi vòng ba lá đài. 

Bầu trên thì gạch dưới chữ số Hy lạp chỉ các là noãn ví dụ: G2, bầu 
dưới thì gạch ở trên, ví dụ: G1, bầu giữa thì gạch cả trên và dưới, vi dụ: G3. 

Trước hoa thức có ghi dấu: 


hoặc @ hoặc #;  — đề biều thị hoa đều: 
hoặc -} — hoa không đều 
- hoa đực; ' 


— hoa cái 
— hoa lưỡng tính 
— hoa dính 


R +CWFO Q7 + 
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mì... ïỬặÏÏ!Ïï—“—______ 6ˆ s2 2c 7x <{c ¿4a sms. 
. 


Vài hoa thức điền hình eúa môt SỐ Cây : 

loa kèn x P3+3.A343.G@ ` 

đào * Kñ,C5, Áos.01 — 

táo * K@), C5, Aœ=, G(5) 

mao lương x  Kỗ, C5, \œ @e 

đạu ván  ‡ Kõ, Cl+ 2-+(2), A(9)+1,G1 

liễu d RO, CO, A2 ' 
@ KOCO,G(2%. 


toa trần — Hoa không có bao hoa, chỉ có nhị và nhụy. hoặc 
chỉ có nhị hoặc nhụy. Như ở cây liễu (Søfix), cây dương (Populs) 
(hình 7). 


Hoa trên bầu — loa có đế hoa lồm hẳn xuống. mang bầu ớ đáy 
và gắn vào thành bầu: các thành phản khác (đài, tràng và nhị) 
đính cao hơn bầu. đ.ng. hoa bầu dưới. 


Hoa vòng — Hoa có các thành phần xếp thành vòng đông tâm, Hình 7⁄ 
phân biệt vòng nọ với vòng kia, thường gặp trong nhiều loại hoa. Hoa trần. 


Hoa xoắn — Hoa có các thành phần xếp thành một đường xoán õe nhiêu vòng, 
kiều này gặp ở một số đại điện thuộc các họ Ngọc lan, Hoàng liên. 


Hoa xoẳn vòng — Hoa có các thành phần này xếp thành vòng, còn các thành 
phần khác xếp xoắn ốc, là kiều trunø øian giữa hoa vòng và hoa xoán. 
Còn gọi là hoa vòng xoắn. Vị dụ: hoa mao lương Nhật bán (lầanunculus 
Japonicus). 


Hóa bàn — Quá trình ngăm suberin vào màng xenluloza của te bào. Màng 
tế bào hóa bần hoàn toàn sẽ ngừng trao đồi chất giữa tế bào với môi trường 
xung quanh; các tế bào đó sẽ chết, bảo vệ cho những phân bên trong của 
các cơ quan tránh các tác động phá hoại hoặc bất lợi đối với thực vật. đ.ng. 
hóa mộc thiêm. : 


Hóa eutin — Quá trình biến đồi xenluloza của màng tế bào biều bì thành chất 
cutin. Màng tế bào hóa cutin có thề làm giấm bớt thoát hơi nước và bảo vệ 
thực vật khỏi sự xâm nhập của các tác nhân gày hại (sâu, bệnh). 


Hóa cương mô — đ.n. hóa mô cứng. 


Hóa dưỡng — Phương thức tự dưỡng của một số vi khuần không có chất 
diệp lục, nhưng có thể gây những phẩn ứng ngoại nhiệt đề tạo năng lượng 
cho cơ thê sử dụng. Các vi khuẩn này có thề oxi hóa hidrô, cacbonic, khử các 
hợp chất của lưu huỳnh, sắt. amoniae, các nitrit, antimon. Ví dụ, vi khuần 
hiđrô hóa thực hiện phản ứng sau: 06H; -- 2O; + CO; = (CH;O) + 5HạO. Quá 
trình sinh tông hợp khi hóa dưỡng thực hiện sự đồng hóa tự dưỡng khị 
cacboniec cũng tương tự như quang hợp. Năng lượng dưới dạng .VTP thu nhận 
được do quá trình chuyền điện tứ trong chuỗi men hô hấp có trong màng tế 


bào vi khuân. . 


T5 


Hóa gõ — Quá trình ngấm lienin vào màng tế bào, chủ yếu là Các Lễ bào 69. 
Do ngấm licnin mà màng tế bào cứng nhưng giòn hơn, kém đàn hỏi. Hóa 
gỗ thưởng xáy ra ở thực vật phải sống trong các điều kiện khó hạn, có tác 
dụng nâng đỡ và bảo vệ cho thực vật. Thực vật thủy sinh thưởng hóa gỗ kém. 
Hiện tượng hóa gỗ còn xây ra thuận nghịch ở trong một số quá chín. 


Hóa mô cứng — Sự phát triền màng dày thứ cấp ở tế bào mô mềm, đẻ thành 
mô nàng đỡ cứng. Đôi khí quá trình này eũng xẩy ra ở các tế bào biều 
bì. Đặc biệt, các tế bào mô mềm gian bó trong thân cña cau dừa và tre nứa, 
hóa cứng rất mạnh mẽ. Ở cây gỗ, hiện tượng này xấy ra trong các phân ngoải 
của vó, trong các tế bào mô mềm libe và tía, Hiện tượng này làm táng độ 
cứng của các cơ quan của thực vật và nâng cao tính dê kháng với các nhân 
tố gây bệnh. đJ.nợ. hóa cương mô, ' 
\ 


Hoa mộc thiêm — (f.nợ. hóa bần. 


Hóa nhày — Sự hình thành chất nhậy và những chất gôm ớ mặt trong mảng 
tế bào. có nguồn gốc từ peclin hay xenluloza. Hiện tượng này thường BẠP “ 
nhiều thực vật, chú yếu là ở trong các hạt, các mô bì. Hóa nhầy là một sự 
thích nghĩ: hạt có màng hóa nhây sẽ tạo khả năng hấp thu nước trong đất 
và trong khí quyền làm cho hạt nầy mầm dễ dàng, đồng thời chống với sự 
khô hạn bên ngoài, v.v, Ở một số loài thực vật như keo, đảo, mận... hóa nhầy 
liên quan đến trạng thái bệnh lý chú yếu là do các nấm và vi khuẩn phá hoại. 
Hóa nhầy còn có tác dụng bảo vệ các mô bị thương tôn. 


Hoại sinh — Phương thức dị dưỡng cúa thực vát không diệp lục như nấm, 
vi khuần, bằng cách sứ dụng những chất hữu cơ đang phán rữa trên xác 
chết và trong mùn. 


Hoang mạc — Vùng đặc trưng bởi khí hậu cực kỳ khô cằn và thực vật chịu 
hạn cao, hoặc thực vật ưa khô hạn mọc rải rác. Hoang mạc có nhiệt độ: cao 
suốt thởi kỳ mùa hè (hoang mạc ôn đới), hoặc suốt năm (hoang mạc nhiệt 
đới). Lượng mưa không lớn và thường không vượt quá 200 mnm trong một 
năm. Lượng bốc hơi rất lớn 900 — 1500 mm ở mặt nước thoáng. Loại thô 
nhưỡng chủ yếu ở đây là đất xám và nâu sáng giàu chất muối dễ hòa tan. Tùy 
theo tính chất cúa đất mà người ta phân biệt ra bốn kiều hoang mạc : hoang 
mạc đất sét, hoang mạc đất muối, hoang mạc đất cát và hoang mạc đồi núi. 

Tính ưa khó hạn cao là nét đặc thù đối với thực bì hoang mạc. Thực 
vật hoang mạc gồm những cây bụi, cay bụi thấp và có, thích nghỉ theo ba hướng: 

Cây hảng năm mọc nhanh, phát triền thích ứng vào mội mùa mưa ngắn 
và hạt tồn tại trong một mùa khô dài, 

Cây lâu năm có bộ rễ ăn sáu, như cay bụi thấp và có, đề hút lượng nước 
hiếm ớ trong tầng đất sâu. 

Cây mọng nước, như các loại xương róng, có thề giừ nước trong mò và 
có lớp vó dày, gai và các bộ phận khác bảo vệ cho cây chịu được điều kiện 
hoang mạc. 
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Cũng thường gặp các cây ưa khó như cáy gỗ muối tÍlalozglon (0n: 
dendron), cây ngọc giá (Yuecea) có bó lá trên ngọn thân; v.v. 
Thực bì phú không kín trên mặt thô nhưỡng những hệ rễ thường phát 
triên và kết với nhau ở trong lớp thỗ nhưỡng, - 
, Hoang mạc kiều lục địa, lượng mưa mùa đóng Ít, các cây chóng tàn chỉ 
phát triền sau những trận mưa lớn hiếm hoi, Iloang mạc kiều Địa | 1 rung Hải 
có đặc trưng mùa đông ìm, các cấy chóng tàn phát triền vảo thời “gian Lan 
tuyết, cây nhiều năm ngày ngắn mọc íL hơn, 


Hoemon thúc hoa hở — JPhức hợp hoemon thực vật thiên nhiên, 0Ay cho thực 
vật nở hoa. Hoemon này được phát hiện trong các thựcj; nghiệm về điều 
khiên quang chu kỳ cúa sự nớ hoa. Trong những điêu kiện thuận lợi vé độ 
dài ngày tối thích, eác chất eó hoạt tính sinh lý kích thích hình thành ở lá của 
thực vật trưởng thành... Khí xâm nhập vào mô sống cúa cấy như lá hoặc chôi 
thân, các chất này gây nên sự hình thành hoa. Trong thí nghiệm với những 
cành ghép, người ta thấy rằng hoemon thúc hoa nở di chuyền từ gốc ghép GIANG 
cành ghép, thúc sự ra hoa của cành ghép. Tử các thí nghiệm đó người ta thấy rõ 
rằng các hoemon này không có đặc tính loài: chúng gây sự ra hoa của các thrc 
vật thuộc các loài hay các nhóm quang chu kỷ khác nhan, Tuy nhiên, cơ chế 
hình thành hoemon thúc hoa nổ và đặc tính cúa chúng đến nay. chưa được 
nghiên cứu đầy đủ, 


Hoemon thực vật — Các hợp chất của thực vật, hình thành với liêu lượng íI 1ã 
thích hợp có thê kích thích và điều hòa các quá trinh hoạt động của thực vật: 
nảy mầm của hạt, sinh trưởng, phân hóa mô và cơ quan, nớ hoa, chín của 
quả, v.v. : Í 

Hocmon thực vật có cấu trúc và đặc tính tác dộng da dạng. Các hocmon 
thực vật chủ vếu có auxin, giberenlin, cytokinin và phức hợp hoemon thúc 
hoa nở. 

Hocmon thực vật được tạo thành trong một cơ quan (hay một bộ phán 
của cơ quan) của thực vật, thường được chuyễn tới cơ quan (hay một bộ phận 
của cơ quan) khác. Thực vật không có các cơ quan chuyên hóa đề tông họp 
hocmon, nhưng cũng thấy một vài cơ quan có độ bão hòa hoemon lớn hơn các 
cơ quan khác. Ví dụ: auxin có nhiều hơn ở mô phán sinh đính của thân, 
giberenlin và hocmon thúc hoa nở ở lá, cytokinin ở rẻ và hạt đang chín. 

Hoecmon thực vật có phô tác động rộng, ví dụ: auxin khóng chỉ kích 
thích sức căng của vách tế bào, mà cả sự phân chia tế bào. Các hoemon tác 
động theo trật tự xác định ; eytokinin và giberenlin có tác động trong các 
giai đoạn phát triền cúa thực vật, còn auxin ở các giai đoạn muộn hơn. Các 
hoemon thực vật có tương tác chặt chẽ với nhau, nỏng độ của một hoemon 
này thay đồi làm ánh hướng đến phản ứng do hoetfnon khác gây nên. Các chất 
ức chế sinh trướng tự nhiên là một nhóm đặc biệt (ví dụ, axit auxiZIe) kim 
hãm các quá trình sinh trưởng. Tác động của các hoemon thực vật đến quá trình 
sinh trưởng có thề nhanh, khi chúng vừa tiếp xúc đến hệ thống màng (các 
hocmon thực vật tham gia vào các quá trình gây ảnh hướng đến cấu trúc màng 
chất nguyên sinh), hoặc chậm. Axit nueleie và protit cũng tham gia vào hoạt 
động của hoemon thực vật. 


Vi 


Các hocmon thực vật dong vai trỏ nhất định trong tính hướng động vả 
tính di truyền trong thực vật, v.v. 


Hiện nay người ta đã tông hợp được một số loại hocmon thực vật và SỬ 
dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp đề chống cỏ dại, kích Điển sinh trưởng, 
tăng năng suất cây trồng, 


Họng — Phần của đài hợp hay tràng hợp mà ở đó öðng đài hay ống tràng loe 
rộng ra đề thành phiến của dài hay của tràng. Có hai loại họng: họng trần 
(cây vòi voi) và họng kín (cây hoa chân sói). 


Hô hấp — Tập hợp các quá trình bảo đảm hấp thụ khí O; và thải CO; của 
cày xanh: các tế bào và mô sử dụng oxi đề oxi hóa các chất hữu cơ và giải 
phóng năng lượng cầu thiết cho hoạt động sống của chúng. Hô hấp biều hiện 
dưới ba phương thức khác nhau: 


1) Hô hấp trực tiếp, là hô hấp phụ thuộc vào khí quyên hoặc không khí 
hòa tan trong nước, điễn ra như hiện tượng đốt cháy thực Sự; chủ yếu xảy ra 
ở thực vật ưa khí, vi sinh vật, như lên men axetic (oxi hóa rượu). nitơ và 
nitrie li hóa amoniae). 


. Hô hấp hấp gián tiếp, là sự hấp thụ O; do phân giải vật chất mà thải 
hay không thải CO, như lên men rượu (phân giái glucoZ4), lên men butiric 
(phân giải các chất eaebon hydraU, phân giải nitrat. 

3) Hồ hấp thế, là hô hấp do phân giải vật chất (không có ôxi) đề giải 
phóng năng lượng, như lên men amoniae, và laetic. 


Hô hấp gián tiếp và hô hấp thế la phương thức hô hấp của phản lớn 
thực vật và vi sinh vật ky khí. Cường độ hô hấp đo bằng lượng CO; do cày 
thải ra hoặc bằng lượng O; hấp thu. Các cơ quan và mô non có cường độ hồ 
hấp mạnh nhất. Cơ quan sinh sẵn hô hấp mạnh hơn cả, rồi đến lá, thàn và 
rễ. Cây chịu bóng hò hấp yếu hơn cây ưa sáng. Hô hấp tăng theo sự tăng nhiệt 
độ (cứ tăng 10° thì hô hấp tăng 2 — 3 lần) và ngừng hẳn ở 459 — 50°C, Jlạt khô 
có cường độ hô hấp yếu nhất, nhưng khi trương nước và nảy mảm thì cường 
độ hô hấp tăng hàng trăm, nghìn lần. 


Hồ lõm — Hổ nhỏ trên bề mặt của một số hạt, như hạt cây cô sữa ruộng (Eu- 
phorbia segelalis) (hình 75). 


Hóc nhỏ — Phần lõm dạng túi nhỏ ở vòi nhụy họ Lan, trong chứa 
gót của khối phấn. 


Hợp tử — Tế bào lưỡng bội được tạo thành do sự kết hợp giao tử 
đực với giao tử cái. Theo nghĩa rộng cũng dùng đề chỉ sinh vật 
Hình?75. ˆ phát triền từ một hợp tử. Trong chu kỳ sinh sản của sinh vật, giai 
Hố lõm đoạn hợp tử là eơ bản, đó là giai đoạn liên kết những bộ thề nhiễm 
ng - sắc đơn bội (n) của hai cá thề bố mẹ đề sinh ra một cá thề mới, với 
ruộng,  bỘ thê nhiễm sắc lưỡng bội (2n) đặc trưng cho loài: 

Sau khi thụ tính hợp tử không ngừng phân cắt đề trở thành 
một phôi. Giai đoạn hợp tử rất ngắn (vào khoảng vài phúU). 
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Kê lá — đ.ng. nách lá, | 


Khác lá — lliện Lượng khúc dạng của những lá trên cùng một cây do ảnh hưởng 
của các điều kiện ngoại cảnh khác nhau (ánh sáng, độ im, nhiệt độ, môi 
) (rường sông...). lliện tượng này rất đặc trưng cho các 
Ñ thực vật thủy sinh và thực vật ven bờ nước, điền hình 
h là cây rau mắc (SagHaria sagltHifolia), lá ehìm Erongg nước 
cỏ dạng đải, lá nồi trên mặt nước eó dạng tròn, lá trong 

không khí có đạng mắc (hình 20). 

? | 
Khác nguyên tản — lliện tượng ở thực vật ần hoa có 
. mạch có hai loại nguyên tẳn khác nhau: nguyên tắn địtc 
è — Và nguyên tần cái. 


` Khác quả — lliện tượng có quả khác biệt nhau về hình 
dạng và đặc tính sỉnh lý ở các thực vật cùng loài, 
Hiện tượng này bảo đảm củc phương thức phát tán qUÁ /fịng 76, Các lá khác 
khắc nhau, có ở thực vật hạt kín. Như, (rong cụm hoa nhau của cây rau mác, 
của cây cúc xuxi (Calendulay một số quá thích rghí phát 
tán nhờ động vật, một số quả Rhác thích nghỉ phát tán nhờ gió. 


Khác tàn — lliện lượng phản tính ở thực vật bậc thấp, biều hiện ở sự phân 
biệt giới tỉnh về mặt sinh lý và di truyền và không khác nhau về hình thái 
- giữa cá thề đực và cái, Như ở Afueor mueedo, hợp tử hình thành do sự thụ tỉnh 

giữa tẳn + và tản —. Hiện tượng này cũng có ở một số nấm khác và một số tảo, 


Khác vòi nhụy — Hiện tượng các vòi nhụy có độ dài không đều trong hoa 
khác nhau của các cây cùng loài. Hoa eó vòi nhụy ngắn, bao phấn cao hơn 
núm nhụy; hoa có vòi nhụy đài, bao phấn thấp hơn núm nhụy. Hiện tượng 
‹ này có ở một số loài hoa báo xuân, cỏ phồi, mạch ba góc và một số loài long 
đởm. Ở rau thiên khuất có ba loại hoa: hoa vòi nhụy ngắn, hoa vòi nhụy dài 
và hoa vòi nhụy trung bình. Hiện tượng khác vòi nhụy thường liên quan tới 
kích thước của bao phấn và núm nhụy. Hạt phấn của hoa vòi nhụy ngắn rơi 
vào núm nhụy của hoa vòi nhụy dài và ngược lại, thì kết quá thụ tỉnh tốt nhất 
Hiện tượng này ngăn cần sự tự thụ phần và thúc đầy sự thụ phấn tréo ở thực vật. 


Khảm — Hiện tượng tồn tại đồng thời trong một cơ thề hai hoặc môt số 
nhóm tế bào cùng kiều. khác biệt nhau về eấu trủe dị truyền nghĩa là về 
kiều gen, hoặc về mức độ biều hiện của gen về kiều hình, Khi eó hiền tượng 
khảm, nghĩa là có sự biều hiện đồng thời của các tính trạng. Hiện Lượng này 
xảy ra do những thay đồi của kiều gen (phân ly của eáe thề nhiễm sắc trong nguyên 
phân bị sai lệch, do đột biến sinh dưỡng của-gen và các cấu trúc lại thề nhiễm 
sắc, đo trao đồi tréo trong các tế bào sinh dưỡng), của sự phần bố lai các 


# di : đi tổ CÁ hs Hié hứ 
nhân tổ di truyền trong chất tê bào (eác lạp thê của thực vậU. Hiện tượng 
khẳảm ở thực vật như tính lá lẫn màu. 


Khảm lá — Kiều sắp xếp của các lá trải ra đề khỏi che 
phủ lẫn nhau, đo vị trí khác nhau của lá trên cành, cỡ 
lá đưởi lớn hơn lá' trên, cuống lá dưới đài hơn cuống lá 
trên và tính hướng quang của phiến lá. Khắm lá làm 
cho các phiến lá có thể tiếp nhận nhiều ánh sáng nhất, bảo 
đảm cho cây quang hợp dễ dàng. Những cây đốt ngắn Ở 
trong tối có cành sắp xếp ngang, cây leo, cây có cụm lá ¬¬ 
hoa thị, cây họ Cau đều eó kiều khẳm lá rõ tệt (hình 77). Hình 77. Khẩm lá: 


, 2 : 'cÝ ấ ế tiếp của các 
Khe cảnh — Khe trong hệ dẫn của trục chính, do sự sắp xếp kế LIêp cả 


vết cành với vết giữa của lá bắc. 


Khe lá — Phần của trụ dẫn nằm trên vết lá, tại chỗ vết lá đi vào lá, Khe 
lá đặc biệt thề hiện rõ ở Dương xỉ và Thực vật hạt kín, có hệ mạch trong 


gióng thân tạo thành một trụ liên tục ít hay nhiều, Lá càng lớn thì khe lá càng: 


rộng, đặc biệt lớn ở Dương xỉ. Nếu lá có một số vết lá, thì chúng thường đi 
vào thân tách biệt nhau (mấu ba khe và mấu nhiều khe), đôi khí chúng xích 
gần nhau, tạo thành mẩu một khe. ọ 


Khe nứt — Khe ở các bào tử của thực vật có bảo tử, hình thành do sự nứt 
vỏ bào tử, thường không tạo thành những cấu tạo đặc biệt ở khe nứt. Tùy theo 
“hình dạng, khe nứt được phân biệt: khe nứt ba tia và khe nứt thăng. 


Khí hậu cảnh - đ.ng. cảnh khí hậu. 
Khí khồng — đ.ng. lỗ khí. 


Khóa phan loại thực vật — Khóa phân tích dùng trong phàn loại thực vật; 
đã được đề xuất tử lâu. Nguyên lý cơ bản của khóa phân loại thực vật là 
phát hiện những đặc điềm (hình thái, giải phẫu, v.v.) đối nhau làm cơ sở 
phân chia thành những nhóm đơn vị phân loại, với tên khoa học kèm theo. Từ 
đó khóa phân loại thực vật được nêu gọn và cụ thề trong bảng tra, giúp các 
nhà thực vật học xác định tên khoa học một vật mẫu thực vật nào đó. Nếu 
trong bằng tra không có một đấu hiệu nào phù hợp với vật mầu cần giám định, 
thì có khả năng: bảng tra xây dựng chưa đầy đủ, hoặc vật mẫu là loài mới 
chưa được đặt tên khoa học. ` 


Có nhiều loại khóa phân loại thực vật, trong đó thường dùng nhất là 
khóa dạng bậc thang và khóa song hành. 


Khoang dưới rãnh — Khoang hình thành do lớp trong tách rời với lớp 
ngoài của vó ngoài hạt phấn và lõm sâu vào phía trong hạt phấn ngay 
dưới rãnh. Khoang dưới rãnh là đặc điềm thường gặp của các hạt phấn có 
rãnh miệng. 
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_ chất nguyên sinh của tế bào. Không bào của thực vật 


Khái phán — Khối tạo thành do những hạt phấn dính vơi nhau. Khối phấn của 
họ Lan có dạng chủy, gản vào gót phấn hởi một chuôi phấn. Khối phấn có thê 
bám vào những sâu bọ tới hút mật hoa, bảo đảm thụ phấn tréo cho cảy 
(hình 78). 


Không bảo — Khoang nhỏ, phần lớn dạng cầu, nằm trong 


chứa đầy dịch tế bảo, không màu hoặc eó màu. Không bào 
ngăn cách với chảt tổ bào bằng tràng. nội chất líipoproteil 
hán thấm. Trong những tế bảo non hầu như không có 
không bào, hoặc khòng bào rất nhỏ khó nhận thấy. Không 
bảo xuất hiện trong quả trình sinh trưởng của tê bảo, Lúc 
đầu là những khỏng bào nhỏ. về sau lớn dân lên, dinh lại 
với nhau, hợp thành một không bào lớn, 


IÌnh 78. Khõi phấn ; 
q1. Hoa thiên hiến 
Kiều — Tập họp những đặc trưng chung về hình thái. giải h. Han lan. 
phẫu, sinh lý, di truyền hoặc sinh thái... của một số lớn 

cá thề thực vật làm nền tảng cho việc nhân biết, phán loại và sáp XẾP vào 
những hệ thòng phản vị xác đình. 
Kiều lá — Những kiều chinh của lá, cơ sở của phân loại học và nghiên cứu 
hình thái học thực vật, thường có các kiều lá đơn và lá kép. 


Kiều sinh thái — Thử hoặc nỏi liên quan với nhừng điền kiện thổ nhir”ng — 
khí hậu vác định (kiều sinh thái thồ nhường và kiều sinh thái — khi hậu) va 
với các điều kiện của môi trường quần lạc thưc vật (kiều sinh thái sinh vật 


hay kiều sỉnh thái quần lạc). Sự hình thành kiều sinh thái là quá trình Hiến hóa 


lâu dài. Nếu kiều sinh thải có các tính trang tỏt mở rộng vung phản bố của 
loài và có thề khởi đầu eho loài mới, như vậv kieu sinh thái là mòt trong các 
giai đoạn của quá trình hình thành loàn. 

Kiều sinh vật — Nhóm sinh vật thuộc quan thẻ địa phương có g§e©nOtIp giống 
nhau, và thực tế giông nhau về các tính trạng. 

Kiều sinh vật eòn dùng đề chị các dạng sông thuộc nhóm sinh vật lớn, 
gồm có nhiều loài và có tính thích nghị giống nhau đỏi với những điều kiên 
nơi sống xác định như: nhóm thực vật chóng tàn sa mac, nhóm thưc vàt nước 
chảy, v.v.. 

Kiều thảm thực vật — Đơn vị lớn nhất, áp dụng cho phản loại quần lạc thực 
vật như: kiêu rừng, kiều thảm cây bụi, kiều thăm có... 

Kiều xếp lá — Những kiều phân bố lá trên thân câv hoặc canh cây theo mốt 
quy luật xác định, đặc trưng cho từng loài. Có các kiểu XÉP lá sau: kiều xếp 
lá lợp, kiều xếp lá mọc cụm, kiều xếp lá mọc đối, kiều xếp lá mọc vòng, kiêu 
xếp là so le... (hình 709). 

Kiều xếp lá hai dãy so le — Kiêu xếp lá đặc trưng bởi các lá mọc ra từ hại 
bên của cành. thân và xếp theo một mặt phẳng doc. TỔ 
Š _ np†v 


ê| 


Kiều xếp lá lợp — Kiều xếp lá đặc trưng bởi các lá mọc sát vào nhau và àp 
chặt vào cành thành hàng, kiều lợp ngói. 


Hình 79. Các kiều xếp lá: 1. Kiều xếp lá 
hai đầy so le: 2. Kiền xếp lả lợp: 3. Kiều 
xếp lá mọc cụm: ‡. Kiều xếp lá mọc 
đối; 5. Kiều xếp lá mọc đối chữ thập ; 
6. Kiều xếp lá so le ; 7. Kiều xếp]á vông. 


Kiều xếp lá mọc cụm — Kiều xếp lá CÔ Hc 
đó số lượng lá nhiều, đốt rất ngắn, các 
lá tạo thành bó. Thường gặp ở hông: 
bạch quả. 

Kiều xếp lá mọc đối — Kiều xếp lá đặc 
trưng bởi hai lá mọc đối nhau tren mỗi 
mấu của cành, thân. Các lá cách nhau một 
góc nhất định, thường là góc vuông: tấp 
lá trên và cặp lá dưới không che lấp nhau. 


Kiều xếp lá mọc đới chữ thập — Kiều XÉP 
lá mọc đối đặc trưng bởi những là cảng 
hai cặp gần nhau xếp trên hai mặt phăng 
thẳng góc với nhau, đối chéo chữ thập, 
có ở các loài cây họ Hoa môi, bọ Cẩm 
chướng, họ Hoa mõm sói. 


Kiều xếp lá so le — Kiều xếp lá mà DIỆP 
mấu chỉ mang một lá. Các lá thường 


phân bố theo dạng xoắn ốc. kiều lá đính xoắn. Các lá mọc so le thường xuất 
hiện theo 2 hàng thì gọi là xếp 2 dãy, 5 hàng thì gọi là xếp 5 dãy. ĐIÊM xếp 
lá so le là kiều xếp lá thường thấy và cũng là kiều nguyên thủy. 


Kiều xếp lá vòng — Kiều xếp lá đặc Irưng bởi các lá xếp ba cái một hoặc nhiêu 
hơn ở mỗi mẫu thành từng vòng lả riêng biệt. 


Kinin — +. cytokinin. 


Ký sinh — Phương thức dị dường bằng cách sống bám vào cây chủ đề hút 
những chải đỉnh dưỡng. Vi khuẩn, nấm và một số thực vật ần hoa là những 
dạng thực vật ký sinh điền hình. Cây tầm gửi chỉ là dạng thực vật nửa kỉ sinh. 


L 


La — Cơ quan sinh dưỡng của thực vật có chất diệp lục giữ chức năng 
quang hợp và thoát hơi nước. Thông thường lá dẹt và đối xứng hai bên, có 


I:tch thước 
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xác định và phát triền tới hạn tùy theo từng loài thực vật. Lã phát 


“ 


+“ 


 Ÿ 


"1 —<*S<s.> 
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Iriền tử thân hoặc cảnh vá thường có chồi ở nách lá, nhưng cũng có lá mọc 
ở rễ, ở gốc và ở ngọn (ba loại lá này chỉ lả những trường hợp riêng của một 
số loài thực vật). 
Những đặc điểm hinh thái học của lá là eơ sở đề nghiền cứu và phân 
loại thực vạt. thường được chú ý như: 
| _ | Thành phần lá, thường thây : lá đủ có phiên lá, cuống 
lá và lá kèm; lá không lá kèm, có cuông lá đính trực tiếp 
vào thân hoặc cành và thiếu lá kèm; lá không cuống. cỏ 
phiến lá đính trực tiếp vào thân, hoặc cảnh và không có lá 
kèm (hình §0). : 
Đầu lá, gốc lá, mép? lá, hệ gân lá là những phần thường 
thấy trên phiến lá.. 


Dạng lá, kiều lá và kiều xếp lá là những đặc điềm 
của lä và của hệ lá. 


Ñ- “hờ CÁ DI nh Bề mặt lá: nhàn hay ráp, mềm hay thó cứng, có lông 
tui - Phiển lá; \ R_ X.... "8h ra : 
Ñ_ 8 ›. Cuõng lá: 3. Lá mềm hay lòng cứng, v.v, Cầu trúc lá: dày, móng, mọng, nạc, 
† tệ rô: trong suốt, khô móng, nhưứư da, v.v, Xlàn sác lá màu lục, lẫn 
màu, đôm màu, bạc màu ' 
Thông thường lả già rụng trước lá non; la` rụng theo mua (cây rung lá), 
l. lá không rung theo mùa (cây thường xanh). Lá có những biến đồi đề thích 
_ nghi với điều kiện ngoại cảnh (rau mác), với cách SÓDE (cây náp ấm); với chức 
năng bảo vệ (biến thành gai, vảy), v.v, ' 
Lá là nơi xảy ra quả trình quang hợp, hô hấp và thoát hơi nước chủ 
F * ^ Ù : § sáp 4 si 4 , ' ˆ 
động. Ngoài ra, lá còn biên thành những hộ phận mang các cơ quan sinh sản 
của thực vật bậc thấp có mạch: lá bào tử, hoặc những bộ phận của hoa của 
ÈÈ thực vật có hoa. | 


_ Lá ban đầu — Lá nhỏ của chồi mâm nhìn thây rõ khi hạt nảy mảm. Lá chưa 
| chia thành các phần khác nhau và chỉ quan sát được khi mới nhú khỏi nón 
| sinh trưởng. 


* 
Lá bào từ — Lá chuyên hóa mang bào từ ở thực vật hoa Ần và thrrc vật hạt 


" 4S trần. Lá bào tử họp lại thành bông bào tử (ở Thạch tùng, Có tháp bút...) hoặc 
Ỉ , thành những nón đực và nón cái (ở thực vật hạt trần). tđÈ.nq. bào tử diệp. 


Lá bào tử mang những túi bào tử chứa cùng một loại bào tử (Thạch 
| —_ tùng), hoặc hai loại bạo tử phản tính (Quyền bá, thực vật hạt trần) chỉa ra: 
|R Lá bào tứ cái mang túi bào tử cái lương ứng với là no 


: ; ìn của thực vật 
ị có hạt. đ.ng. lá đại bào tứ. l 


lỀ Lá bào tử đực mang túi bào tử đực, lương ứng với nhỉ của thực vật có 
hạt. đ,ng. lá tiều bào tứ, | ». 


` eLá bác — Lá phát triên ở nách của hoa. Lá bàc thường nhỏ hơn 1 
. bị tiêu 8iam. chỉ ở một số thực vật (cây hoa giãy, cúc bách nhật) ] 

vả có màu sắc sặc sờ; đói khi chúng rụng sớm (thìa là). 
Ở nách cụm hoa hay hoa. Qd họ Cải không có lá bắc, ở 


ä thường, 
á bắc lón” 
Lả bắc mẹ là lá bắc 
họ Hoa tán và Cúc, 
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nhiêu lá bàc họp thành bao chung, Đôi khi, một lá bắc lớn, dạng sừng bao bọe 


- toàn bộ cụm hoa ở phần lớn các cáyv thuộc các họ Ráy. Cau, gọi là mo: 


Lá bắc con — Lá bắc nhỏ, nằm ở gốc cuồng hoa trong một cụm hoa kép: 


Lá bình — Lá chuyên hóa, dạng bình. Mép lá phát triên mạnh, phía trên có 

náp nhỏ dạng lá. đây lên miệng bình Phần dưới cuống lá biến thành phiên 

mở rộng. Lá binh có thể thực hiện chức năng quang hợp 

TS _ và bắt sâu bọ. Lá bình thường BậP ở các chỉ Nắp am 
(Nepenlhirx), Rong 3V (Ltricularid)... Chỉnh S1). 


Lá chét — Phân phân chia của một lá kép. Hình dạng, kích 
thước, số lượng và cách sắp xếp các lá chét trong lá 
kép cũng khác nhau tủy loài. Thông thường lá chét có 
cuöng hoặc có khi không cuống. Số lá chét của một lá 
kép có thê là lẻ hay chãn, Có khi lá kép chí một lá chét. 
giống như một lá đơn có phiến lá gấp khớp với cuống 
lá. như ở vài chỉ })esmodinim., Crotnlaria trong họ Đậu và 
ở chỉ €irus trong họ Cam: Các lá chét có thể mọc 
đôi hoặc so le, xếp lòng chim hoặc chân vIt, có lá kèm hoặc không có lá kẽêm 
thỉnh 82). 


Hình Š1. Là bình ở cây 
nắp âm (Nepernthes). 


Lá co chấm — lá có những điềm tuyến, SOI rõ dưới 
ảnh sáng như lá cam, sim. 


Lá dài —- Phiến mỏng, dạng lá, thành phân của đai 
và bao hoa, xếp thành vòng ngoài cùng của hoa. 
Lá đài có màu lục, nhưng có khi có màu sắc khác, 
có loại lá đài giống như cánh hoa (ở Ngọc lan, Sen). 
Lá đải có thề có dạng lá, dạng cánh, dạng mũ, dạng 
cựa. Lá đài có ba bó mạch gần giống cấu tạo của lá. „ „ga, 1. Lá kép ñ lá chét 
v Thường lá đài rời, nhưng cũng có loài cÂYy của cày hoa hòng; 2. Lá kép 
có là đài hợp dính liên nhau, phần liên nhau tạo của cây bưởi. 
thành ống đài. Sô lượng lá đài 2 —- 3 đến 4 — 5 và 
thường bằng số cánh hoa trong hoa đó. Thường các là đài rụnE trước cảnh 
hoa, nhưng cũng có loài cày, là đài tăng trưởng tiếp Lục 
phát triền sau khi hoa tàn và bọc lấy quả (tầm bóp) 
(hình S7). 


l§ ẫ 
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Lá dại bảo từ — +. lá bào tử. 


Lá đóm — lá có mặt trên phiến lá điềm những đốm mâu 
khác với màu nền của là, như lá ráy đốm. 


Lá đơn — Kiều lá có một phiến là khác biệt hoàn toàn 


Hình 83. la dài: 
1, Canh hoa ; 2, Lá đải. với lá chét 
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_ Lá đồng màu — Lá có hai mặt phiến lá cùng màu, “g 
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Thừa. - GIẢI! xa. ¡ 


La hoa ~ lá nguyên thủy biến đôi thành: các thành phản của lÚit, La hoa la 
một khái niệm chung, thực ra các thành phạần của hoa có nguön góc biến thái 
khác nhau: là đải và cánh tràng do lá sinh dưỡng, còn nhị và nhụy lại do các 
lá bào tứ đực và cái. 


Lá hợp sinh — Các lá dính liền với nhau ở phản uốc lá. 


Lá kèm — Lá nhỏ phụ thuộc vào lá, đính ở gốc cuống lá. Hinh dạng, kích 
thước của lá kèm khác nhau ở từng loài cây, có loại lá kẻm rất bé, hoặc 
rất lớn. Lá kèm có thề biến đồi thành hình dải, hình ba cạnh; thành gai hoặc 
tuyến nhỏ; dạng phiên lá rời nhau hay dính liền nhau; xẻ thùy khác nhau. 
Vị trí của lá kèm ở nách lá hoặc ở hai bèn cuống lá (lá kèm ớ thân), hoặc se: 
kẻ giữa hai cuống lá (lá kèm ôm hay bẹ chìa). Các lá kèm xếp đối xứng với 
nhau có thề tiến hành quang hợp. Lá kèm có thề tön tại hoác sớm rụng. 

Ớ thực vật hạt trần, lá kèm nhỏ và hẹ p. lộ) thực vật hạt kín, thì thực vật 
hai lá mầm có lá kèm, còn thực vật một lá mầm chỉ có các thực vật thủy sinh 
mới có lá kèm (rong lá liễu). Quá trình 
tiến hóa của thực vật hạt kín kẻm theo 
sự tiêu giảm dần dân lá kèm. Phần 
lớn cây có hoa cánh hợp không có lá 
kèm hoặc có lá kèm rất nhỏ (hình 84). 

Lá kèm là đặc điềm phân loại của 
một số họ như Gai, Hoa tím, Bỏng, Đay, 
Hoa hồng. Đậu, Cà phê, v.v. 


Lá kèm nhỏ -- Lá kèm đỉnh ở gốc cuòng 
lá chét của lá kép. Thường gùp ở cây 
họ Đậu. 


Lá làn màu - Lá có nhiều màu, phân bố 
không đều trên cùng mòt mặt phiến lá. 


lfÌnh %i. CÁ loại lá kem: 


| r.^ `. : l. Lá kèm nhỏ của Spfrded; 2. Lá kèm lớn 
Lá kẹp - Kiều lá có phiên lá phân chia của lzưm; 3. [Lá kèm dạng lá của Lathurus 


thành nhiều thủy hoàc nhiều lá chét, pa(ustrls; 1. LA kèm ôm (bẹ chìa) của họ 
có cuòng hoặc không cuống, đính vào Rau rám: 5 Lá kẽm hình kim của Pgrua. 
cuống lá kép. Số lá chét của lá kép có thề 
là lẻ (các lá chét xếp đôi một và một lá chét lé ở đầu cùng) hoặc chăn (các lá 
chét xếp từng đôi một). Ngoài ra, còn eó kiều lá chét dạng ngoài giỏng lá đơn,. 
mà đốt trên cuông lá kép là đặc điềm phản biết với là đơn 
ủ Một số kiều lá kép thường gặp (hình šä:. 

Lá kép ba — lá kép có ba lá chét đính tại môòt điềm của cuông lá chinh. 


Lá kép chế ngón — lá kép có nhiều lá kép đính tại môt điềm của cuống 
lá chính, xòe ra đạng bàn tay, 

Lá kép chân vít — lá kép có những thùy nòng hoặc sâu, dạng chân yịt, 
Có các dạng: lá kép thủy chân vịt; lá kép chế chân vịt (thủy chẻ tới 1/2 phiến 
lá): lá kép chía chân vịt (thùy chia sâu trên 1/2 phiền lá); lá kép xẻ chàn vịt 
(thùy xế sâu tới cuống lá chính). 
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Lá kép lông chim — lá kép có các lá chét sắp xếp hai 


dãy trên cuông lá 


chinh, đạng lông chỉm. Có các dạng: lá: kép lông chim nhằn (số lá chét chẳn), 


# 


Hình 85. Các dạng là kép: I1. Lá kép bà ; 
5, Lá kép chế ngón: 3. Lá Kép chân vịt; 
4. Lá kép thùy chân vịL; 5. Lá kép chế chân 
vịt: 6. Lá kép chia chân vịt: 7. Lá kép xẻ 
chân vịt; §. Lá kép lông chỉm lẻ; 9. Lá kép 
lông chim chằn; 10. Lá kép lông chỉm mọc 
cách ; 11. Lá kép lông chim có lá chéLt lớn 
dần ; 12. Lá kép lông chim có lá chét nhỏ đần: 
13. Lá kép thùy lông chim; 11. Lá kép chia 
lông chỉm ; lã. Lá kép xẻ lông chỉm ; 16. Lá 
kép lông chim hai lần le. 


có các lá chét mọc đối. mọc cách, 
hay các lá chết lớn đàn vẻ phia 
ngọn. hoặc ngược lại: là kép thủy 
lòng chim (thùy chía nông, 1/1 lá 
chinh): lá kép chia lông chim (thùy 
chía trên 1/1 lá chính): lá kép xé 
lông chìm, 

Lá kép lông chỉm hai lần — 
lá kép có hai lần dãy lá chéi dạng 
lông chim chăn hoặc le. 

Lá khác màu — Lá có hai mật 
phiến lá khác màu nhau, như thài 


lài tía. 


Hình 88. Lá lược của 
eàv quvye€t: 


Lá lược — Lá đặc biệt của các loài Dương xí. cầu tạo bởi một trục mang nhiều 
lá kép xẻ thùy lông chim một hay nhiều lần. La lược được xem như là một hệ 
thống các cành nhỏ do đặc điềm sinh trường tận cùng gần như thân và có nguồn 


gốc chung với thân (hình Š0). 


Lá màm — Các lá đầu tiên của thực vật, được hình thành trong hạt, trên thề 
chưa phân hóa của phôi đang phát triền. Vẻ hình thái, cấu trúc và đòi khi  È 
về chức năng, lá mầm rất khác với các lá sau này phát triền trên nón sinh 
trưởng cúa chồi. Thực vật hạt trần có từ 2— 1 lá mầm; thực vật hai lá 
mầm — có hai và thực vật một lá mầm — có một lá mầm, 


SỐ 


Khi hạt nảy mầm, lá mầm ngo! lên mặt đất, hóa lục và cung cấp chất 


dinh dưỡng dự trữ cho cây non, rụng sau khi hết chất dự trữ (đậu). Ở thực 
vât một lá mầm, cây mẹ ngoi lên mặt đái, còn lá mầm vẫn vùi trong đất. 
Trong quá trình hình thành phỏi, thường có các dạng lá mắm như : 
Lá mầm cuộn gấp, phát triền cuốn lại, rễ mầm dưa vào mất lưng của 
lá mam. 
“Lá mãn dựa lưng, có mát lưng áp sát vào thản mâm và rẻ mầm. 
Lá mầm gập đôi, tạo thành một cái rănh do gật; lại với nhau và rẻ mầm 
năm trong rãnh đó. 
Lá mầm nằm bên, có hai mép dính liền nhau, ở bên hai mép và thân 
màm hoặc rễ mầm nằm ở bên đó. 
Lá màm xếp nếp, cong lại thành hình chữ S, qua bản cắt nganø, có thê 
thấy như những nếp xếp của lá mầm. đ.nự, tử diệp. 


Lá nguyên - Kiều lá có phiến lá không phần chia, khác biêt hoàn toàn 
với lá kép. : 


Lá noãn — Bộ phận dạng lá phàn hóa, tự cuộn lại, gấp mép vào phía trong 
và mang noãn. Lá noãn gồm từ dưới lên trên : bầu, vòi nhụy và núm nhụy. 
Xem một lát cắt ngang qua bầu, có thề thấy các noän đính trên mép nối trong 
.của lá noăn, 


Lá noãn hợp khi các mép lá noãn dính với nhau thành rnột bầu chung, 
các noăn dính trên mép nối chung đó. 


Lá noàn rời khi các lá noän không dính với nhau, thành bầu rời. 


Mỗi một lá noãn có ba bó mạch từ đế hoa tới, một bó ở giữa của lá 
noän tương ứng với đường gân giữa, còn hai bó ở mép lá noän. Nơi tiếp giáp 
mép nối của lá noăn thành đường 
bụng, đối xứng với đường bụng là 
mạch giữa làm thành thành đường 
lưng. Bó mạch ở đường bụng đi vào 
noãn tạo thành hệ bó mạch của noăn, 
cung cấp chất dinh dưỡng cho noãn 
đ.ng. tâm bì (hình §?). 


f 4 ` j 
Lá tiều bào từ — ZŒ. lá bào tử. đ@Ñ no : 
Lá vày — Lá biến đôi thành một bản @® & : 
k : ề ị 


nhỏ, mỏng, đai, không có chất diệp 
lục, thường thấy ớ thân ré, thân hành 


à xun uanh các chồi. Lá vắy có Hình Ä7. Là noần: 1. Bầu một ô (một la 
x Bq ở noäãn); 2. Bầu hai ô (hai lá noän); 3. Bầu 


tác dụng bảo vệ thân rễ (củ đODB). »„ @ (ba lá noàn); 4. Bầu bốn ð (bốn lá 
hoặc có khi dày lên và mọng nưỚC  noàn): 5, Bầu năm ò (năm lá noän); 6. Bầu 
làm nhiệm vụ dự trữ (hành). nằm ô rời. 


Lai — Giao phối giữa các cá thề khác biệt nhau về mặt di truyền đối Với 
một hay một số cặp tính trạng. Lai giữa các cá thề thuộc các loài khác nhau, 


§: 
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những tương đỗi gần nhau vé mặt phầm lai (cùng chỉ), gọi là lai xà. L2aÍ giữa 
các eá thể của loại ph, thứ .,, 6ỌI là lai Irong loài, Lai có thể xây ta lrong tự 
nhiên, ngầu nhiên do tác động của gió, côn trúng... hoặc lai nhân tạo. do tác 
động của con người. Nếu tỉnh tứ eñui eơ thí Á eœó thê lai với tế bào trứng cúa 
cơ thề B, thì ngược lại, tế bào trững của eơ thề A cũng có thê lai với tính tử 
của cơ thể B. Trong chọn giống thực vật, phương thức lai trong loài phó biến 
nhất từ đó mà tạo ra nhiều loại cây trồng hiện Iìaÿ. 


l.ai xa Lượng đối khó khán và phức tại, mà trở ngại lớn nhất là do tính 
không hợp của tế bào sinh dục trong lừng cấp lai và tính bất tlảịi của 
con lai tạo ra. Nhờ úp dụng phương pháp tạo đa bội và lai ngược, tà người 
ta khắc phục được trở 1Øại này trong lai xa. Ngoài ra còn sử dụng nhiều biện 
pháp khác như hỗn hợp phấn hoa, Liếp cân sinh dưỡng sơ bộ, xứ lý các chát 
kích thích thực vật... Các eon lai thủ nhận được có tính dị hợp tứ cao hơn các 
các dạng bố mẹ, đồng thời kết lợp được các lính rang tốt như tính chống 
chịu sàu bệnh và các điều kiên môi Lrường sống bất lợi, có năng suất và sản 
lượng cao, chất lượng sắn phẩm tốt, nén được dùng dễ tạo các: giống cả: 
trồng nông nghiệp quý. 


Lạp thè — Các cơ quan từ nội bảo trong chất tế bào của thực vật tự lưỡng, 
chứa các sắc tố và thực hiện srr lông hợp các chất hữu cơ. fí thực vát 
bậc cao người ta phân biệt ba loại lạp thê: vó sác lạp khóng màu, lục lại; có 
màu lục và sắc lạp có các màu sắc khác nhau. Táp hợp các loal lap Lhé HE 4 
gọi là bộ lạp thê. 


Ở đại đa sỏ táo, lạp thể là một hoặc một vải sác thẻ có hình dạng và 
kích thước khác nhau, hình nấm (ở MfougeoHa), hình băng xoắn (ở Spirogura), 
hình sao (ở Zugnema), hình chén (ở Chlamgdomonas). Trên sắc thể thường có 
cấu trúc đặc biệt — hạt tạo bột, nơi tích tụ các chất dính dưỡng dự trữ. sản 
phầm của hoạt động sống. Ngoài chlorophyla, earotinoit, sác thề còn có các sác 
tô khác như diatomin (Tảo silie), fueoxanthin (Tảo nâu), phycoxianin (Tảo lam). 


Libe — Mô dán nhựa luyện ở thực vật bậc cao. Libe còn đám nhiệm chức 
náng dự trữ, đói khí cá chức năng cơ học và tiết. Tương ứng với chức nắng 
đa dạng dó, libe thường có các thành phần khác nhau như: yếu Lõ tây, các tế 
bào cúa mó mém dự trữ và mô mềm libe, sợi libe và thế cứng, mô mềm tóa 
tỉa của tỉa túy. Ở một số thực vật, libe còn có các ống nhựa và ống nhựa mú, 
Ớ thực vật hạt kín, yéu tố rây là các ống rây, là những tế bào xếp thành chuỗi 
đọc, vách thúng lỗ, nhân bị mất từ sớm, chất tế bào thấm hoàn toàn đối các 
chất hữu cơ và muối khoáng hòa tan trong nước. Tốc độ vận chuyên vật chảt 
trong libe từ 70 —150em/h. 


Mó dự trữ trong líbe là các tế bào mồ mềm tóa tỉa hoặc mỏ mềm libc. 
Mô mềm libe cấu tạo bới các tế bào dài dạng thoi, hoặc các tế bào ngăn, liên 
kết thành sợi thắng. Trong các tế bào sống của libe, tích tụ tỉnh bột, đầu hoặc 
các chất hữu cơ khác. hoặc nhựa, tanin. Mó mềm: libe còn là nơi tích tụ tính 
thể canxi oxalat. Các sợi libe vách dày đảm nhiệm chức năng cơ học. Libe 
kết hợp với gỗ thành bó mạch. Tủy thzo nguồn gốc, chia ra lib: sơ cấp và 
libe thứ cấp. 
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Libe ngoài — Tibe nẦm ở phín ngoài eủn gÒ, ở vị IrÍ xã trực trong TA và cỡ 
quản đụng lá, Còn gọi là lbe vn trục, 


Libe sơ eấp —= [he eó Iigtrồn UÕo LỲ InÔô phút q0 nượn, phân hóa rước liêu 
(rong mỘt cơ quan ở giai đoan sÍnh (rtưởng sơ cíp. 


LIbe thư eấp — lLibe có sự phản hóa của những tế bào có nguồn gốc từ sự 


hoạt động của tàng phát sinh, đó là libe ở trong eơ quan ở giải đoạn sỉnh 
trưởng thú: cấp, ' 


Libe trong — Lbe nằm ở phín rong của gỗ có bó chồng kép. Gòn gọi là líbe 
gần trục. Ở thực vật hai là mầm, libe trong hình thành chậm hơn libe ngoài: 
[.ibe trong là một phần eủa libe sơ cẤp, có thành phần eấu tạo và sắp xếp tệ 
bào giống libe ngoài, không tăng trưởng đo hoạt động eúa tầng phát sinh, 


Lienin = Hợp chất hữu eơ chứa Irong các tẾ bào mạch của thực vật. Licnin 
khám và thấm vào các khoảng xung quanh của eác sợi xenluloza trong màng 
) tế bào, làm tàng dộ cứng chắc và giảm tính trương của màng, Cấu trúc hóa học 
của lienin chưa được xúc đỉnh rõ. Quá trình thấm licnin vào màng tế bào gọi là 
sự hỏa gỏ, : 
Liên bộ (Suj/›erordo) -- Đơn vị phân loại gồm nhiều bộ gàn nhau và là cấp 
phân chia của lớp (hoạc phần lớp), Tên của liên bộ là một từ Lan có đuôi —~ 
dnae, Ví dụ liên bộ Trạch tả (1/0šrmanae) thuộc phân lớp Trạch tả (Alisưmidae) và 


gồm có eác bộ Trạch tả (AIisrmalex), Hong mái chèo (HydrocharHales) và Rong 
từ (Vajadalex). 


Liên nhị - Tài hợp các nhị mà các bao phần dính 
lại với nhau một cách chặt chẽ đề tạo thành mội vòng 
liền bao quanh vòi nhụy, như nhì hoa của các họ 
Cúc, Lộ biền (hình 8Ñ). 


Liên trưởng — Sự sinh trưởng chung của nhiều cơ 
quan, có thể là những cơ quan giống nhau dính lại 


, . v. & ` : : Mu | 
với nhau (nhị), hoặc những cơ quan này dính với cơ I Í H | 
quan khác (tràng với đài, nhụyv với euòng hoa, thân J lÌ{/ | 


} Với lá, v.V.:3. 
: Hình 88. Liền nhị: 

Liệt quả -- . 0. quả phản. 1. Hoa có liên nhị ; 

: 32, Giản đồ của liên nhị: 

Loài (Species) — ơn vị phân loại eơ sở trong hệ thông u. Chỉ nhị; b. Bao ph ấn 


sinh vật, cấp phản chia của chí, ở một vừng phản 
bố xác định trong thiên nhiên. Tài hợp những cá thề có một tính ehät chung 
phân biệt với những loài khác trong cùng một chi, hoặc một tập hợp những cá 
thể cùng kiều gen xác định. Các cá thể của: cùng một loài eó thề giao phố. 
\ với nhau và tạo nên thể hệ sau hữu thụ. 

Loài phải được đặt bằng tên I.atin hoặc Latin hóa, theo danh pháp lên kép. 
Loài đặc hữu -- lL,2ài có diện phàn Số có ranh giới rõ rệt và xác định, đặc 
trưng cho một khu vực nhất định. 
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Loài đặc hữu eð — Loài đặc hữu còn sót lại trong một diện phân bố thu “HẸP, 
một phầu cúa khu vực phân bố rộng lớn cũ. _ 


Loài đạc hứa mới - Loài đặc hữu xuất hiện ớ một khu vực phân bó mới. 


Loài đồng giao — Những loài có đặc điềm hình thái khác nhau, có diệ¡ phản 
bố riêng, nhưng có thê giao phối với loài ớ khu vưc phân bố bên canh; con 
lai có thê sinh sản được. 


Loài không đặc hữu — Loài xuất hiện trong một diện phân bố Xi có ranh 
giới rõ rệt, không thuộc thành phần đặc trưng cho một khu vực phân bó xác 
định. Loài ngẫu nhiên thuộc loài không đặc hữu. 


Loài ngoại lai — loài từ khu vực phân bố khác với khu vực không đặc trưng 
của loài dó. 


Loài nửa ngoại lai — Loài ngoại lai không hoàn toàn. 
Loài sinh thái - Những loài có cùng kiều sinh thái trong một loài sinh học: 


Loài thay thế — Những loài có đặc điềm hình thái ít khác nhau, nhưng cách 
nhau về mặt địa lý và tương tự về khu vực phân bố. 


Loài vô tính — Loài sinh sắn bằng eách vò tính. 
Long — (È.g. gióng. 


Lõ — Điều phân bỏ ở màng tế bào, không bị dày thêm lên. Đó là cứa thông 
đề các sợi liên bào nối liền chất nguyên sinh cúa các tế bào cạnh nhau. Sự 
hình thành lỗ ớ những tế bào là kết quá hòa tan màng cúa các tế bào liền 
nhau, có sự tham gia của các enzim. Có hai kiêu lỗ: lỗ đơn và lỗ núm. 


Lõ bì — Khe dặc trưng ở biều bì, hình thành từ khối tế bào bằần, có thê phát 
triền trước khi chu bì nghỉ. Những tế bảo lỗ bì có thề ngấm suberin nhiều 
hay ít. Lô bì eó dạng và kích thước thay đôi tùy theo từng loài và độ tuôi của 
cây. Đó là những nốt lốm đốm sần sùi, có khi có dạng chấm, hoặc đường nứt 
ngắn lớn, dẻ phân biệt được bằng mắt thường. Sự xuất hiện của lỗ bì phụ thuộc 
vào trạng thái hoạt động sống của biều bì. Bắt đầu là những tế bào nằm dưới 
lỗ khí phản chia. mất chất diệp lục, tròn lại và trở nên xốp. Sau khi phân chia, 
chất nguyên sinh cúa các tế bào chết đi, Những tế bào này hình thành nhóm 
tế bào đặc biệt của mô bỏ sung. Chúng chiếm đầy khoang dưới lỗ khí, xé rách 
biểu bì và có phần phinh ra ngoài. Những tế bào bồ sung ở mặt ngoài tiếp xúc 
với khí quyên, chết đi và bong ra, được thay thế bởi những tế bào mới do 
Lâng sinh bản sinh ra.. 

Mép cúa ló bì có thể là những tế bào còn lại của biều bì tạo nên. Những 
tế bào bỗ sung của một số cây ít dính với nhau và thường bị bong ra ngoài 
dưới dạng bột nhó. Do tầng sinh bần của lỗ bì hoạt động mạnh hơn tầng sinh 
bần cúa chu bì nên lỗ bì thường có đạng nhô ra thành chỗ lồi. Ngược lại, ở 
một số cây có vỏ dày (Sồi, Du...) nên lỗ bì lại nằm sâu trong vỏ. Những tế bào 
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bồ: sung thường là những tế bào chết có màng mỏng không hóa bần. Cấu tạo 
này thích nghỉ với chức nắng hấp thụ nước từ ngoài vào và thải lượng nước 


thừa-ra ngoài eho cây của lò bì. Ở một số cây, trong lỗ bí eó những tế bào lô 
sung rất xốp, thì ở đấy hình thành lớp đóng. 

Đó là lớp tế bào mồng cũng do tàng sinh bần 
hình thành nên. Lớp này có tác dụng đóng lỗ 
bì, nhưng dần đần nó sẽ bị vỡ ra do sức ép từ 
bên trong của những tế bào mới dược tạo thành... 
Tại chỗ cũ lại được hình thành lớp, mới. đl.nự. 

lỗ vỏ, bì khồng (hình 80). 


Lỗ cực đướởi — Lỗ nằm ở cực dưới của hạt 
phấn, nơi tiếp xúc của hạt phấn với nhau 
trong bộ bốn. Lỗ cực dưới chỉ gặp ở hạt phần 
của một số íL thực vật hạt trần nguyên thúy 
thuộc lớp Dương xỉ eó hại. Trong mộ( vài trường 
hợp ở thực vật hạt kín, các lỗ cực dưới bên cạnh 
-lÖ cực trên trong cấu tạo vỗ hạt phấn. 


Hình 89. Lỗ bi. 


Lõ đừn „ LỒ Ở màng tế bào, Ihigbớr) gặp Ở 
các tế bào mô mềm. Ở những tế bào có màng 
đày, lỗ: đơn eó thề phân nhánh do các khoang của các lỗ đơn cạnh nhau dính 
lại với nhau trong quá trình tạo màng thứ cấp. 


Lỗ khí — Khe hở dạng lăng kính | ở mặt dưới lá hoặc ở biều bì cây non do 
hai tế bào biêu bì đạng hạt đậu kề nhau. Hai tế bào này gọi là tế bào đóng 
bằng cách thay đồi chủ động sức trương và hình dạng mà lỗ khí được mở ra 
hay đóng lại. Các tế bào đóng lỗ khí có thê cùng nằm trên một mặt phẳng với 
tế bào biều bì hoặc lồi lên hay lõm xuống so với tế bào biều bì. Dưới khe lỗ 
khí do các tế bào đóng tạo nên là khoang dưới lỗ khí. 

Lỗ khí được hình thành bằng cách phân chia tế bào nguyên bì. Sau một 
vài lần phân chia, một trong những tế bào phân sinh trở thành tế bào mẹ của 
tế bào đóng, cuối cùng phân chia thành hai tế bào đóng. Những tế bào này lớn 
dần lên và eó hình hạt đậu, về sau hình thành nên khe lỗ khí. Đồng thời, khoảng 
gian bào ở dưới lỗ khí trong thịt lá cũng được phát triền thành khoang dưới 
lỗ khí. Sự tạo thành lỗ khí ở lá không phải là ngay trong cùng một: lúc mà là 
tuần tự tiến hành cùng với sự sinh trưởhg của eơ quan. Ở những lá có gân song 
song, thì lỗ khí xếp thành dãy dọc, được phát triền lần lượt theo sự phát triền 
của lá, phân hóa từ đầu lá đến gốc lá. Kiều này đặc trưng cho các thực vật một 
lá mầm và một số thực vật hai lá mầm. lÔ) những lá có gân hình mạng, thì có 
sự lẫn lộn giữa các lỗ khí đã phân hóa và các lỗ khí mới được hình thành. Kiều 
này đặc trưng cho thực vật hai lá mầm và một số thực vật một lá mầm thuộc 
các hộ Ráy, Củ nưa, Cú nâu. 

Tế bào lỗ khí thường có ở biều bì của cáo cơ quan trên mặt đất (trừ cánh 
hoa của một số loài), nhưng tập trung chủ yếu ở lá. Lỗ khí eó thề-có ở trên cả 
hai mặt lá hoặc chỉ có ở mặt dưới lá, riêng thực vật có lá nồi trên mặt nước thì 
lỗ khí tập trung ở mặt trên của lá. Trèn một milimet vuông điện tích lá, số lỗ 
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khí thay đồi từ 1U0—300 và tới 000 tùy theo loài. số lượng này thay đồi phù 
thuộc vào điều kiện sống của cày. Vị trí lỗ khí cũng thê hiện được tính chất 
sinh thái của cây. Như lỗ khí nằm sâu dưởi biểu bì, có khi lại nằm trang một 
höc kín phía ngoài có nhiều lông bao phủ (trúc đào) mang tính chất giám bới 


sự thoát hơi nước. 
loạt động đóng và mở của lỗ khí liên 


quan đến các quá trình hoạt động sông của cƠ 
thê thực vật. Vào ban đêm ở phần lớn thực vạt 
các lỗ khí đóng lại và sự trao đôi khí và thoát 
hơi nước ở mức dộ cực tiêu. Vào thời kỷ sáng 
của ngày. khi điêu kiện thời tiết thuận lợi thì 
khe lỗ khí ở trạng thái mớ. Qua khe lỗ khí mở, 
khí ceacbonie dễ dàng thâm nhập vào các mô 
bên trong của thực vật, còn khí oxi dược lạo 
thành trong quá trình quang hợp cũng như hơi 
nước được thải ra ngoài khí quyền. đ.1. khí 
không (hình 00). 


Hình 90. Lỗ khi. 


Lỗ miệng — Cửa phức øòm lỗ trên lớp ngoài và miệng trên lớp trong vỏ ngoài 
hạt phấn. Hạt phản có lỏ miệng là hạt phấn có mức độ tiến hóa cao, đặc trưng 
cho nhiều họ như họ Bòng, Rau giền. 


Lỗ miệng ngoài — l. Lò mở ra vỏ ngoài cúa noän. 

+. Phần phía ngoài của vành lòng răng ở Rêu. 

* 

Lỗ noän — lỏ trên dỉnh của noãän ở thực vật có hạt bậc cao, do các vô của 
noäãn nỗi với nhau không hoàn toàn, nhờ thế túi phòi và noãn tâm tiếp xúc 
được với khoang cúa bầu, Lỗ noăn là nơi ống phấn đi qua khi thụ tỉnh. 

Thông thường lỗ noãn có thê thấy được trèn hạt. Khi hạt chín, lỏ noãn 
trở thành lỗ của vó hạt, qua đó nước có thề lọt vào khi hạt bắt đầu nảy mầm, 


Lỗ núm — Lỗ ở màng tè bào của các yêu tô dẫn và yếu tố cơ học của gỗ, 
hình thành trong quá trình dày lèn của màng thứ cấp, làm cho khoang lỗ hẹp 
lại, với đường viền có mép dày. Thành phần cấu tạo của lỗ nủm gồm có đường 
viên, khoang lỗ và rãnh lỗ. Ở đa số thực vật hạt trần và ở nhiều loài của Dương 
xí, lỗ núm còn có một bắn dày. Bắn dày là chỏ phình lên của màng lỗ nằm 


dưới rãnh lô. Ở thực vật hạt kín lỗ núm ít khi có bản dày. 

Lỗ núm có vai trỏ lọc hiền vi, qua đó các dịch có thè lưu chuyền từ tẻ 
bào này sang tế bào khác nhờ màng lô móng. Khi bản dày đóng lại thì sẽ ngăn 
cán sự dịch chuyên này. 


Hình dạng của lò núm ở các tế bào khác nhau có thề có nhiều dạng khác 
nhau. Khoang lỗ có thề lớn hơn rãnh lỗ rất ñhiều hoặc bé hơn. Rãnh lỗ hình 
trụ hoặc, hình khe, hướng của các rãnh trong một cặp lỗ có thề trùng nhau 
hoặc tạo thành với nhau một góc. Lô núm sắp xếp trên màng tế bào theo 
những kiêu khác nhau. Căn cứ vào kiêu sắp xếp đó người ta thường phân biệt 
kiêu lỗ núm chéo (Liễu, Saliz), kiều lỗ núm đôi (Giồi Mỹ, #itioifendio 'on) và kiều 
lỗ núm hình  .ỹŸ (Ngọc lan, Magnolia). . ` 
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- lỡ nước - Lỗ khí lớn ở mép lá hay đầu lá cỏ thể tiết ra những giọt nước 
nhỏ. Lỗ nước là nơi thực vật tiết lượng nước thửa một cách bị động dưới áp 
suất rễ. Chủ yếu lỗ nước có ở eác cây có sự;thoát hơi nước vếu sống trong điều 
kiện đất thừa độ ầm, đặc biệt là các loại cỏ thuộc họ lúa. ] 


Lỗ vỏ — đ.ng. lỗ -bì. _: ' 


Lông —- Phần phụ đơn bào hoặc đa bào, có nguồn gốc từ các tế: bào biều 
bì của thực vật. Lông đơn bào là những phân lồi dạng trụ nhỏ, đôi khi 
cong hoặc có dạng sao. Lông đơn bào tạo thành lớp lông mêm TẾT SIÚN tệ 
cánh hoa, hoặc lông hút của rễ non... Lông đa bào thường rất lớn, có dạng kẻ6 
dài hoặc vảy. : 


Lông thường tạo 
thành một lớp dày trên 
thân và lá, chứa đầy. 
không khí sau khi chết. 
Lông có tác dụng bảo vệ 

thực vật khỏi những đao 
động của nhiệt độ và giữ 
ầm cho thực vật, đặc 
trưng cho các thực vật 
_- - vùng núi cao và hoang 
ị mạc. Ở một số thực vật 
hoang mạc. lông có dạng 
túi đề chứa nước vào 


dÊU ) h 
mùa khô. Lông thường | N⁄Z lu ` 
cửng, ráp, nhọn và có J[ 
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chất độc (cây tâm ma, 
cây han) đề bảo vệ thực 


vật khỏi các động vật (0N) ` `⁄ TỰ/\ 
phá hại. Lông còn góp J c4 | 
SÌ\ — 


» 
phần vào phát tán quả WqW 


và hạt, nhờ bám vào. 
động vật hoặc nhờ gió 
đưa đi xa (cây bồ công 
anh, bông...). Lông dạng 
gai trên thân của các cây 
leo (cây hoa bia, đậu Hà 
lan) giúp cây bám vào các 
chỗ dựa. Lông rẻ của thực 
vật và lông của các thực 


+ vật biều sinh dùng đề hút 

b, lước và hất dinh 

THƯÓI 2 XIẦN pH” dạn š Hình 91 — Các loại lông ở thực vật: 

| dưỡng trong đất. Lông Thi 3 4 BỌN St bẠ 

| vé F tiết tính . 1,0HØ chủ ) . Ong CHhUOt ạt; ởð- Ông e ùy ; 4. Lông 
lộ ụ : tiết là bộ tự tiêu Đỏ có đầu; 5. Lông hình trụ; 6. Lông hút ở rễ thực vật ; 
„ dầu hoặc dịch lái ii 2.7, Lông không cuống; §. Lông mi; 9. Lông núm; 10. Lông 
% : (ở thực vật ăn côn trủn8) sợi; 11. Lông tiết; 12. Lòng tỏa sao; 13. Lông xẻ nhánh; 

(hình 91). II. Lông vảy. 
Lá 


Lê4 


g5 


Lông chum — Lông đa bảo, có cấu tạo dạng chủm hoặc bủi,. 
Long chuỏi hạt —Lông có những đoạn phình nối nhau, liên tiếp, dạng chuỏi hạt. 


Lông chùy — Lòng có dỉnh phinh to, gốc nhỏ, đạng chủy. 


- Lông dạng đầu — Lông đa bào, đỉnh nhình !o, dạng đâu. 


Lông hình trụ -- lông hinh trụ, thăng hoạc cong. 


Long hút — Lông đơn bào có nguồn gỏc tủ tầng sinh rẻ, tập trung ở rẻ non, 
có ở phần lớn thực vật có mạch. Lòng hút làm nhiệm vụ hút nước, muối 
khoáng, tiết các men và axit hỏa tan chất dinh dưỡng Lrong đất. Các lông hút 
rụng sau một thời gian hoạt động ngắn. Còn gọi là lông rẻ, 


Lông không cuống — Lòng khòng có phần gốc, năm trên biêu Ủi. 

Lông mi — Lòng ngắn. mềm hoäc cứng trên mép của một cơ quan khí sinh. 
Lông ngứa — Lông tiết, gây ngửa. như lóng ở l4 han. 

Lông nủm — Lông có dạng nhùng nuùm nhỏ trên mặt thán, lá. 


Lông quét — Lông bao quanh vòi nhụy có ö hoa của nhiêu cây họ Cúc, lam 
nhiệm vụ quét hạt phấn khi bao phấn mở, giúp cho việc thụ phẩn. 


Lông sợi - Lòng đon bào phải triền đài và rất nhỏ, đạng sợi thăng, cong 
hoặc det, 


Lông tiết — Lông đơn bào hoặc. đa b»ào, làm nhiệm vìị tiết chất nháy. tỉnh 
dầu, mcn tiêu hóa, 


Lông HÙA NA + Lông đa bào gốc ngàn, đỉnh tỏa dạng sao. 

Long tơ — Lông mêm như nhung, phủ mặt ngoài lá, thân, quả. 
Lông vảy — Lông đa bào có gộc ngắn, đỉnh phình rộng, dạng váy. 
Long xẻ nhánh — Tông có dinh xẻ thành hai hoặc nhiều nhánh. 


Lớp (Classis) — Đơn vị phản loại lớn dưới ngành và trên bọ. Lớp phân ra 
nhiều phân lớp, bao gỏm một số bộ nhất định. Về mặt hệ thông, lớp phải 
bao gôm một số dặc điềm phân loại nhất định của tất eả những loài trong lớp 
và điện hình cho lớp. 

Tên lớp và phán lớp thường là những tên có nguồn gỏc ly lạp, LaUn 
hóa và tùy theo các nhóm thực vật mà có duỏi như sau: 

Đôi với Tảo: ~ phụcede (lớp) và -phụcidae (phân lớp). 

Đối với Nấm: —nwcetea (lớp) và -muceHdae (phân lớp). 

DĐói với thực vật bậc cao: -ojsida (lớp) và -idae (phân lớp), 


, g4 


Lwp nuôi — Í.ởp tế bào bẪm l#ong củng cúa túi bảo tử ở Dương xi hoặc của 
vách bao phấn ở thực vật có boa. Lớp nây thường có nhân lớn và đói khí 
nhân đó về sau lại phán chía đề cho tế bảo có nhiều nhân. Tế báo cúa lớp 
nuôi giầu chất nhiễm sác. Lớp nuôi dược phát triển tối đa khi các bộ bốn cúa 
bào tử đực đã hình thành xong. Ớ một số thực vật hạt kín, lớp nuối có thế 
được giữ lại dưới dạng một lớp mỏng, nhưng ởớ một số khác lớp nuói trở 
thành chất nhây khi màng té bào bị phá hủy. Lớp nuói cunø sấp chất dính 
đưỡng cho tế bào mẹ của hạt phấn và các bào tứ đựt non phát: trin. J.mg. 
lÂng nuôi... 


Luật quốc tế về danh pháp thực vật — Luật tống hợp các điều khoản tuy 
định việc thống nhất đặt tên khoa học cúa cá: cấp phân loại thực vật, 
nhằm bảo đẫm tính ôn định và thông dụng cla các tên thực vật, do Hội nghị 
quốc tế về thực vật học công bố qua các khóa họp thưởng kỷ tại Paris (1557), 
Viên (1905), Brussels (1910), Ithaea (1926), Cambridøe (1220), Amsterdam (19525). 
Stoekhoìm (1950), Paris (1954), Montreal (1959), ¿dinburgh (1964), Seattle (196%) 
và Xloskva (1976). 


Lục lạp - Cơ quan tử của tế bảo thực vát. Lục lạp lả thể nhỏ dạng [thấu kính 
hay tròn, có kích thước tử 4—6u, chứa protit, lipit vá sác tố (ở thực vật 
bậc cao chủ yếu eó chlorophyla a và b. carotinoit) và một ít ADN và AB. 
Lục lạp có màng lipoproteiL hai lớp ngăn cách với chất !ế bào. Trong cơ chất 
của lục lạp có một hệ thống các bản mỏng, các bao nhỏ cấu tạo Lừ lipoprotéÍl, 
chứa phức hệ men. Cấu tạo như thế cúa lục lạp báo đẫrmn hút thu và sử dụng 
tối đa năng lượng của ánh sáng mất trời cho quang hợp. 


Lục lạp chiếm 20 —- 20% 
thề tích tế bào thực vật. Ở táo 
như Chtanudomonas, chỉ có một 
lục lạp, còn trong tế bào thực 
vật bậc cao chứa từ 10 đến 70 
lục lạp. đ. nợ. hạt lục. 

Lưỡi bẹ — Phiến mỏng và nhỏ 
ở mặt trên của lá, ngắn cách 
góc phiến lá với bẹ lá của IHình 992 — Một số dạng lưỡi bẹ của họ Lúa; 
D0 2/vÀA 10101 lấy thận rẠ. LƯỠI /1. lưỡi bẹ nhọn; 2. Lưỡi bẹ tủ; 3. Lưỡi bẹ có 
bẹ có nhiều dạng. Lưỡi bẹ có lông mi; 4. Lưỡi bẹ có lông dải : 5. lưỡi bẹ lòng. 
tác dụng ngăn nước, sầu hại, ' 

nấm gây bệnh xâm nhập vào trong bẹ lá, d, nợ. thìa lia (hình 92). 


Lưới nội chất — Cơ quan tứ trong chất tế bào. là hệ thống các rãnh, thủng 
chứa, túi nhỏ hoặc các ống phân nhánh, có màng ngán cách. Lưới nội chất 
bảo đản chức năng vận chuyền vật chất lừ môi trường xung quanh vào 
chất tế bào và giữa các cơ quan tử nội bào khác. Các enzim sắp xếp trên màng 
của lưới nội chất một cách trật tự, tham gia các phấn ứng chuyền hóa trong 
tế bào, tông hợp các chất cân thiết cho hoạt động 'sống cúa tế bào, Lưới nội 
chất bắt đầu từ màng ngoài cúi nhân, phân nhánh đếu Cúc cơ quan Lế Tii&e 


" 
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hh:ìn rong chất tế bào, liên hệ với các tê bào lÂn cẬn qua sợi liên bào. CÓ hai 
loại lưới nội chàt: lưới nội chải hạt, chứa rất nhiều ribosom, tham gia vào 
sinh tổng hợp protit, phát triền mạnh ở các tế bào tiết; lưới nội chất không 
hạt, tham gia vào tổng hợp và vận chuyên lipit, steroit, tổng hợp và phân huy 
glycogen. 


M 


Mạch — Yểu tố dạng ống, gồm những tế bào chết, đài, không có chất nguyên 
sinh, có màng thứ cấp hóa gỏ đày. nối Liếp nhau và có vách ngang ngăn 
cách. Àlạch eó.trong mô gò và mô libe, eó chức năng dẫn nhựa. 


Mạch điềm — %lạch không có màng dày hóa gỏ và những điểm mỏng hơn, qua đó 
văn thực hiện sự trao đôi thầm thấu. 


Mạch gò — Mạch thông có nguồn góc từ các mạch hóa gỏ xếp chóng lên nhau 
do tạo mạch điềm hoặc do tiêu biến vách ngang. 


Mạch hở — Mạch cấu lạo bởi một chuỏi tế bao mạch, sắp xếp nôi tiếp nhau, 
nhưng các vách ngang đã tiêu biến. 


Mạch kín — Mạch cầu tạo bởi một chuỗi lễ bào mạch còn vách ngàng sắp 
xếp nòi tiếp nhau. 


Mạch mạng — Mạch thỏng gồm màng hòa gỗ đdàyv lên mạng lưới. 
Mạch ray — Mạch thông tỏn tại trong mô libe, qua đó lưu thòng nhựa luyện. 


Mạch thẳng — Mạch của mô gỏ của lương xỉ. gòm một đầy mạch gỗ, cách 
nhau bởi vách xiên, có những bản thủng lỗ sắp xếp dạng thang, 


Mạch thông — Mạch gòm những tế bào mạch xếp nối tiếp nhau, eó vách nơ ăn 
thủng lỗ hoặc tiêu biến. 


Mạch vòng - Mạch thông gồm một màng móng, thường bằng xenluloza, với 
“những phần dày lên thành những vòng, gặp trong các bó mạch non. 


Mạch xoán — Mạch thông gồm một màng móng bằng xenluloza hoặc hóa gỗ. 
phần dày lên thành đường xoăn öðöe làm nhiệm vụ nâng đỡ, gặp trong các bó 
mạch non. 


Màn — đ.ng. tàng bao rẻ. 


Màng — Lớp tế bào hay lớp phân tứ dính chắc chăn với nhau dùng đề bao 
bọc những phần khác nhau (như biêu bì của thản, màng nhàn, V.V,), 
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Màng bao — đ.nợ. bào tầng. 


Màng bao rẽ — Mô dạng màng bao ngoài rẻ của các loái Lan biêu sinh, máu 
xám bạc, chứa đầy không khí khi khô và thu góp sương hoặc nước mưa khi 


ìm và có mưa. đ. ng. màn. 


Màng chất nguyên sinh — Màng mỏng cấu tạo bới những phân tử protein va 
lipoit bao quanh ngoại chất hoặc đính vào vách tế bào. 


Màng cutin — Màng mỏng chứa eutin bao bọc biều bì cúa lá và thân. có chức 
năng bảo vệ. Màng cultin là tô chức không có cấu trúc, bị mất các thành phản 
hạt và sợi, bền vừng đối với tác dộng hóa học. Màng cutin không có Ớ các cơ 
quan ngập trong nước của thực vật thúy sinh. Ở thực vật sống trong bóng 
rảm và trên đất ầm ướt màng cutin phát triền kém. Ỏ" thực vật cần phái hạn 
chế thoát hơi nước màng cutin rất phát triền. 

Ở' nhiều thực vật ưa khô hạn, biều bì được bảo vệ tốt nhờ nắm dưới 
màng cutin. Màng cutin nhãn và sáng của lá thực vật nhiệt đới phản xạ một 
phần tia nắng mặt trời và bảo vệ thực vật không bị phơi nắng quá mức. Trong 
màng eutin còn có các sắc tố vàng nhạt, ngăn cản tỉa tử ngoại xuyên qua vách 
tế bào, 

Màng không bào — Màng bán thấm bao quanh không bào, là lớp trong cùng 
của chất tế bào ngăn cách với không bào. Màng không bào có tính thấm chọn 
lọc và có khả năng vận chuyên ion một cách chủ động. 


Màng mỏng — Màng trong suốt và mỏng bọc ngoài một số cơ quan của cây. 


Màng ngăn ngang — Í. Màng đa bào ngăn ngang khoang chứa khí của thực 
vật thủy sinh. : 

Vách ngăn cách các tế bào nhỏ của nguyên tản khỏi phần còn lại của 
bào tử lớn ở Thủy dương xi. 


Vách ở các mấu của Có tháp bút. 


Màng ngoài bào tử — Màng hóa chai sần sùi ở phía ngoài của màng bào tử tiếp 
hợp của nấm sương mai. 


Màng ngoài hạt phấn — Màng ngoài của hạt phấn, thường hóa cutin, có những 
rãnh và lỗ náy mầm. Trên mặt của màng ngoài hạt phấn ở nhiều loài còn 
có những váy, gai, những hốc tròn hoặc có góc cạnh, vy... Số lượng, hình dạng, 
vị trí của rãnh và lỗ cũng như những đặc điềm cấu tạo khác của màng ngoài 
là những dấu hiệu quan trọng đề xác định kiều hạt phấn, được dùng trong 
phân loại thực vật. 


Màng nhân — Màng bao nhân tế bào và ngăn cách nhân với chất nguyên sinh. 


Màng nhân rất móng (300 — 500 À) gồm hai màng cơ sở. ở giữa chúng có 
một khoảng trống có độ dày thay đôi và hình dạng không đồng đều. Màng 
nhân có nhiều lỗ xuyên qua, có thê thay đôi hình dẠHg, kích thước, đóng hay 
mở tùy theo trạng thái của tế bào. 
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Màng nhân có tính chấm chọn lọc giữa hai môi Irường nói chất eúa nhân 


và chất tế bào. 


Màng rãnh — Màng móng có nguồn gốc từ màng ngoài hạt phấn. Màng rãnh 


hình thành sớm trong quá trình phát triền eá thể của vô hạt phấn, 


Màng tế bào — Màng bao quanh tế bảo thực vật, ngấn cách các tế bào với 
nhau và với môi trường ngoài. Màng tế bảo thực vật Irướng thành có: hai 
lớp : lớp trong là màng chất nguyên sinh, lớp ngoải là màng dày và cứng. Ớ 
phần lớn thực vật, lớp ngoài cấu tạo từ eác polisaearit là xenluloza, peclin vả 
hemixenluloza, còn ở Nấm và một số Táo cấu tạo tử ehilin. Màng tế bào thúng 
lỗ, qua đó chất tế bào của eác tế bào gân nhau có thê liên hệ với nhau. Thành 
phần và cấu tạo của màng tế bào thay đổi ly theo mức độ sinh trưởng và 
phát triền của tế bào, O`* tế bào ngừng sinh trưởng, màng thấm lienin, silic và 
các chất khác, làm eho màng thêm rắn chắc, 

Cấu tạo, hình dạng, thành phán và tính chất cúa màng tế bảo rất đa 
dạng, tùy theo chức năng mà tế bào đẫm nhiệm, do đó có thể nghiên cứu thực 
vật đang tồn tại cũng như các hóa đá cúa thực vật bằng cách nghiên cứu màng 
tế bào. 


Màng trong hạt phần — Màng trong cúa hạt phấn, tương đối móng, do sợi 
xenluloza và chất keo cấu tạo thành. 


Màng trong vỏ hạt — Màng trong do vó noãn biến thành, cấu tạo bới các mồ 
tế bào có vách móng. 

Mạng nói — Mạng tạo thành bới các gân và vân (lá, lá bắc, v.v...) mà các đường 
phân nhánh lồi, có đính gân dính lại với nhau, như mạng nối cúa lá bắc của 
cây đoạn. 

Mạng sợi — Khối sợi chứa các bào Lứ hình mạng tạo thành trong túi bào tử 
của Nấm nhàãy. 

Mảánh vỏ — Một phần ở bên ngoài của quả nang 
nhiều ô (hình 2). 


Mào lông— Chủm lông hay vòng lông ở đầu ngọn 
hoặc chung quanh một số quả bế và một số hạt. 
Mào lông có thê có cuống hay không có cuống, Quả 
và hạt có mào lông phát tán đi nhờ gió (hình 94). 


Hình 93. Quả th Tế Màu sÁc lá s tin của lá thường màu lục, nhưng 
bà Xuônh: về Máo, lông có những loại lá còn có thêm một vài màu khác, 
của cỗ sữa. như lá mơ tía (mặt trên lá màu lục nhưng mặt 
dưới lá có màu tía), lá tai tượng đó, lá thài lài tía 


Mày — Một trong hai lá bắc màu lục non, bọc trực tiếp ở mặt ngoài của từng 
hoa trong một bóng nhỏ của họ Lúa. Hai mày hoa không cùng trên môi 
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mặt phẳng. Mày hoa dưới hay mày hoa ngoài ở vị trí thấp hơn, mày hóa trên 
hay mày hoa trong ở trên và bị bao ở trong mày hoa ngoài. 


⁄# 


Mày hoa trên tương ứng với hai lá đài trên, máy hoa dưới tương ứng 


với lá bắc -của hoa. Mày hoa trên của tiều mạch là một màng móng trong suốt 


rlỉnh 95. lÍoa kiều mạch: Hình 90. a. May 
a<‹ Bầu; b. Nhị; c. Vòi nhụy; cực nhỏ ; b. Đâu; 
d: Mày hoa trong. œ Vỏï nhụy‹ 


có hai gân bén, không có ráu, 
mép lõm vào trong, hình thuyén. 
1m. mày nhỏ (hình 22). 


Mày cực nhó — MộL trong hai 
phiến dạng vấy rất nhó, hâu 
như không mảu, tronø suốt, nắm 
ở gốc bầu hoa họ Lúa, giữa mày 
vả báu. Khi hoa nở, mày c1c nhỏ 
hút nước rất nhanh nớ to gấp 
ba lần bình thường. làrmn cho mày 
xòc ra, tạo điều kiện voi nhụy 
thụ phán. 

Mày cực nhó tương đương 
với những bộ phận thô sơ của 
bao hoa cúa hoa lúa (thính 20). 


Mày nhỏ—‹Í.n⁄. mày. 


Măng — Mầm non của nhiều loài trong phân họ Tre nứa, một số loài tre nứa có 
măng ăn được, cũng có loài có măng độc do hàm lượng xianogen cao. 


Mát — 1. Chồi nhỏ có dạng nón, mọc ở cành hoặc nách lá. Có nhiều loại mát: 


Mắt bên — mắt nằm ở bên các nhánh; 
Mắt đơn — mắt đơn độc ở nách lá; 
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Mắt kép—một số mắt họp lại với nhau; 


Mắt kín— mắt không phát triền hay mát nghí; 
Mát lá kèm— mắt nằm ở bên của mát chính: 


Mắt ngọn — mát nằm ở ngọn cành; 


2. Phân lõm xuất hiện ở đỉnh một số quả (dứa), cú (khoai tây) (hình 27). 
3. Chồi xuất hiện ở các mấu của tre nứa. 


bốn và nằm sâu trong bộ bốn. Đôi khi gọi là 


Mặt đưới — Phần bề mặt vó hạt phấn hoặc bào tứ hướng vào trung tâm cúa bộ 
mặt hướng tâm. 


Mặt tren — Phán bê mặt vó hạt phấn hoặc 
bào tứ hướng ra ngoài bộ bốn và nằm phía 
trên đường giới hạn của vùng tiếp xúc giữa các 
hạt phấn hoặc bào tứ riêng biệt trong bộ bốn. 


Mam — Phân sinh dưỡng nhú trên một số cơ 7 F 
quan của thực vật, sau này phát triền thành, — //¡nn 07. 1. Mát khoai tây : 


một cá thê thực vật. 


2. Mát của cây điễn trứng. 


.89 


Mạt hoa — Chất dịch ngọt do tuyến mật ở hoa (hoặc lá) tiết ra. Mật 'hoa 
chứa nhiều loại đường (sacaroza, ølucoza, fructoZA...); một ít rượu (mannit), các 
“chất đạng dextrin hoặc chất thơm, muối khoáng, các axit và enzim. Mật hoa 
ở các cây khác nhau chứa các loại đường khác nhau; ví dụ cây kẹn chứa 
sacaroza, cải đầu chỉ chứa gølucoza và fruetozZa, ở nhiều cây khác chủ yếu có 
saearoza và fruetoza với hàm lượng kháe nhau. Một số cây, mật hoa có chất độc 
(đỗ quyên, đỗ quyên vàng). ¬ 

Mật hoa là thức ăn hấp dẫn của ong mật và mội số eòn trùng, giúp cho 
cây. được thụ phấn, 


Mãu — Vật mẫu đã được mô tả như là nguyên bản của một chỉ hay một loài mới, 
Mãu cái — Mẫu giới tính cái của một loài. 

Mãu chỉ chuần — Mẫu được chỉ định làm mẫu chuần của một chi. 

Mãu chỉ gốc — Mẫu gốc được chỉ định làm vật mẫu chính thức của một chỉ. 


& ° ` F s.5 Lo A „ zZ 
Mãu cùng chỗ — Mẫu nguyên chỗ của cùng một loài như mẫu gốc hay mâu 
lựa chọn. 


Mãu cùng kiều — Mẫu trong số các mẫu được dùng đề chỉ định một loài, kh' 
mẫu gốc và các mẫu phụ đều không được lựa chọn. | 


“Mãu cùng kiều chi — Một loạt mẫu loài đồng thời dùng chỉ định như là điền 
hình của một chỉ. ' 


Mãu dư — Mẫu loài liên quan với mẫu chỉ chuân. 


Mãu dưới — Mẫu được mô tả hay minh họa cốt đề mở rộng hay đính chính 
sự nhận biết của một loài. : 


Mãu đực — Mẫu giới tính đực của một loài. 
Mãu góc — Mẫu duy nhất được lựa chọn đề chỉ định một loài mới. 


Mãu khác tính — Mẫu phụ có giới tính ngược với giới tính của mẫu gốc. Mẫu 
đực và mẫu cái là những mẫu khác giới tính. 


Mãu khác tính lựa chọn — Mẫu phụ có giới tính ngược với giới tính của mâu 
lựa chọn và được chọn từ các mẫu gốc. 


Mãu lựa chọn — Mẫu chọn từ các mẫu cùng kiêu đề chỉ định mẫu của loài 
Mãu mới — Mẫu gốc mới, thu thập ở địa điềm của mẫu gốc. 
Mãu nguyên chõ — Mẫu thu thập ở cùng địa điềm của mẫu gốc. 


Mãu phụ — l. Mẫu được mô tả cùng với mẫu gốc như là mẫu của một chỉ 
hay loài mới. | 
2. Mẫu không bình thường cúa một loài. 
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Mẫu tương đương — Mẫu có những tiêu chuän phân loại có giá trị ngang như 
mẫu gốc. 


Máu — I. Điềm đốt của thân mà ở đó có đính một lá hay một nhóm lá, một 
nhánh hay một cụm nhánh, hoặc là một chồi nách. 

2. Nơi giới hạn của một đầu gióng thân rỗng, chủ yếu ở các họ Cầm 
chướng. Lúa, 


ở, Phần lồi nhỏ ở đỉnh của vẩy mang noãn của nón thông. 


Máu chồi góc — Đối thứ nhất tương đối phình to và phân nhánh ở cây mạ họ 
Lúa. nách của mấu chồi gốc có thề mọc ra nhánh mới và nhánh mới này lại 
hình thành đốt sinh ra nhánh mới ở trên mặt đất hoặc ở dưới đất (hình 98). 


Mẫu nhú — Mẫu lồi dạng vảy trên bề mặt của cuống lá một số Dương xỉ. Mấu 
nhú xuất hiện giống như các lá nhỏ ở một số thực vật bậc cao (Thạch tùng) 
trong quá trình tiến hóa. Những mấu này cũng thực hiện chức năng quang hợp 
“như cuống lá. 


Hình 98. Mãu chồi gốc ớ Hình 99. Các dạng mép lá : 1. Mép lá 


lúa : a. Hạt có rãnh ban nguyên; 2. Mép lá xẻ răng cưa: 
đầu: b. Mãu đẻ nhánh 3, Mép lá rắng cưa nhỏ: 4. Mép lá có 
mọc ra rễ bất định. răng; 5. Mép lá có răng nhỏ ; 6. Mép 


3, Mép lá eó khía; 9. Mép lá chia 

thùy lông chim; 10. Mép lá xẻ sâu; 

¿ 11. Mép lá có thùày; 12. Mép lá chẻ ; 
13. Mép lá xẻ. 


lá khía tai bèo; 7. Mép lá lượn sóng; 


Mép lá — Mép hay bờ của phiến lá. Mép lá có nhiều dạng, có ý nghĩa về hình 
thái và phân loại học, như: mép lá nguyên (mép không có khía hoặc răng), 
mép lá có rằng (mép với những răng thô hướng ra ngoài), mép lá có răng nhỏ, 
mép lá răng cưa (mép với những răng nhọn như răng cưa), mép lá răng cưa 
nhỏ, mép lá khía tai bèo (mép với những răng lượn tròn rộnø), mép lá lượn 
sóng, mép lá khía (mép cắt thành vết hay răng không đều), mép lá khía sâu, 
mép lá bị gặm (mép lá bị xế nham nhớ), mép lá cắt khúc (mép xẻ thành những 
phần không đều); mép lá chẻ lông chim. Mép lá cũng thay đồi khi phiến lá bị 
xẻ sâu thành các thùy (hình 99). 


10i 


lạc 1. Khu vực phân bố có ranh giới đặc trưng bởi những yếu tố địa lý tự 


2. Khối tế bào khác biệt rõ ràng với những cấu trúc tế bào chung 
quanh, - 


¬ 


Miền bạc hai — ở. nợ. miền thứ cấp. 


Mièn bậc một — ở. nợ. miền sơ cấp. 


Miền sơ cấp — Khối tế bào có nguồn gốc biệt hóa tử mô phân sinh, đ.n/ miền : 


bậc mỘi. 


Hiên TM ĐẠI == Khối tế bào có nguồn gốc tầng phát sinh, nằm xen kẽ giữa 
miền sơ cấp ở thực vật hai lá mầm và hầu hết thực vật hạt trần. Trong miền 
này, có thề còn hình thành miền bậc ba. đ.nự. miền bậc hai. 


Mièn trung trụ — Miền tương ứng với trung trụ của thân hoặc phản trụ duy 
nhất của cuống lá hoặc của từng phân trụ. 


Mo — Lá bắc lớn hình lòng máng hay hình lá rộng bao quanh cụm hoa bóng 
mo của các họ Ráy, Cau, v.v. Mo thường có màu lục, nhưng cũng có loại mo 


trắng, vàng hoặc đỏ. Mo của cụm hoa bông mo của cau mới là mo chính 
thức, còn mo cau là bẹ lá cau. 


Mo các loài tre nứa, không thuộc nguồn göc 
lá bắc. 


Mỏ — Mũi nhọn ở đỉnh của một vài loại quả 
do vòi và đầu nhụy tạo thành (hình 100). 


Mỏ con — Mũi nhọn nhỏ ở một SỐ quả, phát triền 
từ phia trên đầu nhụy của hoa lan, và một vài 
loài hoa thuộc họ Hoa tím. 


Hình 100. Möõ. Hình 101. " , sãz cà š 
Móng hoa Móng — hàn dưới kéo dài và thu hẹp lại cua 


Cầm chướng cánh hoa hay lá đài (hình 101). 


Mô — Tập hợp những tế bào thành một hệ thống dựa trên cỡ sở có cùng mọi 
cấu trúc và chức năng sinh lý. Sự phân hỏa thành mỏ chỉ đặc trưng cho thực 
vật đa bào bậc cao; còn những thực vật bậc thấp, khi các tế bào chưa phần 
hóa thì không có mô. 


Hiện nay. thường người ta chia các loại mô thực vàt như sau: mô phần 
sinh, mô bì, mô cơ, mô dẫn, mô đồng hóa và dự trữ, mô Liết. Trong đó, mò 
“phân sinh là nguồn gốc, từ đó phân hóa và chuyền hóa thành các loại mô khác, 
đảm nhận những chức năng sinh lý khác nhau. Mô bì, mô cơ, mô dẫn, mò 
đồng hóa và dự trữ, mô tiết là những loại mô vĩnh viễn. Có thề sắp xếp những 
loại mô này theo bằng dưới đây : i 
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Mô bì hay Biêều bì sống 

mô bảo vệ ị Bần hoặc sube chết 

Mô cơ hay | Mô dày sống 

mô nâng đỡ Í Mô cứng | chết 

sốn 

Mô dẫn Ea BE - 

Gỗ : chết 

Mò dông hóa | Mô .¬ sống 
và dự trữ : 

`... Tế bào tiết sống 
Mô tiết ị - 

Rãnh tiết sống 


Mô bảo vệ — đ.ng. mô bì. 


Mo bì — Mô bao bọc toàn bộ cây. Chức năng sinh lý chủ yếu là bảo vệ các mô 
sống bên trong khỏi bị thoát hơi nước, giữ cho cây khối bị nắng thiêu, ngăn 
cản vi khuần và các tác động bất lợi khác ở bên ngoài thâm nhập vào. 

Mô bì có các loại: mô bì sơ cấp như biêu bì, mô bì thứ cấp là bản và 
thụ bì. Các mô này có nguồn gốc từ mô phân sinh sơ cấp hay thứ cắp và 
có những đặc tính sinh lý và hình thái khác nhau. | 

Mô bì không có cấu tạo vĩnh viễn, thường biến đồi thay thế các kiêu mô 
bì khác nhau tùy theo chức năng của cơ quan. đ.ng. mô bảo vệ. 


Mo eơ — Mô cấu tạo bởi những tế bào có màng dày cứng, làm nhiệm vụ nâng 
đỡ, bảo đảm tính vững chắc của cày, Có hai loại mô cơ: mô cứng và mÔ dày. 
đ.ng. mô nâng đỡ. 


Mô cứng — lô cơ chủ yếu, cầu tạo bởi những tế bào chết có mảng dày hóa 
gỖ. Màng tế bào này có nhiều ống nhỏ xuyên qua, thực hiện trao đồi chất 
khi tế bào còn sống. Màng của các tế bào mô cứng là xenluloza. bởi vậy màng 
tế bào vừa có độ bền vững cao mà vẫn đàn hồi, điền hỉnh cho các cây có SỢI 
như lanh, gai mèo, đay. Mô cứng eó trong các cơ quan trục, thàn và rẻ, trong 
thành phần các bó mạch. đ.ng. cương mô. 


Mo dày — Mô có cấu tạo bới những tế bào sòng có màng dày, bằng xenluloza. 
Màng tế bào có thê chỉ dày lên ở góc tế bào (mô đày góc), hoặc dày lên một 
cách đều đặn chung quanh tế bào (mô dày tròn), hoặc chỉ đày lên theo hướng 
tiếp tuyến (mô dày phiến), hoặc đề lại một khoảng gian bào ở giữa (mô dày 
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xốp). Mô dày thường tập trung ở những chỏ lôi của cuống lá và. thân, dưới 
biêu bì của các cơ quan non của cây. Thực vật một lá mầm không có mô dày 
đ.ng. hậu mô. 


Mo đãn — Mô dẫn nhựa cấu tạo bới những mạch xếp nối tiếp nhau thành 
từng dãy dọc song song với trục của cơ quan, Mô dân chỉ có ở thực vật bậc 
cao, phát triền rất sớm, có khi ngay trong phôi hạt đầ có những yếu tố dẫn 
truyền sơ cấp. Ỗ? cây trướng thành mô dẫn giữ vai trò quan trọng trong cầu 
trúc bên trong của thân, rẻ. Xô dẫn có hai loại mô chính: mô gỗ và mô libe. 
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Đôi khí ống nhưa mú cũng được xem là mô dản. Ngoài r4, ở giữa Vòi 
nhụy có một mô đặc bièL đẻ các ống phấn có thê dễ dàng tử đầu nhụy vào 
tới lỗ noãn. Mô này được coi là mô dẫn ống phấn. 


Mô mèm — Mô sơ cấp cấu tạo bởi những tế bào sống, chưa phân hóa, có 
màng móng bằng xenluloza, ít hoặc hóa gỗ một phản. Mô mềm liên kết các 
loại mô khác nhau, có chức năng vận chuyền, cơ học, đông hóa và chứa các 
chất dinh đưỡng dự trữ, 

Mô mềm có các loại: mô mềm hấp thụ như các lông húi của rễ; mô mềm 
đồng hóa cấu tạo bởi các tế bào có nhiều lục lạp: mô mềm giản, mô mềm xốp 
hay mô mêm khuyết ở lá cây; mô mềm dự trữ cấu tạo bởi những tế bào màng 
móng, có khoảng gian bào ở góc tế bào. đ.ng. nhu mô. 


Mô nâng đỡ — (Ỉ.ng, mô cơ. 


Mo phan sinh — Mô không phân hóa, mà các tế bào của mó thường xuyên Ớ 
trạng thái phân chia. Các tế bào thường nhỏ, vách móng, chứa đầy chất tế 
bào và không có không bào. Các lạp thề thường xuyên có cấu trúc đang phán 
chia. Mô phân sình có nhiều loại, tùy theo nguồn gốc mà có mô phân sinh sơ cấp 
và mô phân sinh thứ cấp: tùy theo vị trí mà có mô phân sinh bên và mó 
phân sinh gióng.. 


Mô phan sinh bên — Mô không phân hóa tạo thành vòng hay Éó riêng biệt, 
kéo dài song song với bề mặt thân. Mô phân sinh bên SƠ cấp là phân 
trực tiếp của mô phân sinh ngọn. Các tế bào mô hình thoï, vách móng, phân 
chia kiêu tiếp tuyến với bề mặt cơ quan, do đó mà eơ quan trục của cây phát 
triền theo bề dày. Mô phân sinh bên thứ cấp hình thành từ các tế bào mô mšẽm 
cơ bản, không liên quan với mò phân sinh sơ cấp. Các tế bào cña mô này phản 
chia kiêu tiếp tuyến. Tầng phát sinh, vỏ trụ và tầng sinh bản thuộc loại mô 
phân sinh bên. 


Mo phân sinh gióng — Mô phản sinh sơ cắp nằm trong các bộ phận khác 
nhau của cây, như ở gõc các gióng. Mô phân sinh gióng không tôn tại lâu ở thực 
vật nói chung, riêng ở họ Lúa, mô này được duy trì thường xuyên Ở túc 
gióng, làm cho thân cây lớn lên về chiều dài và đứng thắng lại nếu cây bị 
đô. Mô phân sinh gióng cũng có ớ gốc lá non, ở gốc các cơ quan đang phát triền 
như hoa, cánh hoa, nhị. 


Mô phán sinh ngọn — Mô phán sinh sơ cấi Ở điềm sinh trưởng của ngọn cây, 
đầu rễ, tận củng của các cơ quan chính và các nhánh bên. Àlò phân sinh ngọn 
làm phát triền ngọn cây, cảnh, rẻ 


Mô phân sinh sơ cấp — Mô không phản hóa phát triền từ hợp tử. Trong 
phôi, mô phân sinh sơ cấp tương đối ít. Mô phân sinh sơ cấp ở điềm sinh 
trưởng cúa thực vật trướng thành. Mô phân sinh ngọn và mô phân sinh gióng 
thuộc loại mô phân sinh sơ cấp. 


Mo phan sinh thứ cấp -— Mô không phản hóa, xuất hiện trong thực vất 
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trưởng thành tử một mo vĩnh viên nào đó,thường là mô mềm cơ bản, đôi khi từ 
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biều bì. Mô phân sinh thứ cấp phát triền thành các mô vĩnh viễn làm cho cây 
lớn lên, tăng khối lượng và thê tích, nhưng không tạo ra các cơ quan mới. 
Các loại mô như tầng phát sinh vỏ trụ, tầng sinh bần thuộc loại mô phân sinh 
thứ cấp. 


Mo tế bào thoi — Xô thực vật, cấu tạo từ các tế bào dạng thoi dài, thường 
nhọn ở hai đầu, có nguồn gòc và chức năng khác nhau. Các tế bào này thường 
ròng hoặc có nòi chất không đáng kê. Mô tế bào thoi thường tham gia vào thành 
phần của mô cơ, tăng tính vững chắc và chống chịu của thực vật với các Lác 
nhàn bên ngoài. Ở các tế bào thoi còn non, cũng có nhân và chất tế bào như 
các tế bào khác nhưng về sau nội chất bị tiêu biến đi. Giữa mô tế bào thoi 
vả mô mềm có các dạng chuyền tiếp như mô dày hay các tế bào thịt lá phân 
thùy của cây chuối sợi và các cây khác. 


Mô tiết — Mô cấu tạo bởi các tế bào sống, đảm nhiệm chức năng tiết nước, 
nhựa gôm, tanin, tỉnh dầu... và các chất khác. Mô tiết bao gồm các loại như 
lỗ nước, tuyến mật, ống nhầy... kê cả mô tiết dịch tiêu hóa ở các cây ăn 
côn trùng. Có hai loại mô tiết: mô ngoại tiết thường có thề là các vảy chôi 
(Detula, Populus), eác lá và thân của nhiều thực vật (thường là các cây thuộc 
họ Hoa môi), các loại lông tuyến (lông tuyến ở Primnula, Lamium), tuyến mật. 
Mô nội tiết thường là những tế bào biều mô kín, bao quanh khoang gian bào, 
trong đó chứa các chất nhựa, tỉnh đầu do chúng tiết ra (ống nhựa), đôi khi 
thấy rõ chúng như là những diềm sáng (lá của CWrus); hoặc đó là những tế 
bào đài (ở thàn, rễ) dạng ông, phần lớn nồi liền nhau (ống nhựa ¡nú, ống nhàầy). 
Đồi khi, mô nội tiết chí là những tế bào dơn độc hoặc nhóm tế bào trong 
đó tích tụ các sản phầm tiết. 


Môi trường — Tập hợp những điều kiện bên ngoài và những ảnh hưởng tác 
động tới đời sống và phát triền của các sinh vật. Môi trường hữu sinh và 
môi trường vô sinh là hai dạng chính của môi trường. 


Môi trường hữu sinh — Tập hợp những yếu tố hữu sinh của môi trường ảnh 
hưởng tới đời sống sinh trưởng và phát triền của sinh vạt. Môi trường luôn 
luôn biến đồi trong thời gian và không gian. 


Môi trường quàn lạc sinh vật — Àlôi truòng bèn trong của quần lạc sinh vật, 
được tạo thành bởi tập hợp các ảnh hưởng của mỗi trường liên quan tới 
các quần thê thực vật và động vật. trong quá trình trao đồi và tuần hoàn vật 
chất. Dó là nơi diễn ra cắc mỏi tương quan sinh học trong quần lạc sinh vật. 


Môi trường quần lạc thực vật — Môi lrường bên trong của quần lạc thực 
vật, được tạo thành bởi tập hợp các ảnh hướng của sinh vật do sự phối hợp 
của thỏ nhưỡng quyên và mối tương quan giữa những sinh vật. Môi trường 
quần lạc thực vật có thành phần và cường độ ánh sáng, chế độ nhiệt, độ ầm 
không khí và các thành phân khác (phytonxit và lượng CO; tương đối cao) và 
tác động của sinh vật đối với đất, khoáng và màu. 


105 


Môi trường quần lạc thực vật là bộ phận không thề tách rời của quần lạc 
thực vật, thoái hóa hay tự biến khi các cơ thề bị tiêu diệt. Môi trường này chịu 
sự thay đồi tiến hóa cùng với quần lạc thực vật trong quá trình phát sinh quần 
lạc thực vật. ¬ 


Môi trường vô sinh — Tập hợp các vếu tỔ có bản chất vô 
cơ của môi trường như: ánh sáng. nhiệt độ, độ am, thô 
nhưỡng, đá mẹ, các chất khoáng, chất khí, nước, không khi, 
áp suất không khí, khi hậu địa phương... ảnh hưởng tới đời 
sống, sinh trưởng và phát triền của sinh vài: 


Mòng hạt — Phần thịt dày lên bao lấy rốn hạt hoặc là KHI 
tũm lông ở một điềm trên võ hạt ngoài. Mông hạt độc lập với 
cuốn g hạt và lỗ noãn (hình 102). 


Hình 109 


Mồng hạt 2 Ấ ñ 1l 

lhện ẩn. Mở — Sự tách một cách tự nhiên cúa bao phân, qua, túi bào 
1, Hạt; tử, theo một quy luật nhất định đề phát tán bạt phấn, hạt và 
2. Mồng hạt bào tử của thực vật 


N 


Nách lá — Góc do cuông lá và phản trên của thân tạo thành, tại đó chồi xuảt 
hiện. đ.ng. kẽ lá. 


Này chòi — Một trong những phương pháp sinh sản vò tính của động và thực 
vật. Sự nảy chồi thực hiện bằng cách hình thành những phần lồi — những chồi 
trên cơ thê mẹ, từ những chồi này phát triền thành những cá thê mới. Ở thực 
vật, phương thức nảy chỏi có ở một số Nẫm túi (như nắm men Sœccharomuces 
nảy chồi là phương thức sinh sản eơ bản), một số Năm đảm và Rêu tản. 


Nảy mầm — Quá trình chuyên hạt từ trạng thái nghỉ sang trạng thái hoạt 
động sống mạnh mẽ, bắt đầu sự sinh trưởng của phôi và hình thành cây mầm, 
-từ đó phát triền thành cây non. Dây là giai đoạn ban đầu của sự phát triền 
cá thề của thực vật. Sự nảy mầm của hạt chỈ xảy ra khi bảo đắm đủ các điều 
kiện về độ ầm, ošxi, với nhiệt độ nhất định và đôi khi cä chế độ ảnh sáng. Quá 
trình này đặc trưng bằng sự tăng chuyền hóa vật chất (trong phôi và nội nhũ. 
Khi hạt được ngâm nước và trương lên, các men trong hạt được hoạt hóa, thúc 
'đầy các quá trình biến đồi các chất dự trữ (tỉnh bột, lipit, protiU và phân hủy 
chúng thành đường, axit béo và các axit amin. Điều đó bảo đảm cho hạt năng 
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lượng và các chất cần thiết cho sự tông hợp các chất tham gia vào cấu tạo các 
mô mới của cây mầm, Khi kết thúc sự trương lên, phôi hạt bắt đầu sinh trưởng. 
Thường thoạt tiên rễ mầm phát triền, xé rách vỏ hạt. Sau đó trụ dưới lá mảm 
phát triền trước (kiều nảy mầm trên đất, có nhiều ở cây họ Đậu, Thầu dàu và 
đặc trưng cho hạt của thực vật hai lá mầm); hoặc ở một số thực vật khác trụ 
trên lá mầm phát triền trước (kiều nảy mầm dưới đất mà vỏ hạt và lá mâm 
vẫn còn giữ lại dưới đất, chồi mầm của thân và lá sẽ mọc ra sau khi lên khói 
mặt đất, trụ dưới lá màm không phát triền hoặc phát triên không đáng kề. 
thường gặp ở những hạt có nội nhũ như hạt đậu Hà Lan, lạc và ở đa số thực 
vật một lá mầm). 

Nhu cầu về nước đối với sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào thành phần 
hóa học và trạng thái sinh lý của hạt. Khi thiếu oxi (như ngâm hạt lâu trong 
nước, hoặc hạt nảy mầm ở đất ầm ướt...) hạt không thê nảy mầm. Ảnh hưởng 
của nhiệt độ đối với sự nảy mầm của hạt không chỉ liên quan tới quá trình 
trương hạt mà còn tới quá trình hoạt hóa chuyên hóa vật chất và do đó làm 
thay đồi tỷ lệ các chất điều hòa sinh trưởng. Như khi ủ nóng các hạt bông và 
lạc, làm giảm hàm lượng các chất kìm hãm sinh trưởng, giúp cho quá trình 
nảy mầm nhanh hơn. Đối với một số thực vật, dải phô ánh sáng nhất định có 
ảnh hưởng tới sự nảv mầm. Như tỉa đồ kích thích hạt rau diếp và thông náYy 
mầm, còn tia hồng ngoại thì lại kìm hãm. Thậm chí đối với hạt của một cây, 
cùng một bông khi nảy mầm cũng cần thiết những điều kiện môi trường khác 
nhau. Một số thực vật, mặc dù hạt ở trong những điều kiện thuận lợi mà vẫn 
không nảy mầm, là do hạt chưa thoát khỏi trạng thái nghỉ hoặc do lớp vỗ cứng 
của hạt không cho nước và oxi xâm nhập vào phôi. 

Sự nảy mầm kết thúc vào lúc hình thành cây màm và cây chuyên sang 
dinh dưỡng độc lập. Vì vậy, việc tạo ra những diều Kiện thuận lợi nhất cho 
hạt nảy mầm, nghĩa là nâng cao đò nảy mầm của hạt là một trong những tiền 
đề đẻ nâng cao năng suất cây tròng. 

Ngấm khoáng — Quá trình ngàm các chất khoáng (silic, canxi cacbonat, v.V.) 
vào màng tế bào. Sự ngấm khoáng có thê xây ra ở trong màng tế bào biều bì, 
như ngấm silic ở các tế bào già của các cây họ Lúa, hoặc Có tháp bút (thân Có 


tháp bút chứa silic tới 97% trọng lượng khô). Ở những cày họ Gai hoặc cây 
da búp đỏ, canxi cacebonat tích tụ dưới dạng những nang thạch trong tế bào, 


Ngán quả — Vết lõm nông dài trên mặt quả (mận, dậu). 
Ngoại bào tử — đ.n/. bào tử ngoại sinh. 


Ngoại nhũ — Mô dinh dưỡng dự trữ của hạt, nuôi phôi khi nảy mầm. Ngoại 
nhũ lưỡng bội, hình thành tử noãn tâm, chứa tỉnh bột, nghèo protein, đôi 
khi có lipit, 
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Ngoại nhũ đặc trưng cho các họ Cầm chướng, Gừng, Hồ tiêu, Sen. 1rong 
các họ Dây gắm, Thạch tùng, ngoại nhũ phát triền cùng với nội nhũ (hình 103). 


Hình 103. Ngoại nhũ : Hình 104. Ngủ. 
. Lá mầm; 2. Thân mầm: 
3. Rễ mầm; 4. Ngoại nhũ. 


Ngù — Kiều cụm hoa chùm có các cuống cấp hai ở trên những điềm khác 
nhau của thân, nhưng đều cùng đạt tới một mức ngang nhau có dạng chung 
hình tán (mận, tảo, v.v.). Ngủ kép thuộc các loại hoa dạng rỗồ (có thị) 
(hình 104). 


-_ Nguyên phân — Sự phân chia gián tiếp của tế bào, bảo đảm phân chia đồng 


đều vật chất di truyền giữa hai tế bào con và tính kế thửa thê nhiễm. sắc 
trong các thế hệ tế bào. đ.ng. phân bào có tơ. 


Trước lúc phân chỉa, tế bào ở gian kỳ, tông hợp mạnh mẽ các sản phầm 
cần thiết, nhân đôi các cấu trúc của tế bào (ADN, cơ quan tử, proltit...). Tế bào 
phân chia theo bốn giai đoạn kế tiếp nhau. Tiền kỳ. các sợi nhiễm sắc co ngắn 
lại xoắn chặt và xuất hiện những thề nhiễm sắc. Số lượng, hình dạng thê 
nhiễm sắc đặc trưng cho từng loài thực vật. Cuối tiền kỳ. hạch và màng nhân 
biến đi, tách thành từng mảnh riêng biệt. Trung kỳ, các thề nhiễm sắc xếp 
trên mặt phẳng xích đạo của tế bào và xuất hiện thoi vô sắc. Các sợi thoi vố 
sắc kéo từ cực này đến cực kia và nối với thể nhiễm sắc ở tầm động. Hậu kỳ, 
các thê nhiễm sắc tách thành hai nhiễm sắc tử, tạo thành các thề nhiễm sắc 
con, đi về hai cực (š bào nhờ các sợi vô sắc. Mạt kỷ, tại các cực tế bào, phục 
hồi nhân mới từ các thê nhiễm sắc con. Các thề nhiễm sắc mở xoắn, kèo dài 
ra và trở nên mảnh. Hạch và màng nhân được tái lập. Cuối cùng xuất hiện 
vách tế bào, ngăn khối chất tế bào mẹ thành hai tế bào con. 


Thời gian nguyên phân tùy thuộc loại mô, trạng thái sinh lý của tế bào 
và điều kiện ngoại cảnh, kéo dài từ vài phút đến 3—3 giờ hay lâu hơn. 


Nguyên tản — Thể giao tử hoặc thế hệ hữu tính đơn bội của thục vật hoa 
ần có mạch, nắy mầm từ bào tứ, có dạng phiến nhỗ màu lục, không mang 
lá, thân và trên đó xuất hiện những cơ quan hữu tính. Trên nguyên tản hình 
thành những tế bào sinh dục đực (cơ quan đực) và những túi noãn (cơ quan 
cái) dạng chai. Noãn nảy mầm thành một cây non, lúc đầu sống phụ thuộc vào 
nguyên tắn. Tùy theo các họ thực vật có nguyên tản lưỡng tỉnh hoặc nguyên 


tân đơn tính. 
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Nhánh tỏa — ở.ng, zọng. 


Nhan tế bào — Thành phần bợp thành của tế bào thực vật và động vật. 
Trong nhân chứa phần thông tin di truyền cơ bản của tế bào, các gen trong 
thê nhiễm sắc của nhân đóng vai trò chủ yếu trong việc truyền các tính trạng 
di truyền của các thế hệ tế bào và sinh vật. Nhân quan hệ chặt chẽ với chất 
tế bào, điều khiền quá trình sinh tông hợp protit và thông qua đó điều khiên 
toàn bộ hoạt động sinh lý của tế bào thực vật. Màng nhân cấu tạo bởi màng 
lipoproteit. Hình dạng nhân và số lượng nhân trong tế bảo liên quan với chức 
năng và tính biệt hóa của. tế bào, 


Nhạp nội — Việc chuyền các loài và chỉ thực vật mới vào một vùng địa 
lý nào đó, nơi mà trước kia chúng chưa từng sinh trưởng. Nếu sau khi nhập 
va dạng thực Yật này sinh trưởng dễ dàng trong những điều kiện mới, không 
bị thay đôi cấu trúc dị truyền của bản thân thực vật đó, thì Øọ! là tự nhiên 
HÓB, Còn nếu nhập nội kéo theo những thay đôi lớn trong quần thê và chỉ 
những genotip riêng biệt có thay đôi mới sống sót, thì gọi là thuản hóa. 

Ở nước ta đã nhập nội nhiều loại thực vật như xà cử (Khaua senegalen- 


5/8), cọ dầu (Elaeis guineensis), phi lao (Casuarina equiselifolia) và nhiều cây 
cO gia trị kính tế khác, 


Nhị — Cơ quan sinh sản đực của thực vật có hoa, gõm chỉ nhị và bao 
phần chứa hạt phấn. Hình dạng và số lượng nhị thay đỗi ở từng loại thực vật, 
Số lượng nhị bằng số lượng cánh tràng, gấp đôi hoặc nhiều hơn số lượng cảnh 
tràng. Chúng có thể xếp thành một. hai hoặc nhiều vòng. Vị trí của nhị đính 
dưới bầu, ngang bầu hoặc trên bầu. 


Nhị chín trước — Hiện tượng cơ quan sinh sản đực (bộ nhị) chín sớm hơn 
SO VỚI €Ơ quan sinh sản cái (bộ nhụy) trong hoa lưỡng tính cúa thực vật. Đây 
là trường hợp riêng của biệt giao, ngăn trở sự tự thụ phấn. 
Nhị lép — Nhị khỏng mang bao phấn và không thề sinh sản được Thường 
các nhị này biến đỗi thành những bản mồng có màu sặc sỡ. 


Nhu mô — ở.ng. mô mềm, 


Nhụy — Cơ quan sinh sản cái của thực vật có hoa, gồm có bầu, vòi nhụy 
và đầu nhụy. Có loài thực vật, nhụy không có vòi nhựy, đầu nhụy nằm rực 
Liếp trên bầu (thuốc phiện). Nhụy do một số lá noãn hợp thành. Tùy theo số 
lá noãn, hình dạng lá noãn, có các loại nhụy sau: 

Xhụy đêu — nhụy góm những lá noãn phát triền đều và đối xứng qua 
trục hoa: 

Nhụy đơn — nhụy chỉ cấu tạo từ một lá noãn; 

Nhụy kép — nhụy gồm hai lá noãn trớ lên; 

Nhụy không dẽu — nhụy gồm những lá noãn phát triền và những lá 
noãn bị thui. 
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Nhụy chín trước — Hiện tượng cơ quan sinh sắn cái (bộ nhụy) chín sớm 
hơn cơ quan sinh sản đực (bộ nhị) trong hoa lưỡng tính ở thực vật. Đây là 
trường hợp riêng của biệt giao, ngăn cẩn sự tự thụ phấn: 
Nhựa — I. Dịch nuôi lưu thông trong thực vật, gồm nhựt nguyên và nhựa 
luyện. 


Nhựa nguyên là dung dịch của nước và các chất khoáng trong đất, do 
miền lông hút của rễ hút thu vào trong thực vật. Mỗi loài thực vật có nhu 
cầu chung và nhu cầu chọn lọc riêng. Sự đâng nhựa nguyên theo dòng lên do 
những nguyên nhân: 1) hút thu nội thấm của rễ con do phân lông hút thực 
hiện; 2) tính mao dẫn của các mạch; ở) thoát hơi nước do lá. Nồn§ độ nhựa 
nguyên càng lên càng tăng dần do hòa tan thêm những chất dự trữ và mất 
dầu lượng nước trong dòng nhựa nguyên, Lá là nơi diễn ra những hiện tượn§ 
thoát hơi nước và quang hợp, tiến hành những phẳẩn ứn§ tông hợp đề biến 
đồi cơ bản nhựa nguyên thành nhựa luyện. 


Nhựa luyện gồm các dạng đường và những chất dinh dưỡng khác. Nhựa 
luyện lưu thông trong những mạch rây và những tế bào kèm của mô libe, 
lan tỏa ra khắp mọi bộ phận của thực vật đề tạo thành những tế bào táng 
trưởng thực vật, nuôi các tế bào khác và tích trữ các chất dự trữ đính dưỡng 
ở các mô chuyên hóa. Nhựa luyện lưu thông khó khăn và chậm hơn so với 
nhựa nguyên, vì độ nhớt của nhựa luyện cao hơn. 


2. Chất hữu cơ, đặc hay nửa lỏng, tron§ suốt, dễ nóng chảy, không lan 
trong nước, do, các họ Thông, Đào lộn hột sinh ra. Có nhiều ý nghĩa tron§ công 
nghiệp và dược phầm. 


Nhựa mủ — Dịch lỏng chứa trong các ống nhựa mủ. Phần nhiều nhựa mủ 
có trong một số thực vật thuộc các họ Dàu tằm, Thầu dâu, Cúc... Trong 
nhựa mủ chứa gluxit hòa tan hoặc ở đạng huyền phủ, protein, glueosit, các 
muối khoáng, tỉnh dầu. Trong nhựa mủ của một số cày thuộc họ Thuốc phiện 
còn chứa một số lượng lớn alcaloit, hoặc cây đu đủ (Caria papaua) chứa enzim 
'papain. Thường nhựa mủ có màu trắng sữa hay vàng đa cam hoặc trong suốt. 
Nhựa cao su, gutta p€cca, SƠH..: là nhựa mú đông tụ khi gặp không khí bên 
ngoài, có giá trị công nghiệp. 


Noãn — Phần phân hóa của lá noãn thực vật có hạt, sau khi thụ tỉnh phát 
triền .thành hạt. Noãn gồm bốn phần: cuÖng noãn, vỏ noãn, noän tâm và túi 
phôi. Trên noần còn có ba yếu tố đáng chú ý là rốn, điềm hợp và lỗ noãn. 


Noãn gọi là noãän thắng, khi rốn, điềm hợp và lỗ noãn gần như nằm trên 
một đường tháng. Noän cong khi một trong ba yếu tố đó tăng trưởng rõ rệt làm 
cho noãn cong lại. Noän ngược: khi cá ba yếu tố xếp thành ba dỉnh của môi 
tam giác, noãn đính với cuống noãn, trong trường hợp này vết cuống là phần 
của cuống đính với noãn (hình 105, 108). _ 


Noãn bào tử — Hợp tử nghỉ của thực vật bậc thấp có túi noãn. Noãn bào „ 
tứ chứa nhiều chất dinh dưỡng dự trữ, dược sử dụng khi nảy mầm. Võ 
noãn bào tử dày, có nhiều lớ). 
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} 


v.v < 


Noán cầu — Tế bào sinh sản cái, tương đối lớn, không chuyền động. Noân 
cầu có tất cả thực vật bậc cao, cũng như ở một số Tảo và Nấm. Ở Rêu, Dương 
xỉ và Thực vật hạt trần, noãn cầu hình thành trong túi phôi. Về kích thước, 
noän câu lớn hơn các giao tứ đực rất nhiều. Phần trên noãn cầu có không 
bào. Noãn cầu không có màng xenluloza bên ngoài, mà chỉ có màng chất 
nguyên sinh móng, có khả năng trao đôi vật chất giữa noãn cầu với chất tế 
bào của các tế bào chung quanh trong túi phôi, hoặc đề tinh tử xâm nhập khi 
thụ tỉnh. Sau khi thụ tỉnh noãn cầu hình thành hợp tử, từ đó phát triền thành 
phôi. Noãn cầu có tính phân cực sinh lý và hình thái rõ rệt, chất tế bào của 
noän cầu cũng có các cơ quan tử như các tế bào khác, 

Tùy loài thực vật mà có thề có một hay nhiều noãn cầu trong một túi 
noãn. nợ. tế bào trứng. ‹ 


⁄ 2 j 4 
Hình 105. Noãn: Hình 106. Các dạng noän: 1. Noãn thẳng; 
1; Gờ noãn; 2, Túi 3. Noãn cong; 3. Noãn nửa ngược ; 
phôi; 3. Rõn: 4. Noãän ngược. 


4. Điềm hợp; ð. Vỏ 

ngoài; 6. Vỏ trong: 

z. Noãn tâm; §. Lỗ 

noăn; 9. Cuống 
noän. 


Noãn giao — Cách sinh sản hữu lính, trong đó hai giao tử kết hợp thành 
hợp tử, rất khác nhau về kích thước, hình thái và giới tính. Giao tứ cái là noän 
cầu (tế bào trứng) lớn, không roi, bất động. Giao tử đực nhỏ hơn nhiều, thường 
di động (có roi, gọi là tỉnh trùng) đôi khi không roi (tính tử của nhiều thực 
vật hạt trần và tất cả các thực vật hạt kín), Noãn giao đặc trưng cho toàn bộ 
động vật đa bào, nhiều thực vật bậc thấp và toàn bộ thực vật bậc cao. l 


Noãn tâm— Phần trung tâm của noãn thực vàt có hạt, tương đương với túi 
bào tử cái của Dương xỉ. Noãn tâm bao bọc túi phôi. Ÿau khi thu tỉnh kép, 
noän (âm bị phôi nhũ tiêu hóa, trừ một số iL trường hợp noãn tâm eòn tồn 
tại tới lúc hạt nảy mãm. đ.nợ. phôi tâm, 


Nón — Tập hợp các cơ quan sinh sản sắp xếp theo chiều đài của một trục, 
thường có dạng chung hình nón. Ở Thòng, cơ quan sinh sản đực tàp hợp thành 


“nón đực. Nón đực có dạng trái xoan, dài 4 — 5em, đường kính 3 — em. Nón đực 


có trục phát triên, trên đó các vảy (lá tiều bào tử) sắp xếp xoắn ốe, mặt dưới 
mỗi váy mang hai túi phấn chứa nhiều hạt phấn có túi khí. Gốc trục eủa nón 
có các vảy nhó, có vai trò bảo vệ. Nón cái hình thành trên ngọn của chồi non, 
có kích thước tương dối lớn. Trên trục chính có các vảy bất thụ nhỏ sắp xếp, 
Ở nách các vảy này, hình thành các vảy dày, lớn mang hai lá noãn ở mặt trên, 


II 


—— HN 


Nội bảo tứ — ng, bào từ nội sinh. 
Nội bì -- ng, vó trong, 


Nội nguyên phân — Sự tăng bội số thể nhiềm sác trong nhân tế bào của 
nhiều thực vật và động vật, Khí nội nguyên phán, màng nhân vả hạch nhân 
không bị phân hủy, không tạo thành thoi phân bào và không xây ra sự ĐỘ 
chứe lại ehất tế bảo, những eáe thể nhiễm sắc văn xoắn và mở xoăn như nguyên 
phân bình thường. Nội nguyên phân dẫn tới xuất hiện nhân da bội khong Lô, 
làm tăng hàm lượng axit desoxiribonueleie (ADN) trong Llế bảo. Nội nguyên 
phân cũng là quá trính tăng bội nhiều lần eáe sợi nueleoproteil (sợi nhiềm .) 
cấu tạo nên thể nhiễm se mà không làm tán số lượng thể nhiệm sắc, do đp 
tạo thành eáe thề nhiễm sắc không lô (thê nhiễm sắc đa sợi) và liên quan với 
sự tăng hàm lượng ADN trong nhân, 


Nội nha -- Mô chứa chất đỉnh dưỡng dự trữ cần thiết cho Sự phát triền phôi 
có trong hạt của thực vật hạt trăn và phần lớn thực vật hạt kín. Ơ thực 
vật hạt tràn, nội nhũ hình thành trong noấn khí các bào Lứ cái nẵy mâm, nhự 
vậy, nội nhũ là nguyên tín cái (thề giao tử) với bộ thể nhiễm súc đơn bội. Ø 
thực. vật hạt kín, nội nhũ hình thành sau khí thụ tỉnh, do sự kết aợp của tỉnh 
tử với nhân thứ cấp (lưỡng bội) của túi phôi (+. thụ tính kép). Trong trường 
hợp này, các tế bào của nội nhũ là tam bội, Do phối hợp những bộ thê nhiễm 
sắc của eä hai bố mẹ, nội nhũ trở thành mô định dưỡng có khá năng sống, có 
hoạt tính sinh lý. Nội nhũ được phân biệt ra các kiểu sau: nội nhũ kiêu nhãn 
(các vách ngăn tế bào không được hình thành ngay sau khí nhân hình thành), 
nội nhũ tế bào (các vách ngăn tế bào hình thành ngay sau mỗi lần phân chỉa 
của nhân) và nội nhũ gốc (trung gian giữa hai kiều trên). , 

Nội nhũ phát triền không đỏng đều trong hạt chín của các họ thực vật 
khác nhau. Ở các họ Lúa, Cà, Hoa tán nội nhũ phát triên mạnh. Ở nhiêu Èọ 
thực vật khác, như DĐàu, Cúc, Iloa hồng... nội nhũ phát triên yếu và chất dinh 
dưỡng dự trữ chú yếu chứa trong lá mầm của phôi. Œ nhiều loài trong họ Lan. 
nội nhũ không được hình thành, 


Nót rẻ — NốL hình thành trên bề mặt rẻ của các cày họ 
Đậu, do sự xâm nhập của các vi khuần /thizobium. Sau 
khi xâm nhập qua lông rẻ, các ví khuần này gây nên sự 
phân chía mạnh mẽ của các tế bào vỏ rễ và lớp tế bào 
bao ngoài trung trụ, dàn tới hình thành nốt rẻ. Trong nối 
rễ, các vi khuẩn này sinh trướng, có dạng phản nhánh và 
dày lên, gọi là các dạng vị khuân, đồng hóa nitơ phân tử 
mạnh mẽ nhất. Ví khuần sống cộng sinh (rong rẻ, sử dụng 
các gluxit do cây cúng cấp, tông hợp các hợp chất eó nitơ 
cần thiết cho cây. 

Mỗi loài cây họ Đậu dêều có vi khuần cộng sinh; 
mỗi loài J‡izobiumm có thê cộng sinh với cùng một loài 
hoặc nhiều loài cày họ Dậu, thường gặp là Ihizobiurn 
japonieum, lì.leguminosartn, lìIupini, lR.meliloH, H.Irifolii. 
Hình 107. Nốt rẻ lt.phaseoli, v.v. (hình 107). : 
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Nở hoa — Thời kỳ hoạt động sinh lý sinh sản của thực vật, bắt đầu từ lúc 
hình thành các mầm của hoa và cụm hoa trên chồi cho đến khi đài và nhị 
khô héo. Nở hoa có ý nghĩa đề thực hiện quá trình sinh sản, bắt đầu từ lúc 
những hoa đầu tiên nở cho đến khi những hoa cuối cùng tàn rụng. Ở cây một 
năm, ra hoa ngay trong năm đó, cây hai nắm ra hoa vào năm thứ hai; còn ở 
cày gõ và cây thảo nhiều năm thì chúng ra hoa lần đầu tiên khi đến một độ 
tuôi thành thục (nhiều cây gỗ khoảng 20—30 năm sau, nhiều cây thảo từ 2—5 
năm); nhiều cây ra hoa nhiều lần trong đời (cây nhiều lứa quả); một số loài 
sau dừa, thùa cũng giống như các loại cây một năm, cây hai măm, chúng chỉ 
ra hoa một lần trong đời (cây một lứa quả). Đối với nhiều cây gỗ có tính chu 
kỷ ra hoa: ví đụ, nhiều cầy ăn quả cách một năm mới ra hoa nhiều một lần, cây sồi 
cách 5—7 năm, còn những cây thực vật nhiệt đới như các cây thuộc chỉ Vang 
((¿aesalpinia), dừa (Cocos nueifera) không có kỳ nở hoa ngắt quãng. Œ một số 
thực vật, các hoa nở ra và không khép lại cho tới khi héo rũ; ở một số thực 
vật khác, các hoa có thề khép và mở nhiều lần (như ở cây nghệ tây tới 10—12 
lần). Tuôi thọ của hoa từ 20—25 phút (một số loài thuộc chỉ Súng, Nựụnphaea) 
đến 70—80 ngày (một số loài thuộc họ Lan). Hoa của các loài thực vật khác 
nhau có thề nở vào buồi sáng, vào ban ngày hoặc ban đêm, khi thời tiết tốt 
hoặc trong khoảng thời gian nhất định. 


Trong quá trình tiến hóa của thực vật, phù hợp với chức năng cơ bản của 
ùoa — chức năng sinh sản—còn hình thành và củng cố những phản ứng thích 
nghỉ khác đối với sự xuân hóa, quang chu kỳ (do đó mà thời kỳ ra hoa trùng 
với mùa thích hợp nhất đối với hoa), cũng như những cơ chế khác bảo đảm 
cho quả trình sinh sản. Ví dụ, những hoa thụ phấn bằng côn trủng, hấp dẫn 
côn trùng bằng mật hoa, phấn hoa, hương thơm và màu sắc. Trong thời kỳ nở 
hoa, ở nhiều thực vật các hoa sinh ra các chất hương chính vào lúc eác côn 
trùng bay đề thụ phấn cho hoa (các loại hoa thụ phấn bởi các loại bướm đêm 
như Petunia, Lonicera, Polarqgonium... có mùi hương nhẹ vào ban ngày ; còn các 
loại hoa thụ phăn bởi ong, các loại bướm ngày thì bát đầu có hương thơm từ 
lúc rạng đông). 


Quang chu kỷ và hoemon thúc hoa nở liên quan trực tiếp tới hiện tượng 
nở hoa, thúc đầy cáe chồi hoa hình thành và phát triền. 


Nơi ở — Một khu vực có diện tích nào đó thường có giới hạn, biều hiện một 
tập hợp các điêu kiện Lồn tại, bao gồm những yếu tố rất cần thiết cho thực vật 
sống ở đó, chủ yếu là eác yếu tố khí hậu. thô nhưỡng và sinh vật. 


Nơi sống — Khu vực ở cạn hoặc nước do sinh vật (nhóm eá thê của một loài, 
quân lạc sinh vạt hoặc quần xã cùng diều kiện sống) cư trú và có tất cả 
những điêu kiện cản thiết cho sự tồn tại của các sinh vật đó (khí hậu, địa hình, 
thô nhưỡng, thức ăn, v.v...) 


* 


Nơi sống của“cá thề, khu vực cụ thề do cá thề đó cư trú trong tất cả các 
giai đoạn phát triên của cá thẻ. 


Nơi sống của loài, tập hợp những khu vực đáp Ứng các 


: êu cầu sinh thái 
của loài đó trong giới hạn vùng phân bố loài, 


ơi sống của quần thê, một phần 
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nơi sống của loài, bảo đảm sự tồn lại của quần thề riêng biệt, Ơ nhiều loải, 
nơi sống thay đôi phụ thuộc vào giai đoạn phát triền của cá thề như ở thực 
vật ký sinh, các giai đoạn phát triền có liên quan với - NHI thực vật chú 
khác nhau. 

Nơi sống của quần lạc sinh vật là sinh cảnh. 


Núm nhụy — đ.ngợ. đầu nhụy. 


O 


Ô — Khoang của cơ quan thực vật (bao phấn, bầu, quả...). Tủy theo số Ô mà 
gọi là một ô, hai ô hay nhiều ô... 


Vị dụ, bao phấn một ô, bao phấn hai ô, V.V... 


Ô tiên chuàn — © gồm một diện tích nhỏ được chọn làm điền hình cho một 
quần thê, có thề đại diện cho quần thê về nhiêu mặt: thành phần loài, hình 
dạng cấu trúc... Diện tích ö tiêu chuần được chọn tủy theo yêu cảu và đối 


tượng nghiên cứu là đồng cỏ, savan, rừng thưa hay rừng ầm. Ô tièều chuân 
có thề dùng nghiên cứu trong 


một giai đoạn ngăn (tạm thời) 
hoặc trong một thời gian dài 


l (định vị). 
Ồ túi bào tử — Một đán các 
túi bào tử nằm ở mặt dưới của 


lá dương xỉ. Trong đám này, 
_ xụy lý ình 109 — Các dạng $ ¬.- 
Hình 108 — 1. Đoạn lá G000 ÁP tị suiuhc.- các túi bào tử phân cách nhau 


mang ô túi bào tứ; ống đài. ki: lờ: 
2, Ô túi bào tử. một cách rõ rệt (hình 108). 


Ống đài — Phản dạng ông lạo thành do các lá đài dính liền lại với nhau ở 
phần dưới (đài hợp) (hình 109). 

Ống nhày — Các mạch dài, các khoang kín hoặc các tế bào riêng biệt chứa 
đầy chất nhầy. Ống nhầy có ở Dương xỉ (như Mfaraiiiales), trong vỏ và tủy 


của cọ xagu (Meirozulon), bạch quả (Ginkgo) ; | trong thực vật có hoa có Ở 
họ Ráy. Lá của các cây mọng nước (như xương rồng) có các tế bào chứa đầy 
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hỊ 
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chất nhầy, giữ một lượng nước lón. Các tế bào nhầy dạng cầu lớn, chứa cả 


các chất tanin, hợp chất có phenol, phát triền trong libe của nhiều loài lĩnh sam. 


Ống nhựa — ¡. Ống tiết nhựa của quả cày họ Hoa tán, thường xen kẽ với 
các bó dần của vỏ quả ngoài. Trên lát cät ngang của vỏ quả, những lỗ thủng là 
mặt cát của ống nhựa. 


2. Các ống dài, chứa đầy nhựa, tạo thành do sự phân tách tế bào và 
hình thành khoảng gian bào lớn. Ống nhựa thường được các tế bào mô mêm 
hay sợi mô cửng bao bọc. Ống nhựa có trong lá và vỏ sơ cấp của Thông. 
Trong gỗ của Thông, phát triền các ống nhựa thắng đứng và nằm ngang, còn 
trong libe chỉ có các ống nhựa nằm ngang. 


Ống nhựa mủ — Yếu tố đơn bào hay đa bào phân nhánh, có khi tạo thành 
mạng, đi xuyên qua mô mềm cơ bản của vỏ thân hoặc rễ một số cây. Ong 
nhựa mủ có các loại sau: 


Ống nhựa mủ khỏng phân đốt. gồm một số tế bào sinh trưởng và phân 
nhánh giữa nhưng liên tục. có thề thấy ở các họ Thầu dầu, Gai, àu tăm, Trúc 
đào, Thiên lý. 

Ông nhựa mủ phân đối, gồm những chuỗi tế bào của mỏ mém mà các 
vách ngăn ngang bị phá hủy rắt sớm. Các ống nhựa mủ này tạo thành mạng, 
thấy ở các họ Cúc (phân họ Hoa thìa lìa), Hoa chuông, Thuỏc phiện, Ðu đủ, 
một số lớn cày họ Ráy, Chuối. 


Ống phấn — Phan lỏi dạng ông của hạt phân đang nảy mảm, hình thành 
sau khi thụ phấn ở thực vạt có hạt. Trong giai đoạn sớm, ống phấn do màng 
trong bao bọc đi qua lỗ nảy mầm của hạt phấn. Ở thực vạt hạt trần, ông phấn 
được hình thành trong buông phấn của noãn, chui vào mô của noăn tâm và chỉ 
làm giác mút thu nhận chất dính dưỡng (Tuế và Bạch quả), hoặc đảm bảo cho 
giao tử đực tiến đến giao tử cái — nội nhù sơ cấp (Thông và Dây gảm). Ở 
thực vật hạt kín, hạt phấn hình thành một òng phăn (ở đại đa số cây), hoặc 
một số ống phấn (ở Bông và Bầu bị). Ống phấn sinh trưởng và đi vào vòi 
nhụy, hoặc theo các tế bào «dẫn» của vòi nhụy, hoặc giữa các tế bào vòi 
nhụy, phá hủy chất gian bào (đôi khi cả tế bào). Khi đến noãn, ỏng phăn xâm 
nhập qua lỗ noãn (thụ tỉnh qua lỗ noãn), hoặc qua điềm hợp (thụ tỉnh qua điềm 
hợp), hoặc phía bên, qua vỏ noãn (thụ tỉnh qua phần giữa). Ỏ" thề glao tử cái 
(túi phôi) thường òng phấn đi qua hoặc giữa tế bào trứng và tế bào kè 
phá hủy một trong các tế bào kèm. ï,úc này ðng phăn vỡ ra, 
tính tứ, sau đó sự thụ tỉnh kép thực hiện. 


m, hoặc 
.$. 5 
giải phóng các 


Ống ray — Yếu tố dẫn của thực vật bậc cao, 


là tập hợp các tế bào sắp 
xếp thành chuỗi dọc v 


a phân cách nhau bởi những vách ngang xièn mang 
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những điềm thủng lỗ như mặt rây gọi là tấm rây. Ông rây đơn 
một tấm rây xếp theo mặt phẳng ngang (Bầu bi); còn ống rây 
số tấm rây sắp xếp xiên (nho, đoạn, lạc tiên, lúa). Mỗi t : 
rây thường nằm sát với các tế bào kèm hẹp. Khi ống rây phát tr 


thưởng chỉ có 
phức gồm một 
hành phần của ống 
iễn, màng 
o hỏa lẫn 


không bào trong các tế bào bị phá hủy, chất tế bà 
với dịch tế bào, các cơ quan tử và nhân bị thoái hóa. 


Ỏ" phần lớn thực vật, ống rây hoạt động trong một 

; năm, ở nho hai năm, ở đoạn tới vài ba năm, cỏn ở cau dừa 
tới hàng chục năm. Vào cuối thời kỷ sinh trưởng, các lỗ rây 

2 bị canloza bít lại, làm thành thề chai. 


Ống tràng — Phần dạng ống của tràng cánh hợp, đo các cánh 
Hinh 110 —Ống hoa dính liền với nhau ở phần dưới (hình 110) 


tràng: 1l. Phiến ` "_ sẽ 
tràng cánh hợp; Ông tùy — Bao do phần trong của các bó mạch, Liếp gI4P 
3. Ông tràng. và bọc phần tủy. 


P 


Pectin — Hợp chất hữu cơ thuộc nhóm polisacarit cao phân tử. Có hai dạng 
pectin hòa tan và peclin không tan (protopectin). Pectin có trong tất cả 
các thực vật ở cạn và trong một số tảo ; pectin có nhiều trong quả, quả mọng 
thân (lanh), rễ củ (củ cải đường). Dectin là polime của axit galacturonic, cấu 
trúc không phân nhánh, trong thành phần có các đường đơn như galactoza, 
ramnoza, arabioza... Pectin không tan tạo thành vách tế bào sơ cấp và chất 
gian bào của thực vật, pectin hòa tan ở trong địch tế bào. Pectin duy trì?sức căng 
của mô, tăng tính chịu khô hạn và giúp quả và rau khi bảo quản lâu bị hồng. 
Khi hoa quả chín, pectin bị biến đôi do tác dụng của các enzim phân giải 
(poligalacturonaza, peclinesteraza, peetatlyaza). Pectin được sử dụng trong công 
nghiệp thực phầm, y học và dược học. 


Phát sinh loài — Quá trình hình thành, phát Iriền và tiến hóa của loài hoặc 
nòi theo dòng hệ phả của giới động vật hoặc giới thực vật, trong suốt thời 
gian tồn tại của thế giới hữu cơ trên Trái Đất. Nghiên cứu phát sinh loài liên 
quan với sự hình thành các thuyết tiến hóa, nhằm dựng lại những biến đồi 
tiến hóa của động vật, thực vật và vi sinh vật, trên cơ sở đó xác lập nguồn 
gốc và mối quan hệ thân thuộc giữa các đơn vị phân loại. 


Những tiến bộ của cồ sinh vật học, giải phẫu học so sánh, phôi sinh học, 
sinh lý học, địa lý sinh vật, sinh thái học và di truyền học là cơ sở đề nghiên 
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cứu lịch sử phát sinh loài của phần lớn các ngành động vạt và thực vật. Ở thựo 
Vật, việc nghiên cứu khôi phục lại lịch sử phát sinh loài có nhiều khó khăn, 
vỉ phần lớn thực vật cồ đã tuyệt diệt, không đê lại dấu vết, do thực vật không 
có eác mô vững chắc như mô xương của động vật. 


Các thực vật cồ nhất (xuất hiện khoảng 3,53 tử năm trước đây), tương 
tự những dạng vi khuần, là những sinh vật chưa có nhân điền hình (Procaruota). 
Các dạng Tảo lam xuất hiện vào Proterozoi sớm (1,9—1,5 tử năm trước đây). 
Các sinh vật có nhân điền hình (Eucargoia) xuất hiện vào Proterozoi muộn 
(1,22—0,6 tỷ năm trước đây). Các sinh vật có nhân cồ nhất là các dạng động 
vật nguyên sinh kiều amip ở nước, có những đặc tính của động vật và thực vật. 
Trong giai đoạn tiến hóa sớm, một số dạng này hình thành bộ máy lông roi 
và có khả năng tự dưỡng (quang hợp). Từ những thực vật ban đầu này tách ra 
một số nhánh thực vật, phát sinh những ngành Tảo khác nhau: Tảo lục, Tảo 
vàng ánh, Tảo giáp, Tảo nâu, Tảo mắt, Tảo silic. Phần lớn các Tảo xuất hiện 
trong Proterozoi. Một bộ phận riêng của thực vật là Năm, có lẽ tiến theo hai 
hướng, hoặc từ Tảo (liên quan tới sự chuyền từ đời sống tự dưỡng sang dị 
dưỡng), hoặc từ dạng amip không có chất diệp lục. Địa y có nguồn gốc liên 
quan tới những nhóm nấm khác nhau. 


Các thực vật cồ nhất từ Proterozoi sang Silua là Quyết trần (Psilopsida), 
có thể bào tử chiếm ưu thế và Rêu (Brụophuta), có thề giao tử chiếm ưu thế 
treng chu kỳ sống của chúng. 

Từ Quyết trần bắt đầu cho các thực vật có mạch: Thạch tùng (LUucopstda), 
Cỏ tháp bút (Equisetophula), và Dương xỉ trong kỷ Cacbon. Các thực vật hạt 
trần cồ bắt nguồn từ Dương xỉ dị bào tử Sang kỷ Triat xuất hiện những thực 
vật hạt kín hay thực vật có hoa từ những thực vẠt hạt trăn (Dương xỈ có hạt). 


Trong quá trình phát sinh loài thực vật, những nhóm thực vật khác nhau 
đã tiếp diễn như sau. Thời kỳ ưu thế của Tảo từ Trước Cambri sớm đến Silua. 
Quyết trần từ Silua đến Đevon. Thạch tùng, Cỏ tháp bút và Dương xỉ nguyên 
thủy từ Đevon đến Pecmi. Dương xỈ bậc cao và Thực vật hạt trần từ Peemi 
đến Kreta giữa. Thực vật hạt kín phồn thịnh từ Kreta giữa đến ngày nay. 


Phát sinh quàn lạc — Quá trình hình thành và phát triền quần lạc thực vật 
mới, quần hợp, quần hệ và các kiều thực bì. 


Phát tán — Sự truyền tự nhiên hạt, bào tử, hạt phấn hoặc quả đề mở rộng 
vùng phân bố thực vật. Nguyên nhân phát tán có thề là nội sinh đo hiện 
tượng quả tự mớ phóng hạt đi xa; hoặc ngoại sinh, do gió (quả có cánh, hoặc 
mào lông), nước, động vật (những loài chim ăn hạt, thú ăn quả, hoặc thú có 
bộ lông dày) hoặc những hoạt động có ý thức hoặc vô ý thức của con người. 

Sự phát tán của thực vật bị hạn chế do các yếu tố chướng ngại địa lý tự 
nhiên (địa hình, núi, sông lớn, biên, vịnh..,), các điều kiện sinh thái sinh học 
không thuận lợi (khí hậu thồ nhưỡng, cạnh tranh giữa các loài...). 


Phát tán cơ họe — Sự phát tán hạt do quả khô nẻ làm bắn tung hạt đi xa. 
Kiều phát tán này đặc trưng cho một số cây họ Đậu, cây bóng nước (Impaliens 
balsamina), và một số cầy khác. Khi chín, quả nứt thành hai mảnh theo 
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đường bụng và dường lưng (quả dạu) hoạc là quả nang nứt thành nam manh 
và tung hạt đi xa (cây bóng nước). 


Phát tán do động vật — Sự phát tán hạt và quả do động vài, GÓ các kiều sau: 


hái tán ngoài động oật, là hình thức phát tân mà hạt nhờ bám vào ben 
ngoài cơ thề động vật (lông mao, lông vũ, chân...). Trong quá trình tiến hóa, 
thực vật có các thích nghỉ như : vỏ hạt tiết ra các dịeu nhầy (lạnh, mã đề, một 
số cây họ Cải), lông tiết chất dính trên quả (Gircirm). hoặc quả. có nhiều gai 
móc (ké đầu ngựa, XøzmnHurn: ké hoa đào, ren). 

Phát tán trong động oạt, là hình thức phát tán quá và hạt của thịre vài 
trong ống tiêu hóa của động vật (chim, động vật gám nhấm, động vật có guô©), 
Nhiều quả và hạt có màu sắc rực rỡ hoc có mùi thơm đề hấp dẫn động vật 
Sau khi đi qua ống tiêu hóa của động vật ra ngoài, độ nảy mầm của các hại 
này thường tăng lên do tác động của axit trong dịch vị hoặc tác động xây sát 
đối vỏ hat. 

Phát tán càng động oật, là hình thức phát tán quá và hạt hoặc các mâm 
mống thực vật khác đo động vật tiến hành khi dự trữ thức án, xây tô và hang. 
Phát tán do kiến là hình thức riêng của phát tán cùng động vật. Kiến ấn các 
phần phụ của hạt (áo hạt, mồng hạt), nhưng đồng thời không gày tòn hại cho 
một số hạt, Một đàn kiến có thề rác vãi hàng chục nghìn hạt với khoảng cách 
từ 100 — 1000m xa tô kiến. Hiện tượng này gặp ở vùng ôn đới cũng như nhiệt 
đới, đối thực vật một lá mầm cũng như hai lá mầm. 


Phát tán do gió — Sự phát tán quả, hạt, bào tứ và các mảm mống khác của 
thực vật do các dòng không khí. Ở thực vật có hạt, sự phát tán do gió được 
thực hiện do thực vật eó các hạt kích thước nhó (họ Lan, Lệ đương, một SỐ 
thuộc họ Đỗ quyên); hoặc trên hạt và quả eó chùm lông (một sỏ thực vật họ 
Cúc), có cánh (chò chí, cà chắc...), có nhiều lông dài (bông). Những quả và hạt 
như vậy có thê được gió đưa đi những khoảng rất xa (theo một số dẫn liệu tới 
40 km). Các thực vật như Địu y, Rêu, Dương xỉ, Thạch tùng, Năm, một số tảo 
sống trên cạn, nhiều ví khuan... nhờ gió đưa các bào tử hoặc các mầm mống 
cúa chúng đi xa hơn nữa. 


Phát tán do khí áp — Sự phát tán của qui chín và hạt do trọng lực mà không 
có tác động của các nhân tố khác. | 


Phát tán do nước — Sự phát tán quá, hạt và các màm mống khác của thưc 
vật do các dòng nước. Phát tán do nước đặc trưng chủ yếu cho các thưe 
vật đầm lãy và thực vật thúy sinh, Tảo và một số Nấm. Thích nghi với hình 
thức phát tán này trên quá và hạt có những mấu lồi, hoïe vỏ hạt chứa đầy 
không khí. Các thực vật phát tán do nước như trạch tả (Alisma), rau mác 
(Sagiitaria), rong lá liễu (Potamnogelon)... - | 


Phát triền — Í. Sự tắng trưởng về kích thước của cá thê, eác cơ quan do nguyèn 
nhân đồng hóa mạnh, hoặc các nguyên nhân sinh'ltọe khác. Ở eá thê Irưởng 
thành sự phát triền có giới han và được điều khiền bằng sự cân bằng sinh lý, 


I1§ 


+ ˆ ^ˆ 5 
2 Sự điển biến các quá trình sống Xây ra trong cơ thê sinh vật, hoặc 


trong sinh giới. 


Phát triền cá thè — Quá trình từ lúc trứng thụ tĩnh đến lúc kết Tản. 
sống trưởng thành của cá thề sinh vật, là tập hợp HEEEDE Xà so ộ " 
sinh lý và hóa sinh liên tục mà cá thê sinh vật phải trải qua. sinh vật sin 
sản hữu tính, sự phát triền cá thề bắt đâu từ tế bào trứng đã thụ HN: CHỐP tử). 
Ở sinh vật sinh sẵn vô tỉnh, sự phát triền cá thê bắt đầu từ sự chia cơ thê 
mẹ hoặc từ tế bào chuyên hóa, từ nảy chồi, cũng như tỷ thàn Tố, Ôh hành,v.v.. 
Phát triền cá thể là quá trình phức tạp thực hiện thông tin di truyền .. 
lại trong từng tế bào. trong những giai đoạn phát triên khác nhau của - 
vật. Chương trình phát triền cá thề đo tính di truyền xác định được thực niện 
dưới ảnh hưởng của nhiều nhân tố (điều kiện môi trường ngoài, mg. 
quan giữa các tế bào và giữa các mô, v.v.) Và biều hiện trong các quá trìn 
sinh sản, sinh trưởng và phân hóa của tế bào có liên quan chặt chẽ với nhau. 

Đặc điềm cơ bản của phát triền cá thề ở thực vật bậc cao và đa SỐ loài 
Tảo là sự xen kẽ thế hệ vô tính (thê bào tử) và thế hệ hữu tính (thề giao Lử). 
Sự hình thành thề bào tử từ hợp tử, còn thê giao tử từ bào tử đang nảy màm. 
Sự phát triền thề bào tử và thề giao tử là tập hợp các quá trình (ở thực vật 
bậc thấp là các quá trình khác nhau, ở thực vật bậc cao gòm một quá trình có 
sắp xếp) được kết thúc bằng sự hình thành một cơ quan nào đó. Ví dụ ở Dương 
xỉ, thề bào tử là phôi, thân ngầm, túi bào tử và bào tử; còn thê giao tử là 
nguyên tản, túi chứa noãn và túi tỉnh, tế bào trứng và tỉnh trùng; ở thực vật 
hạt kín. thề giao tử tiêu giảm rất nhiều. Trong mọi giai đoạn, sự phát triền cá 
thề là một hệ thống hoàn chỉnh tương tác chặt chẽ với môi trường. Điều đó 
được xác định bằng mỗi tương tác của các phần của cơ thê, cả trong quá trình 
trao đổi chất, cũng như do tác động của hocmon thực vật. Phát: triền cá thề ở 
thực vật thay đôi từ 20 — 30 phút (vi khuần) đến vài nghìn năm (Sequoia, Âdan- 
sonia digitata, Juni perus...). 


Phát triền hình thái thực vật -- Hiện tượng bao gồm nguồn gốc và quá trình 
hình thành biến đồi hình dạng và cấu trúc của thực vật. Phát triền hình 
thái cả ở bên ngoài và bên trong của thực vật, là đo sự sinh trưởng và tăng 
trưởng theo các chiều khác nhau. Hình dạng của thân, lá, hoa, lông, tế bào là 
những ví dụ về phát triền hình thái thực vàt, 

Phát triền hình thái thực vật phụ thuộc vào mỗi quan hệ giữa thực vật 
và môi trường, tính phản cực, tính đối xứng. tái sinh ở thực vật, sinh trưởng 
ngọn, những yếu tố di truyền và kết quả lai ghép ở thực vài. 


Phan bó lá — Tập hợp các lá trên thân, hay cành cày được phân bố theo khoáng 
cách nhất định. Khoảng cách giữa lá này với lá khác cỏ thề rất ngắn, xếp xít 
nhau (phân bố lá dày đặc), hoặc các lá xếp cách nhau tương đối xa (phàn bố lá 
thưa), hoặc khoảng cách giữa các lá không đều, xen kẽ nhau (phàn bố lá rải rác). 
Có trường hợp các lá xếp đều về một bên thân hoặc cành (phân bố lá một bên). 


Phân hóa — Sự phân chia hoặc biều hiện những phân chia thành các bộ phận, 
dạng, bậc khác nhau. có cấu trúc và chức năng khác nhau. : : 
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Phản hóa trong the vặt biều hiện những phản chia từ những tt bào phôi 
hoặc từ mô phân sinh thành những mô khác nhau về tỒ chức giải phầu, cầu 
trúc, hình đạng của lá, "rẻ, hoi, quà. 


Phan hoa phát sinh loài — Sự phàn hóa tronp quá trình tiến hóa của một nhóm 
chung thành hai hay nhiều nhóm, đó là một trong những đặc trưng của tiên 
hóa sinh vặt. Phân hóa phát sinh loài quan trọng hơn cả là qná trình hình 
thành loài, dẫn tới sự xuất hiện loài mới và không thề tránh khối sự hình thành 
hệ thông phần loại nghièm ngài của các dạng sống (quần thề, loài, chỉ, họ, bộ, 
lớp, v.v...). Phân hóa phát sinh loài mang tính chất thích nghỉ với môi trường 
sống và chịu tác động của những yếu tố ngoại cảnh chỉ phối. 

Phan hóa phát triền cá thè —. Sự phân hóa trong quá trình phát triền cá thê 
do nhiều tế bào giống nhau từ lúc trứng bắt đầu phân chia thành những 
dạng đặc biệt về cấu trúc, chức năng của cá thê. Phân hóa phát triền cá thê 
có đặc tính đi truyền trong tế bào, ít nhiều độc lập với môi trường bên ngoài, 
nèn những yếu tố đi truyền và nh ững hoemon là những điều kiện quan trọng 
trong quá trình này. : 


Phan loài (Subspecies) — Đơn vị phân loại trong đơn vị loài, các phần loài 
thuộc một loài sai khác nhau rất ít về đặc điềm hình thái, thường chỉ khác biệt 
nhau về khu vực phân bố riêng hẹp. 


Phan loại — Quả trình và kết quả phân chỉa, sắp xếp các sinh vật thành những 
nhóm, cấp phân loại trên cơ sở tính đa dạng và mối quan hệ qua lại, phụ 
thuộc lẫn nhau của các sinh vật. 

Phân loại hoàn toàn khác với định loại, giám định. Phân loại dùng 
những phương pháp qui nạp đề sắp xếp các tập hợp, quần thề và các nhóm 
quần thề ở mọi mức độ vào một trật tự cấp nhóm nhất định (đơn vị phản 
loại); còn định loại, giám định là căn cứ vào kết quả phân loại đề sắp xếp 
những cá thẻ chưa biết vào những đơn vị phân loại đã biết. 


Phan loại học — l. Khoa học về mô tả và sắp xếp các loài sinh vật hiện đang 
tồn tại, hoặc đã tuyệt diệt trên Trái đất. Phân loại học xác lập các quan 
hệ huyết thống và các mối liên hệ giữa các loài và các nhóm loài với nhau. 
Phân loại học xây dựng một hệ thống về thế giới sinh vật, dựa trên các thành 
tựu nghiên cứu của các lĩnh vực sinh học khác nhau và eó quan hệ chặt chẽ 
với học thuyết tiến hóa. 


2— Lý thuyết và thực hành về phân loại sinh vật, thuật ngữ đo De Can- 
dolle (1831) đề nghị cho lý thuyết cơ bản của thực vật học, 


Phan loại học thực vạt— Khoa học về mô tả và sắp xếp quan hệ phát sinh 
loài và các quan hệ giữa các loài, chỉ và họ tuân theo những quy định 
của các hệ thống phân loại nhân tạo và tự nhiên và những Luật quốc tế về 
danh pháp thực vật. Phân loại học thực vật cũng bao gồm cả việc xâ 
sử dụng các sô tay thực vật, các khóa và các thủ tục phân loại, phương pháp 
thu mẫu, ghỉ chép và bảo quản các mẫu thực vẠt. Phân loại học thực vật áp 
dụng các thành tựu của các ngành khoa học khác như di truyền học, học thuyết 
tiến hóa, hình thái học, giải phẫu học, sinh lý học và sinh thái học. 


y dựng và 
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(ho tới nay chưa có một sơ đồ phàn loại tự nhiên nào phản ảnh các 
mối quan hệ dây đủ của tắt cả thực vật. Các nhà phân loại học sử dụng tính 
Lương ứng và tính khác biệt về hình thái như là những tiêu chuàn phân loại 
và có gắng sắp xếi› các loại thực vật nguyên thủy ở phía gốc và các loài tiễn 
hóa hơn ở phía ngọn cúa sơ đo. 


Phân loại họe thực vật hiện nay không ngừng lại ở việc xây dựng thực 
l : D b v >% : « X £ A 
vật chí, mà còn eó nhiều ứng dụng trong các ngành kinh tế quốc dân. 


Phân nhánh — Sự chia cành nhánh của thực vật đề thích ứng với việc mở 
rộng điện tích bộ lá, hoặc đề phát triền các bộ phận sinh dưỡng khác của. 
thực vật. Sự phân nhánh có tính quy luật và đặc trưng cho các nhóm thực vật, 
Có hai kiều phân nhánh ở thực vật: 


Phân nhánh đơn trục, đỉnh sinh trưởng của trục chính không ngừng phát 
triền, đưới đỉnh sinh trưởng của trục chính hình thành một nhánh bậc hai, từ 
nhánh bậc hai này lại tiếp tục hình thành nhánh kiều đơn trục như vậy, Kiều 
phân nhánh này. đặc trưng cho các loài cây lá kim, nhiều loài cây họ Lúa... 
Trong phân nhánh đơn trục còn có các đạng: phân nhánh lưỡng phân giả khi 
trong kiều phân nhánh đơn trục có đỉnh sinh trưởng của tcục chính ngừng phát 
triền, có hai nhánh bậc hai mọc đối gần như giống nhau, mọc vượt trục chính, 
Dạng phân nhánh này gặp ở đỉnh hương (Sựringa), kẹn (4esculus), tầm gửi 
(Viscum): phần nhánh hợp trục có thề xuất hiện từ kiều phân nhánh đơn trục 
hoặc kiêu phân nhánh lưỡng phân. Trong trường hợp thứ nhất (phồ biến hơn 
cả) sự sinh trưởng của trục chính bị ngừng lại, mà thay thể vào đó là đỉnh 
sinh trưởng của nhánh bên gần nhất phát triền. Hình thức thay thế này có thè 
được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong trường hợp thứ hai, một trong hai nhánh 
phát triền mạnh hơn mà nhìn bên ngoài và hướng thì giống như trục chính, 
còn nhánh kia phát triền yếu hơn, trông tự 
như nhánh bên của lượt sau. Kiều này gặp ở 
Quyên bá (Selaginella) Kiều phân nhánh hợp trục 
thường gặp ở thực vật có hoa, ở các cây ăn 
quả và cây bụi. 

Phân nhánh lưỡng phân, đỉnh sinh trưởng 
của trục chính phân thành hai đỉnh sinh trưởng 
mới đề hình thành hai nhánh bậc hai. Từ hai nhánh 
bậc hai này lại phân nhánh lưỡng phân thành 
các nhánh bậc ba. Kiều phân nhánh này thường 
gặp ở nhiều loài Tảo, Nấm, Có tháp bút, Rêu tản 
và một số thực vật khác. Phân nhánh lưỡng phân 
còn có các dạng: phân nhánh lưỡng phân đều, 
khi hai nhánh phân chia phát triền đều nhau; #ình 111. Các kiều phân nhánh : 


; : hay L Kiều phân nhánh đơn trục; 
hôn H iều p ì đơn trục; 
phân nhánh lưỡng phân không đều, khi hai II. Kiều phân nhánh hợp trục 


nhánh phân chia không đều nhau. hai ngả; III. Kiều phân nhánh 


Các kiều phân nhánh tồn tại ở cành, rễ, "Dục mộtngÄ:1V. Kiều phản 
, : „ 2 nhánh lưỡng phân (phân nhánh 
gân lá, cụm hoa của thực vật bậc cao và cả ở cùng một cấp biều thị bằng chữ 


thực vật bậc thấp (hình 111). số giống nhau), 
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Phân tích hệ thực vật -- Sự khảo sát hệ thực vật của một khu vựe, một kiều 
thực bì hoặc một cấp phân loại địa thực vật kháe tương ứng với đặc tính di 
truyền, địa lý, sinh thái, kinh tế hoặc đặc tính khác của các loài, Hệ thực vật 
Ị của đồng quán hợp và eä quần hội như là hệ thực vật cụ thê, Đề phân tích về 
mặt dí truyền và địa lý, cần phân biệt các nhóm loài: đặc hữu. ngoại lai, 
không đặc hữu và bán ngoại lai, Dê phân tích về mặt sinh thái cần xét hệ thực › 
vật bằng cách phân loại eác dạng sống hay dạng sinh thái — sinh học. Lợi ích 
của hệ thực vật thường được phân tíeh theo vùng, miền địa lý hoặc đơn vị 
| hành chính, cắn cứ vào giá trị sử dụng của từng nhóm như cây thuốc, cây 
| lương thực, cây công nghiệp, v.v 


Phan tích tảo silie — Phương pháp nghiên cứu cô thực vật dựa vào phân loại, 
thống kê và phân tích thành phần các Tảo silie hóa đá gặp được trong các 
trâảm tích địa chất. Phân tích tảo silie là phương pháp quan trọng trong nghiên 
cứu địa tâng cũng như cô địa lý của các trầm tích biền cũng như các lục địa. 2 


Phan sót lại — Phân còn đề lại dấu vết #úa một cơ quan tiêu biến. 


Phấn hoa — Tập hợp các hạt phấn chứa trong bao phấn của thực vật có hạt. 
Phấn hoa thường có màu vàng, đôi khi màu đó, nâu, trắng hay lam; gồm 
những hạt phấn dạng cầu, nhưng cũng có những dạng khác. 

Phấn hoa giầu chất dinh dưỡng (đường, chất béo, muối khoáng, protein) 
và các enzim, carotinoit, vitamin và các chất có hoạt tính sinh học. 


Phiến — l. Phân chính cúa lá, rộng và trải ra, thường màu lục. Ở thực vật + 
hai lá mầm, phiến lá thường hướng nằm ngang; mặt trên được chiếu sáng 
mạnh, cấu tạo gôm mô giậu, chứa nhiều lục lạp thực hiện quang hợp; mặt, 
dưới cấu tạo bởi mô khuyết, thực hiện trao đồi khí. Ở thực vật một lá mầm 
phiến lá hướng thắng đứng và có cấu trúc giống nhau ở cả hai mặt. 

2, Phần rộng và trải ra của cánh hoa hoặc lá đài. 


Phoi— Mám mống của cá thể mới phát triền từ hợp tứ do noãn cầu, hoặc , 

lế bào của noãn tâm, hoặc tế bào vó noãn đã thụ tỉnh. Phôi phát triền 

| đơn giản nhất ở Táo lục, từ hợp tứ hình thành sợi thề bào tử và phân chia 

| giảm nhiễm ngay. Ó' Tảo nâu, hợp tứ đính vào tản, đề hình thành thê phôi từ 

điềm sinh trưởng của tán, Ó' Rêu, phôi phát triền trên thề giao tử cái đề thành 

| thê túi bào tứ. Ó' thực vật bậc cao cồ nhất (Quyết trần), phôi phát triền trên 
thê giao tử, có cấu trúc đối xứng hai bên sơ khai; ở Thạch tùng, phôi phát 
triển trên thê giao tứ, có cấu trúc đối xứng hai bên, đã có điềm sinh trưởng 
| của chỏi và lá phôi ; ở Có tháp bút, phôi đã phân thành lá phôi, chồi và « thân »; 
Ị ớ “êuhuớn, xỉ, phôi đã khá phát triển thành lá phôi, chồi ngọn thân và rễ mầm. 
)` thực vật hạt trần, phôi phát Iriên và phân hóa thành chồi mầm (điềm sinh 
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trưởng), hai lá màm, thân männ và rễ mầm, ©° Thực vật hạt kín, phôi phát 
triền và phân hóa rõ ràng thành chồi mầm (điềm sinh trưởng), hai lá mầm 
(hoặc một lá màm), thân mầm và rễ mầm. 

Trong phát triển phôi, eó thề chia làm hai giai đoạn giai đoạn tiền phòi 
và giai đoạn phôi. 

Giai đoạn tiền phôi (từ hợp tử tới phôi bì) ở thực vật hai lá mầm và 
thực vật một lá mầm giống nhau. Giai đoạn phôi ở phần lớn thực vật một lá 
mm, đỉnh của mầm phôi lúc đầu chỉ tạo thành một thùy đề thành một lá mầm; 
ở thực vật hai lá mầm, hình thành hai thủy, một số loài là ba hay nhiều hơn 
đề thành hai lá mầm, ba lá mầm hay nhiều lá mầm. 

Phôi của thực vật hạt kín chia làm hai nhóm, dựa vào chất diệp lục: 
phôi lục (các họ Đậu, Cải, v.v.) và phôi không màu (các họ Hoàng liên, họ 
Lúa, v.v.) 

Trong quá trình tiến hóa, một số nhóm thực vật hạt kín ký sinh hoặc 
hoại sinh có phòi tiêu giảm. 


Phoi nhũ — Mô dự trữ dinh dưỡng trong các hạt của thực vật hạt kín. Phôi 
nhũ là kết quả phối hợp giữa tỉnh tử (đơn bội) với nhân thứ cấp (lưỡng bội) 
thành nhân tam bội. Phôi nhũ có các loại: phôi nhũ bột (phôi nhũ có chứa 
tính bột), phòi nhũ dầu (phôi nhũ chứa chất dầu, chất béo), phôi nhũ sừng 
(phôi nhù chứa xenluloza). 


Phôi sinh học — Khoa học nghiên cứu sự phát triền của các sinh vật kề từ 
trứng được thụ tỉnh cho tới khi eó dạng đặc thù hoàn chỉnh của loài. 


Phycobilin — Ñhóm sắc tố của Tảo đó (phyeoeritrin)và Tảo lam (phyeoxianin). 
Hàm lượng phycobilin tới 20% trọng lượng khô của tảo. Chúng tập trung 
trong phyecobilisom cúa tế bào. Nhóm sắc tố này hút các lượng tử ánh sáng 
trong vùng phô vàng lục, là nhóm sắc tổ bồ trợ tham gia vào quang hợp. 


Phyeoeritrin — Sắc tố đó trong nhóm phycobilin, có trong Tảo đỏ và Tảo lam. 
Có ba loại phycoeritrin: R, B và €. Phycocritrin là sắc tố bồ trợ, trung gian 
vận chuyền năng lượng ánh sáng cho chlorophyla. 


Phyeoxianin — Sắc tố lam (phyeoxianin và allophycoxianin) trong nhóm phyeo- 
bilin, có trong Tảo lam và Tảo đó. Phycoxianin là sắc tố bồ trợ, trung gian 
vận chuyền năng lượng ánh sáng cho chlorophyla. 


Phytonxit — Chất có hoạt tính sinh học hình thành trong thực vật, có tác 
dung tiêu diệt hoặc kìm hãm sinh trưởng và phát triền của vi khuần, nấm hiền 
đề ơi động vật nguyên sinh. Phytonxit có vai trỏ quan trọng trong miễn dịch 
của thưc vật và tác động qua lại của sinh vạt và địa quần lạc sinh vật. 
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Tất cả các thực vật dều sản sinh phytonxit, đặc' biệt khi bị thương tồn. ch 
chất hóa học của phytonxit rất da dạng, thường là phức hợp các. hợp chất 
ølucosit, teepenoit. tanin... Phylonxit nội tiết có trong chất nguyên sinh của tế 
bảo (dịch mô) và phytonxit bay hơi tiết ra ngoài khí quyền, đất, nước. Một ha 
rừng thông tiết ra ngoài khí quyên trong một ngày đêm khoảng ˆ kỹ phytonxil 
bay hơi, rừng bách xù gàn 30kg, vì vậy không khí trong rừng thông rãt trong 
sạch (200 — 300 tế bào vi khuần trong 'lm? không khí). Tác động và phô tác 
dụng kháng vi sinh vật của phytonxit rất đa dạng và tùy loài thực vật (phyton- 
xit của tôi, hành... giết nhiều loài động vật nguyên sinh, vi khuần và nấm bậc 
thấp ngay từ phút đầu tiên). 


Phytonxit của loài thực vật này có tác dụng kích thích (hoặc kim hãm) 
sự nảy mầm của hạt phẫn, sinh trưởng và phát triền của loài thực vật khác. 
Phytonxit được ứng dụng trong y học, thú y học, bảo vệ thực vật, bảo quản hoa 
quả, rau trong công nghiệp thực phầm... ' 


Q 


Quả — Cơ quan của thực vật hạt kín, phát triền tử hoa sau khi thụ tỉnh, hình 
thành, bảo vệ và phát tán hạt khi quả chín. Trong quá trình hình thành quả 
cấu trúc của nhụy biến đồi, đầu nhụy khô héo, thường thui biến, vòi nhụy 
rụng, bầu phát triền thành quả. Ở một số loại quả, vòi nhụy biến đồi thành 
râu (ngô, lúa), hoặc túm lông (quả ông lão), hay cong thành mỏ (quả mỏ hạc). 
Ở các thực vật tương đối nguyên thủy (họ Hoàng liên) bộ nhụy bị biến dạng 
và phát triền thành quả đính trên đế hoa. Trong quá trình tiến hóa, liên quan 
với việc phát triền thích nghi bảo vệ và phát tán hạt, các bộ phận khác của hoa 
cũng tham gia vào quá trình hình thành quả, như đế hoa (dâu tây), cuống nhụy 
(màn màn, họ Cầm chướng), bao hoa (củ cải đường, dâu tằm), đài (cây kỳ 
nam), tràng và nhị (cỏ ba lá), mày hoa và mày bông (họ Lúa) và lá kèm 
(rau lê). Có loại quả do một lá noãn phát triền, còn các lá noãn khác thui biến 
(đửa); hoặc các ô của bầu dính vách với nhau thành quả nhiều ô (cam), hay 
quả một ô (đu đủ). 


Khi chín, nếu có vỏ khô, quả sẽ tự mở đề phát tán hạt ra ngoài, hoặc 


mở do tác động bên ngoài. Ở quả có vỏ nạc, thì tỉnh bột và tanin ở trong 
tế bào quả biến đôi, độ axit giảm, hình thành đường glueoza và levuloza. 
Khi quả chín nẫu và rữa, hạt thoát ra ngoài. | 


Nhiều loại quả có các chất dinh dưỡng ăn được hoặc là nguyên liệu cho 
công nghiệp, dược liệu. 
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Về phân loại quá, căn cứ vào các đặc điềm hình thái, có thề sắp xếp các 


loại quả như sau: 


Mở một hoặc 


Mở (quả hai khe dọc 
tự mở) 
Mở ngang 
Quả đơn Hung 
(một bầu) 
Không mở [ Khô 
(quả tự 
phát tán 
không mở) 
\ Nà \ 
Quả kép 
(tập hợp những Đế hoa lôi 
bảu của cä cụm ? Để hoa lõm 
hoa) 
Quá phức “Đế hoa khô— 
(tập hợp những  ) 
bầu cúa 


hoa | 


nhiều lá noãn) Đế hoa nạc— 


kÃ 


Quả bào tử — O túi bào tử riêng của các Thủy dương xỉ như bèo ong, 


Một lá noãn 
Hai lá noãn 


ˆ Hạt đính vào quả — 


Qui có cánh 


Các trường hợp 
khác 


Quả có hạt mên——— 
Qui có tép 
Qui có hạch cứng — 


Bầu phân biệt —— 


Bầu không phâu 
biệt ` 
Bầu phàn biệt —— 


ốc, rau bợ nước. Quả bào tử có cuống kéo dài vào tron 
phình ra, trong đó có những túi bào tử đực hoặc những túi bào tử cái, 


Qua đại 
Quả đậu 


Quả nang 
Quả hộp 


Quả khác 
Quả í 
cảnh 
Quả cánh —— 
Quả 2 
cánh 


Quá bế 


(uä mọng 
Quả cam — quít 
Quả hạch 


Quả dứa 
Quả vã 
Ề ì 
“ai 
+) 
Qua ngấy 


Quả lè 
". 
Quả: dâu tây 


bèo vảy 


8 khoang và ở phía ngọn 


Quả bàu bí - Quả mọng gồm có một hay nhiều lá noãn, dinh với đề hoa và chỉ 
tạo thành một ô có giá noãn bên và vách nạc, chứa nhiều hạt. Quả không 


` mỡ (hình 112). 


Quả bé — Quả khô không mở do mội 
hoặc nhiều lá noãn tạo thành, nhưng 
chỉ có một ô, trong đó chứa một 
hạt. Vỏ quả và vỏ hạt dễ tách, chỉ 
dính nhau một chỗ. Vòi nhụy thường 
giữ lại trên đỉnh vỏ quả. Hình dạng 


Hình 112. Qua bầu bí 


 - 


ngoài của quả bế giống như hạt (mao lương, hướng dương, bồ cỏng anh và 
mạch ba góc...) (hình 11). | 
| Quả cải — Quả khô mở, nhiều hạt, hai Ò, do 
hai lá noãn tạo thành bầu một öò, được mỡ 
bằng hai mảnh vỏ. Mỏ của hai lá noãän kéo 
dài vào phía trong tạo thành một vách giả 
biến bầu thành hai ô giả. Khi quả chín, vo 
quả hai bên tách ra từ dưới lên trên, chỉ 
còn lại giá noãn và vách giả. Hại nhiều, 
đính ở hai bên mép của vách giả. 

Quả cải thường dài gấp đôi (có: khi 
Hình T113. Một số dạng quả bế. gấp ba) chiều rộng, đặc trưng cho họ Cải 

(hình 114). 


Quả cam — Quả mọng, do nhiều lá noãn (8-11) hợp thành. Vỏ quả “mg ba 
lớp: vỏ quả ngoài, vỏ quả giữa và vó quả trong. Vỏ quả ngoài Lương đối mềm 
và dai, chứa nhiều tuyến tỉnh dầu thơm và thường dễ tách khỏi vỏ qua trong. 
Trên biều bì trong của vỏ quả mọc rất nhiều lông tuyến (tép), chứa dịch quả. 
Khi quả chín. một phần tế bào ở vỏ: quả giữa và vỏ quả trong rời nhau, môi 
một lá noăn thành một múi. Trong các múi có nhiều hạt. có loại không có hạt. 
Loại quả này đặc trưng cho chỉ Cam quít (Gi1rus) (hình 11!2). 


Hình 114, Qua cài. —— Hình f15. Quả cam 


Quả cánh—- Quả khô, khi chín không mở, có bầu do một hoặc nhiều lá noãn 
tạo thành và có một phân hoặc toàn bộ vỏ quả (do vách bầu kéo dài) biến 
đôi thành phiến mỏng, dạng cánh giúp cho hạt thích nghỉ với việc phát tân nhờ 
gió. Một số thực vật hạt trần (như Thông) và thực vật hạt kín, hạt cũng có cánh 
(hình 116). 


Quả dinh—/.ngợ. quả thóc. 


Quả đại — Quả khô một ô, nhiều hạt, do một lá noàn tạo thành, mở theo môi 
khe dọc. Hạt sắp xếp theo đường mép bụng của lá noãn, đặc trưng ở các 


họ Ngọc lan và Hoàng liên (phi yến). Nhiêu quả đại xếp xoắn ốc trên mội trục 
hoa, gọi là quả đại tụ. Từ kiều quả đại tụ theo hướng tiến hóa thành kiều quả 


đậu và kiều quả hạch. 
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Quả đầu — Quả khô, không mở, hầu hết thường chỉ có một ó và một. hạt, xếp 
từ một đến ba quả trong một bao chung hình đấu. Quả đấu đặc trưng cho 
nhiều cày họ Dẻ (hình 117). 


Hình 116. Các dạng quả cánh: Hình T17. 
l. Bulô; 3. Du; 3. Thích: 1. Thông; Qua đấu. 


9. Thanh thăt; 6. Tần bì. 


Quả đậu — Quả khô, một ô, thường tự mở theo hai khe dọc, một theo "dường 
bụng và một theo đường lưng của mép lá noãn, thành hai mảnh vô, mỗi 
mảnh đều mang một dãy hạt. Quả đậu đặc trưng cho các cây bộ Đậu 
(hình TIS). 


Quả đơn — Quả có một bầu do nhụy đơn hoặc nhụy kép hợp lá 
noãn tạo thành. Phần lớn quả của thực vật hạt kín là quả đơn, 


Quả hạch — Quả thịt không mỏ. thường chỉ có các lớp vỏ 
bao bọc một hạt; vỏ quả ngoài tương đối mỏng, nạc ha\ 
-_ đai; vô quả giữa nạc, là phần thịt; vỏ quả trong hóa gỗ, tạo 
thanh hạch cứng bao lấy hạt hạch nhẫn (mở) hay sần sùi 
(đào) (hình 119). 


Quả hộp — Quả nang mở nàp theo đường nứt ngang khi chín 


như quả hộp của rau sam, mã đề. mào gà, kỳ nam, phiền lộ llình 118. 
thừnh 130). Qui đậu, 


Quà hợp — Quả hình thành từ bộ nhụy lá noàn họp và chia thành qua họp 
nhiều ô (hai hay nhiều ô, với lối dính noãn mép giữa), quả hợp một ô vách 
(một ô, với lối đính noãn mép vách) và quả hợp một ô trụ (một ô, với lõi 
đính noãn trụ giữa). l 


Hình 119. Quả hạch : a. Võ quả Hình 120. \. Quả kỳ nam; 
ngoài; b. Vỏ quả giữa; e. Vỏ 2. Quả phiền lộ; 3. Quá mào gà. 


quả trong: đ Hạt: 


Quả hợp một ô trụ — Quả hợp một ô có hạt dính ở trụ giữa bình thành từ 
bău hợp một ô trụ. Loại quả này đặc trưng cho họ Anh thảo và một SỐ Cây 
của họ Cầm chướng. Có các kiều: quả hợp một ô trụ mở bầu trên. quả bể 
hợp một ô trụ bầu trên, quả hạch nhỏ hợp một ô trụ bầu trên. 


Quả hợp một ô vách — Quả hợp một ô có hạt đính ở vách, hình thành từ bầu 
có lối đính noãn bên. Các kiều chính của loại quả này là quả nang hợp 
một ô vách, quả thịt hợp một ô vách (nếu vỏ quả mọng), quả bàu bí (vo lớn 
cứng). Khi có một hạt thì loại quả này là quả hạch, quá hạch con, qua Hộ 
hợp một ô vách, quả thỏc và quả cải. 


Quả hợp nhiều ô — Quả hình thành từ bộ nhụy hợp, nhiêu ô, có các lá noãn 
đã dinh nhau hoàn toàn. Dạng trung gian chuyên tiếp tử quả rời lới quả hợp 
nhiều ô là quả đại tụ hợp nhiều ô, chỉ dính nhau một phần ở dưới và ở giữa 
của quả. từ đó, tới các loại quả nang mà đầu tiên là quả nang hợp có nhiều 
ô bầu trên. Các quả không mở có cánh như quả hạch con của chỉ Đoạn (Ti4) 
qui cánh của các chỉ Du (1mus), Thích (Acer) từ kiều quá nang. Các quả làn 
nho, cà chua, khoai tây, là quả mọng hợp nhiều ô. Ơ quả hạch hợp, các ô và 
các noãn có thê thui biến, có khi chỉ còn lại một ô, một hạt mặc dầu trong bầu 
có nhiều ò nhiều noãn. 

Quá hợp nhiều ô bầu dưới, như: quả loại táo, quả lựu, quả đấu, quả 
bể đôi... 

Quả hợp nhiều ô bầu trên, như: quả nang, quả hộp, quả phân, quả hai 
cánh, quả có cánh, quả mọng hợp nhiều ô, quả loại cam, quả hạch hợp 
nhiêu ó... 


Quả kép — Quả hình thành tử một cụm hoa. Có hai loại quả kép: 


Quả dâu : đế hoa lòi mang nhiều quả thịt dính liền với nhau thành một 
quả giả, những quả thịt là quả mọng như quả dứa, hoặc quả hạch nhỏ như ở 
quả dâu (hình 121). 


Quả vả: đế hoa dầy lên và lõm vào 
có dạng chén trong đựng các quả bế như 
quả ở vả, sung, ngái, v.v... 


Quả khô — Quả đơn, khi chín vỏ quả mất 
nước trở thành khô. Mức độ khô khác nhau 
tùy theo từng loại quả. Vô quả khô nói 
chung có chất gỗ, có màng hoặc màng 


Hình 121. Quả kép: mỏng. Khi quả chín vỏ quả có thề nứt ra 
1. Dâu tằm; 2. Vả; 3. Dứa. (quả mở) hoặc không nứt (quả không mở), 


Quả không hạt — Quả do nhụy hoa không thụ tỉnh mà cũng có thề phát triền 
như quả bình thường, nhưng không có hạt như quả chuối. / 


Quả không mở — Quả khô chín nhưng không mở. 
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Qnà kiên — Qua chín, võ quả ngoài 'cứng lại, nhưng không mở. lHlình dạng 

của quả Kiên phụ thuộc các lá noãn hợp thành bầu trên hay bầu dưới. Thường 
quả kiên có một cái dấu bao ở gốc như 
qua của trăn, cau, v.v... (hình 199). 


Quả mọng — Quả do một số lá noãn hợp 
thành, thường mềm hay nạc, không mở. Vỏ 
quả ngoài thường dai, vỏ quả giữa và vỏ 
quả trong hóa thịt (eơm quả) chứa nhiều 
(Hình 193. Quả Kiên. dịch. Quả mọng điền hình thường có hạt 
mềm, như quả của cà chua, nho, v.v... 


Quả mở — Quả chín có vỏ nứt ra theo nhiều kiều khác nhau, có thề mở theo 
một hoặc hai đường nứt dọe, mở ngang hay mở lỗ, v.v... 


Quả nàng — Quả khô mở gồm nhiều 
là noãn, cỏ lỗi đính noăn trung 
trụ, đỉnh noăn giữa hay đỉnh noãn 
bên, mở vách, mở lỗ hay mở ngăn, 
đua nang có thề chứa một số lượng 
hạt khác nhau tùy từng loài cây. 
Loại quả này đặc trưng cho các họ: 
Mỏ hạc, Báo xuân, Cầm chướng, 
Thuốc phiện (hình 793). 


Quả phân — Quả bế khi chín tách 
thành hai bộ phận không mở, chứa 
một hạt hoặc từ hai trở lên (mảnh 
quả phần). Quả phản thường gặp ở 
các họ: Vòi voi, Hoa môi. Hoa tán 
và một sổ loài trong họ Bông, chỉ nh 193, Quả nàng: 1. Báo xuân; 2. Thiên 
Thích (.lcer), chỉ Mỏ hạc (Gera- Sơn: 3. Thuốc phiện; 4, Bông: 5. Thiìu đầu, 
nìum). v.v... đ.ng. liệt quả. 


° k2 D À„ ` à ` Ẩ s ề = “_.%§ .. » h x 
Quả rời — Quả hình thành từ bộ nhụy lá noãn rời. Mỗi lá noăn khỉ chín vần 
rời nhau và biên thành một quả nhỏ riêng, 

ˆ h ° mm. : x : Lê A š Š ` 
Quả thịt — Quả dơn khi chín, vỏ quả eäu tạo bởi mô hạc chứa nước hoặc 
. đầu. Quả thịt rất khác nhau về hình đạng bên ngoài, về vỗ quả và về nouòn 
MW gòc. Loại quà này không mở và thường chứa nhiều hạt. 

Qua đọng, quả hạch, quả bầu bị, qua cam quít đều là loai quả thịt 

“(hình 191). ` 
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Quả thóc — Quả khô một hạt có vó quả dạng màng dính với hạt, phát triền 
từ nhụy có bầu trên. Quả thóc đặc trưng cho cây họ Lúa. Phần lớn quả thóc 
có những vảy bao hoa khô gắn chặt với quả, đảm bảo cho phát tán hạt. đ.ng. 


qui dĩnh. 


Quả treo — Quả thống xuống, đỉnh quả nằm ở vị trí thấp hơn gốc quả. thường 
gặp ở họ Hoa tán. Đó là quả bế đôi tách ra khi chín thành hai nửa qua hay 


hai mảnh treo (hình 125) 


Hình 124. Quả thịt: 1: Quả cam; 2. Quá Hình 125. Qua treo 
nang của cà chua; 3‹ Quả hạch của anh 
đào (bồ dọc); 4. Quả lê (bồ dọc) 5. Quả 

đâu tây: 6. Quả bầu bí. 


Quả tụ — Quả hình thành bởi một hoa mà bộ nhụy gòm một tập hợp nhiêu 


lá noãn xếp síL nhau, nhưng không hàn liên nhau. Có hai loại qua tụ: 
Quả tụ có đế hoa khô, bầu rời như quả cây ngấy. 


Quả tụ có đế hoa nạc, bầu rời như quả dâu tày, hoa hồng. Quả hoa hồng 
có nhiều hạch con, trên đế hoa nạc hình chén, cùng với ống đài tạo thành 
quả. Quả táo, lê là quả tụ nhiều ô, phần ăn được là do gốc đài, cánh hoa, nhị 


và mô của lá noãn hợp thành. Bầu có nău lá noãn (hình 126). 


Quả vùi — Quả đặc trưng 

Là ˆ^ , ` ® 
¬ của cây lạc, phát triên từ 
trong đất, Sau khi thụ 
tỉnh, hoa đực héo và rụng 
đi, cuống hoa cái mọc dài, 
đâm vào đất và hình thành 
qua trong đất. 


Quản bào — Các tế bào 
`... Z : Ã đã 
chốt dạng ông hóa gò đê 
dần nước của thực vật. 


Hình 190. Quá tụ: 1. Dàu tây; 2. Sen; Quản bảo có trong mô gỗ 
3. Hoa hðng; 1. Lê. của tất cả thực vật bậc cao. 


139 


Írử mọt số thực vật hạt kín(ecác họ Lúa, Cói) chức năng dẫn nước do các mạch 
dẫn đảm nhiệm. Trên lát cắt ngang, các quản bào thường có nhiều góc, vách 
của chúng dày lên thành vòng, xoắn hoặc bậc thang. với các lỗ thăm silie, 
Quản bào dài từ vài mnh đến 3—5mm (thông) hoặc tới 10 mm (thùa). 


Quang chu kỳ — Phản ứng của sinh vật với nhịp điệu ngày và đêm của năng 
lượng ánh sáng, nghĩa là với tương quan của thời kỷ sáng và tối của mội 
ngày đêm, Quang chu kỳ ở thực vật là khả năng chuyền từ phát triền và sinh 
trưởng của các cơ quan sinh dưỡng, đến sự hình thành các cơ quan sinh sản 
dưới ảnh hưởng của quang chu kỳ. 


Tùy theo tính chất phản ứng đối với quang chu kỷ, mà chỉa thực vật ra 
cáảc nhóm sau: cây trung tính, không có tính nhậy cắm với quang chu kỷ và 
ra hoa với độ dài ngày bất kỳ (đậu ngựa, đậu Hà Lan); cây ngày nøắn phát 
triền bị chậm lại nếu độ dài ngày trên 10—12 giờ (ngô, kê, tía tô...); cây ngày 
dài, phát triền mạnh khi độ dài ngày trên 16 giờ và chậm phát triền khi độ 
đài ngày bị rút ngắn (lúa mì, sà lách): cây ngày trung bình, phát triền bình 
thường khi độ dài ngày trung bình (các cây nhiệt đới như ficanis scandeus, 
Tephrosia ceandida) và không ra hoa khi độ dài ngày ngắn (đưới 10 g1Ờờ) Và cả 
khi độ dài ngày dài (trên 16 giờ); cay ngày ngắn—dài, ra hoa nhanh khi ban 
đầu phát triền trong điều kiện ngày ngắn, sau đó lại trong điều kiện ngày dài 
(Scabiosa suecisd); cầy ngày dài — ngắn, ra hoa nhanh khi ban đầu phát triền 
trong điều kiện ngày dài, sau đó lại trong điều kiện ngày ngắn, : 


Thuộc tính của thực vật trong nhóm nào đó phụ thuộc vảo nguồn gõc 
địa lý và phân bố của chúng: cày ngày ngắn thường sinh trưởng trong vùng 
nhiệt đới và á nhiệt đới; cày ngày đài chủ yếu ở vùng ôn đới và vĩ độ bắc, 
Phản ứng đối với quang chu kỷ còn phụ thuộc vào phức hệ điều kiện môi 
Irường ngoài. 


Quang hợp — Quá trình tự nhiên diễn ra Irong thực vặt có chất diệp lục, 
tông hợp những hợp chất hữu cơ phức tạp (eaebon hiđrat, protit, gluxit, 
lipit...) cần thiết cho hoạt động sống của bản thân thực vật, từ các hợp chất 
đơn giản (CÔ›, nước...) nhờ năng lượng của ánh sáng mặt trời và giải phóng O¿. 

Quang họp là quá trình oxi hóa khử, phương trình tồng hợp của quang 
hợp biêu diễn như sau: 


4 h lại 
CO; + HạO _ Anh sáng - C(H;O) + Ö; + 112 kealo/mo] 
chlorophyla 


Do kết quả của quang hợp, thảm thực vật trên Trái đất hàng năm tạo 
ra trên 100 tỷ tấn chất hữu eơ (gần một nứa do các thực vật biền và đại dương 
tạo ra), đồng hóa gần 200 tỷ tấn CO; và giải phóng ra môi lrường gần ¡45 tý 


lổi 


lấn O;. Quang hợp là quá trình sống cơ bản trên Trái đất, cung cãp các hợi 
chất hữu cơ làm thức ăn cho thực vật, vi sinh vật, động vật và người. 

Hiệu quả quang hợp c6 thề đánh giá bằng năng suải thu hoạcb trên đóng 
ruộng, rừng, đại dương và bằng sự xác định thắm thực vật. 


Quần hệ — Đơn vị phân loại lớn nhất của thảm thực vẬt thuộc một vùng địa lý 
tự nhiên rộng lớn, như tundra, rừng rụng lá miền Tây Bắc Mỹ. 

Quần hệ là tập hợp các quần hợp đặc trưng bởi đặc điềm ưu thế hoặc 
đồng ưu thế của tầng chính và bởi một số đặc điểm khác giống nhau. Quản hệ 
này có thề là đơn ưu thế, ưu thế hoặc đồng ưu thế, bao gồm những loài gần 
nhau về hình thái họe và sinh thái học. Trong các quản hệ (cũng như trong các 
quần hợp) người ta chia ra những quần hệ gốc, phân quần hệ.gốc, phi quân hệ 
gốc. Quần hệ được hợp thành nhóm hoặc lớp quần hệ và phân chia thảnh 
phân quần hệ hoặc nhóm quần hệ. 

Tên gọi quần hệ được cấu tạo bằng cách ghép hậu tố -efz vào tên chỉ 


của loài ưu thế. Ví dụ: quần hệ eó loài ưu thế Picea öøbopaia được gọi là 
Piceeta (obopqtae). 


Quàn hợp-— Đơn vị phản loại eơ bản của thảm thực vật. Quân hợp là lập 
hợp các quần lạc thực vật, có những tầng chính đỏng nhất và một trong 
các tầng thứ cấp có nhóm loài thực vật tương đối giống nhau; và giống nhau 
về môi trường quàn lạc thực vật, các mối liên hệ cộng sinh, kiều tuản hoàn 
vật chất, sức sản xuất và dãy phục hồi tiền quần lạc. Theo cấu tạo của tàng 
chính có thê chia ra quần hợp đơn ưu thế, quần hợp đa ưu thế. Có khi quần 
hợp là một kiều quần lạc thực vật. Các quần hợp thực vật phân biệt ra: quản 
hợp gốc (quần hợp cao đỉnh), quần hợp tiền cao đính và quần hợp cận cao đỉnh. 

Tên gọi quần hợp được cấu tạo bằng nhiều cách. Ví dụ: tên chỉ hoặc 
loài ưu thế ghép thêm hậu tố — efum, -osurn hoặc -oesurn như Piceetim O+alido- 
summ (từ Picea và O+zalis) hoặc khi muốn phản ánh tên loài ưu thế như ?:giđi 
Salsoletum  herbialbo arlernisiosuimn (từ Salsola rigida và Ariemisia herba alba). 
Tên gọi của quần hợp có thê cấu tạo đơn giản từ các loài ưu thế trong các tàng 
khác nhau theo trật tự của các loại hình sinh thái giảm dần (cây gỗ, cày bụi, 
cây nửa bụi, v.v.). Ví dụ: Picea Schrenhiana — Aegopodium alpestre -L Cicerblia 
azurea— Hụlocomiumn proliferum hoặc (aragana pụgmaea) — Fesluea sulcala — 
Crostachus spinosa. | 

Trong ngoặc đề các loài cận ưu thế trong quần hệ tạo nên những tầng 
phụ. Dấu — nối ưu thế các lớp khác nhau, dấu -+- nối các đồng ưu thế của cùng 
một lớp. Đôi khi người ta còn dùng những ký hiệu quy ước riêng cho quần hợp. 


Quàn lạc — Tập hợp ôn dịnh những cá thê sinh vật cùng Lồn tại trong một khu 
vực xác định, có tác động qua lại với nhau và với môi trường. 
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Quàn lạc thực vật — Tập hợp ôn định những cá thê thực vật tự dưỡng và dị 
dưỡng cùng tồn tại trong một khu vực xác dịnh, môi trường quản lạc thực vật 
(bao gồm cä những diều kiện thô nhưỡng và khí hậu thực vật), có tác động” qua 
lại với nhau và với môi (rường,. 

Quần lạc thực vật có cấu trúc và thành phần thực vật xác định, có sức 
sản xuất, có thề tích lũy và phâu phối các chất hữu cơ (kề cả nắng lượng của 
các chất hữu cơ) và tham gia vào chu trình vật chất với sự biều hiện động thái 
đặc trưng. Quần lạc thực vật có khả năng phục hồi thành phần và chức năng 
bằng những thay đôi đột biến tiền quần lạc. Quần lạc thực vật có tính hình 
thành quần hợp xác định, trong đó thê hiện mối liền hệ của các cá thề với 
“nhau và của các cá thề với môi trường. Quần lạc thực vật-eòn là kết quá của 
quá trình phát sinh quần lạc thực vật lâu dài và mang tính ôn định, có giới 
hạn và phát:triền nhất định. Quần lạc thực vật là thành phần của quần lạc sinh 
vật ở đất liền và thềm lục địa. 


Quần lạc thực vật là một hệ thống quần lạc sinh thái khép kín phụ thuộc 
vào hệ thực vật và hệ động vật địa phương mà con người có thề diễu khiền được 


Quàn thè — Tạp hợp những cá thề của cùng một loài trong một khu vực phân bố 
nhất định, có những biều hiện đặc trưng thích ứng với điều kiện sống ớ nơi đó. 


Quàn xã — 1. Nhóm quần thê thực vật và quần thể động vật trong một khu 
vực phân bố chung. 


2. Đơn vị sinh thái bao gồm những nhóm có kích thước và mức độ khác 
nhau thuộc một thề thống nhất. 


Quàn xã sinh vật — Tập hợp các quần lạc sinh vật trong một hệ sinh thái. 
Quần xã sinh vật, cấu tạo từ các quần xã thực vật và động vật, bao gồm cả 
các giái đoạn diễn thế. 


Quàn xã thực vạt — l. Tập bợp những loài thực vật tự dưỡng và dị dưỡng thành 
một hệ thực vật có mối liên quan phức tạp với nhau và với những yếu tố của 
môi trường hữu sinh và vô sinh. 

2. Quần hợp thực vật bao gồm những loài thực vật khác nhau, cùng mọc 
thành một hệ thực vật và thành những tô hợp loài nhất định thấy lặp lại trong 
khu vực phân bố đồng nhất của sinh cảnh tương ứng. 


Nuyễn tác giả — đ. nợ. quyền ưu tiên. 


Quyền ưu tiên — Quyền của một tác giá công bố trước tiên một tên khoa học 
mới cho một đơn vị phân loại, với yêu cầu là tên khoa học mới đó phải theo 
đúng những qui định của Luật quốc tế về danh pháp thực vật. 

Trong trường hợp hai hay nhiều tác giả đều công bố tên mới eho cùng 
một đơn vị phân loại, thì quyền ưu tiên dành cho tác giả nào cêng bố đầu tiên. 
sớm nhất, hợp lệ theo Luật quốc tế về danh pháp thực vật và tên đơn vị phân 
loại đó phải được phô biến rộng rãi trong các văn liệu khoa học được xuất bản, 
đ. nợ. quyền tác giả. 


: 133 


R 


ö : Ì , ì À cá âV a tán. 
Rãnh quả — Vết lõm sâu, dài, ngăn cách các cạnh ở quả cac cây họ Hoa tán 


Răng — Ehía lồi và nhon ở mép lá hay trên bề mặt của những bộ le táo 
” ° ~ ` ^ ¬~ 

rÄ % , s& $ . ^ . - l? § u { eO 
của thực vật. Răng có ý nghĩa về mặt hình thái. phân U09) thực Nó Mac: ¿nh 
đặc điểm cúa từng loại rằng, trên mép lá thường gặp các loại rằng cưa, ũ 
cứng, răng lông mịn. răng ngắn. răng nhỏ, răng thắng, răng {U-. 


Rau — Phần phụ đạng sợi, thắng và cứng, thường do một cuống lá, một lá. một 
mạnh bao hoa, mày hoa biến đồi thành. Ở nhiều loài thuộc họ Lúa, râu mọc 
ì ì \ ` sa : .. 8 < n T] Í LỚ 
tử các phần trên, phần giữa hay phần đưới của mày nhỏ BA) Kích thước 
và hình đạng của râu khác nhau tùy từng loài thực vài (hình 122). 


Rẻ — Cơ quan sinh dưỡng của thực vạt có thân (trừ réu), mọc 
trong đắt, hút nước và các' chất khoảng, chuyên những chát 
này tới lá. Rẻ hình thành từ rẻ mầm, sinh trưởng hướng dát 
dương, hướng ìm và trảnh ánh sáng. Rẻ göm chóp rẻ, miền tăng 
trưởng rễ, miền lòng hút, miền sần sùi và cô rẻ. Trên lát cát 
ngang rẻ non, phàn biệt: tầng lòng hút, vỗ rẻ, nội bì và trụ giữa. 
Ơ rễ già còn có thèm một số mô khác xếp chồng với các mò Lrên: 
mô bản, mò lục bì, mô libe và mô gỖ thứ cấp. Trong TẾ Cũng có 
những lớp vòng năm döng tâm, tầng phát sinh bần — lục bì và 
tầng phát sinh libe — gò. Hẻ tíng trưởng theo chiều dải do miền 
tăng trưởng sát chóp rễ và chịu tác động của trọng lực và độ ầm. 


L$ , ."^ ` ' š ký 5 + ^ ` 

Rẻ có các kiều hình thải như: rễ chính, rẻ trụ, rẻ bên, rẻ 

` r3 b4 * , .^ * , ® . _ x , 

chùm, rẻ cu, rẻ phụ: các kiều sinh thái như: rễ khí sinh, rẻ kỷ 
sinh, rễ thúy sinh... 


Hình 127 
a. Ráu ngắn ; Rẻ bám — (l.ng. rẻ móc, 
b. RBáu dài 


x ¬ z .^ ` ~ ' ˆ x 
Ré bạnh — Phản phát triền từ gốc thàn chính ở trên mặt đất, 
thành những bạnh lớn, nó có tác dụng chống đỡ cho thân cây mang tán lả lớn 
Ẫ 5 r3 ˆ “ Ân 1Ấ° A b So sẻ 
Rẻ bạch đặc KIEHG Ø THÔI, 80 =. như gội, sâng, sấu, chò xanh, sui... và những 
cây gô lớn mọc trên núi đá vôi. 


` Rẽ bát định — .ng. rẻ phụ. 


Rẻ bền — Rễ cấp hai, phân nhánh từ rẻ chính. Ban đầu rễ bèn mọc ngang, sau 
mọc nghiêng dần xuống sâu. Rẻ bên và rễ chính hợp thành hê rễ tru. 


Rẽ cái — .nự. rễ chính. 
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Rẻ chính — Hễ cấp một, phát triền từ rễ mầm, thường mọc sâu thẳng đứng vào 
trong đất, từ rễ chính phát triền ra những rễ bên. đ.ng. rễ cái. 


Rẽ chóng — Rễ phụ, phát triền từ những 
cành dưới của cây: mọc thõng xuống 
và hướng vào trong đất, bảo đảm cho 
cây vững chắc hơn. Rễ chống thường 
gặp ở các cây rừng nước mặn (đước, 
vẹt, đà, sú...), ở các cây khác như đa, sỉ. 


Rẽ chùm — Tập hợp. nhiều rễ có chiều 
đài gần bằng nhau, ít phân nhánh, mọc 
từ eÖ rễ, đặc trưng của hệ rễ thực vật 
một lá mầm (hình 128). Hình 128. Rễ chùm. Hình 129. Rễ cọc. 


Rẽ cọc —- Rễ chỉnh mập khỏe, thường mọc thắng xuống dất mang nhiều rễ 
con ít phát triền hơn, đặc trưng của rễ cây thân gỗ (hình 120). 


Rẽ con — Rễ cấp hai, đặc trưng cho các loại rễ phân nhánh từ rễ chính. Rễ 
con nả$ sinh từ trụ giữa của rễ chính, nghĩa là rễ con có nguồn gốc nội sinh. 


Rẽ củ — Rễ chuyên hóa, có chức năng dự trữ các chất hữu cơ, có ở các 
cây hai năm thuộc các họ Cải (cải củ, cải dầu), Hoa tán (cà rốt, rau mùi tây, 
cần tây, củ cần), Cúc (rau diếp xoăn, điếp củ đen), đôi khi ở cả các cây nhiều 
năm (cây cải biền). Rễ củ thường chia làm ba phần: đầu là phần trên của rễ 
củ, mang các lá xếp hình hoa thị, hình thành từ trụ trên lá mầm hoặc là phần 
thân bị rút ngắn; eô của rễ củ, phát triền từ trụ trên lá mầm, hoặc từ một 
phần trụ trên lá mầm và trụ dưới lá mầm, hoặc tử phần trên của trụ dưới lá 
mầm; rễ chính là phần dưới của rễ củ, hình thành từ rễ mầm chỉnh hoặc phần 
dưới của trụ dưới lá mầm, phần này có mang nhiều rễ hèn. Trong các phần 
của rễ củ, mô mềm của gỗ và libe phát triền mạnh, chứa nhiều chất đỉnh 
dưỡng dự trữ làm cho rễ trở nên nạc. 


Rễ cú của nhiều loài thực tật chứa nhiều saearoza, tỉnh bột, chất khoáng, 
vitamin, carolin... được dùng làm nguyên liệu công nghiệp, thức ăn cho người 
và gia súc. 

Rẽ giác mút — Rẻ của thực vật ký sinh, và nửa ký 'sinh sống nhờ vào những 
chất hữu cơ có sẵn của cây chủ. Những rẻ này đâm sâu vào mô mềm và các 
bó mạch của cây chủ, hấp thụ những chất hữu cơ cần thiết và nước. Rễ giác 
mút điền hình có ở các loài tầm gửi, ký sinh trên các loại cây to, 

Rẽ khi sinh — Rễ từ những cành khí sinh, hoặc rễ của những thực vật phụ 
sinh, thực vật biều sinh phát triền hệ rễ trong không khi. Chúng thường 
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là những rẻ phụ phát triền từ thân, Rễ khi sinh của một số họ như Lan, lây trên 
mặt ngoài rẻ có lớp mò xốp đẻ hút ầm trong không khí. Những tế bào non 
của rẻ khí sinh cũng có chất điệp lục 


Ô các cây như đa, sỉ ...rễ khí sinh khi chạm dắt có thê phát triền thành 
rẻ chống: ở một số cây họ Lan, rễ khí sinh tạo thành rễ màn. 


Rẽ màn — Rễ khí sinh dài và mảnh, rủ như màn, có ở 
một số loài lan phụ sinh. có tác dụng hút nước trong khi 
quyền (hình 120). 


nè phôi. 


Rẽ móc — 1l. Rễ phụ ngắn của một số cây bỏ leo, giúp 
cho cây bám vào giá thề. Rẽ móc có thê biến thành rẻ 
hút chất dinh dưỡng. Rễ móc điền hình như rẻ của cây 
trâu không (Piper beHe). d. nợ. rẻ bám. 

2. Cz quan của Tảo và Hêu có dạng rẻ, dùng đẻ 
Ilình 130. Rề màn bảm vào giá thề, không có chức năng hút chất dinh dưỡng. 


Rẻ nấm — lập hợp cộng sinh giữa rễ của một số thực vật bậc cao với nhiều 
loại nẩm trong đất. Rễ nấm có ý nghĩa lớn trong đời sống của thực vật. \ội 
số cây thuộc các họ Đỗ quyên, Lan, Thông... luôn luôn "phải có nấm ở rẻ 
mới sinh trưởng và phát triền được. Các sợi nấm cộng sinh hút các chất hữu 
cơ từ rẻ, đồng thời hút nước và muối khoáng, chất hữu cơ từ mùn trong đất 
đề cung cấp cho rẻ. Rễ nấm ngoại dưỡng, còn gọi là rẻ nấm ngoài, thường đặp 
ở nhiều loài thực vật bậc cao, có hệ sợi năm phát triền bao quanh hệ rẻ thành 
một búi rễ nấm. Sợi nấm ngoại dưỡng có thề xâm nhập vào những kẽ của các 
tế bào có vách mỏng thuộc tầng vỏ rễ và gian bào tăng trưởng. Rễ nấm nội 
dưỡng. còn gọi là rẻ nấm trong, thường gặp ở trong những tế bào rẻ cày, 
nhất là những cây họ Lan, tạo thành những nốt sần, có khi phình to thành củ. 


Rẻ phói — Phân mang chức năng rẻ của phôi, Khi hạt nảy mầm, rễ phòi phát 
triên chui ra khỏi võ hạt, xuyên thủng bao rễ mầm đề mọc vào trong đất, trở 
thành rễ mầm, 


Rẽ phụ — Rê Ly ngang tử thân mầm hoặc từ thân rẻ, Hễ phụ có nguòn gốc 
ngoại sinh. đ. nợ, rễ bất dịnh. 


Rẽ thờ — Nhánh rễ mọc thắng đứng của. cầy bụt mọc, sú, vẹL và các thực vật 
đầm lày khác. Rễ thở vươn lên khổi mặt bùn nước, bảo đảm hô hấp cho rẻ 
tronø điều kiện sinh lầy. 


Rẽ thủy sinh — Hễ của thực vật thủy sinh, thường phát triền kém, mọc thành 
chùm, không phân nhánh, không có lông rẻ. Rễ thủy sinh đặc tr ưng cho các 
loại bèo (hình 131). 
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Rè mầm — Rẻ chính của hạt nảy màm, có nguôn 89c từ 
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Ri nước — Sự thoát nước qua lỗ nước hoặc vết nứt cửa vó do áp suất rẻ, 
khi không khí chung quanh bão hòa hơi nước. ¬ 

Ribosom — Cấu trúc nội bào có trong 
tất cä các tế bào của sinh vật; vi 
khuản, động vật và thực vật. Mỗi tế 
bào chứa hàng nghìn hoặc hàng chục 
nghĩn ribosom. hiíhbosom có dạng gần 
cầu, Có hai loại ribosom: rIbosom 
70 S (trọng lượng nguyên tử gán 3.10”, 
đường kính khoảng 200 — 300 A, hệ SỐ 
tùng khoảng 70 đơn vị Svedberø) và ribosom 80S (trọng lượng nguyên tứ khoảng 


J—=9.10”, đường kính cực đại khoảng 100 Ả, hệ số lắng khoảng 50 đơn vị 
Svedberg). Ribosom 70 S đặc trưng cho sinh vật chưa có nhân diễn hình (VI 
khuân, Xa khuần, Tảo lam), ribosom 80 S eó trong chất tế bảo của IẤI cả các 
sinh vật eó nhân diền hình. Bản chất hóa học của ribosom là nueleoproteit, 
cấu tạo từ axit ribonueleie (ARN) và protit. Thưởng riboscm có cấu trúc góm 
hai phần tử nhỏ, không đồng đều. Ribosom tham gia vào quá trình sinh tông 
hợp protil. 


llình 131. Hè thủy sinh ở bèo tấm 


Roi — Phần lồi của chất tế bào. dặc trung cho Trùng lóng roi (FløeHalteae), 
động bào tử và tỉnh trùng của thực vật và động vật. Roi có đường kính khoảng 


Ú,2 w, có chiều dài thay đồi. Ở gốc roi có thè gốc. 
Rón hạt — Điềm nhỏ do vết sẹo của cuống hạt dẻ lại trên mặt ngoài hạt. 


Rụng lá — lliện tượng lá rụng ở thực vật cây gỏ và cây bụi, rất hiếm ở 
cây thảo. Lá có thê rụng hàng loạt trong một thời kỷ xác định hoặc rụng dần 
đần trong một thời gian dài. Hụng lá là một quá trình 
sinh lý bình thường liên quan với sự giả của lá. Đâu 
tiên, tầng phát sinh cuống lá sinh ra hài lớp bán, còn 
làng đó thì bị tiêu húy. Lá ehï còn dính vào cảnh nhờ 
bó libe gỗ, khi gió thôi bó libe go bị gãy và lá rụng, 

Hụng lá là sự thích ứng sinh học có tính chủ kỷ 
của thức vất: (ránh bóc hơi nước quá „ức, cùng với 
hệ rẻ giữ sự án bàng sinh trưởng nhất dịnh: các 
chất dinh dưỡng, đặc biệt là protit được chuyền từ 
các lá già vào các cơ quan dự trữ hay lá non đang 
sinh trưởng. Trong các lá già thường tích lũy một số 
mười khoáng và hình thành các linh thê canxi oxalaL. 


Hụng lá đặc trưng cho thực vật thuộc các dớ! Hình 139. Sự rụng lá: 
dịa lý eó mùa không thuận lợi cho sinh trưởng của 1. Mặt eất thân và gốc 
thực vật; ở ôn đới — vào mùa đông; ở á nhiệt đới và lá; 2. Kết cấu tầng rụng 


: : : `... . . lá trước khi lá rung ba 
Â ~~ về : , ác vật thường x: NHỆ 
nhiệt dới — vào mùa khô. Ở các thực vật thường xanh, luần; a. Vị trí hình 


lá rụng eó chu kỷ đồng thời với việc phát triền các thành tầng rời; b. Tầng 
lá non (vào mùa xuân, hè) (hình 122). rời; e. Cuống lá. 


lỗ; 


Rụng vày chòi - [Hiện tượng sinh lý sinh trưởng của thực vịt xuất hiện trong 

hoàn cảnh thích hợp và thuận lợi cho việc nãy chöi, các vấy chối mất tác dụng 
* "` ho, “` l ' l 

sẽ bị rụng đề chỏi phát triền, 


Rừng — Một trong những kiều thưc bì cơ bẫn, gồm quần xã thực vật chiếm 
~ “ ^. : ì 5 „ Š ˆ * ¬ ` b„ 2 

ưu thế vé kích thước, tuôi cây, có khả năng sản sinh g0 và các sản phá 

rừng khác, đang hoặc chưa bị khai thác, chỉu ảnh hưởng bởi các yêu tố dịa 
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lý tự nhiên và chịu tác động của động vật và con người. Hừng là tán cho động 

vật hoang dại và động vật nuôi. 


Hừng phần lớn gồm những đạng cày gò. eây bụi, thứ đến những cây bụi 
thấp, cây tháo, rêu, nấm, địa y. Từng kiều rừng phụ thuộc vào thành phần loài 
và đặc điềm sinh học của thực vật rừng, đặc trưng cho tính phân bố theo vì 
độ và tính lục địa, Trong mỗi kiều rừng lại có những tầng thực vật rừng 
chiếm ưu thế. 

Thành phần rừng thế giới chia ra: rừng lá kim, ưu thế gồm những thực 
vật thuộc cáe họ Thông, Bách, thường gọi là rừng gỗ mềm; và rừng lá rộn4, 
ưu thế là những thực vật không thuộc các họ Thông, Đách, thường gọi là 
rừng Øỗ cứng. từng gỗ cứng lại chia ra: rừng gỗ cứng nhiệt đới và rừng Ø0 
cứng ôn đới. 

Hừng không tồn tại ở những miền hoang mạc khô căn của vùng nóng 
và địa cực. 


Rừng Địa Trung Hải — Kiều rừng đặc trưng cho khu vực khí hậu Dịa 
Trung Hải, gồm những cây gỏ nhỏ có thề chịu đựng mót mùa động giá hạnh 
và một mùa hè khô nóng. Tầng dưới rừng bao göm những cây tra khô thường 
hóa gỗ. Hỗn hợp loài sồi rụng lá (sồi lòng) và các loài sỏi không rụng lá 
(sồi xanh, sồi bần) đặc trưng cho khu vực ầm ướt, liỏn hợp sỏi xanh, thòng 
và trắc bách đặc trưng cho khu vực ít ìm ướt hơn của rừng Dịa Trung Hải. 


Rừng mưa — Kiều rửng phân bố ở các khu vực có lượng mưa hàng nắm trén 
2000 — 7000 mm. liừng mưa thường chia ra: rừng mưa nhiệt đới và " nø mưa 
ôn đới. 

Hừng mưa nhiệt đới thường được phân theo khu vực: rừng mưa nhiệt 
đới Đông Nam Á, rừng mưa nhiệt đới Tây Phi, rừng mưa nhiệt đới châu Dại 
Dương, rửng mưa nhiệt đới Trung Mỹ (Amazon và Trung Mỹ). Thành phần hệ 
thực vật rất phong phú (trên 70 loài cây gỏ/ha cao 60 — 80 m, đường kính 
60 — 70 em) chủ yếu gồm thực vật hai lá mầm, thụ phấn nhờ sâu bọ, chim... 
Thường gôm những cây lá rộng thường xanh, tra ầm và thực vật một lá mầm 
họ Cau dừa, Dứa dại, Ere nứa, Chuối..., với sự eó mặt của nhiều loài đày leo 
và thực vật biều sinh. : 


Trong rừng mưa nhiệt đới, tầng thực bì gồm: ba Lãng cây gò (Lầng vượt 
tán, tâng ru thế sinh thái và tầng dưới tán), một tầng cây bụi thấp và một 
-tầng cây thảo, dương xỉ. Số tầng này thay đồi tùy theo từng kiều rừng mưa 
nhiệt đới khu vực. 


Rừng mưa ôn đới phân bố ở phía bắc và nam miền nhiệt đới và trên 


các đai núi cao của miền nhiệt đới. Cấu trúc của eác tầng thực bì tương tự 
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như của rừng mưa nhiệt đới, nhưng rất khác về thành phần hệ thực vật, 
thường gặp những thực vật đại diện cho họ Dễ, Long não; bắt đầu có cây lá 
kim và các loài Dương xỉ thân xnộc. Kiều rừng mưa ôn đới gặp điền hình trên 
các núi cao Tân Ghine, Tasmani, Tân Zealand. 


Rừng nhiệt đới — Kiều rừng đặc trưng cho khu vực ở xich đạo, cận xích đạo 
và nhiệt đới, từ 25 độ vĩ bắc đến 30 độ vĩ nam, có độ ầm đồng đều Qượng 
mưa từ 2000 —7 000 mm) và nhiệt độ đồng đều (23 — 32C) quanh năm. Thực 
vật có thành phần loài phong phú, chủ yếu gồm các cây gỗ lớn (60 — 70 m, 
thậm chí tới 80 m), nhiều đây leo và thưe vật biều sinh, không có các loài ưu 
~- ^ si ` ` ` : ° ° š ⁄& ;. : ` 

thế. Thuộc kiều rừng này là rừng ầm thường xanh nhiệt đới và rưng mưa 
nhiệt đời. - 

Hừng nhiệt đới tập trung ở Tây Âu và Trung Mỹ (dảo Trinidat, Cosla — 
Riea), Tây Phi và Nam Á, Đồng Nam Á. 
Hừng nhiệt đới Tây Phi có tầng- vượt tán thường thuộc cây 
(Triphochison scÌlerozulon). 


gỗ rụng lá 


đặc trưng bởi 
thung (TeÍra- 
¡ nhiệt đới. 


Hừng nhiệt đới Đông Nam Á là rừng nhiệt đới gió mùa, 
các cây gỏ rụng lá thường xanh, như cầm xe (XựHa xulocarpa), 
meles nudiƒlora). Tính rụng lá theo mùa biêu hiện rõ rệt ở ranh giờ 

Rừng nhiệt đới Đòng Dương với mùa khô rõ rệt, đặc trưng là rừng thưa 
rụng lá với các cây họ Dầu như dầu cà boong (Dipleroca7PHš iubercula†us), cà 
chắc (Peniaeme siamensis), sàng lễ (Terminalia Iomenlosa). 

Rừng nhiệt đới, đất cần cõi thường là rừng nhiệt đới lá kim, đặc trưng 
bởi những loài thòng như Đinus !ropicalis, P. occideniaHS, P.insularus. V.V: 

Rừng nhiệt đới núi cao thường xanh (độ cao trên §00m) thường gặp 
những loài dương xỉ thân mộc, một số loài cây lá kim thuộc các chỉ 41gathin, 
Podocarpus, Daergdiym (Đông Nam À), lraucaria (Tân Ghinê); ở độ cao trên 
20/00m, thường gặp đại diện của các họ Long nảo, Dẻ, Đỗ quyên và rêu. 


Rừng nửa rụng lá — Kiều rừng phát triền trong khí hậu ầm (lượng mưa trên 
1500 — 2000mm/năm, độ ầm trung bình của không khí S0 — 90%), gồm các cây 
gỗ không qná 40m. phong phú về thành phần hệ thực vật (dây leo và thực vật 
biều sinh) nhưng thê hiện rõ rệt nhịp điệu mùa (rụng lá và ra lá). 


Rừng ôn đới — Kiều rừng lá rụng đặc trưng cho miền khí hậu ôn đới. Kiều 
rừng thưa, thành phần hệ thực vật thường đồng nhất và để khai thác. Trong 
rừng ôn đới,tầng tán rừng (tầng rừng thứ nhất) gồm những cây gỗ chiếm ưu thể 
về chiều eao và là những cây tạo rừng ôn đới như thông, tùng, sồi, dưới tắn rừng 
thường gồm những cây gỗ nhỡ, như linh sam, thích, đoạn, v.v. hình thành 
tầng thứ hai thấp hơn nữa là tầng cây bụi, cây thảo, rêu và địa y. 
Rừng ôn đới điền hình ở những nước châu Âu, Liên Xô, Canada... 

Rừng rụng lá — Kiều rừng chịu ảnh hưởng của chế độ khí hậu chia mùa rõ 
rệt, có mùa đông dài và khắc nghiệt, cây thường trút hết lá đề qua đông, đặc 
trưng bởi kiều rừng lá kim Bãc Àu, 
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Rừng sú vẹt - Kiều rừng đặc trưng ở ven bở biền nhiệt đới, chịu ảnh hưởng 
của thủy triều, tràn ngập khi triều lên, bao gồm những thực vật thường xanh 
ưa mặn, có rẻ tựa bám chắc vào bùn và rễ hô hấp ở trên mặt bùn. Thành phần 
loài của rừng sú vẹt khêng giàu. thường có các đại điện thuộc chỉ Rhizophora, 
Apicennia. Äegicerus, Sonneralia, Brugniera. Đôi khi còn gặp .Vipa ƒruciicans, 
Phoeni+ paludosa.. Thực vật biều sinh trong rừng sú vẹt thường gồm các loài rêu, 


Rừng thưa — Kiều rừng gồm cày gỗ và cây thảo trong đó cây gỗ chiếm ưu 
thể, lán cách xa nhau hay chỉ hơi chạm nhau, không che phủ toàn bộ mặt đất. nên 
ánh sáng vẫn lọt xuống tầng dưới và chiếu sáng cho thảm cỏ. 


Rừng xích đạo — Kiều rừng đặc trưng cho khu vực xích đạo, có lượng mưa tối 
thiểu hàng năm là 1500mm và mùa khô không kéo dài quá ba tháng. Thành 
phần loài thực vật đa dạng và mọe rải rác, không tạo thành một quần cư đồng 
nhất, ngay cả trên một dây núi có rừng. Thực bì có một số cây gỗ chiếm ưu 
thế, cao đến 50m, vượt tán liên tục của các cây gỗ tầng dưới (20—25m) và có 
một mạng dày leo dày đặc. Tầng dưới rừng ít phát triền có độ chiếu sáng yếu. 
Hừng xích đạo thường xanh. Đời sống sinh dưỡng của nhiều loài và nhiều eá 
thề của cùng một loài không theo nhịp độ của khí hậu. 


N 


Savan — Quần hệ cày thảo đặc trưng của những vùng nhiệt đới có mùa khô 
kéo dài. Cây họ Lúa và các cây có thân rẻ hình thành savan có cây thân cao 
(có khi 2m). Những cây thân cao, ngọn giao nhau, nhưng ở dưới gốc lại đề lộ 
những trảng cỏ thấp hàng năm, Những cây thần gỗ chỉ mọc rải rác thưa thớt 
trong savan, ở các miền có mùa mưa xen kẽ mùa khò. Các loài cây thảo savan 
phát triền nhanh chóng trong mùa mưa và ngừng phát triền trong mùa khô do 
lượng nước dự trữ trong đất không đủ. 
Savan chiếm một vùng rộng lớn châu Phi và lục địa chàu Mỹ. 


Thường căn cứ vào những đặc điềm cấu trúc và sinh thái đề chia savan 
thành những kiều như: savan cây bụi thấp, savan cày bụi ao, savan cây to, 
savan có... 

Savan là quần hệ tử nhiên, nhưng có khi savan là quần hệ nhân tạo. Việc 
gia tăng khai thác savan bằng phương pháp đốt cháy gầy nên những hậu quả 
thoái hóa đất nghiêm trọng. ` 


Sắc lạp — Lạp thề có chứa sắc tố trong tế bào thực vật, thường có dạng cầu, 
dạng thoi, dạng liềm... Sắc lạp có màu da cam, vàng do chứa carotinoiLlà chủ 
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yếu. Sắc lạp thưởng hình thành từ lục lạp do sự phân hủy chiorophyla khi lịị 
Úa vàng và trong quá trình quả chín ở một số thực vật. Sắc lạp còn hình thành 
từ vô sắc lạp, điền hình ở rễ củ cà rốt. 


Sắc thề — z. lạp thề. 


Sác tó — Những chất màu có bản,chất khác nhau, có trong các tế bào thực vật, 
S1e tố lập trung trong lục lạp, sắc lạp hoặc trong dịch tế bào. Đôi khi sắc tố 
tập trung trong tế bào sắc tố hoặc sắc thề (Tảo). Các sắc tố tạo cho thực vật 
có màu sắc khác nhau, trong số này sắc tố lục (như chlorophyla) eó chức năng 
quan trọng nhất trong quá trình quang hợp và dinh dưỡng eaebon của thực 
vật; sắc tố vàng và đa cam (như carotinoit) thường gặp trong là già và rẻ củ; 
sắc tố đỏ (như erithrin) eó trong Tảo đỏ, sắc tố nâu (như fueoxanthin) eó trong 
Tảo nâu; sắc tố lam (như phyeoxianin) có trong Tảo lam. Những loại sắc tố 
này giúp cho eác loài tảo hấp thu năng lượng ánh sảng mặt trời, thích hợp với 
đời sống của từng loại tảo. 


Từng loại sắc tố hút thu ánh sáng ở các mức độ khác nhau, bồ sung 
cho nhau và phù hợp với điều kiện sống của từng loài thực vật. Sắc tố còn 
tham gia vào quá trình sinh trưởng, phát triền và vàn động của thực vật; có 
vai trò quan trọng trong hò hấp (cytochrom). Sắc tố còn bảo vệ thực vật khỏi 
các tác động có hại của bức xạ mặt trời, hấp dân còn trùng và chỉm thụ phắn 
cho cây và phát tán quả, hạt. 


Sinh cảnh — 1. Đơn vị địa lý nhỏ nhất của nơi sống. đặc trưng bởi một kiều 
sinh vật có tính đồng nhất cao, thích nghỉ với môi trường ở trong khu vực đó, 
Sinh cảnh thường được phân biệt theo nơi sống xác định, như sinh cảnh ruộng 
lúa, sinh cảnh hang động. 


2. Khu vực nhỏ đồng nhất thuộc môi trường quần lạc sinh vật trong mỗi 
quan hệ sinh thái, tương ứng với quần lạc thực vật hoặc với một khu vực 
riêng biệt của quần lạc thực vật là nơi sống của một loài thực vặt nhất định. 
Sinh cảnh có thẻ chỉa thành: 

Khí quyên cảnh, nơi sống của quần xã sinh vật ở trên mặt đất, trong 
khí quyên. 


Thỏ nhưỡng cảnh nơi sống của quần xã sinh vạt trong đất trồng và dưới 
lớp đất trồng. 
Thúy sinh cảnh nơi sống của quần xã sinh vật ở trong nước. 


Sinh cảnh có thê còn chia thành những tiều sinh cảnh đề chỉ những đơn 
vị nhỏ hơn sinh cảnh và thuộc sinh cảnh dó. 


Sinh khối — Tông lượng sinh vật sống thuộc một hoặc nhiều loài tính theo đơn 
vị diện tích hoặc đơn vị thề tích. 


Sinh khối quàn xã — Tông lượng sinh vật sống thuộc tất cả các loài trong một 
quản xã tính theo đơn vị diện tích. 


b 
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6ính lý học thực vật — Khoa học nghiên cứu các quá trình hoạt dộng SON 
diễn ra trong thực vật, bao gồm các quá trình dinh dưỡng khoáng và nước, 
quang hợp và hô hấp, sinh trưởng và sinh sản. 

Sinh lý học thực vật nghiên cứu những đối tượng ở mức độ tế bảo, cơ 
quan, cƠ thê, quần xã, quần lạc thực vật, v.v. và cũng nghiên cứn những đói 
tượng ở mức độ phân tử và thấp hơn. Ngày nay sinh lý học thực vật còn liên 
hệ chặt chẽ với di truyền học, sinh thái học đề thành liên ngành khoa học, như 
di truyền học sinh lý, sinh thái học sinh lý... Sinh lý học thực vật là cơ sở lý 
thuyết, nghiên cứu đề xuất các biện pháp và xây dựng mô hình tối ưu nàng cao 
năng suất thực vật. 


Sinh sản (ở thực vật) — Quá trình sinh học mà kết qưả tạo thành cá thê mới có 


những tính trạng kế thừa tính trạng của thực vật bố mẹ. Thường 
ba phương thức sinh sản: sinh sản hữu tính, sinh sản sinh dưỡng và 


gặp ở thực vật 
sinh sẵn 


vô tính. 


Sinh sản hữu tỉnh — Phương thức sinh sản có ở đại đa số thực vật; không có Ờ 
Tảo lam, nhiều loại Nấm bất toàn và Địa y. Ở các thực vật bậc thấp còn lại, sinh 
sản hữu tính biều hiện rất đa dạng. Sinh sản hữu tính đặc trưng bằng sự kết 
hợp giao tử đực với giao Lử cái thành hợp tử, thông qua các hình thức dị giao 
đẳng giao, noãn giao, tiếp hợp hoặc túi giao tử giao. Sau khi hình thành, hợp 
tử chuyền sang trạng thái nghỉ (đa số Tảo lục, một số Tảo nâu và Nấm bậc 
thấp), hoặc hợp tử hình thành tắn lưỡng bội sinh dưỡng (đa số Tảo nâu), hoặc 
hình thành bào tử quả (Tảo đỏ). Ở Năm túi và Nấn đảm, sinh sản hữu tính 
rất dộc đáo, không hình thành hợp tử điền hình, mà giai doạn đầu là tiếp hợp 
chất nguyên sinh và đến giai đoạn cuối là tiếp hợp nhàn dề hình thành các 
bào tử túi hoặc bào tứ đắm. 

Ở Rêu, các cơ quan sinh sẵn hữu tính hinh thành trên thề giao tử. Các. 
Lúi đực và túi noãn có thê trên củng một tản, hoặc khác tắn. Trong túi đực CÓ 
rất nhiều tính trùng di động. Trong túi noăn có một noần cầu. Nhờ có giọI 
sương hay giọt nước mưa, các tỉnh trùng di chuyền từ túi đực sang túi noãn 
và xâm nhập vào bên trong, kết hợp với noãn cầu, Từ noãn cầu đã thụ tỉnh, 
hình thành túi bào tử. Qua giảm phân. bên trong túi bào tử hình thành các bào 
_tử chuần bị cho sinh sản vô tính của Rêu về sau này. 

Ở Dương xỉ, Cổ tháp bút, Thạch tùng và Quyền bá, các cơ quan sinh sản 
hữu tính tương tự như ở Rêu, nhưng đơn giản hơn, hình thành trên nguyên tẳn 
đơn tính, hoặc lưỡng tính ở một số loài. Sự thụ tính cũng giống như ở Hêu. 

Ở thực vật có hạt, sinh sản bằng hạt là hình thức sinh sản hữu tính đặc 
biệt. Cơ quan sinh sẵn là hoa mang nhị và nhụy, Nhị pồm các bao phẫn dúi 
bào Lử đực) từ đó hình thành các hạt phấn (bào tử dực). Nhụy gồm có bầu, vòi 
và núm nhụy. Trong bầu chứa một hoăc nhiều noän (túi bào tử eái), trong đó 
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hình thành các bào tử cái. Ở thực vật hạt trần, ba trong bốn bào tử cái biên 
mắt, eđòn một phân chia ra nguyên tắn. Nguyên tẳn gồm các tế bào vách mỏng, 
là nội nhũ và hai hay một số túi noãn nguyên thủy chứa noãn cầu. Noăn cầu 
dã thụ tỉnh phát triền thành phôi, eòn noãn phát triền thành hạt. Ở Thực vật 
hạt Rín, ba trong bổn bào tử cái cũng biến mất, còn một bào tử cái phát triền 
thành túi phôi, thường gồm bảy tế bào, trong đó một là noãn cầu. Sau khi thụ 
tỉnh, noăn cầu cũng phát triền thành phôivà noãn thành hạt, còn toàn bộ bầu 
phát triền thành quả. Hạt bảo đẳm cho sự phát sinh cá thề mới một cách hiệu 
qui nhất, 


Sinh sản sinh đường — Phương thức sinh sản không qua thụ tỉnh, các cá thề 
mới hình thành từ những bộ phận sinh đưỡng của cá thề gốc (hoặc cá thề làm 
giống) sống độc lập và mang đầy dủ tính trạng của cá thê gốc. 


Ờ thực vật đơn bào (Tảo, Năm bậc thấp...), cá thề mới hình thành do sự 
phàn chia tế bào hoặc nảy chồi; ở thực vật đa bào bậc thấp là đứt đoạn khúc 
tàn (Tảo) hoặc bàng một khúc sợi năm, hạch nấm, mầm phấn (Địa y). Ở thực 
vật bậc cao, cá thề mới hình thành từ chồi, từ các cơ quan sinh dưỡng như 
thân, rẻ, lá, củ, thàn hành, giò, ngọn hoặc cành giảm. Đặc tính sinh sản sinh 
đưỡng được lợi đụng trong trồng trọt và nhân giống thực vật, như chiết, ghép, 
trồng bằng các đoạn của thân hay cành. 


Sinh sản vô tính— Phương thức sinh sản không qua thụ tỉnh, cá thề mới hình 
thành từ các bào tử trong các cơ quan chuyên hóa (túi bào tử), Ở thực vật 
bậc thấp, hoặc bào tử nội sinh hình thành bên trong túi bào tử (Tảo và nấm 
bậc thấp), hoặc bảo tử ngoại sinh hình thành trên bề mặt tản phân nhánh -- 
cuống bào tử đỉnh (Nảm bậc cao). Ở thực vật sống trong môi trường nước, 
các bào tử này có khả năng chuyên động. Ö thực vật bậc cao, trừ thực vật có 
hạt, các bào tử hình thành ở giai đoạn sinh sản vò tính xen Rẽ với giai doạn 
sinh sản hữu tính trong chu kỳ sống. 


~ 


Sinh thái họe— Khoa học nghiên eứu mối quan hệ giữa sinh vật và mòt trường 
chung quanh. Sinh thái học có thề chia ra: 


Sinh thái học cá thê—nghiên cứu mỗi quan hệ giữa cá thề sinh vật và 
môi trường. 


Sinh thái học quần thề — nghiên cứu mối quan hệ giữa quần thề, quần 
lạc sinh vật và môi trường. 


Sinh thái học ứng dụng—nghiên cứu các hoạt động của con người trong 
việc quản lý sử dụng, cái tạo nguồn lợi thiên nhiền trên cơ sở những kết quả 
nghiên cứu về sinh thái học và sự nỗ lực của con người đề có thà thay đồi, 
tác động vào quần xã thực vật và động vật. 
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Sinh thái cảnh —- (ng. canh sinh thái, 


5inh trưởng— Sự tăng số lượng và kích thước tế bào thực vật. Thực vật dế: 
trưởng không hạn định ở điềm sinh trưởng vả mỏ phản siah đề hình thành 
các mô và cơ quan mới. Sự sinh trưởng diễn ra suối thời gian ton tại Cũ 
thê thực vật, còn lá và hoa sẽ rụng sau khi đã kết thúc giai / HAT TIETE PHI: 
Đặc điềm của sinh trưởng phụ thuộc vào các quá trình trao đöi chất XaY 
ra trong tế bào, mô và cơ quan thực vật, Ở thực vật thường gặp các đạng 
sinh trưởng: "¬ 
Sinh trưởng gióng., do hoạt động của mô phân sinh gióng, thường €0 ở 
các loài cây họ Lúa. 
Sinh trưởng gốc, do phân bào ở vùng tăng trưởng của gốc lá. " 
Sinh trưởng ngọn, do mô phân sinh ngọn ở ngọn cây, cảnh và đầu .. 
Đặc điềm chung của sinh trưởng là tính nhịp điệu phụ thuộc XỔ các 
nhân tỗ bên trong và các nhân tö bên ngoài, được cúng cố về mặt di truyền 
trong quá trình tiến hóa của thực vật. Sinh trưởng cũng là cơ sở cho tính 
hướng và tính theo của thực vật. 


Sợi— Tế bào dài, có màng dày và thon nhọn ở hai đầu, thường gặp ở mô ø0 và 
mô libe. 


Sợi bạt—1. Tế bào bất thụ kéo dài, có những đường xoắn ốc dây, hoạt đéng 
như một lỏ xo đề mở bào phòng và phát tán những bào tứ của Rêu tản. 

2. Bốn đải cuộn tròn đôi một theo hướng ngược nhau, đính ở mặt pháng 
xích đạo của bào tứ Có tháp bút (2gniselim), các đấi này sẽ sô tung ra đề 
phát tán bào tứ khi có độ ầm bên ngoài thích hợp. 

Sợi bên— l. Sợi bất thụ nảm xen giữa các túi hay bào tầng của Địa v túi hay 
Nấm 41úi. 


2. Sợi bất thụ, đa bào, nằm xen giữa các túi tỉnh của Rêu., 


Sợi gỗ —Sợi có vách dày bóa gỗ, trong quá trình hóa già, khi chất nguyên sinh 
chết, ở vách có nhiều lỗ hình khe xếp xoắn. Nợi gỗ thường ngắn (không quá 
2mm) và là thành phần chính của mô nâng đỡ của những thực vật đa bào. 


Sợi liên bào — Các sợi chất tế bào, nối liền các tế bào gần nhau. Sợi liên bào 
trực tiếp liên hệ giữa các thề nguyên sinh của eäe tế bào. Đường kính sợi liên 


bào từ 180 — 680 Ä (thường 300 — 100 Ä). Số lượng sợi liên bào thay đồi trong 
các tế bào khác nhau. Sợi liên bào bảo đảm dần truyền kích thích và vận 
chuyền vật chất từ tế bào này sang tế bào khác. 
Sợi libe—Sợi có trong thân của thực vật có hạt ở cạn, là những tế bào hình 
thoi dài, bị mất nội chất sống. Vách sợi tương đối dày, thường eó tính phân 
lớp rõ rệt, có lỏ đơn và xoang tế bào rất hẹp, Chiều dài lrung bình từ 1—2mm, 
Sợi libe sơ cấp thì dài hơn (20 — 400:nm), sợi libe thứ cắp ngắn hơn. Ở nhiều 
loài thực vật, vách sợi libe thấm lienin; ở một số thực vật, vách SỢI cấu tạo 
chủ yếu từ xenluloza, có độ đàn hỏi và bền vững cao. Sợi libe của lanh 
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Tai bao phấn — Phần bao phản kéo dài và phía dưới ở một số loài thuộc họ Cúc. 


Tai lá— Phần kéo dài ở hai bên lưỡi bẹ lá hoặc ở hai bên gốc phiến lá của các 
cày họ Lúa. 


Tai quả - Phần biến đồi của lá đài, còn dính lại trên quả, như quả của các cây 
hồng. tì... : 


Tải sinh — Khả năng của sinh vật phục hồi từng phần, mó, cơ quan hoặc cơ 
thề nguyên vẹn từ một cơ thê bị cắt eụt hoặc từ một phần của cơ thê. Tái sinh 
cỏ thề gặp trong thiên nhiên và có thề gây bằng thực nghiệm. Ở thực vật, có 
thề tải sinh mô, cơ quan từ chỗ mô hoặc cơ quan bị rụrg (phục hồi tồ chức) 
hoặc ở chỗ khác của cơ thề (tái sinh sinh sản). Sự phục hồi lá mùa xuân thay 
cho các lá mùa thu là sự tái sinh sinh sản tự nhiên, Thường sự tái sinh của 
thực vật xây ra theo cách tải sinh sỉnh sẵn: các cơ quan bị mất dược bù lại 
bằng sự puát triền của (ác cơ quan hoặc phần còn lại của thực vậi. Như khi 
cắt bỏ chồi ngọn, làm thúc đầy các chồi bên phát triền. Thực vật hoặc các 
phần của thực vật phát triền không phân đối. tái sinh kiều phục hồi để dàng. 
hơn thực vật phân đỏi. 


_Việc nhân giỗng thực vật bằng cành, lá, là hình thức tái sinh đơn giản 
nhất đề tạo nên cá thê thực vật nguyên vẹn. Những mầu rễ, thân củ, tản, cuống 


l4, mẫu lá, ngay cả từng tế bào, từng thề nguyên sinh cũng có khả năng tái sinh, 


Những phần của thực vật non đễ tái sinh hơn những phần già. nhưng ở 
giai đoạn phát triền non thì khỏ thực hiện khả năng tái sinh. Tải sinh dưới 
hình thức sinh sản sinh dưỡng còn là biều hiện tỉnh thích nghỉ sinh học. 
Taiga — Quân hệ thực vật cấu tạo bởi rừng lá kim, kéo dài thành một! đai rừng 
hàu như liên tục. laiga chiếm mội vùng ròng lón ở phía bắc lục địa Âu Á, Bắc 
Mỹ. bao phủ những lãnh thồ rộng lớn của miền núi cao (vùng núi Bắc âu, Nh 
Bản, ven bờ Thái Bình Dương của Bắc Mỹ). Nhiệt độ trung bình vào tháng 
Bảy ở taiga vào khoảng 10— I8°Œ, thời kỳ không giá lạnh tương đối ngắn, lượng 
mưa vượt quá lượng nước bốc hơi, thường có lớp tuyết vĩnh cửu, Đặc trưng 
của ¡aiga là rừng lá kim với các loài Vân sain (Picea), Lãnh sam (Abies), Thông 
rụng lá (Largz). có khi hỗn hợp với Bulô (Betula), Dương (Populus) và một số 
it càv lá rộng khác. Tầng dưới rừng của taiga không phong phú, chỉ còn giữ lại 
các loài rêu hoặc cây bụi có rẻ ăn sâu.' 


Hừng taiga lập trung một lượng dự trữ gỗ cho công nghiệp tương đôi 
lớn: rừng taiga còn là cơ sở cho nghề săn bắn và nuôi hươu ở Liên Nô. 


al 


Tản — Cơ quan sinh dưỡng của thực vật bậc thấp (Tảo, Nấm nhày, Nắm, Địa 
y) không phân biệt thân và lá. Mức độ biệt hóa của các mô tản rất thấp. 


IÚ— TĐTY l45 


Tán — Cụm hoa trong đó các nhánh cùng xuất phát từ mọt điềm và tỏa ra đều 
nhau (hình 139). 


Tán con — Tán nằm ứ dỉnh các nhánh của một tán kép. có ở một số loài thuộc 
họ Hoa tán (hình 15). 


Tán đơn — Tán trong đó trục-chính ngắn, cuống của các hoa ở tận cùng của 
tán và đồng đêu nên các hoa năm trên một mặt phẳng, như tán của hành, Lổi 
và nhiều loài thuộc họ Hoa tán. 


Tán kép — Tán trong đó môi nhánh của tán mang một tán con, có một bao 
chung nhỏ kèm theo, như tán kép của một số loài thuộc họ Joa tán (hình 122): 
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Tán lá — ở. nợ. vòm lá. , 


Tanin — Hợp chất hữu cơ thường thấy ở thực vật, có khả năng liên kết bền 
vững với protil và một số chất polime tự nhiên (xenluloza: peclin), Tanin có 
trọng lượng nguyên Lử tử 500—3000, chứa nhiều nhóm hiđroxyl phenol. Tanin 
có trong vỏ, gỗ, lá và quả của các cày như sú, vẹt, sồi, sim, ôi, đại hoàng ... 
Tanin được sử dụng trong công nghiệp thuộc da, dược phầm. 


Tạo quả — Sự tạo thành quả thông qua thụ phấn ở thực vật bặc cao. 


Tạo quả đơn tính — Sự tạo thành một số loại quả không hạt không thông qua 
thụ phấn. Một số loại cây ăn quả như chuối, cam, lẻ, nhãn, cà chua, đứa, vv... 
có hiện tượng lạo quả dơn tính. 

Tạo quả đơn Lính có thể cố định về mặt đi truyền và thống qua quá trình 
chọn lọc lâu dài và cũng có thề do những kích thích ngẫu nhiên (côn trùng 
châm đốt vào quả), biến tính của hạt phấn hoặc những tác động hóa học. 
Tạp giao — Sự thụ phấn của nhụy hoa này bởi hạt phản của hoa khác, Nêu 
các hoa cùng trên một cây, gọl là thụ phấn khác hoa củng gốc: nếu các hoa 
trên các cây khác nhau, thì gọi là giao phấn. ở. nợ. thụ phấn tréo, 


Tăng sinh — Trạng thái sinh sản tăng nhanh trong phân chia tế bào, hoặc 
trong sinh trưởng và phát triền của vị khuẩn. Trạng thái xuất hiện một chồi 
lá hoặc một nụ hoa ở chỏ bãi định, hay trạng thái nay sinh một hoặc nhiều 
cảnh nhánh mang hoa hoặè lá ở điêm hình thành hoa. 
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Từng trưởng — Trạng thái tăng khối lượng và kich thước bằng phân chia tăng 
SỐ lượng tế 'bào bình lhường trong các mô, đề thực vật phát triền theo chiều 
cao và chiêu ngang. 


Tầng — Câu trúc tập hợp thành kiều phân lớp. tương đối có cùng đặc điềm, 
cùng tính chất nhất định. 


Tầng lá, tầng thân, tầng rẻ là những cấu trúc lớp riêng biệt đề chỉ thành 
phần bao gồm bộ lá, thân hoặc bộ rễ của một eá thể thực vật hay một thực bi. 


Tầng thực bì là cấu trúc thành phân quần thê thực vật có những đặc 
điềm hình thái, thành phần loài. sinh thái chung và cùng có một khoảng chiều 
cao, ở một độ cao nhất định. Tăng rêu, tìng có, tầng cây bụi, tầng cây gỗ, v.v... 
là những thành phần cấu trúc của tầng thực bì nói chung. 


Trong tảng thực bì còn chia ra: tầng dưới tán rừng và tâng tán rừng. 

Tầng đưới tán rừng bao øgỏm những tầng thực bỉ không chiếm ưu thế 
về chiều cao của thân cây và không là thành phần tạo thành tán rừng. 

Tầng tán rừng là tầng thực bì có chiều cao của thân cây vượi hơn hết 
các tảng thực bì khác trong rừng, tạo thành lán rừng. 


Tầng không hóa bàn — Tầng tế bào trong mô bản của thực vật. Màng tế bào 


của chúng hóa gỗ ở mức độ nào đó, nhưng không thấm suberin. Tuy khác về 
cấu tạo và hình dạng, nhưng chúng tương tự các tế bào mô bần. 


Tàng lục bì — Tầng tế bào bên trong của vỗ ngoài ở thực vật, xuất hiện do 
sự phân chia tế bào của tầng sinh bần theo hướng tiếp tuyến (song song với 
bề mặt cơ quan). Về hình dạng, các tế bào của tầng lục bì tương tự các tế bào 
của tăng sinh bần; về cấu tạo của màng và nội chất, chúng tương tự với các 
tế bào mô mềm của vỏ sơ cấp hay mô mềm libe, nhưng luôn luôn có các dãy 
tỏa tia. Ở rễ (như ở rễ thông). đôi khi tầng lục bì phảt triền mạnh, biến thành 
mô dự trữ, đ.nq. tầng vỏ lục. 


Tàng mái - .nợ. tầng phủ. 


Tầng ngoài rễ — Lớp ngoài cùng của mô rễ có lông bút, gồm những tế bào 
xếp ngay ngắn do những tế bào cũ của biều bì mô phân sinh ở đầu rễ phân 
hóa thành. 

hững vách (ế bào cúa tầng ngoài rễ đều mỏng, phía ngoài không có 
cutin, không có lỗ khí, Nước và muối khoáng tan trong nước rất dễ qua tầng 
này đề vào trong rễ. 


Tàng phát sinh — Mô phân sinh ở rễ và thân, chủ yếu ở thực vật hai lá mầm 
và thực vật bạt trần. Tầng phát sinh phân bố thành một dầy, hình trụ (trên 


' lát sắt ngang có dạng vòng). Do hoạt động của tầng phát sinh các eo quan 


trục phát triền về bề dày. Tầng phát sinh tạo nên lớp libe thứ cấp ở bên 
ngoài và lớp gỗ thứ cấp ở bên trong. Tầng phát sinh hình thành từ các tế bào 
của tầng tiền phát sinh, nằm giữa libe và gỗ sơ cấp. Vỏ trụ có ý nghĩa lo 


l4: 


_ trong việc tạo thành tầng phát sinh. Trong lá không có tầng phát sinh 
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Hình 136. Lát cắt ngang thân 


Tàng sinh bì — làng tế bào của mô phân sinh nằm ở phía ngoài (ầng sinh 
vỏ, có chức năng tạo thành biêu bì của thực vật. 


Tàng sinh chóp rẻ — Tầng tế bào của mô phân sinh nằm ở nón sinh trưởng 
của rễ, tạo thành chóp rễ, tầng ngoài rễ ở thục vật hai lậ mầm; hoặc chỉ tạo 
thành chóp rẻ ở thực vàt một lá màm và sen súng. 

Tàng sinh trụng trụ — Phần trung tâm của mô phân sinh ngọn, có chức nàng 
tạo thành trung trụ của thân cây. 


Tàng sinh vỏ — Tầng tế bào cơ bản giữa tầng sinh bì và tầng sinh trung trụ ở 
định sinh trướng, có chức năng tạo thành vỏ của thân cây. 


Tàng tiền phát sinh — Mô phân sinh bên của thực vật, từ đó phân hóa thành 
mô dẫn sơ cấp và các bó mạch. Tầng tiên phát sinh xuất hiện dưới dạng dải phân 
sinh trong nón sinh trưởng của chồi, hoặc dạng trụ (hoặc vòng) trong nón sinh 
trưởng của rễ giữa phần cơ bản của mô phân sinh. Tầng tiền phát sina\ có các 
tế bào hinh thoi, sinh trưởng mạnh theo chiều đài. Các tế bào phân chia theo 
các hướng khác nhau. Tử các tế bào này hình thành mô dẫn — libe và gỗ sơ 
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cap. Sau khi hình thành các bó mạch ở thực vật hạt tran và thực vại hai lá 
tmầm, tầng tiền phát sinh tiếp tục hoạt động như tầng phảt sinh. Ở thực vật 
một lá mầm, tầng tiền phát sinh tham gia: vào sự phản hóa các bó mạch kín 
trong mô. đ.nợ. tiền tượng tăng. 


Tầng vỏ lục — d.ng. tầng lục bi. 
Tạp bách thảo — đ.nợ. tập mẫu thực vật. 


Tập màu thực vật - Sưu tập các mẫu thực vật đã được chuần bị thành tiêu 
bản khô, tiêu bản ngâm, sắp xếp có hệ thống, được định tên và bảo quản lưu 
trừ tốLở những cơ sở nghiên cứu, giảng dạy hay viện bảo tàng nhằm phục vụ 
công lác nghiên cứu thực vật học. Số lượng tiêu bắn trong sưu tập càng nhiều, 
với nhiều tiều bản gốc, càng tăng giá trị khoa học của tập mảu thực vật. đ,ng. 
lập bách thảo. 


Tế bào — ]øơn vị cẩu lạo và chức năng của mọi sinh vật. Tế bào có thê 
là một sinh vật độc lâp (tảo đơn bào và động vật nguyên sinh), hoặc là thành 
phần cấu tạo của sinh vật đa bào (tế bào mô). Tế bào thực vậ: có kích thướcố 
từ 20—50¿ (cá biệt có tế bào xơ gai đài tới 220mm). Màng tế bào của đa số 
thực vật cấu tạo từ xenluloza, chất peetin và hemixenluloza; hoặc tử chitin 
như ở năm và một số tảo. Ở tế bào già, màng thấm licnin, oxit silie... tạo cho 
mảng thêm vững chắc. Ở tế bào đã phân hóa, thường có một vài không bào 
hoặc một không bào trung tâm chiếm phần lớn thề tích tế bảo. Trong chất tế 
bào của thực vật, có các cơ quan tử chuyên hóa là lạp thê: vô sắc lap (thường 
là nơi hình thành tỉnh bột), lục lạp (chức chủ yếu là chlorophvla và thực hiện 
quang hợp) và sắc lạp (chứa các sắc tố trong nhóm earotinoiL). Các lạp thề cũng 
như các ty thề có khả năng tự sinh sản. Bộ Golgi phần tán trong chất tế bào 
của tế bào thực vật đưới đạng thề lưới. 

Tế bào là nơi xảy ra hoạt động sống liên tục. Giữa tế bào và môi trường 
thực hiện những trao đồi chọn lọc, đo những cơ chế khác rhau (như thầm thấu, hút 
thu, kìm hãm v.v.) Trong tế bào điễn ra ‹hiện tượng đồng hóa (nội chuyền hóa) 
những sản phầm được biến đồi và tham gia vào quá trình lồng hợp chã' sống 
mới. Hiện tượng đồng hóa cần nhiều năng lượng. kèm theo là hiện tượng dị 
hóa. phân giái những chất dinh dưỡng trong tế bảo, Những sẵn phầm dị hóa 
bị thải loại ra ngoài hoặc tích lại trong tế bào thực vài. 


Tế bào sinh sản theo cách phân chia tế bào trực tiếp (trực phân), hoặc 
phân chia tế bào gián tiếp (nguyên phân). 


Tế bào chứa nước — Tế bào có khả năng tích tụ nước dự trữ thường là tế bào 
biều bì có vách mồng. 


Té bào đá — Các tế bào của thực vật có màng rất dày. phân lớp. ngấm lienin. 
đôi khi có vách hóa bần hoặc hóa cutin, thường thấm các muối canxi và silie, 
Màug tế bào đá có nhiều lỗ thông. là những lỗ đơn, khá lớn, có khi phân 


nhánh, đôi khí là những lỗ tịt. Các tế bào đá trưởng thành thường là những: 


tế bào chết, không có nội chất sống. Chúng giúp cho các mô của thực vật 
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thêm bền vững. Tế bào đá điền hình có thê có hình dạng của "ừ mem, đồng 
đều nhan về kích thước, thường gặp trong các mô nạc của một SỐ quả qdé, Ỏi) 
hoặc tạo thành lớp dày trong Số-tnà trơng ở nhiều loại quả hạch (mận, mơ, 
dào...) và vỗ hạt của nhiều loại đậu. Tế bào đá còn có nhiều hình dạng kiác 
nữa, như tế bào đả đơn độc có dạng sao (trong vỏ của lĩnh sam, trong thân 
và cuống lá của cây bình bồng, cây trang), hoặc tế bào đá phân nhánh kéo đài 
(trong mô diệp lục của lá chè, sở). 


Te bào đinh — Tế bào tàn cùng của thân và rẻ. 


Tế bào đói cực — Những tế bào nằm ở cực đối diện với bộ máy noãn cầu 
(noãn cầu và các trợ bào) của túi phôi thực vật hạt kín. Tế bào dối cực ó 
màng rất mỏng hoặc là trần, số lượng của chúng thay đôi từ 1 đến 300 (thường 
là 3 tế bào). Đôi khi tế bào đối cực sinh trưởng một cách mạnh m° vá thúc 
đầy sự vận chuyền chất đinh dưỡng từ các mô của noãn cho phôi. Tế bảo đối 
cực không tham gia vào quá trình thụ tỉnh và về sau này bị tiêu biến. 


Tế bào kèm — Tế bào mò mềm ở õng mạch rây và do tế bào mẹ phán vách 
dọc tạo nên. 


Tế bào khởi sinh — Tế bào tạo thành điềm sinh Llrưỡng cua (nót cơ quan. 


Tế bào lỏ khí — Hai tế bào biều bì chứa chất diệp lục, có dạng hạt đậu, dính 
với nhau ở hai đầu tế bào. Giữa hai tế bào là khe lỗ khí (vi khâu) thông với 
khoang dưới lỗ khí. 

Cơ chế đóng mở lỗ khí liên quan với cấu trúc khòng đöng dẻu của lẻ 
bào lỗ khí, vách phía trong mỏng, co dãn được cùng với sự thay đồi định kỳ „ 
sự trương nước, liên quan với độ ầm của khí quyền. 


Té bào mẹ bào từ cái — Tế bào mẹ của túi phôi. 


Tế bào mẹ bào tử đực — Tế bào mẹ cúa hạt phấn, mà từ các tế bào này hình 
thành bốn bào ¡: dực (bốn tiều bào tứ) trong quá trình giảm phân. 


Tế bào nhạn cảm — Tế bào biêu bì, có thề nhẬn cảm những kích thích tiếp vúc 


bó 
Tế bào nhày — Tế bào có vách tạo bởi chất nhầy, khi ngẫm nước thì phoúg 
lên dễ dàng. Ở một số cây, tế bào nhầy có nguồn gốc từ bần Tế bào nháy 
thường có trên bề mặt hạt cúa một số cây, như húng quế, quả nồ, lanh... giúp 
cho hạt hút được lượng nước cần thiết cho sự nảy mầm. 
Té bảo quanb lõ khi— Những tế bào biều bì ở bên cạnh lỗ khi, nhiều khi tham 
gia vào cơ chế đóng mổ của lỗ khí. Những tế bào quanh lỗ khí ở nhiều loài 
thực vật rất khác biệt về hình dạng với những tế bào biều bì xung quanh. F 


Chúng có những kiêu sắp xếp khác nhau, đặc trưng,cho một số nhóm thực vật 


Tế bào ray — Tế bào dẫn, dài của libe ớ Dương xỉ và Thực vật hạt trần. Vách 
bên của tế bào rây có các tấm rây. Ở Dương xỉ, Bạch quả, Cọ sagu, các tắm 
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rầy œö gÓ ( cạnh Váà nhieu đả\ ' lạ) L[hone thhÌ trỏin va nhiều là\ lẽ l;:À ‹ [4$ 


trưởng thành thường không có nhân và chỉ hoat động trong mội năm, đến 
cuỏi thời kỶ sinh lường các tảm rày bị canloza Dài lại. 
Té bao sinh sản — Tế bào có chức năng tạo thành giao từ đề duy trí khả aàne 


sinh sản eủa thực vật, 


Te bào tiết - Tế bào luyện và lịch tụ những chất khác nhau, như tann, 
tỉnh dàu... 


Tên (thực vật) — Từ dùng đề gọi tên thực vạt, Œó hai loại tên thire Vấp: lên 
địa phương (tên đàn gian) đề dặt cho những cây mọc ở nơi đó và tén Kha 
học, bằng tiếng Latin hoặc Latin hóa, do các nhà thực vậi học đặt theo Luát 
quốc tẻ về danh pháp thực vật. 


Lên địa phương chỉ dùng cho từng nơi, vì do nhiều địa phương, nhiêu 


dân tộc đặt những tên kháe nhau đề gọi cùng một loài thực vật, không có giá 
trị về mặt danh pháp. 

Tên khoa học, cũng có trường hợp khác tên cùng vật, nhưng do luật ưu 
tiên trone danh pháp, thực vật nên thích hợp cho các mục đích nghiên cứu thực 
vật học và được dùng thống nhất đối với tất cả các nước. 


Tên bỏ quen — Tên thực vật không được công nhận làm tên củng vật khác tên 
cũ tử quá năm mươi năm và cần được xét đề khôi phục giá trị vẽ mặt danh pháp: 


Ten chỉ — Tên khoa học dùng đề gọi chỉ thực vật, phải là mội danh từ nguyên 
cách số ít. Chữ cái đầu phải viết hoa, Tên chỉ là một từ Latin hoặc IIy Lạp 
(Anacardium...) được Latin hóa (Ammophila...) hoặc danh từ riêng được Latin 
hóa (Adansonta,.,). 

Tên chỉ thường được đặt theo nội dung về đặc tính theo tên người, tên 
đất hoặc tên thần thoại và một số tên đo địa phương đặt sẵn và được Latin 
hóa (Ginkgo), Kèm theo tên chỉ có thề ghi tên tác giả đã đặt tên chỉ đó; và năm 
công bố lần dầu trong văn liệu được xuất bản. Tên tác giả viết hoặc in khác 
kiều chữ tên chỉ ví dụ: eleleniumn Linnaeus. 


Ten chuàn — Tên khoa học được đặt cho vàt mẫu loài chuần, 


Tên có hiệu lực — Tên khoa học được đặt phù hợp với những điều quy định 
trong Luật quốc tế về danh pháp thực vật và được công nhận rộng rài trong 
văn liệu. đ.ng. tên hữu hiệu. 


Ten cùng vật — đ. nợ. tên khác. 


Ten giữ lại - Tên khoa học tuy không hợp lệ, nhưng dùng lâu thành quen, 
được Hội n¿hị Thực vật học quốc tế giữ lại. Tên giữ lại dùng hạn chế cho chị, 
không dùng cho loài. 


Ten hợp lệ — Tên khoa học dược đặt theo đúng những điều quy định của Luật 
quốc tế về danh pháp thực vật, được công bố một cách thích đáng và có hiệu lực. 
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Ten hứa hieu (. nợ. lên có hiệu lực 


Tên lhạc - ()44- lên khoa he đươợa: nhiều tác nh dung 4ˆ đá! tên cho -. ung 
mô! loài hoặc =ùng n9 “hÍ vào những thời đi*m tác nhau và đ¿u đươc nhịi¿1‹ 
người cho rằng là tên đặt đìu tiên, vị k;khóòng đủ văn liêu đối chứng. Š4u khi 
thầm tra ^hÏ có một tên đặt sớm nhát là c4 hÍêu lực về danh pháp và được coi 
lá chính thức còn những lên khá đit sau thời gian công bố tên chíah thức 
đều không c2 hiệu lực. đ. 0. tên cùng vẬI. 

Ten không hiện lực — Tôn |:hoa học đưøzc đất không phù hợp với ki cờ 
quy định trong Luật quốc tế vš danh pháp thực vật, Z. nợ. tên cùng vât. 


Tên không hợp lọ — Tên thực vật được đặt không theo lủng4 những điều 4n) 
định của LuẠẬt quốc tế vš danh pháp thực vật, Tên này không được đủng vả 
không liệt kê vào danh lực thưc VvẬI, 


Ten loại — Tên khoa họa dùng đề gọi loài thirc v41, gốm hai tử (con tên phát: 
loài gồm ba từ). Từ đâu ]à tên chí, từ thứ hai tên loài, chữ đầu tên loài viết 
thường. và từ thứ ba tên phân loài, ebữ đầu tên phân loải viết thường (A12n. 
sonla dlgttata; Pedtcularls scaptrum caroll nu m). 

Tên loài phải là một từ hoäc một tử ghép thuộc một trong các dạng sai 

2a) Tính từ nguyên cánh số Í!, hợp với !ên chỉ về ngữ pháp (Canlharellu: 
cibar(us). 

b› Danh tử nguyên cách số ít làm định ngữ cho tên chí (Arund2 donnz, 
Aqrostemnma qgi!hago...) 

c) Danh từ sinh cách (Ables balsamea, Abtes đougl24lL...). 

đ) Tính từ sinh cách (Ar†zmlsta 0uulqar(s, Bratsica napus, Braszicn ni3Jra...) 

Tên loài thường được đặt theo nội dung về đặc tính, tính trạng thực v2! 
theo tên người, tên đất hoặc thần thoại. Kẻm theo tên loài có thể ghi tên tá: 
giả đã đặt tên loài đó và nám công bố lần đầu trong văn liệu có xuất bẵn 
Tên tác giá viết hoặc in khác kiều chữ tên loài, ví dụ: Lobelia optcata Lam. 


Tên nghỉ ngờ - 7ên khoa họa tha mñn các điều quy định trong Luật quốc !€ 
vẽ danh pháp thực vật, nhưng không thẻ dùng cho một đơn vì nhất định nào 
do thiếu phần giám định loài ø5e hoặc không eó vật mẫu chuần. đ.ng. tên tön 
nghĩ. 
Ten thay thế ~ Tén khoa h2c mới đất nhắm thay cho một tên khoa học 4át 
trước đó (tên cũ). Tên thay thế chí có liệu lực khi tên cũ bị cœöi là đã dùng 
cho một đơn vị phân loại khác và mẫu chuần phải eó hiệu re cho cả tên thay 
thế và tên cũ. 

Rhi công bố tên thay thế, tác giả phải biết chắc tên thay thế này phủ 
hợp với những điều kiện đ¿ nzù: trong Luật quốc tế về danh pháp thưc vật. 


Ten tbn nghi - đ.n. tên nzhi nzở. 


Tên trần — Tên l:hoa học công bố lhóng kẻm theo bản mô tả những đặc trưng 
của vật mẫu chuần, khônz phù hợp với những điều phi trong Luật quốc tế vẻ 
danh pháp thực vật. Tên này coi như tên không hiệu lực. 


152 


1...1... 
MỤC ° 


Ị Ẵœ11 [Fan khóng có tiá Lrị trong đình pháp. Khóng nén liệt lu các têin đó, 
nay €ea Trong danh tục thức vật, 


naeus xuất bản công Irinh nöá tiếng œSpecies Planfarum » và thuộc loại tẻn 
không có giả trị đanh pháp. 


Tên vo hiệu — đ.nụ. ten không hiêu lực. 


thảm thực vật - Vật, hợip các loài thiyc vật sống LPODE rột hơi Hà Điền 
hình thành một lớp phú trên mọt điện tích phân bố tượng MEH TDRNE, đụ Thiệp 
thành phía loái, 


Thảo nguyên — Quan hệ thực vật ưa khô, gồm cây ME HỘP lấp dưa p7 
nhiều năm đặc trưng bối tính gián đoạn của thắm thực vật. Tính gián đoạn 
đó cho phép phân biệt thảo nguyên với các đồng có. Tháo nguyên bao phú 
những diện tích lớn của các vùng ['kraina, cũng như các cao BỊMTETLGURS NI? 
hay châu Á, Cận Địa Trung Hñi (Angieri, Thồ Nhĩ Kỷ). Đồng có Bác Mỹ như 
pampa (Achantina) là những thão nguyên kùu vực. Tháo nguyên nắm trải ra 
theo bờ các miên hoang mạc có khí hậu khô nóng, tập trung vào những tháng 
hè trong các vùng có lượng mưa trunø bình giữa 100 — 250mm. Hình dáng của 
thảo nguyên thay dồi tùy theo giới hạn giữa các hoang mạc của miền lạnh HêN,š 
miền nóng. Thảo nguyên thường gồm các cây họ Lúa và các cây có thân rẻ, 
phát triền nhanh chóng khi gặp điều kiện thuận lợi hoặc các cây bụi và cây 
có gai sống dai, 


Thàm thấu — Hiện tượng khuéch lán vật chất giữa hai dung dịch có nồng 
độ khác nhau qua một màng bán thấm, Thân! thấu có vai trò quan trọng lrong 
việc vận chuyên vật chất qua màng của tế bào. 


Than — Cơ quan sinh dưỡng của thực vật mang cành và lá, v.v, dẫn nhựa 
nguyên và nhựa luyện, tích tụ những chất dinh dưỡng dự trữ cần thiết, 
Thân chinh kéo dài từ cô rễ trở lên, phân trên mang cành iá hoặc trực tiếp 
mang lá. Những lá dính trực tiếp vào thân thường ở đốt thân, Ngọn thân là 
chồi sinh trưởng, sinh ra những lá mới. Thân sinh trưởng theo chiều dài là 
nhờ hoạt động của điềm sinh trướng cúa chồi (sinh trưởng ngọn); ở một số 
cây sinh trướng theo chiêu dài còn nhờ hoạt động của các mô phản sinh giống 
(sinh trướng gióng như ở các cây họ Lúa). 

Cấu trúc sơ cấp của thân quai: sát ở phần non của các cây thân gỗ thường 
gồm: biêều bì có lỗ khí; vỏ hoặc như mô chứa chất điệp lục; nội bì; Lrung 
trụ. gồm vó trụ, túy, bó gỗ và bó libe. Ở phần thàn già thường gồm: bần; lục . 
bì; libe và gỗ thứ cấp. | 

Cấu tạo của thân ở vùng đốt khác với cấu tạo ở vùng giữa lóng đo có 
các vết lá và vết cành. Ở thực vật hai lá mầm có sự dày thứ cấp mạnh mẽ 
nhất, đặc trưng cho các cây gỗ nhiêu năm, Ớ phần gỗ thứ cắp của các cây gỗ 
(đôi khi cả phần 1ibe) có thê thấy rõ *anh giới sinh trưởng hàng năm. Đồng thời 
lớp chu bì của vó sơ cấp phát triêền. mà sau này lớp libe ngoài chết đị, thay 


153 


thẻ bằng lớp bán, 
ló tịch e họng chỉ 
chỉ có Ở các cây tỊ 


Ờ đi 3Ó le VẬI mỏi là mÃn, có kiệu than cau dửa, cô cát 
| l(Í In, S1) về Ụ phí 1 lái [rêi DH ì cắI nang. Sư đàv thử ca]D 


tìn Øỏ (lo họ lành (lồ hội, huyết dụ). 


b 
Thân có hình thái rất đa dạng, Căn cứ vào hình dạng thân trên mí Ấ( cắt 


\ ngàng eó thể chia t 


⁄ Thán có góc, 


có thể loi hoặc lõi 


hàn ra các đ: IDØ SA: 


mài ca Ihần có bí, lồn ÓC hoặc nhiều ĐÓC. Cạnh của thân 
" Như thân ba sóc của cúc loài họ Cói, thân bốn góc cúa 


các loài học lon môi, 


Lhún có gờ, 


mật cát thân có hbitig đờ lôi, cạnh thân cũng phát triền 


những gờ lôi, đạc trưng cho nhiều loài xương rồng (Ởaels), xưởng khô (Euphorbia) 


và cũng có ở các e 


tây họ lloa tần. 


Thàn đó mẫu, các mẫu phát triền lôi trên các đâu lóng, như thân cây 
trầu không (Piper beHe) 


Thàn đẹp, mịi 


t cắt nà gang thân đẹp hình bàu dục: hình thấu kính có đường 


kính khác nhau, như thân của xương rồng bà (0puHiđ): 


Thân hình cầu, mặt eÄt thân có đường kính gần đồng dều nhau về cả ba 


phương, như thân 


của xương rồng cầu gai (Pseudolobiuia kermesind): 


Thân hình trụ, mặt eÄt thân tròn và gần như đồng đều nhau trên SUỐt 
chiêu đài thân, như thân eác loại cau dừa, thân của các cây gỗ rừng nhiệt đới. 


Thân nứa lIròn, mặt eÄt thân dạng nửa tròn, như thân cây trúc sào cong 
(PhụIostachts flexuosa). | 


Thàn phân đốt, chia thành nhiều đoạn, mỗi doạn là một gióng, như thân 
của các eây thuộc phân họ Tre nứa. 


Thân tròn, mặt cắt thân hình tròn nhưng không đều nhau trên suốt chiều 


đài thần, như thân 


mang cụm hoa ở hành, tồi. 


Ngoài ra còn những kiều thân mà mặt cắt ngang có những hình dạng 
khác nhau, nhiều khi rãi kỳ lạ. gọi là thân không đều. Thân không đều thường 


gặp ở các loại cây 


Tùy theo vị 


leo thân gỗ và một số cây khác. 
trí không gian mà có các loại thân bò lan, thân leo, thân 


nằm, thân quấn, thân thắng... thân khí sinh hoặc thân ngầm trong đất. Chiều 


đài thân từ 1—1,5n 
mm (rêu) đến 107— 


!ình 127. Thân bò lan „, 


của rau mít. 


ìm (bèo cám) đến 200—300m (mây sonø): đường kính từ vài 
11m (bao báp, cù tùng), 

Do liên quan với điều kiện sống và những chức 
năn» riêng mà thân của một số thực vật có những biến 
đồi chuyên hóa mang tính thích nghí như thân leo, thân 
mọng nước; hoặc những biến thái đặc trưng như cành 
hình lá, gai, tua cuốn, thân rễ... 


Than bò lan — Thân bắt dầu từ cô rễ, vươn đài trên mặt 
đất và tàn cùng là một chồi. Chồi này phát triền thành 
một vòng lá mới và mọc rễ mới. Từ đó lại sinh ra một 
thân bò lan khác và cứ tiếp tục như thế, như thân của 
các cây dâu tây, hoa tím, rau má (hình 137). 


Than cây gõ - Thân chính hóa gÓ cua thực vặt hai lá năm, mọc tháng, khi 


sinh và khong manøs lá. 


Thân chìm — Thản của một số thực vật thủy sinh, chỉm ¡t nhiều trong nước vả 
đính vào đáy. Thàn có thề chìm một phân như cây rau nghề (Polgonum iuudro- 
piper): hoặc chìm hoàn toàn trong nước như rong đuôi chồn (udrila), rong 
đuôi chó (erafophulltim) 


Than cong — l|hân nôn cong, nhưng ngọn không chạm đất, thường thấy 
ở nhiều eây "bụi. Nêu ngọn thân cong hướng xuống đất, thi gọi là thân cong 
cần cầu, như thôn tre, trúc... ; nếu ngọn thân chạm đất, Lhì thản đó gỌI là than 


hình cung, như ở nhiều loài cây bụi và một số có nhiều nấm. 


Than cột — Thàn dạng trụ, mọc thắng dứng trên mặt đất, khí sinh. phản biệt 
vi thân cây gỗ do đặc điềm không phân cành nhánh và thiếu những cấu tạo 
thứ cấp điền hình. 


Than củ — Phần phinh của thàn hay thân rẻ, chứa các chất dinh dưỡng dự trữ 
hoặc các chất khác trong tủy hoặc trong vỗ cay. 


Sơ đồ cảu tạo chung của thản cụ biều hiện nguoi gòc từ thân cây. Trên 
các lát cắt của thân củ có vỏ sơ cấp, vòng các bó mạch kiêu chồng chất kép 
phát triền vếu và ruột. Bên ngoài thản củ 
trưởng thành có một lóp bần bao phủ. Vỏ 
sơ cấp nằm dưới lớp bản, phát tric¡ Lượng 
đối vểu, chỉ gồm một vài dãy tế bào mô mềm 
chứa cáe hạt tỉnh bội và các tỉnh thể protit 
Các mô dẫn sắp xếp thành những nhỏn no 
và bị mô ipềm phân cách. Libc trong và ltb¿ 
ngoải gồm các ống rây nhỏ. Ruột phát triền 


rất mạnh có các tế bào lớn vách mỏng tạo 


nên khối chính của thân cú thừnh 138), MữNH X4. TMRT‹G 0N, RHðSTLEA V2 
¡ú, Vết tích thàn ở dưới đất; 


Củ su hào là dạng thân cú ở trêu mật b. sẻ . h) 
3 .- ã v œ. Mặt chồi (ehồi nách); 
đất. Còn cú khoai tây đề tăng thân củ phát d. Chồi đỉnh. 
triền tử chồi cành dưới đất. 


Thân đưới cảnh — Phần của thân cây gỗ không manø cành, chiều cao cách mặt 
đất tính từ 1m30 trở lên đến chỗ phân cành. 


Than leo — Thân của cây leo chỉ eó thề, vươn lèn nhờ bám vào một cọc tựa, 
giá tựa hoặc bới các tua cuốn, rễ móc (ñỉnh 739). 
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Thân mọng nước — Thân dày, thường nhắn, phình to chứa nhiều địch. Thân 
có dang lrụ giẹp hoặc có góc cạnh. Lá trên thân có khi biến đỏi đề thích nghi 
với môi Irưởng, hư xương rồng bàn tay, xương rồng g®l, V.V. (hình 140). 


Hình 139. Thân leo. 


Hình 140. Thân mọng nước. 


Than nghiêng — Thân mọc thẳng, nhưng nghiêng một góc nào đó so với mặt đất. 


Hình 141. Thân quấn: 


l Thân quấn vòng phải của 


cây hoa bia ; 2. Thân cây hoa 

bia với các gai móe; 3. Thân 

quấn vòng trái của cây 
bìm bìm. 


Than nồi — Thân của một số thực vật thủy sinh, 
nồi trên mặt nước và không dính với đáy, như 
thân của bèo tấm (Lemna minor). 


Than quán — Thân của cây leo, tương đối nhỏ 
và đài. Tuy thân có nhiều tế bào gỗ, nhưng vấn 
mềm không thề đứng thẳng được, phải quấn. 
vào một giá thề khác mới có thề vươn lên được, 
Như thân quấn của các loài thuộc họ Nho, Hầu 
bí. Cây hoa bia ngoài thân quấn đặc trưng, 
trên thân còn có gai móc, giúp cho thân bám 
vào giá thề. 

Thân quân theo một chiều nhất định từ 
trái sang phải theo chiều kim đồng hồ, như 
thân của củ từ và một số cày họ Củ nâu; hoặc 
ngược với chiều kim đồng hồ, như thân của 
mồng tơi, sắn dây (hình 141). 


Than rạ — Thân rỗng hay xốp, có đốt và gióng, điền hình của thân cây họ Lúa; 
Thân rạ có mô cơ phái triên mạnh tạo thành một vòng đậm chứa silic (trong 
phần ngoài của thân. Ở cây trưởng thành, mô chứa chất diệp lục bị hủy và 
thân rạ có màu hơi vàng đặc trưng của mô cứng. 


Than rẽ — Thân dưới đất của cây thảo nhiều năm. Trên thân rễ thường thấy rõ 
những vết sẹo của những thân mang hoa của các năm trước. Thân rễ cũng có 
chồi đỉnh. chồi nách, đốt và gióng, các lá nhỏ dạng vảy hoặc dạng màng mỏng. 
Tại các đối hoặc nách lá trên thân rễ, hàng năm hình thành các chồi mới trên ` 
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p Sỹ ` ›ương (do động vật hoặc người). chết đi lo điều kiện bất lợi 
(khỏ hạn), Ở một số cậy, thần rễ ngăn và các ciồi tiên _ 
mặt đất mọc thành bụi đay trên thân rể: ở một sỐ cày ú 
khác thân rễ bò dài và phân nhảnh. *an khi những phản 
61a của thần rễ tàn lụi. các chồi !rên mặt đất được Lách 
biệt với nhau, lạo thành các cá thề mới (sinh sản sinh 
dưỡng). Ớ mội số thực vật tháăn rễ co ngắn và hình 
thánh những củ, chứa chất đỉnh dưỡng dự trù. chủ 
yếu là gluxit. đôi khi là tanin, alcaloit (hình 129). 


bô ni rủ — Thân có phần ngọn của cày buỏng rủ xuõu#, Hình 149. Thân rè. 
lơ lửng trang không gian. Kiều thân này thường thấy ở 

những cây mọc ở các mỏm đá và những cây Irồng làm cảnh như một sế loài 
lan (Dendrobium). 


Than thẳng — Thân mọc thẳng đứng, vuông góc với mặt đất. như thản của nhiêu 
ˆ F + ^ K - ¬ š 
loại cây gỏ, cây thao nhiều năm và một năm. 


Thề ấn nhập — Tất cả nhữag cấu trúc của chảt tế bào. Lhường chia thành ba 
nhóm: thề ấn nhập thường xuyên hay các cơ quan tử, thực hiện các chức năng 
chung của tế bào (như ty thè. Lộ Golgi, lạp thề): thề ấn nhập tạm thời. xuã' 
hiện và bị biếu mặt trong quả trình trao đồi vật chất (như các hạt tiết, hạt lipÏl, 
hạt tỉnh bộit...); thè ấn nhập chuyèn hóa. có trong các lẺ bảo đã chuyên hó:. 
đam nhiệm các chức năng đặc biệt. 


Thè bào tàng — Phần mang bào Lầng của Năm. Ở Năm dám có tò chức nguyên 
thủy, thề bảo tầng phẳng (họ Clagariacege): boặc gấp nếp (Cantharellus): hoặc 
dạng ống (4garicales) như ở Nãm đảm có tồ chức cao. Thề bào tảng có bẻ mặt 
sinh bào tử lớn và rất nhiều bào tử. 


Thè bào tử — Thế hệ vô tính ở thực vật cỏ xen kẻ thế hệ trong chu ký phát 
triển. Thề bào tử phát triỀn từ hợp tử. Trên thề bào tứ hình thành các túi bào 
Lử, qua giảm phản hình thành các bào tử. Các tế bào của thê bảo Lử cũng như 
hợp tử có bộ thề nhiệm sắc lưỡng bội.Trong chu kỶ phát triền cúa thực vàt 
thê bào tử được biẻu hiện ở mức độ Khác nhau. 

Ở Bêu. thề bào tử có vai trò phụ thuộc và hình thành trên thề giao từ 
Ở thực vật có chu kỷ phát Iriền dẳng hình (như một số Tảo lục và Tảo nâu), 
thê bào tử :ön tại niột cách độc lập và về hình dạng ngoài không khắc vỏi thề 
giao tử. Ớ thực vật có hoa, thẻ bào tử chiếm gản hoàn toàn chu kỳ sống. 


Thè chai — Mô dược hình thành trên bề mặt nơi tòn thương (khe nứt, chỏ cầt, 
chỗ ghép...) ở thực vật vỏ thúc đầy sự phục hỏi vết thương. Thề cha! cầu Llạo 
từ các tế bào mô mšm vách mỏng, có thẻ xuất hiện khi phần chỉa tế bào của 
mó sống bát kỳ (tàng phái sinh, libe...) trên vùng ngoại vì của lỗi, nằm gần với 
gỗ sơ cấp. Tại thê chai, thường hình thành các rẻ phụ va chỏi, đặc biệt khi ghép 
và chiết cày. 
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Thè cứng — Thành phần cẫu trúc của mô cứng của thực vật. Các thề cứn£ 
hình thành từ các tế bào mô mềm hoặc đôi khí từ mò tế bào thoi. Vách 
của thê cứng thường phân lớp. ngấm khoáng và cỏ nhiều lỗ. Kiều thề cứng 
thường thấy nhất là các tế bào đá. 


Thè giao từ - Thế hệ hữu tính ở thực vật có xen kẽ thế hệ trong chu kỳ 
phát triền. Thề giao tử phát triền từ bào tử. Trên thề giao tử hình thành các 
lúi giao tử, tạo thành các gio tử không qua cáe quá trình giảm phân. Các tế 
bào của thề giao tử cũng như giao tử chứa số thề nhiễm sắc đơn bội (n). Thê 
giao tử của thực vật hoa ần có mạch gọi là nguyên tắn. có thê lưỡng tính (Ở 
Dương xÙ), hoặc đơn tính (Gõ tháp bút, Thạch tùng). Ở những thực vật có hoa. 
thề giao tử đực thu sọn thành öng phấn, thề giao tử cái là túi phôi (thực vậi 
hạt kín), hoc nội nhũ (thực vật hạt trần). Ở Rêu, thê giao tử là toàn bộ cây 
rêu, trừ thề bào tử, Ở Rêu tản và Tảo nâu, Tảo đỏ, thề giao tứ vả the bào tử 
gần bằng nhau về kích thước và khoảng thời gian tồn lại. 


Thè góc — Cấu trúc nội bào, nằm ở gốc roi ở thực vật đơn bào chuy¿n động và 
Linh trùng. Thường thẻ gốc có hình trụ. dài gần 0,5ụ. đường kính 0,1—0;2u. 
Thề gốc có nguồn gốc trung thê. 


Thè khảm — Cơ thề hoạc một phần của nó cấu trúc tử các mó khác loại về mát 
đi truyền. Thẻ khảm có thề xuất hiện do ghép cây, hoặc do đột biến các tế bào 
sinh dưỡng. Có ba kiều thề khảm chính: thể khảm bao một phản, thể khám 
dạng quạt, thề khảm vòng. Sự tương tác lẫn nhau giữa các thành phăn của thê 
khảm. cũng như sự vận chuyền vật chất. từ thành phần này sang thành phần l:hác 
của thè khả:n, dẫn đến những sai lệch trong sự phát triền và đôi khi đưa đến 
bất thụ của thề khảm. Trong điều kiện nhất định, đặc biệt ở những thê khẳảm 
do ghép, một phần các thè nhiễm sắc có thể chuyên tử thành phân này sang 
thành phần khác, được dưa vào các thẻ nhiễm sác của tế bào của nó, làm biến 
đồi các tính trạns của thực vật (cành ghép hoặc gốc gHép). 

Trong thực tế, nhiều thẻ khẩm xuất biện ngắu nhiên do lai ghép cây, 
được nhân giống từ thế hệ này sang thế bệ khác. hình thành các giống cày 
trồng có giá trị kinh tế. : 


Thè lưới — Một dạng của bộ Golgi. Thường thê lưới là bộ Golgi của tế bào 
thực vật và tế bào động vật không xương sống, chúng phâu Lân trong Loàn 
bộ chất tế bào. Thẻ lưới có chức năng tícb lụ protit và các polime gluxit. 


Thè nhiễm sắc — Các thành phân tự sinh sản của nhàn tế bào. Tạp hợp các 
thê nhiễm sắc xác định các đặc tính đi truyền cơ bản của tế bào và cơ thê. Thê 
nhiễm sắc có dạng hạt, dạng quc, dạng sợi, đạng chữ V... Độ đài của thê nhiễm 
sảc từ 2—50u, đường kính từ 0,2—3. Những phần của thê nhiễm sắc bị bắt 
màu nhuộm được gọi là chất dị nhiễm sắc, chúng không hoạt động về mặt di 
truyền; còn những phân của thẻ nhiễm sắc bắt màu nhuộm yếu, gọi là chất 
nguyên nhiễm sắc, chúng hoạt động về mặt di truyền. Trên thê nhiễm sắc có 
eo sơ cấp, với tâm động, nơi gắn sơi thoi vô sắc: một số thề nhiễm sắc còn 
có eo thứ cấp, với thẻ kèm. : 
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ễÝÏỶ—_—— 


, 


Tại trung ky của nguyên phân, có thẻ thây rõ mỏi thẻ nhiễm sắc gốm 
ai nhiềm sắe tử: mỗi nhiễm sắc tử lại gồm hai sợi bán nhiễm sắc tử. Đơn 
Vị cấu trúc của nhiễm sắc tử là các sợi desoxiribonucleoproteit đường kính 


từ I00—200 Ä. Sau khi phân ly ở hậu kỳ, các nhiễm sắc tử của thê nhiễm sắc 
ban đầu trở thành thề nhiễm sắc chị em một cách độc lập, còn sợi bán nhiễm 
sắc tứ trở thành nhiễm sắc tử của thề nhiễm sắc chị em đó 


Tại gian kỲ, các the nhiễm sáac thực hiện chức nàng cơ bản: nhân đôi 
và phiên mã. Trong giai đoạn này, nhiều phản của thẻ nhiệm sắc tham gia vào 
quá trình tông hợp ARN (chất nguyên nhiễm sắc) cởi xoắn mạnh mẽ. Còn những 
phần khác, khòng tham gia vào tông hợp ARN (chất đị nhiễm sáe) vẫn ở trạng 
thái eđuộn chặt, 


Phức hợp ADN với các protein kiêm, hislon (desoxiribonueleoliL) chiếm 
khoảng 9Ũ% vài chảt của thề nhiễm sắc. Trong thành phản của thê nhiễm sác 
còn có cả ARN, prolem a axit, lipit và các chất khoáng (eác ion CaT+* và Mg+*) vả 
ĐỘC SỐ enzim. ‹ 

Thè quả -—— 1. Nơi chứa các eo quan mang bào từ của phán lớn Nấm túi võ 
Nấm đảm, được hình thành do sự bên nhau của các sợi nấm. [linh dạng. kích 
thước, độ rằần chàc và màu sắc của thê qua rất đa đang. được xem là cáo 

đấu hiệu hình thải trong phản loại năm. Ở Năm túi eo ba kiều thế quả có bản: 
thè quả kín hay thề quả dạng cìu. có màng chíic, các túi phát triển ben trong 
thề quả, hoặc không có trật tự xác định hoạc tập hợp thành bó, các bào tủ 
(hay bào tử túi) giải phóng ra Khoi thẻ quả sau khi hóa nhàyv (leclascales) 
hoặc vỡ võ (Erusiphales); thẻ qua dạng chai, có một lỏ thoát hẹp lên phía 
trên; thê quả mỏ hay thề quả đạung dĩa, có các túi sắp xếp trên inạt trên của thê quả 
dưới dạng lớp sinh.sản. Ở nhiều Năm túi, thể quả bị dâm sợi năm bọc lấy. (ạo 
thành thê giá hay đẽ. có hình dạng và kích thước, màu sác khác nhau. Ở Năm 
đảm, thẻ quả có thê có đạng màng, trải rộng trên giá thẻ, dạng phân nhánh 
san hỏ (Nâm lỏ), dạng dù (Agarcales). dạng cầu hay dạng quả lè (co perdales). 
Ở một số năm, người ta phân biệt ra thể quả mơ, thẻ quả nửa kín và thê quả 
kín. Các bào tử (hay bào tứ đảm) phát triền trên bề mặt thè quả ở chỗ nhất định. 
hoặc bên trong thê quả. Các loại nấm bậc thắp (như Điycomuccles), một số 
Nấm túi (như Saccharon,celdfles) và Năm dam (như LšsHlaginales và Uredi- 
naÌes) và tất ca Nấm bât toàn (J)euferomyces) đêu khòng cỏ thẻ quả. 


2. jliần của trục boa dính những lá noän cúa một số loại qua. 


“‹ 


Thè quả túi — Cơ quan dạng túi, mọc từ nhánh tạo quả và chứa bào tử ở một 
số Tảo đó, 


` 


Thè sinh túi — Nhánh sợi nấm chuyên hóa. thường dạng móc, từ đó mọc sợi ˆ 
nấm sinh túi hoặc túi ớ năm túi. 


Thè sợi nấm — Cấu trúc dinh dưỡng điền bình eủa nàm gồnn những sợi mảnh 
phân nhánh tạo thành mạng boạc bủi. Thể sợi nàm phát triền trong giá the, 
đôi khi trên mặt giả thể. Một số nấm tnhứ mốc trắng, Mfntcor mitcedo) eo thề 
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sợi nấm liên tục, không vách ngăn; một sõ nấm khác (như mốc xanh, Paentctl- 
lium qglaucum) có thề sợi nấm phân chia do,vách ngắn; ở các nấm có lô chức 
cao, thê sợi nấm có thê kết sát vào nhau thành mô giả. Nhiều khi mô giá này 
hóa rắn chắc, các màng của sợi nấm dày lên và sẵm lại thành một khối gọi là 
hạch nấm, dùng tí:h chứa chất dự trữ đề qua những hoàn cảnh không thuận 
lợi. Khì gặp điều kiệp thuận lợi. mô này sẽ nảy mám thành cơ quan sinh sản. 


\ 
Thè thoi — Cấu trúc dạng thoi, xuất hiện trong tế bào thực vật khi nguyên 
phản. Thê thoi là một phản cấu tạo của bộ máy nguyên phân, tham gia vào 
việc tách. thề nhiễm sắc. Thê thoi không bắt eác thuốc nhuộm, vé cấu lạo gồm 
các sợi chất tế bào, “nối liền hai cực của tế bào và với thê nhiễm sắc ở tảm 


động Các sọi thoi dạng ống có đường kính gần 200 Ầ. 


Nguồn gốc của thề thoi chưa rô. đ.ng. thoi phân bào, thoi vô sác. 


Thế hệ — Nhóm cá thề (tronø quản thề, có mức độ thân thuộc như nhan đối 
với một tồ tiên chung. nghĩa là những cá thề con cháu trực tiếp của thế hệ sinh 
ra chúng. Tuôi thọ của thế hệ tương ứng với tuồi sinh sản trung bình, đặc trưng 
cho tập hợp cá thề nào đó của một loài xác định. 


Đồi khi thế hệ tương ứng với từng giai đoạn trong chu kỳ phát triền 
của thực vật. Như thế hệ vô tính ứng với thể bào tứ, thế hệ hữu tính ứng với 
thề giao tử của thực vật có sự phát triền xen kẽ thế hệ. 


Thích nghỉ — Những đáp ứng của thực vật đối với môi trường, thông qua quá 
trình biến đôi cấu trúc hình thái và chức năng (của cơ quan, cá thê, quân thê, 
loài) đẻ tóön tại và sinh sẵn, do kết quả chọn lọc tự nhiên và biến dị di truyền. 


Thịt lá — Lớp mô mềm chứa chất diệp lục, nằm giữa hai lớp biều bì của lá. Thịt 
lá không đồng nhất, gồm mô giậu và mò khuyết. Mô giậu gồm những tế bào 
kéo dài ra theo chiều thẳng góc với bề mắt của lá và rãt giàu lục lạp. Mô giậu 
có thê gồm một lớp tế bào, có khí 2—3 lớp hoặc chiếm toàn bộ phần thịt lá. 
Mô khuvết ở dưới mô giậu, göm những tế bào hình dạng không đều đặn, sắp 
xếp thưa. tạo nên rất nhiều gian bào. Mô khuyết ít lục lạp hơn mô giậu, vi 
thế mặt dưới của lá nhạt màu hơn mặt trên. 


Trong thịt lá có các bó dẫn đề vận chuyền nhựa nguyẻn và nhựa luyện 
và thực hiện vai trò cơ học, tạo nên bộ khung của lá. 

Thịi lá của cây họ Lúa đông nhất. không phân hóa thành mô giậu và mó 
khuyết, trong đó có rất nhiều bó dẫn và mô cớ phát triền khá mạnh, nhất là ở 
các loài cây chịu hạn. 

Ỏ thực vật thủy sinh, mỏ giậu không phát triền, biều bì cũng khỏng phát 
triền, mô cơ khòng có. Lục lạp có Ở trong lớp mặt của lá, bó dẫn chỉ có ở 
giữa lá. Các lá nỗi trên mặt nước có biẻu bì phát triền mạnh với màng eutin và 
rất nhiều lỗ khí, đưới biều bì là nhiều lớp mô giậu (hình 143). 
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“=—m— 
Về, 


'r> 


«. 


(ấn trúc thịt lá thay đồi tùy điều kiện sống của thực vậi. 


Thoi phân bảo, thoi vô sắc — 
đ.ng. thề tùoi. 


TC V 927 SE A2 (cớ Ì Yyc Thời kỳ sinh dưỡng — Í. Thời 
X0 69009( NA ZZCC ~22 \b)LA<0JÌpt kỳ có đủ các điều kiện khí 
` tượng *cho sinh trưởng và phát 
triền của thực vật trong năm. 
Trong các vùng nhiệt đới và á 
nhiệt đới, thời kỷ sinh dưỡng 
kéo dài cả năm; ở vùng ôn 
Hình 143. ThịL lá: a. Màng cutin; b. Biều bì trên; đới. thời kỷ sinh dưỡng là 
Ẵ Mô giâu: d. Mô khuyết: e. Biều bì đưới; ø. Bó khoảng thời gian giữa làn băng 
dẫn: h. Lỗ khi. giá mùa xuân cuối củng đến 
lân băng giá đầu tiên của mùa 
thu. Độ dài của thời kỳ sinh đưỡng eó ảnh hưởng lớn đến thành phần của thực 
bì và cây trồng địa phương. | 
“- Thời gian cần thiết đề thực vật trải qua một chu kỷ phát triền hoàn 
loàn, trong nông nghiệp thực tế đó là thời kỳ từ lúc bắt đâu sinh trưởng đến 


\ thời kỳ sinh dường ngắn — giống chín sớm, và giống có thời kỳ sinh dưỡng 
— giống chín muộn. Độ dài của thời kỳ sinh dưỡng phu thuộc rất nhiêu vào 
các điều kiện môi trường bên ngoài, đặc biệt là nhiệt độ, ánh sáng và tương 
đối phừc tạp. Thời kỳ sinh dưỡng xác định tồng lượng nhiệt thực vật thu nhận 


& thu hoạch mùa màng. Ở củng một cây trỏng. người ta phân biệt rà giống 
đ 


rong suốt thời kỳ phát triền. Tồng lượng nhiệt bằng tích của số ngày của thời 


kỳ sinh dưỡng với nhiệt độ trung bình một ngày đêm. 


Thụ phấn — Sự (ruyền một cách tự nhiên hoặc nhân tạo các hạt phản tư bao 
phấn tới núm nhụy đề thực hiện thụ tỉnh ở hoa. Ở (hực vật hạt kín có hai 
phương thức thụ phấn: thụ phấn tréo và tự thụ phấn. Trong quá trinh tiến hóa 
của thực vật, xuất hiện nhiều đặc tính liền quan với thụ phấn. Ví dụ như tính 
phân tính của hoa và đặc biệt của thực vật (tính khác gốc›. Thường ở hoa lưỡng 
tính, nhị và nhụy chín không cùng lúc (biệt giao); hoặc ở một SỐ. thực vật, có 
những hoa khác nhau về chiều đài của nhì và vòi nhụy (tính khác vòi nhụy). 


ˆ Thụ phán chính thức — đ.ng. thụ phấn hợp 


Thụ phán do chim — Phương thức thụ phẫn tréo mà chim là môi g!ới truyền 
phấn, phần lớn thuộc họ Chim hút mật. Có lkboäng 2000 loài chỉm tham gia vào 
thụ phấn cho thực vật thuộc các họ Chuối, Chuối hoa. 


Thụ phán do côn trùng — Phương thức thụ phăun tréo mà côn trùng là môi 
giới truyền phấn. Hoa của các thực vật thuộc nhóm này thường có màu 
sắc, hương thơm, có tuyến mật. Có những nhóm thực vật có cắu lạo cánh hoa 
khá điền hình, riêng cho từng loại côn trùng nhất định (eác họ Lan, Đàu). Các 
côn trùng thuộc các bộ Cánh màng, Cánh cứng, Cánh vảy, Hai cánh... đóng vai 
trò tích cực trong phương thức thụ phần này. 


lJ—TĐTV L - 16] 


Thụ phán đo đợi —. Phương thức thị phấn lréo mà dơi là môi giới truyền phÃ¡: 


di€)) hình KG GỖ 
lÀ các cây bao báp và gỏn. 


+hụ phẩm do động vật — "hương thức thụ phấn tréo mà môi giới Iruyên phản 
là các nhóm dùng vặt thích nghỉ sinh thái khác nhau. 

Thụ phần do giá — Phường thức thụ phấn tréo mà gió là môi giới IƯUNNH 
phấn. Các thực vật thích nghỉ thụ phấn do gió (thuộc các họ Lúa, Giỏ, Gai...) 
có bao hoa tiêu giảm, nhị hồng, bao phấn lắc lư, núm nhụy lộ hay có nhiều 
lông: hạt phấn nhỏ, nhẹ, để bay lan theo gió với khối lượng rất lớn, có khi 
tạo thành mưa phấn hoa. : | 


môi giới truyền 
ái vươn đài tới 
trôi nöỏi trên 


Thụ phần do nước - Phương thức thụ phấn tréo mà nước là 
phấn, điện hình cho cây rong mái chèo, có cấu tạo cuống hoa Œ 
mặt nước, hạt phấn thường không có vỏ ngoài. dạng sợi. đê 
mặt nước, 


⁄ 


Thụ phấn do 6e sên — Phương thức thụ phấn tro ở thực vật mà Ốc sên (hoặc 


sên trân) là môi giới truyền phấn. 


Thạ phấn gián tiếp — đ.ng. thụ phấn tréo. 


Thụ phán hoa mở — Sự thụ phản ở những hoa có bao hoa mở, là sự thích 


nghĩ chớ thụ phần tréo. Ở nhiều thưe vật với các hoa thụ phấn mớ, cũng thường 
thấy sự tự thụ phán: ví dụ, ở đậu. Hà Lan và một số cây họ Dậu khác, sự tự 
thụ phấn xấy ra trong nụ trước khi hoa nở: ở cây Liễu diệp (Chuimmaenerion), 
vao cuố: thời kỷ ra hoa, sự tự phụ phấn có tính chất dự trữ trong trường hợp 
nếu sự thụ phấu tréo bình thường không xây ra. Hiện tượng tự phụ phấn trước 
khi hoa nớ là øgiai đoạn đầu của việc chuyền sang thụ phấn hoa ngậm. 

Thụ phấn hoa mở là phương thức thường gặp ở thực vật bậc cao. 


` 
\ 


Thụ phán hoa ngâm — Sự tự thụ phấn và tự kết quá của những thực vật có 
các hoa lkhòng nơ, các hoa này thường nhỏ, không có màu sắc hấp đàn. Các 
hạt phãn trong các hoa này thường không nhiều, chúng rắc trên núm nhụv 
trong các hoa kín, hoặc đôi khi chúng nấy mầm trong bao phấn, xuyên thủng 
vách bao phấn và đến nhụy. Sự thụ phấn hoa ngậm có ở các thực vật thuọc 
các họ khác nhau: lạc, cây bóng nước, chua me đất, cày hoa lím, đại mạch... 
Đôi khí ở các thực vật thụ phấn ngậm điền hình trong những điều kiện thuận 
lợi có thể thấy sự thụ phấn tréo (một số loài Hoa tím). 


Thụ phần hợp — Phương thức phụ phấn của những thực vật khác vòi nhụy 
(vòi nhụy so le), khi hạt phấn tử hoa có vòi nhụy đài rơi trên núm nhụy của 
hoa có vòi nhụy ngàn hoặc ngược lại. Hạt do thụ phấn hợp thường dậu cao 
hơn hạt do thụ phấn không hợp. đ.ng. thụ phấn chính thức. 


Thự phần khác hoa cùng góc — Phương thức thụ phấn tréo trong phạm vĩ mội 


cây. Hạt pháu do côn trung hoặc gió đưa từ hoa này đến hoa khác trên cùng 


môt câv đó, như ở cây cà rốt (Dqauctis egar'of{q). 
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Thụ phần không chính thức ~ .ng. thụ phấn không hợp. 


Thụ phán không bợp — Phương thức thụ phấn của những thực vật khác vòi 
nhụy (vòi nhụy so le), khi hạt phẩn rơi trên núm nhụy của cùng một kiều hoa 
(cây có vòi nhụy ngắnXcây có vòi nhụy ngắn hoặc ngược lại). Hạt đo thụ phấn 
không hợp thường không đậu, hoặc đậu kém và có sức sống rất thấp. đ.ng. thụ 
phấn không chính thức. 


Thụ phần nhan tạo — Phương thức truyền hạt phấn mà môi giới là người, 
nhằm mục đích Øây tạo nên những loài cây lai mới và lạo những ưu thế lai 
ứng dụng trong nông nghiệp: hoặc bồ kbuyêẻt những diều kiện sinh thái tự 
nhiên, như trưởng hợp thụ phấn nhân tạo cho cây lan vani nhập nội vào những 
xứ lạnh. * 
Thụ phân treo — Sự truyền hạt phấn tử bao phấn tới núm nhụy đề thực hiện 
thụ tính ở hoa từ những gòe cây khác nhau của cùng loài. đ.ng. thụ phấn gián 
tiếp. tạp giao, giao phần, 
Thụ phấn tréo thường phải nhờ tác nhiân bén ngoài như động vật, gió, 
nước. : 
Hiệu quả của (thụ phấn tréo có liên quan nhiều tới tính phân tính của ˆ 
hoa, tính khác gốc, tỉnh khác vòi nhụy, tính chín khác lúc, v.v. 


Thụ phán trực tiếp — đ.ng. tự thụ phấn. 


Thụ tỉnh — St kết hợp hai giao tử đực và cái (+ và —, đ và Ọ, tính trùng 
và noần cầu) thành hợp tử (phôi, bào tử, hoặc hạU, là đặc trưng cơ bản cúa 
sinh sản hữu tính, sinh sản lưỡng (ính ó thực vật. | 


Thụ tỉnh kép — Phương thức thụ tỉnh ở thực vật hạt kín có sự kết hợp cúa 
Linh trùng với nhân của noãn cầu đẻ thành phôi hạt, còn tỉnh trùng kia kết 
hợp với nhân thứ cấp đề thành mô dinh dường (phôi nhũ tam bội). 


Thụ tỉnh qua diềm aợp — Phương thức thụ tính mà ống phấn, qua vách noãn 
theo cuống noãn và diễm hợp tới noàn. 


_ Thụ tỉnh qua lỏ noãn — Phương thức thụ tỉnh trực Up mà ống phấn qua lễ 


noãn và buong noãn đề tới noãn. 


Thự tỉnh ¿réo — Sự kết hợp hai giao tứ đực và cái từ những cá thề đơn bội, 
lưỡng bội hoặc da bội khác nhau. c8 


Thuàn hóa — Sự (thích nghi của thực vật đối với điều kiện môi trường dịa 
phương mới dưới tác động chăm sóc cúa con người. Thuần hóa thực vật diễn 
ra dễ dàng khi điều kiện khí hậu và thô nhưỡng ở địa phương mới tương tự 
như ở địa phương gốc. Những loài thựe vật nhập nội dã thuần hóa lâu ngày 
có thê phát triền ôn định và bảo dám năng suất và sản lượng. Cá biệt eó loài 
lại trội hơn ở địa phương gốc. Cũug có loài thực vật rất khó thuần hóa, luôn 
luôn cần sự chăm sóc đặc biệt của con người. 
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le hú tản: tượng làn lụi của một cơ quan thực vật không đạt tới mức phát 
nì ¡ “kê Loàn, lhường gặp ở hoa, quả. Đôi khi cơ quan bị thui vẫn 61H được 
kiếng Ôưná ~ ngoài, nhưng những thành phần bèn tron§ phát triền không đủ; vỉ 
dụ: hạt lép, nhị lép, Kiến. 


Thuy —:Phiến phân chia có mép lượn tròn của cánh ho3; lá hoặc lá mầm, vV.V, 


Thùy dạng lá — Thùy (ăn của các loi tảo có kích thước lớn. hình dạng bên 


ngoài tương tự như lá. 

xùy đài thường có dạng bán. 
hoa ngọc lan, 
phần gốc: 


Thủy họa — Những thầy thuộc bao hoa, trong đó tÌ 
CHÍ 1 5v0h giống nhau trên một đài, như thùy đài hoa mộc lan, 
v.v. Thùy tràng là những phiến tự do của các cảnh hoa hợp Ở 


u tới gân chính. Trên 


Thùy lá — Nhữnz thùy ở mép phiến lá, không khía sâ 
khác nhau. Thủy 


một lá, đạng thùy lá ở göe lá và ở bèn phiển lá cũng có thê 
lá không giỏng nhau ở trên nhiều oài cây khác nhau. 

“Trong thùy lá, đổi khi còn #ặp thùy con hay thùy nh 
thứ cấp của thùy lá chính, hoặc gạp thùy lông chim là nhữn 
của một là kép lông chim của nhiều loài Dương xỈ, V.V: 


ỏ là những thủy 
ø thủy phân chia 


Thùy lá màm gấp nếp — Những phần nhìn thấy trên lát cắt ngøanø của lá mâm 


cong hình chữ S ở nhiều loài thuọc họ Cai. 


Thùy ngoài lá raầm — Thùy nhỏ ở gần chồi mầm của phòi cây họ Lúa, đối 
xứng với khièn, đôi khi được coi là lá mầm thứ hai thô SƠ. 


Thứ (Vaørieias) — Dơn vị phân loại nhỏ, dưới đơn vị loài, có những đại diện 
mang đặc tính chung cho phép phân biệt những cả thề của thứ này với những 
cá thể của thứ khác trong cùng một loài. 

Những thứ trong cùng một loài dễ dàng lai với nhau. Đề phân biệt Lên 
thứ, thường trước lên thứ có tử viết tắt œvar.», vÍ dụ: Lobela spicata Lam 
var. originalis Mc Vangt. 


Thực bì — TậpD hợp các quân lạc thực vật hay các quần xả thực vật, trên mỗi 
hần hay toàn bộ bẻ mặt Trái đất tạo thành những dạng cảnh quan. Sự phan 
bố thực bì tuân theo định luật phân đới và đai. Có thề chia ra các kiều thực 
bì như: rừng mưa nhiệt đới (Hulacion); "ừng ngập mặn (Klusmoeionion) : rừng 
(Drumion); sav« (Dendropoio1) ; calinga (Sporadozerodru mion) hay rừng thưa 
khô hạn nhiệt đới rụng lá (Nam Mỹ); thực bì nửa bụi (Thamnion); đồng cỏ 
(Poton); thực bì bán hoang mạc (Hemieremion) hay thực bì hoang mạẻe thảo 
nguyên : quần hệ khô hạn nửa bụi và cây bụi lùn; có khi có cây gai (Phrugm- 
nion-Phrụgan9) › đài nguyên (Grmion) ; thực bì núi cao (Corgphion): thực bì 
đất hoang (Ericion) ; thực bì đầm lầy (Phorbion); thực bì đầm lầy rêu nước 
(Hụgrosphagrion); thực bì biền (1T hallassion). 
Thực bì là một tông thề thống nhất có cấu trúc nhất định, eao hơn mức 
độ tập hợp cảc loài riêng lé thực vật. Thực bì có khi biều hiện tính thống nhất 


ở mức độ yếu, tạm thời (thực bì cây tiên phong), hoặc ở mức độ khá ôn định 


và cao (thực bì rừng mư3 nhiệt đới). 
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Thực bì địa đới - Thực bỉ tạo thành miền hay phân miền bao gồm những 
Tu5n hợp và quăn hệ gốc, hoặc cao đính (quản hệ địa đới và vùng núi) ảnh 
hưởng bởi những đồng bằng phân thủy và „những sườn núi địa đới (Bắc và 
Nam) của các dãy núi. Tất cả quần lạc thực vạt phụ thuộc vào dịa đới vẫn có 
thề phân biệt được thực bì nội địa đới và thực bì ngoại địa đới. 


Thực bì phi địa đới —- Thực bì không đặc trưng ở một miền đại diện riêng 
biệt nào không ảnh hưởng bởi những yếu tố địa đới thường gặp ở một loạt 
miền, như kiêu đồng cỏ ngập nước. Trong những điều kiện của vành đai núi 
cao, thực bì sườn đốc mang dặc tính thực bì phi địa đới. 


Thực vật — Tập hợp những sinh vật trong một giới vê ý nghĩa phân loại học 
và khác biệt với giới động vật về mô — tế bào học, bình thái học, sinh lý học, 
chức năng sinh dưỡng và chức năng sinh sản. Những thực vậi có chất diệp 
lục định dưỡng kiều tự dưỡng. Những thực vật không điệp lục (Nắm, Vi khuần) 
dinh đưỡng kiều dị dưỡng. Dạng và kích thước của các thực vật thay đồi khá 
nhiều từ những cá thề hiền vi đơn bào (vi khuần, nấm hiển vi, tảo...) đến 
những cây củ tùng không lồ. 

Hiện nay khoa học đã mô tä được trên 350.000 loài thực vật và hàng 
năm vẫn tiếp tục bồ sung hàng trăm loài mới mô tả. 

Từ thời Aristoteles đã chia thế giới sinh vật thành Thực vật (Planiae) và 
Động vật (Animalia). Sự phân chia truyền thống này tồn tại đến ngày nay, mặc 
dù có một số nhược điềm nhất định. giới thực vật chia thành hai phân giới: 

a) Phân giới Thực vật bậc thấp, gồm các ngành: 


I. Ngành Vi khuần Bacleriophụta 
2. Ngành Tảo lam Purrophuia 
3. Ngành Tảo vàng ánh Chrusophula 
4. Ngành Tảo silic : SacilHariophuta 
9. Ngành Tảo nâu Phacophufa 
6. Ngành Tảo đỏ ._ Rhodophuta 
7. Ngành Tảo vàng Xan!hophuia 
§. Ngành Tảo mắt Euglenophula 
9, Ngành Tảo lục Chlorophuta 
10. Ngành Tảo vòng Charophuta 
II. Ngành Nấm nhày 1Tuxophuia 
12. Ngành Nấm 1fucophuia 
12. Ngành Địa: y | Lichenophuta 
b) Phân giới Thực vật bậc cao, øöm các ngành: 
1. Ngành Dương xỉ trần - Rhuniophuta 
2. Ngành Rêu Bruophuta 
3. Ngành Quyết trần Dsilophuta 
4. Ngành Thạch tùng 1ụcopodiophuia 
5. Ngành Có tháp bút Equisetophuia 
6. Ngành Dương xỉ Polupodiophuta 
vã Ngành Thực vật hạt trần Gumnos pcr1mae 
§. Ngành Thực vật hạt kín Angiospermae 
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Xu trơn hiện thành 2 nhóm Tlờn, 


` tay là phản chỉa thê pìớ đi sinh vẬI 
Sinh vật chia eö nhân 


, ˆ L ŠmeeaqFYuord 
(Droeargofa) và sinh vật có nhìn (Iucaruotg) 
` Ầ ` : : ! , : . h 
Sinh vật chưa có nhà dới với hai phân giới: phân 


giới vị khuìn 


b (ID Oeurofd) đôn mIỘT 1 
(Tì tCtel(blonfar) vÀ phần giới Tho Taän (Guanoblond}: 
Sinh VẬT có nhân ii Dòng vật (Antrmalla). 


(Etteartola) tồm ba giới: { 
giới Năm (Afgeelala) và | 


giới Thực vật (Ptmtae). T 
Piới Nấm (rước đây được xếp vào phân giới [lnrc VẬI bạc thấp) øồm: 
!. Phần giới Năm bác thấp Nyroblorma 
24. Phân øiói NẤuu bẠc cno Npcoblonia 


Giới thực vật (Planfae) bao đồm những thực vật tr đưỡnG, hoặc đị kế HỆ 
thứ cấp. Tế bào eó nàng đày íL khi eó ehiin. Giới Thực vậi 


: „ chứa xenlulozn, 
chỉa thành ba phần giới; 


1. Phân giới Tảo đỏ Ithodobloma 
2. Phân giới Tảo chính thức fYhụcoblorda 
3. Phân giới Thực vật eó phôi Imbrtyoblonta 
Phân giới Thực vật có phôi, øồm các ngành) : 

1. Ngành Hêu Druophuta 
2. Ngành Dương xỈ trần Ithunlophuta 
3. Ngành Quyết trần Psilophuta 
1. NgÀnh Thạch tùng Iụcopodlophuta 
5. Ngành Cỏ tháp bút qulsetophura 
6. Ngành Dương xỉ | Poljpodiophula 
#. Ngành Thông PIinophpta 
Š, Ngành Ngọc lan Maqgnoliophuta 

Phân giới Thực vật có phôi còn có thề chia thành hai ngành: 

1. Ngành Thực vật không mạch Atracheala , 
2. Ngành Thực vật có mạch Tracheophuta 


Thực vật ăn côn trùng — Thực vật hắp thụ 
đạm Lừ cơ thể của các loài côn (rùng. Nhóm 
thực vật này thường gặp ở những vùng đầm 
lầy nhiệt đới và á nhiệt đới mưa nhiều, ầm 
ướt, đất chua thường thiếu đạm định dưỡng. 
Lá của nhóm này thường biến thành eơ quan 
đặc biệt thích hợp với việc bắt và tiêu hóa 
côn trùng, như eây gọng vó (Drosera indica), 
cây nắp ấm (N'epenthes qnamensis). Hong ly, 
s rong trứng thủy sinh không rễ, lÁ biển thành 
Hình 144. Cây gọng vó (Drosera) — túi, cũng thuộc nhóm này (hình 144) 


Thực vật bào tử — Thực vật sính sẵn và phát tán chủ yếu bằng bào tử. Các bào 
tử được hình thành bằng sinh sẵn vô tính hay hữu tính. Một số thực vật bào $ 
tử sống qua thời kỳ bất lợi nhờ các bào tử (như ở Vi khuần, mỗi cá thề hình 
thành một bào tử khi môi trưởng sống bất lợi). Một số thực vật bào tử khác, 
í†t khi hình thành bào tứ, mà chú yếu sinh sẵn bằng cách phân chia có thề thành 
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KHẢ, hán (như Địa y), Thực vật bào tứ lại được chia ra thực vật bào tử bậc 
Vu (Tảo, Vi khuần, Địa bớ Nấm.. ) và thực vật bào tử bậc cao (Dương xỉ, Cổ 
thái, bút, Thạch tùng, Quyền bá, /soefales và một số thực vật hóa đá khác), Thực 
vật bào tử đối lập với thực vật có hạt (gồm thực vật hạt trần và thực vật 
hạt kin). _ HA : : 


Thực vạt biều sinh — Thực vật sinh sống trên thực vật khác, chủ yếu trên 
cành và thân cây gó và thu nhận chất dinh dưỡng từ môi trường xun¿ quanh. 
Thực vật biêu sinh đặc biệt phong phú trong các vùng nóng âm của rừng nhiệt 
đới, chú yếu thuộc các họ Lan, Dứa dại, ngoài ra còn rất nhiều loại thuộc Rêu, 
Địa y, Dương xỉ, đôi khi có cả Tảo. Trong quá trình tiến hóa, do thích nghỉ 
với việc thu nhận nước và các chất khoáng từ bụi và không khí xung, quanh, 
nên thực vật biều sinh có lớp vỏ rễ xốp, hoặc các rễ bện lại với nhau thành 
cấu tạo rô, nơi tích Lụ bụi và lá rụng, tạo thành đất cho dinh dưỡng của rẻ (ví 
dụ, các dương xỉ thuộc họ Tô chim). Ơ các thực vật biểu sinh khác, như cây 
Ồ rồng (Plal/cerium), các lá tạo thành các hốc trên thân, ở một số thuộc họ 
Dứa dại, lá hình thành phễu chứa nước, do các lông trên mật trong của lá hút 
thu vào; một số khác có lá dày. màng cutin dày, hoặc lá tiêu giám, hoặc lá 
phủ lông dày. 

Thực vật biều sinh theo nghĩa chung, cĩng thuộc nhóm thực vật phụ sinh 
không gây tác hại đến sinh trưởng của thực vật khác Nhiều loài thực vật biểu 
sinh là những cây cảnh được ưa chuộng. chủ yếu trong họ Lan. 


Thực vật cải tạo đất — Thực vật có tác dụng làm tăng dộ màu mỡ của đất, 
điện hình là những cây họ Đậu hoặc đó tác dụng trừ có dại. 


Thực vật chắn cát — Thực vật trồng trên -cát, giữ không cho gió biền đưa cát 
lăn vào đất liền. Phi lao (Casuarina eqguiselifVlia), dừa (Cocos nucifera) và một 
sŠ loài hoang dại như dứa dại (Pandanus tectorius), cỏ chông (Spimlfe+ lilloreus) 
là những thực vật chắn cát thường thấy ở ven biền nước ta. 


Thực vật chỉ thị — Thực vật xác định sự có mặt một kim loại nào đó ở trong 
đất, hoặc xác định môi trường ngoài, làm cơ sở cho việc tìm kiếm mỏ, hoặc 
tìm hiều về tính chất đất trồng. Ví dụ: cây thuốc phiện (?apaoer sommniferurn) 
mọc trên đất có chì; cây hoa tím (Viola calaminaris) — trên đặt có kẽm; cày chít 
(7 hụsanolaena ma#ima) — trên mỏ than: mộ! số loại đường xỉ 'rên đặt có đồng; 
cây trinh nữ (Ñfimosa pudica) — trên đất chua; cây muộng biện (l101m0cg pDeS— 
Caprae) — trên đất ranh giới nước triều, v.v. 


Thực vật chí — Công trình biên soạn thành danh lục thực vật, kèm theo những 
bản định loại, mô tả, v.v. dùng đề nghiên cứu hệ thực vật trong một vùng. 
Căn cứ vào vùng nghiên cứu rộng hay hẹp, người ta chỉiara: 
Thực vật chí miền, như Thực vật chí Toàn bắc, Thực vật chí Âu — Phi; 
Thực vật chí khu vực, như Thực vật chí Dông Dương; 
Thực vật chí quốc gia, như Thực vật chí Việt Nam; 
Thực vật chí địa phương, như Thực vật chí Cúc Phương, Thực vật chí 
Lạng Sơn. 
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Thực vật chịu bóng — Thực vạt chỉ được chiếu sáng trong một phần ngây hay 
cả ngày, nhưng với cường độ ánh sáng yếu. Chúng thường mọc ở ven rửng, 
hoặc rừng thưa. Đây là nhóm thực vật trung gian giữa thực vật ưa nắng và thực 
vật ưa bóng, l , 


Thực vật chôi ần — Thực vật sống dai bằng các than rẻ, hành hoặc gio ở trona 
đất, hoặc bàng chồi ngâm trong nước, 


Thực vật chôi cành — Thực Vật bậc cao sinh trưởng bảng chồi cành 


Thực vật chôồi nửa ần — Thực vật có chồi ngú trên bê mát của đất và những 
cảnh nhánh khí sinh, chỉ sống trong một mùa. 


Thực vật có hạt " Thực vạt bậc cao, sinh sản và phát lán bảng hạt. Thực vạt 
có hạt gồm có thực vật hạt trần (kề cả các nhóm hóa thạch như Dương *i có 
hạt — Lugtnopteridoprida, Bennellitales, Cordailales) và Thực vật hạt kín. Ở thực 
vật có hạt, thề giao tử bị tiêu giảm và phát triền trên thề bào Lử. Sinh sản bằng 
hạt là sự thích nghỉ tiến hóa của nhóm thực vật này so với sinh sẵn bảng bào 
tứ ở thực vật bào tử. Về mặt tiến hóa, thực vật có hạt bắt nguồn tử thực vật 
bào Lử, bằng chứng là sự tương đồng giữa các cơ quan sinh sản của thực vài 
có hạt và thực vật bào tử. Hiện nay được biết khoảng 300 000 loài thực vật có 
hạt hiện tại và hóa đá. 


Thực vật có thân — Thực vật có thân và lá, gồm đại đa số Rêu, tất cá Dương 
xỉ và Thực vật có hạt. 


Thực vật dị dưỡng — Thực vật bậc thấp không có chất diệp lục, do đó không 
thê tự tông hợp được những chất hữu cơ cần cho dinh dưỡng, nếu không dựa 
vào sinh vật khác. Theo nghĩa rộng. Thực vật dị dưỡng có thể gồm cả nhóm 
thực vật ký sinh và thực vật hoại sinh. 


Thực vật đặc hữu — Thực vật có khu vực phân bố hẹp, phụ thuộc chặt chẽ vào 
những điều kiện ngoại cảnh của từng vùng nhất định. Về nguồn gốc, thực vật 
đặc hữu chỉ có riêng ở một vùng. Ví dụ, cây Llèo noong (7eonongia lonkinensis) 
chỉ gặp trên núi đá vôi ở một số tỉnh Lạng Sơn, Bác Thái. Hà Bắc, Hà Sơn Bình, 
là một loài thực vật đặc hữu ở miền Bắc Việt nam. 


Thực vật đầm lầy — Thực vật sinh trướng và phát triền ở đầm lầy. Các chồi 
cũng nảy sinh trong bùn. Thực vật đầm lầy còn bao gồm những thực vật chồi 
àn mọc trong đất bão hòa nước. 


Thực vật độc — Thực vật chứa các chất làm hại sức khỏe hay gây nguy hiềm 
đến tính mạng cúa người và động vật. Nấm độc gây kích thích hệ cơ hoặc làm: 
tan máu, gây rối loạn ống tiêu hóa, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, gây 
thoái hóa các tế bào thần kinh và các tế bào tuyến, có khi làm chết người (một 
số loài trong chỉ Nấm ruöi, Ámanilaì. Có loài thực vật có thề gây dị ứng, gây 
rối loạn về mát (cúc Santonin), nhức đầu, nôn mửa, mất ngủ (vỗ mức hoa 
trằng), co giật (mã tiền dùng với liều cao), Các thực vật độc đối với gia súc 
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như các loài cỏ ở khu vực có mó selen, loài eo dụng (D6a/dluin serobtttalum) 
và cây lá Igón (Œelsernium elegans), v.v. Thực vật đóc có thc gáy độc cấp (thời 
° * ` Ũ . * . ? 

61an ngàn) hoặc mãn (thời gian dài), 


Thực vật gây hại — Thực vật gây tác động có hại cho một loại tlirc vát khác, 
hoặc người và động vạt, Thực vật gây hại thường gặp dưới đang: š 
Thực vật ký sinh và gây bệnh tác động vấu đến DắnE suất cÂy trông và 
chăn nuôi, đến sức }:hỏc của eon IgtÒ , 
Thực Vật thắt ngẹt kìm hãm sinh trưỏng và pHít Lriên của các loại cây go 


r"„ - : - , 411W xi CÍV *Ö 1, 
Phực vật mọc lấn đãi ngăn cản hoạt động sống cưa: cac € \y Irong# 


Thực.vật giừ đạt —. Thực vật eó bệ rẻ phát triển mạnh, có tác dụng giữ cho đái 
khối bị xói mòn. 


Thực vật bai lá màm —_ Thực vật hạt kín có phối mau hai lá má, 


Thực vạt hạt kín -. Thực vậL có hoa, noän được bọc kín trong bảu. Sau 
thụ tỉnh bầu trở thành quả và thai gÑ@n bí trong quả, Thực vật hạt kín là nhóm 
thực vài lớn nhất trong giới th» vAt đã biết, bao gồm khoáng 400 họ, hơn 
12000 chi và khoảng 235 000 loài Lhuộe tlnrc vật hai lá mâm và (lnre vật miột 
lá mầm. 


Thực vật hạt trần — Thực vật có bạt cö nhất, có noän sau khi thụ tỉnh tạo thành 
hạt vẫn dính trên vảy của nón cái. Hiện nay Thức vát hạt trần chỉ còn khoảng 
600 loài. 


Thực vạt hoa àn — Thực vạt khòng có hoa điền hình như: Tảo Nấm (thực 
vật hoa ần không mạch); Rêu, Thạch tùng, Có tháp bút, Dương xi (thực vật hoa 
ần có mạch), 


Thực vật hoa hiện — Thịrc vật có hoa/ bao øồm thực vật hạt kín và thực vật 
hạt trần, có cơ quan sinh sản biều hiện ra ngoài. 


Thực vật hoại sinh — Thực vật dinh đưỡng bàng các chất hữu eơ mục nát của 
các xác sinh vật hoặc các chất thải của chúng. Thực vật hoại sinh thuộc nhóm 
sinh vật dị dưỡng. Cùng với thực vật tự dường, chúng đóng vai trò quan trọng 
trong tuần hoàn vật chất trong thiên nhiên. Thực vật hoại sinh chủ yếu gồm 
các Vị khuần, Xạ khuâần, Nấm. Trong số Táo, có các tảo thuộc họ Polytomaceae 
(Chlamidomonales), Prolococeacede. Một số thực vật hoại sinh eó thề chuyền 
sang ký sinh, ngược lại một số thực vật tự dưỡng (như Tảo lụe) có thề đinh 
dưỡng theo cách hoại sinh Một số thực vật có hoa thuộc eác họ Địrolaeeae, 
Orchidaceae, Burmannidceae — đôi khi cũng xếp vào thực vật hoại sinh, thực 
chất chúng là thực vật ký sinh hỗn dưỡng. 


Thực vật học — Khoa học nghiên cứu về thực vật và đời sống thực vật, bao 
gồm nhiều chuyên khoa như: hình thái học, giải phẫu học, phân loại học, mô 
học, tế bào học, phôi sinh học, sinh lý học, di truyền học, bệnh lý học, cồ thực 
vật học, sinh thái học, địa thực vật học... và những chuyên môn sầu như: nấm 
học, tảo học, vi khuần học, thực vật họe hoa ïìn, thực vật học hoa hiện, hiện 
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tượn: học thực vật,., Thực vật học ứng dụng liên quan mật thiết với nông 
nghiệp, lâm nghiệp, dược học.... _ 

Những kiến thức và thực vật được con người quan tâm đến từ thời ky 
nguyên thủy, liên quan với các cây ăn được, cây thuốc, cây có chất độc... 
Theophraste (3/2—287 trước công nguyên), đã phân biệt thực vật một lá mầm 
và hai lá mầm và chú ý đến tính khác gốc của cây chà là. Thực vật học mô tả 
đượè chú ý trong thời Trung cồ, nhưng phải đợi đến “Caesalpin (1519 — 1603) 
mới tìm được cách phân loại thực vật theo hoa và quả, Bauhin (1560—1624) mô 
tả 6000 loài và đã sử dụng cách đặt tên kép. Tournefort (1656 — 1708) định nghĩa 
Chỉ: Linnaeus (1707 — 1778) với những công trình Genera Planlaru1n: Sp€cles 
Đlan'arum tạo một bước ngoặt to lớn trong phân loại học; Bernard de Sussieu 
(1699—1777) và Anloine laurent de Sussieu (1746 - 1836) mô tả Họ; de Candelle 
(1778—1841) và Brongniart (1801-—1876) phân biệt các Lớp và Ngành. Van Tie 
ghem (1839—1873), Hofmeister (1822—1877) đã đưa khái niệm tiến hóa vào phân 
loại học, Bonnier (1853-1952). Jordan (1814—1%97) thúc đầy việc nghiên cứu 
sinh lý học thực vật và De Vries (1848—.1935) khám phá ra các đột biển đồi mới 
về tiến hóa của các loài; Noel Bernard (1874- 1911) nghiên cứu sự cộng sinh 
thực vật, v,v. Trong thế kỷ-XX này, những thành tựu về thực vật học ngày càng 
nhiều và mở ra nhiều hướng nghiên cứu về mô tả và thực nghiệm mới, với 
nhiều ứng dụng có triền vọng. 


Thực vật khi sinh — Thực vật sống trong không khí, lấy các chất dinh dưỡng 
cần thiết từ khí quyền xung quanh. Trong số thực vật có hoa, các loài trong họ 
Lan, Dứa dại sống trong rừng mưa nhiệt đới là những thực vật khí sinh điền 
hình. Với nghĩa rộng, thực vật khí sinh bao gồm cả thực vật biều sinh và thực 
vậi phụ sinh. Một số loại Rêu, sống trên cành và vỏ cây (hoặc trên lá ở rừng 
nhiệt đới); một số Tảo và Địa y sống trên vỏ cây, cũng là thực vật khí sinh. 


Thực vật không than — Thực vật bậc thấp, chưa phân biệt ra thân và lá, có cấu 
tạo giải phu đơn giản. 


Thực vật ký sinh — Thực vật sống bám và hút thu các chất dinh dưỡng của động 
vật và thực vật hoặc người (một số nấm và vi khuần ký sinh gây bệnh). Nhiều 
loại Nấm, Vi khuâần, Virut, Mụcoplasmaiales, một số ít Tảo và thực vật có hoa 
là những thực vật ký sinh điền hình. 

Các thực vật ký sinh trên thực vật, chia ra: thực vật ký sinh có chất 
diệp lục, quang hợp và sống nhờ vào nước và muỗi khoáng của cây chủ (còn 
gọi là thực vật nửa ký sinh); thực vật ký sinh không có chàt diệp lục, hay 
thực vật ký sinh hoàn toàn, sống bám hoàn toàn vào chất dinh dưỡng của cây 
chủ. Trong thực vật ký sinh có các nhóm ký sinh ngẫu nhiền, ký sinh bắt 
buộc và ký sinb không bắt buộc. Các nhóm sinh học này của thực vật ký sinh 
được xem là các mức độ tiến hóa của sự thích nghỉ với đời sống ký sinh. 

Ở thực vật ký sinh ngoài (tầm gửi, lệ dương), phần lớn cơ thề ở bên 
ngoài sinh vật chủ, mà chỉ cơ quan dinh dưỡng đâm sâu vào bên trong, trực 


tiếp tiếp xúc với các tế bào sống của sinh vật chủ (các giác múL,. Ở thực vật 


ký sinh trong (nhiều loại Nấm và Vi khuần, các cây thuộc họ Rafƒflesiaceae) 
toàn bộ cơ thề nằm trong mô sống của sinh vật chủ. Ở' nhiều thực vật ký sinh 
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có liện TT, Điển đổi to chức, tiêu đướm hoặc phát tiiền ỌI số chc năng 
cii cơ quan Như liên qiran Với sự giám (quang hợp, các lá cng 10m Hà ký 
sinh bị tiên giãm, chỉ còn dang các vấy nhỏ không màu (tathraea và dày tơ 
hồn?) ; hoặc Liêu piảm cả lá và thân (các họ Lệ dương, Tâu nh! `” †m) 
ngoài €l1 có một họa duy nhất rất lớn (ở Ia[[Icsia, " hải, lÊn Sổ —fiEeh Bà. 
còn thâm sinh tÌtrÙng chÍ là những sợi tế bào, giống như sợi nấm, đâm p2 
mô của cây chủ, ¬ 

Thirc vẠt ký sinh gây nhiều bệnh hại, ảnh hưởng đến năng suất của 
cây trồng 


Thực vật mọt lA màm Thực VẬN hạt kín có phôi mang thột là miàm., 


Thực vật nữa biều sinh _. Thực vật biều sinh, thoạt đầu phát triển trên một 
cầy gỖ, sau đó hình thành các rễ phú thống và đài đâm vào trong đất, hút tu 
nước VÀ muối khoán» từ trong đất. Thiye vật nửa biều sinh điền hình như cây 
SỈ (“leus relusa) lav một số cây thuộc họ Húáy. 


Thực vật nửa ký sinh — Thực vật ký sinh có chất diệp lục, vẫn thực hiện 
quang hợp, nhưng hút thu nước và muối Jlhoáng từ cAy chủ, 


Thực vật ở cạn — Thực vật sinh trưởng và phát triền trên mặt đất, là thành 
phần quan trọng của thâm thực vậi. Tủy theo tính chất của đất (thành phần 
cơ giới, cấu lượng, độ màu mờ...) mà có những thực vật ở cạn đặc trưng và 
chỉ thị cho từng loại đất 


Thực vật phát tán tạp — Thực vật phát tần nhờ các nhân tố khác nhau của môi 
trường ngoài, như g1Ó, nước, động vật hoặc con người. 


Thực vật phụ sinh — Thirc vật sống nhờ trên cây khác, nhưng không ký sinh 
vào cây đó, như một số loài thuộc các họ [Dương xỉ, Lan, Dứa dại, v.v... Thực 
vật phụ sinh phát triền không tiếp xúc với đất, hút nước của khí quyền nhờ 
bộ rẻ màn. Bụi trong không khí tích tụ ở gốc thực vật phụ sinh đủ cung cấp 
những nhu cầu về dinh dường khoáng của thực vật. Độ chiếu sáng yếu ở dưới 
tán rừng nhiệt đới đủ đáp ứng cho một số loài thực vật phụ sinh có kích 
thước nhỏ thực hiện quang hợp. 


Thực vật sớng ngập cạn — Thực vật thưởng sống trong nước, nhưng khi 
gấp khô cạn thì có thề sống như thire vẬt Ở cạn, Các loài thực vụt sống ngập 
cạn thường biều hiện tính lưỡng hình rất đặc sắc. 


Thực vật tản — Thực vật bậc thấp, gôm có Tảo, Nấm, Địa y... eơ thề của chúng 
không phân biệt ra thân và lá, mà chỉ là tấn. Một số tảo (Caulerpa, Älacrocuslis, 
Sargøssum) bên ngoài có phần hóa ra. các cơ quản tương tự thân và là, nhưng 
VỀ cấu lạo giái phẫu thì đơn giấn hơn thân và lá ở thực vật bậc cao rất nhiều. 


Thực vít thủy sinh — Thực vật hoàn toàn sống trong nước hay nồi trên 
tuất nước, Cấu tạo giai phẩu và hình thái của thực vật thủy sinh thích nghỉ 
với đời sống trong nước như : phiến lá xế thành những phầa dạng sợi mánh; 
khoang chứa khí và khoảng gian bào lớn; mặt thàn và mặt lá nồi eó nhiều lỗ 
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Tin Canh s 


chứa khôn# I(h:: hé 


khí, mô cơ, mô dản ít phát triền; thâu có nhiều khoang săy 
vất thủy sinh nhìeu 


rễ phát triền kém; không có lông hút. Hầu liết các thực 
năm đều sinh sản sinh đưỡng. Một số thích nghĩ với thị phấn nhờ nưỚc: 

Bèo tấm, bèo dâu, bẻo cái... là thực vật thủy sinh sống nòi trên mát nước : 
còn sen, súng. rong mái chèo và nhiều cây bọ Trạch lä là thực vật thủy sinh 
2ó rễ trong đất. 


Thực vật tự dưỡng — Thực vặt có chất điệp lục, hút những thành phản dinh 


dưỡng cần thiết như nước, muối khoáng và khí eacbonie, thông qu2 quá trình 
quang hợp đề đồng hóa những chất dinh dưỡng cân thiết cho sinh trưØH£ phát 
triền, sinh sẵn và tích trữ các chất hữu cơ. l 

Thực vật tự dưỡn: gồm hai nhóm: — quang dưỡng (tất cả những thực 
vật có chất diệp lục và một số loài vi khuần) sử đụng nguön năng lượng ánh 
sẵng đề quang hợp; — hóa đưỡng (một số loài vị khuần không có chất diệp lục) 
lợi dụng những phản ứng ngoại nhiệt đề thịrc hiện chúc náng dinh dướn§- 


Thực vật tự phát tán — Thực vật có các bộ phận chuyên hóa có chức năng 
tự truyền bá hạt hoặc bào tử dưới tác động cơ học (phát tán cƠ học) hoác 
do trọng lực (phát tán do trọng lực). 


Thực vật ưa ầm — Thực vật sống trên đãt thửa nước, hoặc Ở tron8 các rưn2 
ầm dưới tán các cây to. Thường chia thành hai loại: thurc Vật ƯA àm chịu bóng 
và thực vật ưa ầm chịu sắng. Loại thứ nhà! thường gấp ở Irong rứn£ äm, chân 
núi đá vôi, bờ suối. Chúng có một số đặc điểm như: lỗ khí phân bố déu ở cả 
hai mặt lá và luôn luôn mở; lú thường mỏng, ròng, mô gi4u kém phát tricn : 
màng cutin móng; rễ khòng ăn sáu và íL phân nhánh: hệ gian bảo rộng và €O 
ở cã rễ, thân và lá: thân dài, mó cơ hâu như khónã phát triển. Loai thứ hai 
thường mọc ở đồng ruộng như lúa, cói, rau bợ... Chúng có mô giậu phát triền, 
¡it chất diệp lục, lá hẹp. Ö* các cây thảo ở đăm lày, hệ rẻ thường có trong đất 
âm, còn các cơ quan trên mát đất do chiu tác động của nàng. gió nên mảng ` 
cutin đày, lá dày và hẹp hơn. 

Thực vật ưa ầm đo có hệ rc kém phái triền nên không chiu được hạn, 
dễ bị khô héo khi thiếu nước. 


Thực vật ra ầm vừa — Nhóm thực vật trung gian giữa thirc vật ưa ầm và thực 
vật ưa khô hạn. Chúng mọc ở những nơi có đủ nước, nhưng khòng thừa thái 
nước hút được ớ trong đất: Thire vạt tra ầm vừa có tỉnh chất của nhóm thực 
vật ưa ầm và nhóm thực vật ưa khô hạn. 

Thực vật ưa ầm vừa phán bố rộng rãi trên Trái đất ở các vùng hàn đới, 
ở ôn đới và nhiệt dới. Ớ nước la, thực vật ưa am vừa thường gặp cả ở đông bằng 
(nhiều c&v họ Lúa, một số cây gỗ) và rừng núi (rùng ầm, rừng nửa rụng lá...) 
Thực vật ưa bóng — Thực vật sinh trưởng và -phát triền ở những nơi có ít anh 
sáng, như rừnø rậm, giếng, hang độn, hoặc dưới tán của câv khác. 

Thực vật ưa bóng có hệ lá xếp khảm; các phiến lá sắp xếp trấi ngang 
ra, phiến lá rộng, chứa nhiều carotinoit và chất điệp lục, màu lục sẵm. Lã mỏng 


. mặt trên nhãn; số Jỗ khí ớ mất dưới lá íL hơn khoảng 38 lần so với số lỏ khi 


ở thực vật ưa nắng. 
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Thực vật ưa chua — Thực vật sinh trưởng và phát (riên ớ môi trường (đất hoặc 
nước) chua, như đặăi rừng, đất đâm lầy, đất bạc màu... Thường chia ra thực 
vạt ưa chua khỏe, pH = { — 5; thực vật ưa chua vừa. pH = 5 —6; và thực 
vật ưa chua yếu, pH = 6—65, : 

Thực vật ưa đá — Thực vật thích nghỉ với điều kiện sống trên các tảng đá, kê 


^ 


ca đả trợ, không có lớp đất mùn mỏng phủ ngoài. 


Thực vật ra khô hạn — Thực vật thích nghỉ với đời sống khô hạn, sống ở 
vũng nghẻo nước, khí hậu khô trong những thời gian nhất định trong năm hoặc 
lu những nơi có tiều khí hậu lthô, đất rắn, ít chất màu mỡ. Thực vật ưa khô 
bạn thường sống ở đồi trọc và vùng cao nguyên, phản lớn là cây thuộc các 
họ, Cúc, Đậu, Cà phê và môi số cây gỗ, cây bụi thuộc các họ Thầu dâu, 
Cám, v.v... Chúng thường có lá cứng, phủ nhiều lông màu trắng bạc: có khi 
lá biến thành gai; rẻ ăn sâu: eó khả năng chịu hạn cao, khi mất 25% nước 
-vản hoạt động bình thường. 


Thực vật ưa kiềm — Thực vật sinh trưởng và phát triền ở môi trường (đất 


Thực vật ưa mặn — Thực vật thích nghỉ với điều kiện sống ở nước mặn ven 
biên và phát triền mạnh ở những noi kín sóng, nhiều bủn, nồng độ muối 
thường cao và ít thay đồi, có khá năng tái sinh nhanh. Chúng đều là những 
thực vật Liường xanh (trừ bần, ơiá), hầu hết đều có rễ chống phát triền ở mức 
độ khác nhau : rẻ chính thường chết sớm và rễ bên phát triên mạnh; nhiều 
loài có rẻ hộ hấp hoặc có bạch dốc đày, nhiều mô xốp. Thân cây nứt vỏ nhiều, 
số lượng lỗ bì nhiều ở thần cành, nhất là những phần nuập nước. Lá có 
màng cultin dày, tế bào của biều bì và mô giậu nhỏ, mỏ mềm của lá có nhiều 
tế bào nhờn và tế bào chứa (anin ; đác biệt là mô cứng rất phát triền. Nhiều 
loài có tuyến tiết nước muối thừa ở lả. 


Thực vật ưa năng — Thự. vật sinh Irưởng và phát triền ở những nơi có nhiều 
ánh sáng. Thực vật ưa nắng gồm những cây rừng có tầng tán lá cao nhất và 
nhiều loài cày trồng có tán thưa, nhiều lá, lá nhỏ và đều, thường dày và nhẫn, 
Lá thường xếp dứng dè tăng diện tích tiếp nhận được nhiều ánh sáng, có 
nhiều lỗ kh:. 

Thực vật ưa năng thường mọc ở các bãj trồng thảo nguyên, savan, 
lioang mạc. 
Thực vật ưa nitrat — Thực vật sinh trưởng tốt trên đất giàu nitrat và tích 
trữ nhiều nitraL tronø các bộ phận của chúng. Thực vật ưa nitrat phồ biến ở 
xung quanh làng bản, nơi có dất dược cung cấp thường xuyên chất hữu cơ và 
diễn ra liên tục quá trinh vô cơ hóa. 
Thực vậi ưa trung tính — Thực vật sinh trưởng và phát triền ở môi trường 
(đất hoäc nước) từ axit yếu tới kiềm yếu, có độ pH = 6,5 — 7. 


Thưc vật ưa vôi < Thực vật sinh trưởng và phát triền trên các loại đất có 
canxi hoặc trên núi đá vôi. 


s 
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Tìa gô — Tia của mô gỗ, phần cúa bó mạch ngấm lienin ở giữa hai tia tủy. 


Tia libe — Tỉa của mô mềm thuộc libe thứ cấp, xen kẽ với các bó mạch và 
xếp thành dải xuyên tâm. 


Tia tủy — Lớp tế bào mô mềm một dãy hay nhiều dãy cắt ngang gỗ hoặc libe 
của thân và rẻ của thực vật hai lá màm. Tia tủy thực hiện chức năng dự trữ 
hoặc vận chuyền vật chất tièo hướng nằm ngang. 


Tiền khai hoa — Cách sắp xếp các mảnh bao hoä (lá đài và cánh hoa) trong 
nụ. Các kiều tiền khai hoa chính thường gặp. 

Tiên khai hoa lợp. kiều tiền khai hoa mà một mảnh bao hoa bị phủ, các 
mánh khác lợp lên nhau. Mảnh bị phủ nằm đối diện với mảnh bao hoa chung 
hoặc ở bên cạnh. Nếu mảnh bao hoa bị phủ nằm ở trong cùng và ở trên là 
tiền khai hoa thìa (họ Vang). Nếu mảnh bao hoa bị phủ năm ở phía dưới, 
mánh bao hoa ngoài cùng lớn, ôm và bao phủ các mảnh khác là tiên khai hoa 
cờ (họ Đậu). 

Tiền khai hoa nanh sấu hay tiền khai hoa chéo năm, tiền khai hoa ngũ 
điềm. là kiêu tiền khai hoa có hai mảnh bao hoa hoàn toàn ở phía ngoài, hai 
mảnh bao hoa khác hoàn toàn bị bao lấy 
(7 `... ở phía trong, còn một mảnh ở trong thì 

) €3 | N nửa trong nửa ngoài. 

s 7 P Tiền khai hoa van, kiều tiền khai 
Lư® 4) N hoa có các mảnh bao hoa ở cạnh nhan. 
C2 ( Ụ Mép của các mảnh bao hoa có thề dựa 
- vào nhau bởi một phần ở mặt trong — 
tiền khai hoa van gập ngoài, hcặc mặt 


Hình 1⁄5. Các kiều tiền khai hoa : T sùa : : 
ngoài — tiền khai hoa van øập trong. 


1. Tiền khai hoa van; 2. Tiền khai 
hoa van gập trong; 3. Tiền khai hoa T9*8- bé : VI sấ T 
van gập ngoài; 4. Tiền khai hoa lợp; Tiên khai hoa vận, kiểu tin khai 
5. Tiên khai hoa nanh sấu; 6. Tiền hoa có các mành bao hoa bị bao lắy một 
khai boa xoắn-ốc; 7. Tiền khai hoa cờ: mép, còn mép kia thì lại bao lấy mép của 
mảnh kế tiếp. 

Các kiêu tiền khai hoa khác như: tiền khai hoa hở. tiền khai hoa xoắn 

ốc, tiền khai hoa hợp kép... (hình 122). 


Tiềú khai lá — Cách sắp xếp các lá non trong búp lá. Các kiều tiền khai lá 
cbinh thường gặp: 

Tiền khai lá lợp, các lá non phủ mép lên nhau. 

Tiền khai lá nanh sấu, trong năm lá non của bút lá có hai là hoàn toàn 
không bị phủ, hai lá non hị phú hoàn toàn, một lá non có một mép bị phủ, 
còn mép kia phủ lên lá kế tiếp. 


J74 : " 


Tiền khai lá van, mép của các lá non tiếp xúc với nhau, hoặc dựa vào 
nhau một phản, 


Tiền khai lá vặn. ở mỗi một lá, một mép lá phủ lên lá kế tiếp. 

Tiền khai lá ôm, một lá ôm lấy các lá khác. 

Trong tiền khai lá, tùy theo cách sắp xếp của phiến lá với nhau, côn có 
Các mẫu xếp lá sau: 

Cuốn chiếu, một nửa phiến lá cuộn vào trong, còn nửa kia bao ở bên 
ngoài (như ở chuối). : 

Cuộn nắm đấm hay cuộn tô sâu, đầu lá cuộn vào trong. 

Cuộn ngoài, hai nửa phiến lá cuộn vào gần chỉnh theo mặt dưới phiến lá. 

Cuộn trong, hai nửa phiến lá cuộn vào gân chính theo mặt dưới phiến lá. 

Gập đôi, hai nửa phiến lá cùng gập vào trong. 

Nếp quạt, phiến lá thành nhiều nếp (như ở cọ). 


Tiền khai lá và mẫu xếp lá là tính trạng di truyền, có ý nghĩa trong phân 
loại thực vật (hình 146). 


Tiến hóa — Hàng loạt những biến đồi tiến 


triền của sinh giới từ khi xuất hiện sự sống = `HZ¬ “2 

trên Trái đất đến ngày nay. Ệ ) (45) ( } @` (®) 
Thuyết tiến hóa thừa nhận tính liên k x - . = 7 

Lục của sinh giới và sự bắt nguồn của những 

dạng động vật vả thực vật từ dạng này ⁄Z1⁄Ñ ©) @® CÁO, ©) 

sang dạng khác theo hệ phả. Những bằng ớ 7 ở 2 127 


chứng về Liến hóa khá phong phú, ĐH GE. nh uảni ta lhờNu tiên hai láz Í.'Tiên 
những bằng chứng quan trọng hơn cÂ tì: 1¿ vạn: 2 Tiền khai lá lợp: 3. Tiền 
thuộc về cô sinh vật học, phôi sinh học khai lá vặn; 4. Tiền khai lá nanh sấu; 
và giải phẫu học so sánh ð. Tiền khai lá ôm; 6. Phiến lá gấp nếp; 

7. Phiến lá nếp quạt: 8. Phiến lá cuốn 
Tiên hóa của thực vật — Hàng loạt những chiếu; 9, Phiến lá cuộn trong; 10. Phiến 
biến đồi tiến triền liên quan lới nguồn gốc lá cuộn ngoài : 11. Phiễn lá cuôn nắm đấm. 
và phát triên của giới thực vật. 

Các quá trình tiến hóa cúa thực vật bao gồm đột biến, tái tồ hợp gen, 
chọn lọc tự nhiên và cách ly sinh sản giống như ớ tắt cả các đạng sống khác. 
Nhưng những sai khác sâu sắc giữa động vật và thực vật là phương thức sống, 
cấu trúc cơ bản và phát triền cá thề dắn tới những sửa đỏi tương Ứng các. 
phương thức hoạt động. 

_Lịch sử Liến hóa thực vạt bao gồm năm thang bậc tiến hóa. Từng thang 
bậc lúc đâu hình thành do một nhóm có những tính trạng nguyên thủy và khái 
quát. Qua quá trình tiến hóa thích nghi tóa nhánh, nhóm những tính trạng, 
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_ Tính bộ 


khái quát hóa này phát triền (rong từng Irường hợp thích ứng thành những 
dòng tiến hóa. Sau đây là mội kiêu sơ đồ tiến hóa thực vật: 


|)ieotyledonae Vonocotyledonae 


|” 
| ] 


Gymn0spermae Angiospermae 


Thực vật nguyên thú^ 


Lycopsida Sphe - 
ycop p š lời só Hat | 
ỖỘi... | 
Buil6bddn. Ð “hếU F¿ tà thủy Eilieinae 
Ì 
- —| Thực vật nguyên thủy 
Bryoph VG VẾC QAEMf M 
yophyta_—= có phôi 
| 
Chlorophyta 
Eumycota 
Myxomycota Euglenophyta Phaeopliy la 
`. | —— 
| R „— |__———Chrysophyta 
Giới động vật hực vật nguyên thủy Rhodophyta 
có ñhân Pyrrophyta 
| 
Cyanophyta Sehizormyeophyta 


L - Í| 


Thực vật nguyên thủy 


chưa có nhân 


Quá trình sinh sẵn hữu tính đặc trưng ở Tảo. Trong quả trình này 


Tiếp hợp — 
o sinh dưỡng giống nhau vẽ hình dạng 


diễn ra sự kết hợp nội chất của hai tế bà 
bên ngoài. 


Hiện tượng tiệp hợp nhân của hai giao tử đực và cải 


Tiếp hợp lưỡng tính — 
là giai đoạp cơ bản của thụ tỉnh, 


frone sinh sản hữu tính, 


Hoạt đông sinh lý cúa những mô tiết của thực vật tạo nên những sản phầm 
dầu, tỉnh đầu, nhựa, nhựa mủ, thê oxalat, thê que,v.v... 
h kích thích như auxin, v.v... trong thực vật cũng là sản 


Tiết — 
dích lại trong tế bào như 
Những chất có hoạt tín 
phẩm dạng tiết của thực vật: 


Tiều bào tử —đ.ng. bào tứ đực: 


t — Chất hydraf cácbon dự trữ, thường gặp dưới dạng hạt chỉ thấy Ờ 


các tế bào thực vật. Hạt linh bột eó dạng và kích thước rất thay đôi (từ vài 
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tới 2004) tủy theo từng loài thực vật, tích tụ trong những cơ quan đự trữ (thân 
rẺ, hại, eñ). Tính bột hình thành những vùng sáng và vùng sẫm quanh rốn hạt 
lính bột. Tỉnh bột là hỗn hợp của hai polysacarit: amiloza mạch tháng: và anii- 
lopeelin phan nhánh, công thức chung của chúng (C¿H,O;)a. Tỉnh bột không 
tan Irong nước lạnh, rượu vả ête, Nhưng thành höỏ dính tronø nước nóng, nhuộm 
màu xanh làm với phản ứng ïiot, chuyền thành mantoza đưới ảnh hưởng của 
các men (liataza, amilaza (hình 147). 

Tỉnh bột được sử dụng rộng rãi làn lương thực, thực phầm và dùng trong 


công nghiệp, y dược hợc. 


llình 147. Các loại hạt tỉnh bôt 


Tỉnh dầu — Các sản phầm có hương thơm, dễ bay hơi được chiết suất từ những 
loài thực vật khác nhau, Trong thực vật, tính dầu gặp ở các tế bào biều bì của 
cảnh hoa (hoa hồng); lông tiết (bạc hà); các tế bào tiết (quế); túi tiết (cam, 
chanh): ống tiết (thông)... 

Tình dầu thường ở dang lòng, khòng Lan trong nước: hòa lan tronø rượu 
Và các dung môi hữu eơ khác, Tỉnh dầu được dùng rộng rãi làm hương liệu 
trong nhiều ngành công nghiệp và dược liệu, 


Tỉnh thề — Trong tế bào thực vật thường gặp các tỉnh thề canxi oxalat, canxi 
Cacbonalt, oxit silie: ít khí là protit. carotin., Các tính thề thường có trong 
không bào, đôi khi ở trong chảt tế bào hoặc màng của các tế bảo còn sống hay 
đã chết. Chúng có thể có dạng tỉnh thê đơn độc (rong tế bào của vay hành 
khô, hay trong lá giả của cây kỷ nam); hoặc tụ họp thành bó hinh kim (trong 
lá bèo Nhật Bản); hoặc có khi có dạng hạt cát nhỏ. Các tính thê có thê thấy 
trong tế bào mỏ mềm bình thường hoặc trong các tế bào chuyên hóa có kịch 
thước lớn hơn, có khi chúng chứa đầy tế bào làm biến dạng tế bào. 

Tỉnh thề canxi eaecbonat tạo thành nang thạch, chỉ gặp ở một số cày thuộc 
họ Dáu tắm, họ Gai. Chúng có dạng chùm nho như trong biều bì của lá đa. 
Oxit silic hình thành chủ yếu ở, màng tế bào của Có tháp bút, các cày thuộc họ 
Lúa. Các tính thề prolil thường gặp trong nhân tế bào, lạp thề, aleuron. Tỉnh 
thể carotin có trong các sắc lạp. Hình dạng và vị trí của tỉnh thể đạc trưng 
cho một số thực vật, có ý nghĩa cho việc phân loại chúng. 


Tỉnh trùng — Tế bào sinh sản dực cúa nhiều thực vặt. Tỉnh Irùng dược hình 
thành trong túi đực. Œ đại đa số thực vật có hạt, Linh trùng thường dược gọi 
là tĩnh tứ, không có roi và không chuyền động tích cực (sự thụ tỉnh không 
Xảy ra trong môi trường lông). Tỉnh trùng có hai hoäc nhiều roi. có ở Táo lục 
và Tảo nâu, ớ một số nấm, bậc thấp, Nêu. Dương xỉ, Có tháp bút. Thạch tùng, 


_Jsoetales, Quyền bá, Cọ sagu và bạch quá. Tỉnh trùng không eó màng xenluloza, 


trong đại đa số trường hợp tỉnh trùng rất nhó (trừ tỉnh (rùng của Cọ sagu có 
kích thước tới 300w và có thê thấy bằng mắt thường) với "nhân lớn và lượng 
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chẤt tế bào không nhiều, Roi có ở đầu trước của tỉnh trủns (theo hướng chuyen 
động). Chuyên động của tỉnh trùng đến tế bào trứng đo tác động của các chất 
bóa học khác nhau có trong các tế bào và eơ quan sinh sẵn cái, 


> 


Tinh tử — Tế bảo sinh sẵn đực của thực VẬI, không có cơ quan chuyền động 
Tỉnh tử của thực vật bậc cao bất động, phát triều trong ống phân của hạt phấn 
đàng nảy mầm. Khi tới cơ quan sinh sắn cái — Lúi noãn (Thực vật hạt tràn) 
hoặc túi phôi (Phực vại hạt kin) đầu ống phấn vỡ ra và Sự thụ tỉnh thực hiện. 
Ở thực vật hạt trần, cặp tỉnh Llử (ao thành do sự phân chia của các tế bảo sinh 
tỉnh tử, chỉ một tĩnh tử tham gi vào thụ tỉnh, còn tĩnh tử kia chết đi: ở Thực 
vật hạt kín. cà hai tỉnh tử tham gia vào thị linh, một thụ tỉnh cho noãn cầu, 
một thị tỉnh cho nhân thứ cấp của túi phôi đhụ tỉnh kép): 


Tính bất thụ — Tính mất kbả năng sinh sin hữn tính của cả thể trưởng thành 
sinh dục. Tính bất thụ do quá trình giìm phần và hình thành giao tử bị hủy 
hoại, hoặc noãn cầu đã thụ tỉnh (hợp tử) bị chết, cũng như Sự phát triền của 
L thụ còn do nguyên nhân đ 


~“ 


vắc eơ quan sinh sản không bình thường. Tính bã 
truyền và các nhàn tố bênngoài hoc nhàn lạo khác gây nÊh: 

Tính bất thụ đực chất tế bào là do tác động của øen chất tế bảo đến sự 
phát triền không đìày dủ của hạt phẩn. Những thực vật có tính bất thụ đực 
chất tế bào được sử dụng trong ưu thế lai (tạo con lai có năng suất cao ở các 
cây trồng, như ngỏ). Tinh tự bất thụ ở thực vật một lá màm dược sử dụng đề 
khác phục hiện tượng su thoái giống Ở cây trồng nôn§8 nghiệp do tự thụ phản. 
tĩnh bất thụ do lai ở các con lai khác loài và con lai xa là do tính kböng hợp 
của bộ gen hay nhàn và chất tế bào, có thẻ dẫn dến sự chết của hợp tử. 
Tính đối xứng — Sự sắp Xếp các cầu trúc tương ứng qua một trục hoặc một mặt 
phẳng. Tính đối xứng thề hiện mỗi liên quan về nguôn gÓÖC. mỏi trường hoặc 
phương thức sống của thực vạt, Những kiều đối xúng của thực vật như: đối 
xứng hai bên, đối xứng đều, đối xửng không đều, đối xứng lưng bụng, đỏi xứng 
qua trục, đòi xứng LỎa tỉa... tủy thuộc vào các mô hình của tính đối xứng. 

Phần lớn thực vật có trục đổi xứng thẳng đứng như sử sắp xếp của bộ 
lá quanh trục. Cấu trúc của họa có các bộ phận bao hoa sắp xếp đều là kiều 
đöõi xứng tóa tròn. Cấu tráe của lá lấy sàn chính giữa làm trục đối xứng là kiều 
dối xứng hai bèn. Các bộ phản của họa sắp xếp không đều qua mặt phẳng 
thắng đứng là liêu đối xứng không du. Các cầu trúc dược sắp xếp tương ứng 
qua mặt phảng ngàng đề phần biệt mặt trên và mặt đưới là Kiều đöi xứng 
\ưng— bụng. 

Những cấu trúc di thường khó xác định được kiêu đối xứng diễn hình. 


Tính hướng — Phần ứng vàn dộng định hướng sinh trưởng biêu hiện ở những 
cơ quan thực vật đái) ứng với nhiều loại kích thích vật lý (ảnh sáng, trọng lực), 
hoặc hóa học (độ ầm, nguyên tố kim loại, v.v...) đ.HỢ. tính hướng động. 

Tính hướng bám, tính định hướng sinh trưởng do đắp ứng với những 
kích thích tiếp xúc, khiến cho các bộ phận (tua cuỗn, thân leo, rễ...) bám và 
quấn quanh các vật thê cứng. 

Tính hướng đất, tính định hướng của các trục thực vật đối với trọng 
lực (hoặc các lực cùng chất áp dụng trong thí nghiệm). Dinh hướng đất âm 
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(định hướng sinh trưởng về phía trên mặt đất) đối với thân cây; tính hướng 
đt đương (định hướng sinh trương theo chiều sâu vào trong đất) đöi với rẻ 
chính. Cành nhánh và rễ con có tính hướng đắt dương hoặc âm tùy theo từng 
loài và đều thuộc vào dáng của cây; 

Tỉnh hướng điện, Linh định hướng của thụịc vật đối với điện, hoàn toàn 
quan sát được bằng thực nghiệm: 

Tỉnh hướng hóa chất, những thay dôi hướng sinh trướng của eơ quan 
của thực vật do ảnh hướng của các chất hóa học tử một phía. Cũng như các 
kiều tính hướng khác, tính hướng hóa chất xảy ra do sinh trướng không đồng 
đều của các mặt đổi lập của cơ quan. Nhiều chãt có tác dụng kích (hích với 
liều lượng nhó" tạo nẻn tĩnh hướng hóa chất dương (sinh- trưởng của cơ quan 
theo hướng kich thích hóa chàU: với liều lượng lớn có thê gây nên tính hướng 
hóa chảt ầm (sinh trưởng của cơ quan ngược hướng kích thích hóa chất). Tính 
hướng hóa ehäit như sinh trường của ống phấn theo lướng noãn, hoặc sinh 
trưởng của các sợi nấm của nãm ký sinh vào mô của cây chủ, hoặc sinh trưởng 
của rẻ theo hướng hạt đất và hạt phản bón, 

linh hướng nước và tính hướng ầm, tỉnh dịnh hướng của bộ rẻ tìm tới 
n6uön nước và nguồn ầm, trừ bộ rẻ của một số thực vật sống ở đầm lây, có tính 
hướng nước ảàm. 

Tính hướng quang. tinh định hướng của thân thực vật địa sinh dưới tác 
động của chiểu sảng (do tia Súng mặt trời hoạc chiếu sáng nhân tạo). Hiện tượng 
này thề hiện sự cong sinh trưởng khiển đầu ngọn của thân hướng về nguồn 
sáng, do sự hủy auxin ở phía thân được chiếu sáng nhiều. Tính hướng quang 
âm thê hiện ở rẻ. 

Tính hướng tiếp xúc, tính định huớng đáp ứng với các tác nhân cơ học ; 

Linh hướng xoän vặn, lính định hướng chưa được xác định rõ, thề hiện 
sự đáp ứng xoắn lưng bụng của các mảnh bên (lá hoặc hoa). 


Tính hướng động — ở. nợ. tính hướng. 
Tính hữu thụ — Rha năng của cá thẻ trường thành sinh dục sản sinh ra thế hệ 
sau bình thường. 


Tính phân cực — Đạc Linh phân biệt một «thẻ» thành hai cục khác nhau qua 
một trục tướng tượng. Tính phân cực cúa tế bào là đặc tính do kết quả phân 
biệt rõ vẻ cấu trúc và tính chất hai hợp phần khác nhau ở hai phía đối nhau 
cúa tế bào, nhưng trong từng hợp phần thì đồng nhất. Tính phần cực rất quan 
trọng trong việc thực hiện các chức năng tế bào và phụ thuộc nhiều vào nhữn 
cấu trúc siêu hiền vi của chất tế bào hơn là phụ thuộc vào các thành phần ấn 
nhập trong tế bào, 

Tính phân cực có thê hiều rộng lớởi mức cá thề thực vật, như bộ rễ và bộ 
lá là hai clrc của một cày, v.v... 


Tính theo — Phẳn-ứng vận động của vi sinh vật và thực vật bậc thấp chuyền 
động tir'do, cũng như của bào tử động, tỉnh trùng và những phần riêng biệt của 
tế bào (nhân, lạp thể). Tính theo xuất hiện do ắnh hưởng của kích thích môt 
phía, gây nên do tác động của ánh sáng (lính theo ánh sáng), nhiệt độ (tính theo 
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nhiệU, độ âm (tính theo ầm) đỏng chảy (tính theo dòng chảy), dòng điện (tỉnh 
theo điện), cơ học (tính theo áp suấu. Tùy theo phản ứng đối với kích thích 
mù phản biệt tỉnh theo dưzng — chuyền động theo hướng EIếN thích, tính theo 
âm — chuyền động ngược với hướng kích thích. bặc tính của tính theo phụ thuộc 
vào cường độ kích thích và trạng thái sinh lý của cơ thề. 
Tính trạng — Tập hợp những đặc tính hình thái và sinh lý phân biệt giữa các cá 
thể sinh vật khác nhau. Sự phát triền của tính trạng do tác động cua gen và 
phụ thuộc: vào môi trường genotip và môi trường ngoài, từ đó có hai loại tính 
trạng di truyền và tinh trạng thu được. 

Tính trạng của thực vật biều hiện ở các tiêu chuần VY . 
cao cây, SỐ đốL g'ónø. chiều rộng thân cây, kích thước bông, hạt, cu, 4414, 
màu sắc. ngày ngin, ngày dài, v.v.. đặc tính sinh lý, sinh hóa, chất lượng: phàm 
chất, năng suất, v.v. 


ê hình thải như chiều 


Tỉnh tự bất thụ — Tính mặt khả năng nảy mầm của hạt phấn trên núm nhụy 
của cùng một hoa. hoặc hoa khảe của cùng một. cây hoặc các cây của củng mội 
thứ. Tính tự bất thụ là một hình thức thích nghỉ cho thụ phãn Liéo. Tính lự „»ất 
thụ có ở táo, lê,anh đào, lua mì den, củ cải và một số thực vật thụ phấn tréo, 
Tinh tự bất thụ đôi khi phụ thuộc vào giai đoạn phát triền của thực vật biều 
hiện rö vào lúc thực vật bắt đầu ra hoa hơn là cuối kỳ ra hoa. 


Tính tự hữu thụ — Khả năng của thực vật cho ra các hạt, quả bình thường 
khi tự thụ phăn. Tinh tự hữu thụ đặc trưng cho lúa mi, đại mạch, kiêu mạch, 
kê, đào... 


Tính tự đứng thẳng — Khả năng của cắc cơ quan của thực vật uôn thíng lại 
sau khi tác nhân gầy đồ ngã không còn tác động. Tỉnh tụ dúng thing bì: u hiện 
ở các cây họ Lúa. 


Tính ứng — Phản ủng vận động của lá, cảnh hoa và các cơ quan khác của 
thực vật dắp lại tác động kích thích (ánh sáng. nhiệt độ và các nhân !tõ khác). 
Tinh ứng là do sinh trưởng không đồng đều cua các tẻ bào phản bể ở mịt trên 
hay mặt dưới cơ quan. hoặc do những tha) dồi không đồng đêu suc (FcƠ'§ 
của các tế bào. Tùy theo tác dòng kích thích mà chía rà: 

| Tính ứng đẻin, vận đọng của lá và cánh hoa ở nhiều thực vật d› xen 
kẽ ngày và đêm; 

Tính ứng hóa học, vận động của cơ quan của thực vật, vị dụ các cà ở 
đậu thơ (Lalhurus odordlus), cà chua và một số cây khác do tắc cộte của 
một số chất khí (ciylen. axetylen, oxit cacbon có nồng độ thắp). 

Tính ứng nhiệt, vận dộng của các cánh hoa Và các cơ quan khác của 
thực vật do thay đồi của nhiệt đọ, như ở các cây nghệ tây (Crocus), hoi: vành 
khăn (Tuiipa!- 

Tinh ứng sáng, vận động của các lá, cảnh hoa do thay dồi cường độ 


^ 


bó 


chiếu sáng, như ở các cây giọt sữa (Galanthus), bình bồng (NXuphar) bò công $ 


anh (Tarazucur). 
Tinh ứng tiếp xúc, vận động bắt mồi của thực vật ăn sâu bọ, sự quăn 
của tua cuốn, sự gấp lai của lá trinh nữ, v.v. đo sự Liếp xúc và va chạm, 


J80 


Tính ứng tự phát, vận động thường xuyên tương tự với các tính ứng 
trên, nhưng chưa rõ nguyên nhân (cây thóc lép quay)- 


Tơ cứng — Lông dài và cứng thấy — VN là — ì \ 
tk HỘI SỐ cơ quan hoặc vỏ hạt của một Ỉ ự ị ÿ 
SỐ loài thực vật khác nhau, như LƠ “ã Le Za 6 


Cứng ở bông có sâu róm, râu hại thóc 4 


(hình 148) \ Ñ 
th 148). ` 
SA Zà S15 
Tràng — Thành phần của hoa, gồm ổ l3.” ⁄ 


các cánh hoa thường xếp thành một 
vòng (vòng đơn), hoặc nhiều vòng 
(vòng kép, vòng phức) nằm phía trong + lệ 

vòng dài. Ở các loài Sen súng, các š Đi 3% . Ÿ 
cánh hoa của tràng xếp thành dạng l | 

Xoin óc. Iràng có nguồn gốc và cấu 

tạo tương tự lá, nhưng có màu sắc Đà ND dày là ƯỸ 
khắc nhau do anthoxian tạo nẻn. Một To ú = “ 

Số loài thực vật có hoa thiếu tràng | Í F4 | 


(họ Liễu) (hình 149). ⁄ 
: = 4 ,đ SuƑ S1„ Lá 
Tràng cánh hợp — đ.ng. tràng cánh NÀ I5 -Í 
Liền. 
Tràng cánh liền — Tràng có những ữ 
cánh hoa dinh liền nhau hoàn toàn, ? 
hoặc chỉ ở gốc (như ở hoa thuốc lá, | 


nho, tía tô dốm...). Tràng cánh liền 
không đều như tràng dạng mặt nạ ' , Ấ r 


Hình 1439. Tràng hoa: A. Các dạng tràng 
hoa: 1. Tràng chữ thập; 2. Tràng dạng chuông ; 
3d. Tràng dạng phổu; 4. Tràng dạng ống; 
9. Tràng dạng lười; 6 Tràng cánh môi; 
#2 Trảng cánh bướm; 6. Trảng dạng vòng ; „ 
9, Tràng có cựa chứa mật; 10. Tràng tỏa tia; 
11, Tràng đối xứng hai bên; B. liướng tiến 
hóa của tràng hoa; I, Vô dịnh hình; II. Bao 
hoa đơn. III. Tỏa tia; IV. Lập thầ; V, Đối 
Hình 148. Tơ cứng. xứng hai bên. 


(họ Hoa mồm sói), tràng cánh môi (họ Hoa mỏi), tràng cánh (thìa (họ Cúc). đ.ng. 
tràng cánh hợp, 


Tràng cánh phân — đ.nợ. tràng cánh rời. 


Tràng cánh rời — Tràng có những cánh hoa xếp bên nhau, nhưng không dính 
liền nhau ngay ở gốc cánh (như hoa mao lương, sen...). Tràng cánh rời đều có 
ở các họ Hoa hồng, Cầm chướng, Cải. Tràng cánh rời không đều như tràng 
dạng bướm ở hoa họ Đậu. đ.nợ. tràng cánh phân. _ 


8i 


Tràng đều ~ [ràng e oĂc tràng 


. ö những e \u qua một Lrụế, h 
hoa đôi xưng tỏa tị; nụ cánh hoa đối xứng đều q 


\ hày loa (ròn, 


Tràng không đều — Tràng có những cảnh hoa đối xứng theo một: mặt phing, 
như đổi xứng hai bên, đối xưng lưng bụng. 


tràng hoa hay phần pÌm 


Tràng phụ — Vòng phụ của 
150) ). 


dạng: lười của một số loại hoa Chỉnh 


Trạng thái nghỉ c— Trang (hái sinh lv cua Thực Vídi, có 


lốc độ sinh trưởng và cường độ khuếch tan vậi chất 
ở thire vật giảm xuống tới mức răt thầp. “Trạng thai 
[Hình 120. Tràng phụ. nghỉ xuất hiện trong quá trình tiến hóa của thực vali 
+ như là sự thieh nghỉ đè sống qua những điều kiện bài 
g) của môi trưởng trong những thời kỳ khác nhau của chu KỶ BODE hoặc 
mùa trong năm. Thực vật ở trạng thái nghỉ chống chịu tốt hơn với giá lạnh, 
nóug, khô hạn. Toàn bộ cày có thề ở trạng thái nghỉ (vào mùa đông hay mù: 
khô hạn), hoặc từng bộ phận của cày như hạt, chồi, củ, thân rễ, hành, bảo tư... 
ở trạng thái nghỉ. Khi chuyền sang trạng thái nghỉ, thực vật hình thành °-e 
mô nhằm cách lý thực vật hoặc cáo eơ quan của thire vật với môi trường, đòi 
thời xây ra những biến đồi sinh lý — hóa sinh sâu sắc trong tế bào, đặc bịc| 
trong chất nguyên sình. Chất nguyên sinh giàu lipit, gluxiL và bị mất nước, (› 
lệ giữa các chấL Kim hầm sinh trưởng và chất kích thích sinh trưởng bị t9) 
đồi, Trạng thái nghỉ của thực vật được chia ra: trạng thái nghỉ thực và trạn: 
thải nghỉ bảt buộc. Trạng thái nghỉ thực do tác động phối hợp của các nhãn 
tò bên trong, và môi tác động qua lại của chúng với môi trường. Trạng thíi 
nghĩ bàL buộc là do những thay đồi đột ngột của các nhân tố bên ngoài SO với 
điều kiện sống bình thường. Sau khi ra khỏi trạng thái nehỉ, thực vật tiếp tục 
sinh trưởng và phát triền bình thường. Trạng: thái nghỉ tương đối khó phái 
hiện về bề ngoài (chẳng hạn về mùa hè, các chỏi và hành không có biến doi 
gì bên ngoài) Hạt của nhiều thực vật có khả năng nghỉ đài, mặc dù dược 
trong đất. lloặc củ khoai tày do ở trạng thái nghỉ mà không nảy màu! sau Ì: 
thu hoạch. Nhiều thực vật nhiệt đới qua mùa khô hạn trong trang thái nụht. 
Đề thúc thực vật ra Khôi trạng thái nghỉ, người ta sử dụng các tác nhân nó 
cơ học (với hạt có vỏ cứng), nhiệt độ, độ ầm hoặc xử lý các chặt Kích thịch 
sinh trưởng. 


DUINN: 
Ø1 


Trợ bào — Tế bào ở hai bên noàn câu trong túi phôi thực vật hạt sin, Trong 
một số trường hợi hiếm gập, như ở chỉ Trình nữ (Äfimosa), trợ bào thun sia 
vào quá trỉnh thụ tỉnh và sính ra những phôi phụ. 


Trụ dưới lá mầm — Phàn trụ ở giừa là mâm và cò rẻ (ranh giới giữa thần 
chính và rẻ). Ở phôi thị đó là thân màm. Ở cây mầm của một sỏ thực vài, 
trụ dưới lá mầm kéo dài và mang các lá mầm có chức nàng đồng hót (kiều 
nảy mầm trên đất, như ở cày họ Đậu); hoặc ở cày mầm của một số thực vài 
khác, trụ dưới lá mầm không phát triền, không mang lá mầm lên mặt dài 
(kiều nảy mầm dưới đất, như đậu Hà Lan). Cấu tạo giải phầu của trụ dươi là 
mầm còn tỉnh chất phòi : trên đó có thề xuất hiện các chồi phụ. rẻ thảm chỉ 


cả lá. Ở một số thực vật, trụ dưới lá mầm trở thành nơi chứa chảt dinh tường 


lồ» 


\ 


du rũ TY S vi k ˆ“” : _ , - , s - L 3%» ;.. Ũ 

bi „ bi? ưng C2elamen) : ở nhiều cây có rẻ cũ (cà rồi, củ cải) trụ dưới lá 
am 1: `. ì - Ũ Sa » 

° ! tà phần nạc của cơ quan dự trữ, nằm giữa đầu (phản thân mang cụm lá) 

và rẻ thực (hỉnh 151). 


Tru giữa -- 1. Trụ ở giữa bầu, hình thành do các bở của các lá noän họp lại 
với nhau, 

+. Cội giữa bất thụ của thê túi bào tử của Rêu. 

°, CỘC giữa của thân có mặt của tủy. đ.ng. trung trụ. 


Trụ giữa lá mầm — 1. Phản trụ ở giữa lá chắn (khiên) và bao lá mảm, col 


như đốt giữa lá mầm và bẹ lá của cây mầm (một số cây họ lúa). 

4. Phần trụ ở giữa trụ dưới lá mầm và trụ trên lá mầm, coi như gióng 
của cày mầm (một số cây họ Rau tai voi). | 
Trụ nhị nhụy — Cơ quan dạng cột, do bộ nhị và bộ nhụy họp thành ở một số 
loài thực vật thuộc các họ Lan, Nam mộc hương (hình 152). 


Hình 151. a. Trụ Hình 152. Trụ nhị nhụy của Lan 2p hs Hình 153. 


dưới. lá mầm; aptƒera : a. Đầu nhụy : b. Khối phấn ; Trục bông 
b. Lá mầm; c, c Nhị thoái hóa; d. Trung đới; 
Trụ trên lá mầm. đ. Mö của vòi nhụy; e. Bao phấn. 


Trụ trên lá mầm — Phần thân ở cây mầm của thực vật, giữa lá mầm và 
lá thật ban đầu. Ở phôi, trụ trên lá mầm là phần lồi dạng nón, cấu tạo từ 
mô phàn sinh sơ cấp. Ở thực vật có kiều nảy mầm trên mặt đất, trụ 
trên lá mầm cùng với các lá mầm được đưa lên trên mặt đất (các cây họ Đậu, 
bí đồ). Ở thực vật có kiều nảy mầm dưới mặt: đất, các lá mầm vẫn còn ở dưới 
mặt đất, còn trụ trên lá mầm thoạt tiên cong vòng, sau đó uốn thẳng và mang 
chồi mầm với các lá ban đầu lên trên mặt đất, tiếp nhận ánh sáng (như đậu 
Hà Lan, sồi) (hình 151). 

Trục — Đường trụ giữa của một cấu trúc (cơ quan, chồi nụ, hoa, cụm hoa, 
quả, v.v..) mang ở bên những thành phần tạo nên cấu trúc đó. Điền hình là 
trục bông, trục thân và trục quả. 

Trục bông — Trục trên đó các hoa có cuống đính thành dãy, trong đó trục bông 
chét là trục rất ngắn của bông nhỏ cây họ Lúa, trên mỗi trục này mang một 
hoặc nhiều hoa con. Trục bông kép là trục của bông chính cây họ Lúa, trên 
mỗi trục này mang những trục bông chét (hình 153). 
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Trực thân — Trụa của thân cây, trên đó có các cơ quan sinh đưỡng (chối, cảnh) 
Vũ €ơ quan sỉ h sẵn (họa, quả). Trong đó, trục thân có hạn ở 0gọ' thán lần 
cùng bìng mội hoa, đo đó cây chŸ tăng trưng bìng những chói bên: HRỤk thắn 
không hạn, ớ ngọn thAn không tẬn cùng bằng nụ hoa, mà bằng chói lá, sinh ra 
cành nhánh, do đó cây có thề tiếp Lục tñăng trưởng bởi chöi sinh dưỡng ở ngọn. 


Trục quả — Dường từ gốc cuống đến đỉnh quả. ` 
Trung đới — Phần mở rộng ở giữa bao phấn, nối hai ô phấn, cấu tạo gồm một 


lớp biều bì ở ngoài, lớp mô mềm ở giữa và một bó libe gỗ ở trong cùng, Đôi 
khi trung đới có dạng z ở cây họ Lúa, dạng đòn gánh ở cỗ xô (hình 154). 


Ỉ BÀ 
| `“ F 
II 
Ý 
Hình 154. Trung đới: Hình 155. Tua cuốn, 


a. Trung đới; b. Chỉ nhị. 


Trung thề — Cấu trúc thường có của hầu hết tế bào động vật và một số tế bảo 
thực vật, xác định cực của tế bào đang phân chỉa. Trung thề thường cấu tạo 
gồm hai hạt nhỏ, đặc có kích thước 0,2 — 0,8 ụ, sắp xếp vuông góc với nhau. 
Khi hình thành bộ máy nguyên phân, các trung thề tách về các cực, định hướng 
cho thề thoi. Khi tế bào phân chia, mỗi tế bào con lại.nhận mội trung thê. Quá 
trình nhân đôi chúng thường xảy ra trước khi kết thúc việc phân bào. 


Trung trụ — đ.ng. trụ giữa, 


Trực phân — Phương thức phân chia nhân ở động vật nguyên sinh và trong 
các tế bào của thực vật và động vật. Khi trực phân, màng nhân và hạch nhân 
không bị phân hủy, không tạo thành thoi phân bào, các thề nhiềm sắc vẫn ở 
trạng thái hoạt động (nở xoắu). Nhân hoặc bị thắt eo, hoặc về hình dạng không 
thay đồi mà xuất hiện vách ngăn ngang. Thường trực phân không xảy ra sự 
phân chia tế bào. Trong phần lớn trường hợp, trực phân tạo thành tế bào hai 
nhân, khi trực phân nhiều lần thì tạo thành tế bào nhiều nhân. 


Trương nước — Sự nở phồng của chất tế bào do nước xâm nhập vào trong tế 
bào khi tế bào ngập trong môi trường ưu trương. Tế bào thực vật, có màng 
xenluloza không dễ co dãn, do trương nước mà trở nên cứng rắn. Sự trương 
nước ø'ữ cho các cơ quan (lá, thân non) của thực vật xòe ra hoặc dựng lên được. 


Tua cuốn — Cơ quan dạng sợi dơn hoặc phân nhânh, quấn quanh một giá thề 
(cọc, giàn, cây, v.v.) đề cho một số loài cây leo nhờ tua cuốn có thề mọc vươn 
lên được, Tua cuốn có nguồn gốc từ lá, lá chét hoặc lá kèm biến dồi thành và 
có khả năng ứng động xoắn ốc. Tua cuốn điền hình gặp ở nhiều cây thuộc các 
họ lầu bí, Lạc tiên, Nho, Đậu, v.v. (hình 155). 


184 


Túi bào tử ~ Cợ 
có mịach, T 
thườne túi bào tử, 


tạ) YN ®2238 có: túi, chứa bào tử ở Tảo, Nấm và thực vật DỌ8 ân 

Ư của mốc eó đụng eầu, trong đó chứa bào tr mốc. PFhông 

tị Phẩn Ẩn coi thụ số lương bìo tử. không xác định. Túi bào tử của Nãm 

nhớ TA nào Lữ, Túi bào tử của Năm nhầy biến dụng thành cầu nguyÊn 

$ CÔ HỘI cuống mảnh, Túi bào tử của Dương xÏ tập trung ở mặt dưới lá 
thành lừng cụm và được một áo bao cho phủ 


m F tủa ph) bào tử eó môi vòng chung quanh túi bào tử, vòng này có độ 
ú ng đều, mặt trong mỏng hơn là vòng mở túi bào tử (hinh 156). 


Túi bào tử nhồ -—. Túi bào tử h túi 
bảo tử thông thường. của họ Nấm mốc có đạng nhỗ hơn 


Túi cái — đ.ng. túi noần. | 


mm đực — Cơ quan sỉnh sẵn đực, chứa giao tử đực hoặc tỉnh trùng 
nhiều nhỏm thực vật, đ.ng. túi tỉnh, 


Túi đực của Dương xỉ thấy ở trên tắn mầm, của Nêu ở trên 


thân có lá, của Tảo ở những phần khác nhau của tắn. Hình 156. 
Ẵ Túi bào tử 

Túi gÌao tử — ñ Cơ quan sinh sản ở thực vật, trong đó hình thành øpương 

các giao tử, Túi giao tử hình thành giao tử cái thì gọi là túi noãn, xÌ. 


túi giao tử hình thành các giao tử đực gọi là túi đực. 
2. Tế bào hình thành các giao tử di động ở Nấm và Tảo, 


b 3. Các tế bào nhiều nhân ở một số nấm, không phân hóa thành các giao 
tử, chúng kết hợp với nhau trong quá trình sinh sản hữu tính. 


Túi giao tử giao — Sự kết hợp toàn bộ các túi giao tử trong đẳng giao hay bất 
đẳng giao, gặp ở một số nhóm nấm (Năm tiếp hợp và Nấm túi). Sau khi hai 
tế bào nhiều nhân (túi giao tử) kết hợp với nhau thì các nhân khác biệt nhau 
về giới tính cũng kết hợp với nhau theo tửng cặp một. 


Túi noãn — Cơ quan sinh sản cái đạng chai, chứa noãn cầu hoặc giao tử cáiở 
một số Tảo, Hêu, thực vật hoa ần có hạt và mỘiI số thực vật hạt trần. 


Cô của/túi noãn có chất keo, hấp dẫn giao tử đực từ xa (tính theo hóa 
chất). Một trong giao tử đực lọt được vào trong eÖ của túi noãn, thực hiện sự ' 
thụ tính với noàn cầu. đ.ng. túi cái. 


Túi phôi — Nhóm tế bào tử tế bào mẹ ở trong noãn, tập hợp thành hai cực, 
cực trên gồm ba tế bào có vách và một nhân tự do, trong đó tế bào giữa là 
tế bào sinh sẵn eái (noàn cầu) sau khí thụ tỉnh sẽ thành. phôi; hai lế bào bên 
là trợ bào: cực đưới gồm ba tế bào đối cực llui nhân tự do hợp lại thành 
nhân. lưỡng bội (2n), sau khi thụ tính sẽ thành nhân tam bội. 


Ở thực vật hạt trần, tế bào khồng lồ chứa Irong noãn và có một nhân to 
lớn. Nhân này phân chia thành hai, bốn, rồi tám tế bào đơn bội (n`. Trong 
túi phôi có hi trợ bào, tế bào sinh sản cái (noàn cầu), ba tế bào đối cực. lHai 
nhân hợp thành một nhân lưỡng bội. : 
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Húi quả — l. Phần dưới của quả mầm. chứa nhân tế bào cái ở thực Vệ 


~- Túi giao tử éái ở Tảo đỏ. 
Túi rêu — Phần dạng túi của thê túi bào tứ rêu. 
Túi sinh bào tử — Tập hợp những tế bào mẹ của những bào tử trong túi rêu. 
Túi tỉnh — đ.ng. túi đực, 


Tủy — Phần trục của (rụ giữa của thân, øồm các tế bào lớn của mô mèm XỐP. 
Tủy của thân cây già thường tự hủy đề hình thành một hoặc nhiều KoANE Giômg 
chứa không khí (các họ Hoa môi, Hoa (án, một số cây họ Lúa), hoặc chứa chất 
dự trữ (mía...), tỉnh thề canxi oxalat..., 

Tủy cấu tạo từ các tế bào vách mống, có thề có cả các tế bào vách dày 
hóa gỗ (táo), ống nhựa mủ (họ Hoa chuông, Khoai lang), các tế bào nhày (doạn), 
ống tỉnh dầu (họ Cúc, Hoa tán). 


Trong rễ không có tủy điền hình. 


Tuyến — Cơ quan tiết (tích lại hoặc luyện) những sản phầm tiết khác nhau. 
ahư nhựa, nhựa mú. tỉnh dầu... Tuyến có nhiều loại; tế bào biều bì (hoa hồng), 
lông tiết (bạc hà), ống nhựa mủ (xương rồng, rau điếp), 
ống nhựa (thởng)... (hình 157). 


\À/ Tuyến mật — Tuyển tiết dịch chứa đường (mật hoa). Tuyển 

mật chủ yếu có trong hoa, đôi khi ở ngoài hoa. Tuyến mật 

Hình 157. Tuyến tiết. góp phần vảo thụ phấn tréo, hấp dẫn các động vật thụ phấn 

(chủ yếu là côn trùng, ở vùng nhiệt đới eó cä chim, đôi khi 

cả sóc bay). Tuyến mật hoa hình thành trên đế hoa (đây kim ngân), ở mặt 

trong hay mặt trên lá đài (đay). ở cựa (sen cạn), ở các cánh họa (hoàng liên), 

ở phần lồi của trung đới (hoa tím), ở gốc nhụy (mạch ba góc). Ở hoa bầu dưới 

(các họ Hoa tán. Tục đoạn, Cúc), phần lớn tuyến mật ở dưới bầu, quanh gốc 

vòi nhụy. Tuyến mật có thê do một số bộ phận của hoa biến thành (do nhị lép 

như ở mao lương, do cánh hoa như ớ cây bắ chó), hoặc các hoa riêng biệt trong 

cụm hoa. Tuyến mật ngoài hoa nằm trên phần gốc lá mầm (thầu dầu), ở cuống 
hoa (anh đào, mơ), ở lá kèm (đậu tằm), ở lá bắc (bông)... 


Các tế bào của tuyến mật thường nhỏ, vách mỏng, giàu chất nguyên sinÌ. 
đôi khi đó là nhóm tế bào biều bì đặc biệt không có màng cutin (ở hoa táo). 
Mật thường tiết qua vách của các tế bào hề mặt hoặc qua các lỗ đặc biệt. 


Tự giao — Sự tự thụ phấn và tự thụ tỉnh ở thực vật bậc cao (dại mạch, yến 
mạch, lúa mì, các cây họ Đậu...). 


Tự nhiên hóa — 1. Sự thích nghi tự nhiên của một loài thực vật tại một vùng 
mới lạ, không có sự can thiệp của con người. Loài thực vật tự nhiên hóa vẫn 
giữ được đặc tính như một loài bản địa. Điều kiện tự nhiên hóa đễ đàng nhất 
là địa phương mới có đặc điềm khí hậu như ở địa phương gốc. ` 
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3 bà “ » Vật màu thực vật đề vẫn giữ được nguyên hình dạng và 
ve bieu hiện tự nhiên. ' 


Tự thụ phấn — Sự (truyền hạt ph 


(th ấn từ bao phấn tới núm nhụy của cùng một 
hoa, hoặc của hoa khác củng một 


cây. đ.ng. thụ phấn trực tiếp. 


Ớ thực vật tự hữu thụ, k 


hi tự thụ phấn vận hình thành hạt một cách 
bình thường, 


khi tư sự. thụ phấn được thực hiện ngay trong hoa. Ở thực vật tự bất thụ 
, EM thụ phân sẽ không hình thành hạt, hoặc cho các hạt lép. Trr thụ phấn 
thường dẫn đến suy thoái giống trong một số cây trồng, 


k: thụ tỉnh — Sự hợp nhất các tế bào sinh dục đực và cái của cùng một cá 
thê lưỡng tính, 


Tương quan — Tập hợp những ảnh hưởng tác động của các yếu tố này lén 


những vều tổ khác của cùng một sinh vật và những sinh vật của cùng một môi 
trường. 


Tượng tầng — đ.ng. tìng phát sinh. 


Ty lạp thề — Cơ quan tử thường có trong các tế bào của động vật và thực vật 
Ty lạp thề chỉ không eó ở Tảo lam, Vi khuần và các sinh vật chưa có nhân điền 
hình khác. Ty lạp thê thường có dạng tròn, dạng que, kích thước từ 0,5— 1:5u. 
Ty lạp thề gồm có cơ chất và hai màng trong và ngoài. Màng ty lạp thê cấu tạo 
từ phức hệ lipoproteit và chứa nhiều enzim, xúc tác che các quá trình ôxy hỏa 
và photphoryl hóa, bảo đảm cho hô hấp của tế bào và tích lũy năng lượng dưới 
dạng dễ sứ dụng. 


U 


U — Phần lồi xuất hiện trên bề mặt một số cơ quan của thực vạt. Thường u là 
tò chức bệnh lý eụe bộ do các tác nhân gây u như virut, vi khuần, nãm, giun 
tròn, côn trùng. Sự hình thành u phụ thuộc vào từng loại và số lượng cá thề 
gây hại, vào từng cơ quan bị thương tôn. U gây ảnh hưởng xấu đến sản lượng 
và chất lượng của cây trồng. 


l8; 


_) 


Ứ giọt — Sự tiết những giọt nước ở mép và ngọn lá. khi lượng nước do rẻ hút 
vào nhiêu hơn lượng nước bốc hơi ở lá. *hững oiọf nữ € ứ ra q0: lỗ nước do 
áp suãt FỄ và sức hút nước của thân và rẻ. Hiện long nà$ huường xúY tra VÀO 
b:n đêm, sáng sớm hoặc khi không khí bão liòi hỏi nưàc, giọt là một quá trình 
sinh lý,nước luôn luôn chứa một số muối khoáng. đặc biệt là muối CanXỈ 


Hiện Lượng ứ giọt thường thấy ở các cây non của họ Lúa; có hệ re chìm 
.% » 4 : 
phát triền. 


V 


Vách — Phiến mỏng ngăn cơ quan thành hai hay nhiều ô, hoặc ngăn cách giữa 
hai tế bào. 


Vách bầu — Vách ngăn hình thành trong bầu, chia -bầu thành nhiều ô. 


Vách giả — Vách ngăn hình thành do một phần của giá noãn kéo 
đài và hướng vào phía giữa, hoặc do các mô của mép lá noãn 
phát triền hướng vào trong. Vách giả điền hình trong quả của 
các loài họ Cải. Khi quả chín, vỏ quả tách làm hai mảnh, hạt 


ˆ đính trên mép của vách giả này (hình 158). 
l2 Vách quả — Vách ngăn hình tà nh trong quả, chia quả thành nhiều ô. 
lá Van — I1. Phiến cánh tràng hoa, úp phiến nọ lên trên phiến kia, 
: đặc trưng ở họ Trinh nữ. 
Hình 158. l R . ¬ 
Vách giả ở 2. Mảnh phiến úp, thuộc thành phần của mày hoặc mo. 
quã cài, 3. Mảnh phiến úp của vỏ quả mở vào lúc chín. 


4. Mảnh phiến úp của bao phấn, mở ra khi bao phấn chín, đề các hạt 
phấn thoát ra ngoài. 


Vành — Tập hợp những phần phụ. những phiến lưõi bẹ rời hoặc dính liền, xuất 
hiện ở bao hoa hoặc họng tràng. hoa trúc đào, hoa gấm, vành gồm năm 
phiến lá bẹ. Ở hoa thủy tiên, vành gồm những lá đài dạng cánh và tất cả lưỡi 
bẹ, tạo thành vành rộng, nhiều màu. 


Vành lông răng — Tập hợp các phần phụ lông đạng răng bao quanh 1ỗ niớ của 
Lúi bào tử rêu, tạo thuận lợi cho việc mỡ nắp túi bào tử khi chín. _ 
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Vày _— Phiến do lá biến đôi, có gối 3à trúc và hình dạng rẤt đơn giản đính hinh 
thân rẻ, chồi, hành hoặc bìo họa, Vảy có vai trò bảo vệ, như vảy chồi; hoặc 
vảy hành; hoặ" quang hợp như lã trắc bách diệp. Ở các cây 


lá tiOin lúa gỗ cũng gọi là vẫy. 


nuôi đưỡng như 
thuộc họ Thông, 


Vy chồi - Vẩy do lá biến đồi, bọc ngoài chồi làin nhiệm vụ bảo vệ: Vảy chồi 
giữ cho chồi non trảnh được tác hại của lạnh giá và tác động có hại khác, 
đồng thời làm giảm sự bốc hơi nước của chồi, Vấy chồi trực tiếp dính liền với 
thân cảnh và bị rụng sau khi chöi nở (hình 159). 


ì 


Hình 1ã9 Hình 160 Hình 161. Vậy hành. "..- hàn 
Vảy chồi : Vẩy con. y hoa. 
a. Thân; : 


b. Vảy chồi, 


Vảy con — Vảy nhỏ dạng lá không cuống bảo vệ ở mặt ngoài của chồi trên 
cành -cây gỗ, nhất là chöi mùa dòng. Vảy con rắn chắc. không có chất diệp lục, 
thường có màu nâu. Trên mặt có những lông nhỏ hoặc chất dầu. Tế bào biều 
bì của vìy con bišn thình mô vtch đìy h)ặ: tầng chất sừng đày, có khi có lớp 
. bần, có tác dụng bảo vệ chồi qua đông và tranh bị động vật phá chồi (hình 160). 


Vảy hành — Vảy hình thành đo các lá biến đồi. Lớp vảy hành ngoài khô, đai lăểi 
nhiệm vụ bảo vệ, còn lớp vảy hành trong nạc, mọng, bao quanh chồi hành làm 


nhiệm vụ tích trữ dinh dưỡng chủ yếu là các cacbon hyđrat hòa tan (hình so 


Vậy hoa — Màng cực nhỏ của hoa lúa hoặc những lá bắc rất nhỏ xen kẽ giữa. 


những hoa của một số loại hoa cúc (hình 1602). 


Vẫy lá — 1, Cấu trúc đạng vẫy màu nâu ở trên lá Dương xÌ. 


-3. Vết tích lá tồn tại trên thân hoặc trên thân rễ. 


Vận động — Phản ứng chuyên động của từng bộ phận, biều hiện hoạt động 
sống của thực vật không tự di chuyên được, phân thành hai loại: l) Vận động 
do những kích thích có nguồn gốc bẻn ngoài; 2) Vận động do những kích thích 
có nguồn gốc bên trong. 
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lhố : : A: vận dòng chuven ngọn, 
hững dạng vận động của thực vật thường là: vạn d9n0§ 


vận động trương nước, tính hướng. tính theo, tính ứng: 

â ^ _ ° ~ VỆ: ØOI cả Vs thâìn, rS 

Vận động chuyền ngọn-— Phản: ứng vận động xoắn Ốc của neo! ' khôn ?:ðềU 

là ^ ' ` ' + k z H ( -lÍ, 

hoặc nhánh cây, hoặc của một lá, đo kết quả của sự sinh trưởng k+- Pu 

h ĩ s = " _ Ẫ ‹ l PA ` 7T On CILI£ H › 
tủy thuộc vào những mò phân sinh khác nhau. Vận động chuycn Hặt 


x má ¬ . Š _ T 'kèm theo sự vận 
đặc trưng ở những cây thân quấn, phát triền kéo dài nhanh, kẻm ; ĐỀN 


động quanh một trục Llưởng tượng, theo một hướng riêng biệt: tàN lo nà ` 
các cây của cùng một loài, eó củng một hướng vận động TH ỤNH b 1ê: = 
hoa bia luôn quay từ trái sang phải, sây đậu luôn quay từ PHI bo " hoi 
vận dộng này do tác động của ánh sáng (tính hướng quang) lêa ng KHE cớ) 
thề cứng mà thân Liếp xúc. Vận động chuyền ngọn của rẻ có thê quan sát được 
ở hầu hết các loài cây. 


Vận dộng hút ầm -- Vận dộng của các phần dã khô của thực vật (chủ yêu 
quá chín và khô), do tính hút ầm không đồng đều của các mô thực vẬ, Vận 
dộng hút ìm giúp eho việc phát tán hạt. Ở nhiều cây thuộc các họ Đậu, Cải do 
vách ngoài của mảnh vỏ quả khi khô thì eo mạnh hơn vách trong; nên qui 
được tách theo đường mép, mảnh vỏ xoắn lại một cách nhanh chóng và tung 
hạt ra ngoài. Ở eö báo ầm, khi quả thóc chín, gốc của râu đài bị cuộn lại khi 
khô và duỗi thắng ra khi bị ngầm nước, ØøIúp cho quả được vùi trong đất àm. 
Vận động trương nước — Phản ứng vận động đặc trưng ở họ Trinh nữ, khi 
bị kích thích (rương nước, thề gối nằm ở gốc lá và cuống lá bị thay đồi đạng. 
làm cho cuống lá và lá vận động khép lại một cách nhanh chóng. 


Vết cành — Phần của mô dẫn của thân nối tiếp với mô dẫn của cành. Ở thực ' 


vật hạt trần và đa số thực vật hai lá mầm, có hai đải mô dẫn, do đó có hai vết 
cành. Ở một số thực vật kháe, có một hoặc một số vết cành. Các vết cành thấy 
ở trong thân, những vết này góp phần tạo nên trụ dẫn sơ cấp của thân. 


Vết cuống noãn — Gờ của cuống noãn, dính liền với noãn khi noần đính ngược. 


Vết lá — Phần mô dẫn của thân thực vật nối trực tiếp vói mô đàn của lá. Tùy 
theo từng loài thực vật, mỗi một lá có thề có một hoặc một số vết lá. Hệ thống 
các vết lá trong thân thay đồi, có ý nghĩa phân loại và phù hợp với đặc điềm của 
kiều xếp 2á. Ớ một số cây vết lá tạo thành trục hợp, riêng biệt nhau; ở những 
cày khác, hệ thống vết lá tạo thành một mạng lưới của các bó dẫn của chồi. Ở 
nhiều thực vật một lá mầm, mỗi lá có nhiều vết to nhỏ khác nhau. Những vết 
to có phần lận cùng ở giữa thân, những vết nhỏ ở xung quanh thân, Ở một số 
thực vật có mạch (như Thạch tùng) các lá đơn và nhỏ và vết lá ở chúng phát 
triền yếu không tới trụ dẫn của thân: ở Dương xỉ. thực vật hạt trần và thực 
vật hạt kín các lá có vết lá lớn, có cả khe lá. 


Vết sẹo — Vết đề lại sau khi lá hoặc những phần khác của thưe vật đã rụng 
š “ ` Ũ s ˆ " ` D h ` 
hoặc vết đã hàn liền của phần bị thương tôn trên thân cây. 
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Vết sẹo bó mạch — Vết đã lai a: 
hí coi Sử đề lại củ y một tới nhiều bỏ 
sau khi lá rụng (hình 163). ai của bó mạch ở cuống lá (từ mộ ) 


Vỏ — 1. Lớp bao bọc ngoài một cơ quan của thực vật, 


TẢ TH tuài ngoài bao bọc thân cây, cành nhánh hoặc rễ; 

lục H lên ke bẫn, có nguồn gốc từ tầng sinh bân và tầng 

k k sai nhiệm vụ đồng hóa, trao đôi khí, dự trữ và bải tiết 
ở. Phần ngoài của trung trụ baïio ta, viên nh, 


¬ An P2 phân của vỏ, dưới lớp biêu bì, thường hóa bán, 
4 " Tim lên hình Ở rễ, thân của thực vật hạt trăn và thực vật 
ni ả mầm. Vỏ bao cũng phát triền ở cây thân tháo và thân /¡inh 162.  Vét 
thực vật một lá mầm, ở lá và ở quả, nhưng phát triển có giới 5% ch: TRRPH 7 
hạn về độ dày. Một số thực vật một lá mầm, thân gỗ có vỗ bao a. Vết bó mạch ; 
hát triền với eã ( xu ở: b. Sẹo lí. 
p €n với cầu trúc đạng vỏ. ở, nợ. chu bì. | 


Vỏ cứng — Lớp ngoài cứng của vỏ hạt, có nguồn gốc vỏ noãn, thường là mô 
dày, có vân, Đôi khi trên vỏ cứng có những phần phụ khác, nhĩưr sợi bóng Ở 
trên vo hạt bông; hoặc vỏ cứng phát triền phinh rộng thành cánh, như Ở hạt 
cảy sang sóc. : : 


Võ dưới — Một hoặc một vài lớp tế bào, không có chất diệp lục nắm nøay 
dưới biều bì của thân, lá, hạt và quả : hay ở đưới lớp lông hút cúa rẻ. Vó dưới 
có trong vỏ sơ cấp của thân, đôi khi là những tế bào vách dày, có thê thay thế chức 
năng mô cơ. Vỏ dưới rắt đặc trưng cho cây mọng nước, làm thành một bay 
một số lớn tế bào của mô dẫn nước trong lá (thực vật nhiệt đới) hoặc mô cơ 
của lá (thông. tuế). Vỏ trong có vai trò ngăn cắn sự xâm nhập của các tác nhân 
gây bệnh. đ.ng. hạ bì. 


Vô hạt — Màng mồng bọc ngoài cùng hạt do vó noãn hình thành. Có loại vó 
hạt chỉ có một lớp, có loại có hai lớp: lớp vỏ ngoài và lớp vó trong (do vỏ 
noãn ngoài và vỏ noãn trong hình thành). Sau khi hạt chín, một phân hoặc tất 
cả tế bào tạo thành vó hạt dều chết tạo thành lớp bảo vệ phôi. Vó hạt của 
các loài thực vật khác nhau thường có màu súc và độ cứng khác nhau, 


Võ noãn — Màng mỏng do tế bào gốc của noãn tàm phát triên thành vỏ bọc 
ngoài noãn. Ở thực vật hạt kín, phần lớn vỏ noãn gồm hai lớp: ' 
—_ Vỏ noãn ngoài, thường do tế bảo màng dày tạo thành, sẽ phát triền thành 

vỏ cứng. “ 

Vô noãn trong, lớp màng trong của vỏ noãn thường phát triền thành 
lớp vỏ lục hoặc vỗ giấy. | _ 

Môt số ít vỗ noãn của thực vật hạt kín chỉ có một lớp: ở họ Đàn hương, 
noãn không có vÓ noÃn., 


Vó quá — Vách của quả, bọc lấy hạt, phát triền từ vách của bầu, Vồ quả gồm 
ba lớp: ở một số quá, ba lớp vó quả phân biệt khá rỡ. | 
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án | giữa của vỏ quả, 
Vỏ quả giửa, vỏ quả có nguồn gốc thịt lá, thuộc phần ø! :ừa hi sào 
, _ RA: , _ = ca s2 , ua @?ưc tá ‹ 
có các bó mạnh, thường mọng nạc, Trong nhiều thứ quả, VØ qH3 6 
chát dự trữ có hề ăn được. . 


: s‹ x.® ° ^ _ - ` ` r s h 'ờn đOI là vỏ. 
Vỏ quả ngoài, vỏ quả thuộc phần ngoài cùng của vỏ quả, thường &c 


Vỏ quả trong, vỏ quả thuộc phần trong cùng của vỏ quả, có hi vứt 
biêu bi ngoài và bièu bì trong. Có loại vó quả trong hóa gỗ và phân BÍ) " với 
vỏ quả giữa (như đào, mận): hoặc có loại vỏ quả trong phát triền thành 
những lòng luyến (như tép của cam, quít, bưởi...). hà 

Vỏ quả khô, vỏ quả mọng là những tính trạng đề phân loại quả. 

' 

Vỏ trong — Lớp tế bào nhu mô một dãy ở bên trong của vỏ sơ cấp, tiếp giáp 
với trụ giữa của các cơ quan trục của thực vật bậc cao. Trong thân, vỏ trong 
phản hóa ít. không chứa tình bột thứ sinh. trong rẻ, các vách ngang và Lớa 
La của tế bào vỏ trong có:dạng dai, thắm suberin hoặc lienin; các tế bảo vách 
móng còn lại của lớp này có khả năng thấm. Do dó vỏ Lrong có tính chải điều 
hỏa sự xâm nhập của nước và các ion tử vỏ sơ cäp vào trụ giùa của rễ. đ.ng. 
nội bì. 


Vỏ trụ - Tầng tế bào ở trong rễ, nằm giữa nội bì vàbao bọc trung trụ. Vỏ tru 
gồm một hoặc vài lớp tế bào thuộc mô mềm sống, có màng xenluloza. Những: 
rễ bên phát: triên từ vỏ trụ rễ. Mô nâng đỡ thường phát Iriên trong vỏ lrụ thân, 
Ở các cây lanh và gai, những tế bào của vỏ trụ kéo dài thành sợi; ở nhiều 
loài thuộc họ Cúc, trong vỏ trụ hình thành các ống dẫn nhựa mú; ở họ Hoa 
(án — các ống dẫn tinh dầu, ở họ Bầu bi—eáe tế bào tiết, 


Vòi nhụy — Phần không sinh sản của nhụy, dược coi là cầu nối giữa đầu nhụy 
và bàu, thường có dạng trụ. Chiều dài của vòi nhụy rất thay đồi từ rất dài tới 
rất ngắn và đôi khi hoàn toàn không có vòi nhụy. Số vòi nhụy tương ứng với số 
lá noàn tạo thành bầu. Những vòi nhụy rời hoặc dính liền 
thành cột tùy theo đặc điềm hình thái của tưng loài thực vật. Ở 
giữa với nhụy có một mô dân dè các ông phần có thề dễ dàng 
vào tới lỗ noãn, 

Sau khi noãn đã thụ tỉnh, vòi nhụy Leo biến, ở ngÔ Vỏi 
nhụy biến đỏi thành râu, 
Hình 164. Vòm. " 

Vòm — Phần trên họng tràng của một số tràng hoa ống (hình 164). 


Vòm lá — Tập hợp toàn bộ cành, chồi và lá ở trên cây. Hình đạng của vòm lá 
do kiều phân cành của cây, sự phân bố của các chồi, hình dạng, hướng, töc độ 
sinh trướng và độ phong phú của các chồi tạo thành. Vòm lá thề hiện tính dị 
truyền của cơ thề và phản ánh sự thích nghi của cây rong các điều kiện của 
môi trường ngoài, như ánh sáng, nhiệt độ, dò ầm, hướng phơi, v.v, - 


Vòm lá đều thường thấy ở thực vật một lá mầm thàn gỗ, Dương xỉ cồ 
'Vvà một số cây khác, có các dạng cầu, nón, tán, quạt... Vòm lá không đều thường 
không có hình dạng nhất định. đ.ng. tân lá. 
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Vòng — 1. CẤn trịc dạn” 


ì đường trò icu hiệ § của một số cơ quari 
thực Vvậi xung quai; g8 tròn, bièu hiện sự sắp xếp : q 


h một truc, 


2. Tập hợp những nhánh thứ cấp ở trên cùng một mắt của trục chính. 


ầ Z xa 
Vòng chân nấm — Vòng bạo quanh chân nấm trưởng thành; đó là vết tích còn 
lại của bao màng năm, 


Vòng cơ — đ.ng. vòng mở. 


Vòng giả — vòng bì gồm các là kèm xếp chung quanh một trục, phát triền to 
bằng các lá thật. Vòng giả gĩp ở chỉ Galtirn trong họ Cà phê (Hình 165). 


,Vòng hoa — Vòng tập hợp thành phần của hoa xếp 
trên để hoa gồm: vòng đài, vòng tràng, vòng nhị. 


Vòng lá — Vòng gồm các lá thật.xếp chung quanh 
một trục. 


Vòng mở — Ï. Vòng nắp thề bình của Rêu, là cơ 
quan mở nắp đề phóng bào tử ra ngoài dưới ảnh 
hưởng của độ khô hạn. 


Hình 165 
- Vòng giả 


2. Vòng hóa lienia ở bề mặt trong của túi bào tử của nhiều loài Dương ˆ 
s . b2 2 ° F » ˆ , , _ 
xỉ. Dưới ảnh hưởng của độ kho hạn. vòng mở sẽ đảo chiều cuộn đề xé rách 


màng túi bào tử và phóng bào tử ra ngoài, đ.ng. vòng cƠ‹ 


Vòng năm — Lớp trụ của mô gỗ và libe, hình thành hàng năm thành những 
vòng đồng tâm do tảng trưởng theo chiều dày. Vòng năm biều hiện tính hoạt 
động sinh trưởng (lico mùa của thực vật hai lá mầm. ` | 

Trên lát cắt ngang thân, vòng năm bao gồm miền .gỗ sớm (gỗ mùa xuâr 
có các tế bào rộng hơn và vách tế bào mồng hơn); và miền gỗ Niên (c6. nữa 
hè có các tế bào nhỏ hơn và vách tế bào dày hơn). Số vòng nam là căn cứ Nà 
xác định tuôi cây ở miền òn dới: Mọt số thực vật nhiệt đới, sinh trưởng quanh 
năm, thiếu vòiug năm, hoặc vòng năm không phân biệt rõ rệt. Đôi khi, xuất 
hiện vòng năm giả do nhừng hiện tượng bệnh lý hoặc do thời tiết không 
thuận lợi. 

Vòng năm còn là cơ SỞ dê nghiên cứu sự điễn biến khi hậu của các năm 
trước. đ.ng. vòng sinh trươ0§: 


Vô sắc lạp — LẠP thề không có sắc tố, tròn hay dạng que dài có trong các tế 


bào sống của thực vẬI.- sóc co 
tạp như tỉnh bột (hại bột), hoặc lipit (hạt đầu), protein... dự trữ trong các mô 


củ, rễ, thân rễ và nội nhũ của hạt. đ.nợ. hạt không màu. _„ : 

Vùng SE» — Vùng xác dịnh trên hạt phấn hoặc bào tử có vỏ ngoài ninh đi rõ 

rệt, là chỗ nứt cho ống phấn hoặc chất nguyên sinh của bào tử thoát ra lúc 
hạt phấn và bào tử nảy mầm, 
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Trong vô sắc lạp có thề tich tụ các chất hữu cơ phức: 


Vùng phán bố — Khu vực cö ranh giới phán định tren cạn hoặc ở biến, tron 
đó một loài hoặc một chỉ thực vật nào đó phân bố. 


Vùng phân bố gián đoạn - Nhung vùng phán bố của một loài hoặc một chj đặc 
trưng cho hai hay nhiều lãnh thô bị cách ly, khóng liên tục 


Vùng phần bố nguyêø sinh — Vùng phân bố khới phát của loài hoặc chi, thường 
được coi là trung tâm phân bố cúa loài hoặc chỉ đó. 


Vùng phán bố sót lại - Vùng phản bỏ đã bị thu hẹp lại, còn tốn tại, vết tích 
của một vùng phân bỏ rộng lớn trước kia. 


X 


Xanthophin —Sứe tố thuộc nhóm earotinoit, thành phần chủ yếu của sác tố vàng có 
- trong lá, hoa, quả và chồi của thực vật bậc cao, trong nhiều loại tảo và ví sinh 
vật. Xanthophin có trong lạp thề của lá, thân thực vật, trong hoa và các vi 
sinh vật quang dưỡng. Xanthophin là sắc tố bỏ trợ tham gia vào quang hợp, 
chuyên năng lượng ánh sáng hút thu được cho chlorophyla. 


Xen ke thê hệ—Sự thay thế có quy luạt các thế hệ phân biệt nhau về cách sinh 
sản ở sinh vạt, Sự xen kẽ thế hệ điền hình đặc trưng cho thực vật mà giai đoạn 
lưỡng bội (thẻ bào tứ) và giai đoạn đơn bội (thề giao tứ) đều là đa bào. Thê 
bào tử hình thành túi bào tứ, qua giảm phân tạo thành các bào tử;-còn thê 
giao tử là túi giao tứ, tạo thành các giao tử không qua giám phân. Thề bào tứ 
phát triển tử hợp tứ, còn thẻ giao tứ từ bảo tứ. Ở một số thực vật, thê giao 
Llứ và thế bào tứ phát triển đồng đều với nhau (các tảo Ulpa và. Dicluota) còn ö 
những thực vật khác, hoặc thẻ giao tử trội hơn thê bào tử (một số Tảo nâu 
như €uHeria, tất cả Rêu), hoặc thế bào tử trội hơn (một số Tảo nâu như 
Laminaria, Dương xỉ và Thực vật có hạt). Ở nhiều Táo lục và một số Tảo đó, 
giai đoạn lưỡng bội chỉ có hợp tứ, còn ở Tảo ống, Tảo silic ›à một số Tảo nâu, 
giai đoạn đơn bội chí có giao tứ, thực tế ở những thực vật này không có sự 
xen kẽ thế hệ, mặc dù có sự thay thế các giai đoạn của nhân. 
Xenluloza(C;Hi;Os); — Một loại polysacarit phức hợp thiên nhiên, thành phan 
cấu tạo chủ yếu của màng tế bào thực vạt. Xenluloza cấu tạo từ các phân LÚ 
D — glucoza, liên kết hành mạch thẳng không phân nhánh. Xenluloza nguyên 
chất là dạng sợi, màu trang, không mùi vị, không tan trong nước, rượu, ete 
Xenluloza chứa trong lá khoảng 30%, trong gỗ 70%, trong sợi bông gần 9( 
Xenluloza tạo cho màng tế bào tính đàn hồi và vững chắc. 
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Xim — Kiều eụm hoa có bạn, trong đó mỗi cuống hoa tàn cùng bởi một hoa 
và, ngừng sinh trưởng: 


Xim bọ cạp — Xm một ngã, dặc trưng bởi các hoa chỉ tập 
trung theo một phía của hợp trục. tạo cho toàn bộ cụm hoa 


\ có dạng đuôi bọ cạp: như ớ họ Vòi voi thỉnh t6 ). 
& Xim co — Xim đã thu lại, trong đó các trục hầu như co ngàn 
Hình 169 tới mức khỏng có, hoa bị thui đi nhiều, nên cụm hoa không 
Xim họ cạp đều. Xim co gặp ở một số loài trong họ Floa môi, hoặc ở chỉ 


Tơ hồng, 


Xim hai ngã — Xim dặc trừng bởi kiêu phản hai nhánh đói nhau. 


Lá bạc của 
xim hai ngá có thê mọc cách hay mỌC đối tùy thuộc 


vào kiều xếp lá của cày. 
Xim hình qnạt — Nn mỘội nögà, rong đó tất cả các 


nhành đếu nằm trên mô! 
mặt pháng qua trục Đặc môi. 


Xim một ngã — Nim địc trưng bơi 


^^ ˆ ˆ ˆ .. ˆ Q s ‹ e bi”, A a s. tý 
kiều phân một nhánh bên. Xin mội —Hất Ý SỈ ¡ , M ` yS 
ụ phản m{ MÔ yên cÀ VÀ VĂ bi 
ngã còn phản biết chì (iet thành Â cà; À ` ¿ ?U# P s34 `⁄⁄ 
xim bọ cạp. xim hình quai, xin s¡ 


ỳ " 
xoán (thỉnh 17). | ì 
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Xim nhiều ngã—Nim đặc trưng bởi 
kiêu phản nhiều nhánh hình thành 
một vòng các nhành. 


Hình (67.1. Niũt mọt ngà: 2. Am hai ngà: 
3% Xim nhiều nẸô. 


Xim xoán— Xim mội nza, đặc trưng bỡi các hoa phản bố 


chung quanh hợp trục; 
nằm trên một mặt phảng với trục chính. 


Y 


: = 5` v . , hà ` _ » ˆ ¬ . ` 

Yếu tố dẫn — thanh phân cấu tạo của so của mỏ dẫn ở thực vật, gom có quản 
s g. „ Z ` £ . ` “ ° ' x R ` ` 

bào và mạca la những VỀ bào kéo đai, có mìng cạp hai hỏa gỗ dày và không 


có chất nguyên sinh. vếu tố đẫn chủ yếu của thực vật hạt kín là mạch, 


Yếu tố gỗ — hành phản cấu tạo của gó, bao gồm các yếu tö đàn, sợi gỏ, mÒ 
` „ Lá * + 
mềm của ĐÔ và ta Ø0: 


Yếu tố rây - Thành phản cấu tạo göm những tế bào được chuyên hóa tập hợp 
thành tấm rây ở mạch dẫn. 


TỪ ĐIỀN THỰC VẬT HỌC 


Biên lập: PHAN KẾ THÁI, VŨ ĐÌNH TUÂN 
Sửa bản in Ilu?: PHAN KỈ THÁI 

Trình bài kỹ thuật ' BÙI VĂN THU 

Trình bảy bìu - ĐĂNG THẾ MINH 


In 5.100 bản, khô 19 x97, tại nhà máy in Điền lồng — I5, Hai là Trưng — là Nội. 
Số in: 507/T3. Số N.B.: 23/83. In xong và nộp lưu chiều tháng 10 năm 989. 


ĐÍNH CHÍNH 
fử đi¿n Lhực 0ật hoc 


Trang | Dòng In la | Sửa lại Ià 
_—¬-. TH xnmma hs... 
18 1ƒ bibe libe 
mI 4{ erus-gaÏi cru3-gall 
40 | 19 Gana pain Gagnapain 
51 7Ì COs CO¿ 
66 2{ 4 bì Hạ bì 


134 8\ kg 5 kg 
TH HH... 


Lồi do YB: 4; đo in: 9 


Hải Phòng | ị 


_—VMH 
"=- 


Khoa họckï thuật 


h 
Giá : 10,00đ : 


